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[bookmark: _Toc114320136][bookmark: _Toc119231609][bookmark: _Toc124179748][bookmark: _Toc128050947]1.1. Tóm tắt Báo cáo tự đánh giá
“Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam năm 2011 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở QĐ số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012; chương trình hành động của ngành Giáo dục (triển khai kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và chỉ thị 02/CT-TTg ngày 22/1/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế) xác định. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học là vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Đáp ứng những quan điểm định hướng nêu trên, công tác xây dựng, đánh giá, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo của một trường đại học. Giáo dục Quốc phòng - An ninh là một trong các ngành đào tạo sư phạm của Trường ĐH Vinh. Trước yêu cầu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo đục đại học Việt Nam nói chung và yêu cầu trong công tác đào tạo giáo viên đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới Trường Đại học Vinh đã tiến hành tự đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, công văn 774 /QLCL của Cục Quản lý chất lượng, ngày 10/06/2021 về việc điều chỉnh một số phụ lục của Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD.
Việc tự đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN đã giúp Nhà trường, Trung tâm GDQP&AN tự rà soát, đánh giá thực trạng đào tạo của Ngành làm cơ sở để điều chỉnh, cải tiến nâng cao chất lượng của CTĐT, là điều kiện cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định.
Để triển khai kế hoạch tự đánh giá CTĐT, ngành GDQP-AN, Trường ĐH Vinh đã căn cứ vào các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT (ban hành tại Công văn số 2085/QLCL ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo; Công văn số 774 /QLCL của Cục Quản lý chất lượng, ngày 10/06/2021 về việc điều chỉnh một số phụ lục của Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD) để tiến hành xem xét, tự đánh giá và làm rõ thực trạng CTĐT; phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu và đưa ra những nhận định, chỉ ra điểm mạnh, tồn tại và kế hoạch hành động phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại. 
Công tác tự đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN đòi hỏi có sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong và ngoài trường. Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN được thành lập theo Quyết định số 1546-QĐ/ĐHV ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh gồm Ban giám hiệu, cán bộ GV Trung tâm GDQP&AN, cán bộ các phòng, ban, trung tâm trong trường. Các bên liên quan như SV, cựu SV, giảng viên, nhà tuyển dụng...là nguồn cung cấp thông tin quan trọng phục vụ cho việc tự đánh giá. Ban giám hiệu (BGH) chỉ đạo chung, Trung tâm Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của Trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; các tiểu ban phối hợp với các phòng, ban, trung tâm trong trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá kèm hồ sơ minh chứng. 
Cấu trúc của báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN bao gồm 4 phần: 
+ Phần I: Khái quát, mô tả ngắn gọn mục đích, quy trình tự đánh giá CTĐT, phương pháp và công cụ đánh giá để cung cấp thông tin về bối cảnh của hoạt động tự đánh giá nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn nội dung của báo cáo tự đánh giá. Đồng thời, mô tả sự tham gia của các bên liên quan (Trung tâm, ban, phòng, giảng viên, nhân viên, người học,...) cũng như cách thức tổ chức các thành phần này tham gia hoạt động tự đánh giá CTĐT. 
+ Phần II: Tự đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN theo các tiêu chuẩn, tiêu chí với các tiểu mục là: (1) Mô tả  hiện trạng- phân tích chung về toàn bộ tiêu chuẩn và chỉ ra các minh chứng cụ thể; (2) Điểm mạnh; (3) Điểm tồn tại; (4) Kế hoạch hành động và (5) Tự đánh giá mức độ đạt so với yêu cầu của tiêu chí.
+ Phần III: Kết luận, tóm tắt những điểm mạnh, điểm cần phát huy của đơn vị đào tạo, được tổng hợp theo từng tiêu chuẩn, tóm tắt những điểm tồn tại, cần cải tiến chất lượng, kế hoạch hành động và tổng hợp kết quả tự đánh giá.
+ Phần IV: Phụ lục, bao gồm bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý Chất lượng về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, cơ sở dữ liệu gồm kiểm định chất lượng CTĐT, các quyết định văn bản liên quan khác và danh mục minh chứng.
CTĐT ngành GDQP-AN được đánh giá dựa trên 11 tiêu chuẩn, với 50 tiêu chí. Trong đó, các Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 tập trung vào mục tiêu, chuẩn đầu ra, bản mô tả CTĐT, cấu trúc, nội dung chương trình dạy học và phương pháp tiếp cận trong dạy – học; Tiêu chuẩn 5 đánh giá về kết quả học tập của người học; Tiêu chuẩn 6, 7 hướng đến việc tự đánh giá về đội ngũ cán bộ giảng viên và đội ngũ nhân viên; Tiêu chuẩn 8 tập trung đánh giá các yếu tố liên quan đến người học và hoạt động hỗ trợ người học; Tiêu chuẩn 9 gắn với các vấn đề về cơ sở vật chất và trang thiết bị; Tiêu chuẩn 10 đưa ra những nhận định chính xác trong nâng cao chất lượng CTĐT và NCKH; Tiêu chuẩn 11 đưa ra các đánh giá về kết quả đầu ra của sinh viên ngành GDQP-AN trong chu kỳ đánh giá.
Mỗi tiêu chí sẽ có một hệ thống các thông tin, minh chứng đi kèm. Minh chứng được mã hóa theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Phụ lục 8, Công văn số 774 ngày 10/06/20221.
[bookmark: _Toc119231610][bookmark: _Toc124179749][bookmark: _Toc128050948]1.2. Mục đích, quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá
Mục đích tự đánh giá: 
Đánh giá tổng thể các hoạt động của ngành theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH của Bộ GD&ĐT, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016.
Đây là quá trình nhằm giúp cho Trung tâm GDQP&AN tự xem xét, nghiên cứu để báo cáo về tình trạng chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH, nhân lực, cơ sở vật chất, cũng như các vấn đề liên quan khác. Từ đó, Nhà trường và Trung tâm  tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, từng bước xây dựng Trung tâm GDQP&AN trở thành cơ sở hàng đầu trong đào tạo ngành GDQP-AN của cả nước.
Đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Vinh trong công tác đào tạo, NCKH nhằm đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để từng bước cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo ngành GDQP-AN.
Hoạt động tự đánh giá còn thể hiện tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trung tâm toàn bộ hoạt động đào tạo, NCKH, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường.
Ngoài ra, tự đánh giá sẽ phân tích, so sánh kết quả hoạt động của ngành GDQP-AN theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng ngành đào tạo và xác định mức độ đạt được đối với từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định.
Quy trình tự đánh giá: quy trình tự đánh giá được thực hiện gồm các bước chính như sau: 
Bước 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành GDQP-AN
Bước 2: Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành GDQP-AN
Bước 3: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng
Bước 4: Xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng thu được
Bước 5: Viết báo cáo tự đánh giá.
Quá trình viết báo cáo tự đánh giá được thực hiện từ tháng 14 tháng 12  năm 2022 đến 20 tháng 12 năm 2022. Phần tự đánh giá được trình bày theo thứ tự các tiêu chuẩn từ 1 đến 11. Trong từng tiêu chuẩn, các đánh giá được trình bày theo thứ tự các tiêu chí. Trong mỗi tiêu chí lại trình bày theo các nội dung chính: 1. Mô tả hiện trạng; 2. Điểm mạnh; 3. Điểm tồn tại; 4. Kế hoạch hành động; 5. Tự đánh giá.
Theo Quyết định số 1546-QĐ/ĐHV ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT, các nhóm chuyên trách tự đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN phụ trách các tiêu chuẩn cụ thể như sau:
+ Nhóm 1 do ThS Nguyễn Đình Lưu làm nhóm trưởng phụ trách Tiêu chuẩn 1, 2; 
+ Nhóm 2 do ThS Trần Văn Thông làm nhóm trưởng phụ trách Tiêu chuẩn 3, 4;
+ Nhóm 3 do ThS Lê Duy Hiếu làm nhóm trưởng phụ trách Tiêu chuẩn 5, 8; 
+ Nhóm 4 do ThS Nguyễn Thế Tiến làm nhóm trưởng phụ trách Tiêu chuẩn 6, 7;
+ Nhóm 5 do Trung tá Phạm Thế Dũng làm nhóm trưởng phụ trách Tiêu chuẩn 9;
+ Nhóm 6 do ThS Trần Văn Long làm nhóm trưởng phụ trách Tiêu chuẩn 10, 11.
+ Nhóm 7 do ThS Nguyễn Đình Phi  làm nhóm trưởng phụ trách viết báo cáo tự đánh giá, lập danh mục minh chứng và cơ sở dữ liệu kiểm định chương trình đào tạo.
Sau khi tham gia tập huấn viết báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, Trung tâm GDQP&AN đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN, tiến hành họp cán bộ toàn ngành, liên quan để phổ biến kế hoạch và phân công công việc rõ ràng theo những mảng công việc chính như: Thu thập thông tin liên lạc, xác định cỡ mẫu từ SV năm cuối, cựu SV, nhà tuyển dụng, giảng viên, chuyên gia; Điều tra khảo sát bằng bảng hỏi; Thu thập minh chứng; Viết báo cáo tiêu chuẩn; Viết dự thảo báo cáo tổng hợp; Duyệt dự thảo báo cáo; Lưu giữ minh chứng… Các cán bộ chia thành các nhóm và hoàn thành công việc trên cơ sở giao việc của nhóm trưởng. Trung tâm GDQP&AN giao cho một cán bộ phụ trách chính công tác kiểm định làm đầu mối xử lý thông tin và giúp Ban GĐ Trung tâm cập nhật báo cáo. Quá trình viết báo cáo có sự thống nhất và tham gia, nỗ lực hoàn thành công việc của tất cả các thành viên trong ngành GDQP-AN.
Phương pháp và công cụ tự đánh giá: Việc tự đánh giá CTĐT ngành GDQP-AN được thực hiện theo phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu...Trên cơ sở thu thập thông tin liên lạc, xác định cỡ mẫu từ sinh viên (SV) năm cuối, cựu SV, nhà tuyển dụng, giảng viên, chuyên gia; Điều tra khảo sát bằng bảng hỏi; Thu thập minh chứng; Viết báo cáo tiêu chuẩn; Viết dự thảo báo cáo tổng hợp; Duyệt dự thảo báo cáo; Lưu giữ minh chứng… Các cán bộ phụ trách chính công tác kiểm định đã tổng hợp thông tin, xử lý thông tin và phân tích thông tin đã thu thập và hoàn thiện báo cáo. 
Phạm vi đánh giá: Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy ngành GDQP-AN của Trường Đại học Vinh từ năm 2017 đến 2022
[bookmark: _Toc54652191][bookmark: _Toc119231611][bookmark: _Toc136438748]2. Tổng quan chung
Trường Đại học Vinh là đơn vị hành chính sự nghiệp, trực thuộc Bộ GD&ĐT, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu và biểu tượng riêng. 
Trường Đại học Vinh mà tiền thân là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh được thành lập theo Nghị định số 375/NĐ ngày 16/7/1959 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Sau đó ba năm, Phân hiệu ĐH Sư phạm Vinh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 637/QĐ ngày 29/2/1962, chuyển thành Trường Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 25/4/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg về nhiệm vụ của Trường Đại học Vinh là đào tạo giáo viên có trình độ đại học và từng bước mở thêm các ngành đào tạo khác phù hợp với khả năng của Nhà trường và nhu cầu nhân lực của xã hội, NCKH phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Trường Đại học Vinh đã xác định mục tiêu là xây dựng Trường thành một cơ sở đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật đa lĩnh vực và là trung tâm nghiên cứu, tiếp thu và chuyển giao tiến bộ Khoa học – Công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ; đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học đa ngành, đa cấp; đẩy mạnh NCKH – Công nghệ gắn với đào tạo; thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống xã hội; hỗ trợ, tư vấn về học thuật và bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cho các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề và các cơ sở khác trong khu vực. Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển” quyết tâm xây dựng Trường Đại học Vinh thành Trường đại học trọng điểm quốc gia, có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, là thành viên chính thức của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á, với phương châm: đón đầu, hiệu quả, đồng bộ và hiện đại.
Ngày 25/4/2001, Trường Đại học Sư phạm Vinh được Thủ tướng Chính Phủ ký  Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg đổi tên thành Trường Đại học Vinh. Để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của khu vực Bắc Trung bộ, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhà trường đã tuyên bố sứ mạng: “Trường Đại học Vinh là trường đại học đảm bảo có uy tín trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên các cấp học, ngành học, các chuyên gia giáo dục và cán bộ kỹ thuật với chất lượng cao, là trung tâm NCKH và chuyển giao công nghệ của cả nước, đặc biệt là các tỉnh Bắc Trung bộ”.
Ngày 11/07/2011, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1136/TTg-KGVX đưa Trường Đại học Vinh vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Với vai trò, vị trí mới, Nhà trường đã điều chỉnh sứ mạng như sau: “Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học theo hướng nghiên cứu và ứng dụng, đào tạo đa ngành, đa cấp và đa hệ; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với thế giới việc làm, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và cả nước”.
Như vậy, Sứ mạng của Trường được trình bày rõ ràng, mang tính chiến lược, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Sứ mạng cũng là lời tuyên bố, cam kết về những trọng trách mà Nhà trường coi là chủ yếu nhất của mình đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Trong những năm đầu thế kỷ XXI, tình hình kinh tế- xã hội của khu vực và đất nước có nhiều biến chuyển. Nghị quyết số 26-NQTW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020 chỉ rõ: “Xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học – Công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo”. Như vậy, Nghệ An phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, vấn đề tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung là rất cần thiết.
Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (năm 2013), Nhà trường đã điều chỉnh sứ mạng thành: “ Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học; ứng dụng và chuyển giao công nghệ”. Trước sự thay đổi nhanh chóng của đất nước, theo Quyết định số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30 /12/2019, Nhà trường xác định sứ mạng: “Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học; Tầm nhìn là “ Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN”. Tiếp đến, để thực hiện sự phát triển giáo dục đại học theo định hướng mới của đất nước giai đoạn 2021-2025, Hội đồng Trường đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 18/10/2022 về  sứ mạng: “ Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế”; Tầm nhìn là “ Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1000 đại học hàng đầu thế giới năm 2045”.
Trong thời gian qua, Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá lần đầu vào năm 2005, được đánh giá ngoài vào năm 2006 và được Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2009. Từ kết quả tự đánh giá lần đầu, đặc biệt là kết luận của Đoàn đánh giá ngoài năm 2006, Nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khắc phục các tồn tại mà các báo cáo tự đánh giá cũng như báo cáo đánh giá ngoài chỉ ra. Đến nay, Trường đã chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn được Chính phủ đưa vào danh sách các trường đại học trọng điểm. Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá nhằm thấy được bức tranh toàn cảnh về một Trường Đại học Vinh đa ngành được đánh giá chân thực, toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải tiến chất lượng hướng tới đạt được yêu cầu đối với một trường đại học trọng điểm, hoàn thành trọng trách trước Nhà nước, trước Bộ GD&ĐT và trước xã hội.
Cụ thể, ngày 6/12/2022 Trường Đại học Vinh đã hoàn thành đợt đánh giá ngoài chu kỳ 2 Cơ sở giáo dục, Nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Quốc gia Hà Nội đã nhìn nhận, đánh giá sự cải tiến của Nhà trường so với chu kỳ trước, đã đưa ra các điểm mới đã và đang tiến hành phát triển Trường ĐH Vinh thành ĐH thông minh theo Tầm nhìn, Sứ mạng đặt ra đến 2030. Đồng thời, đến năm 2022, Nhà trường có ngành Sư phạm Toán học và Quản trị kinh doanh được xếp hạng 5 sao do Viện đổi mới sáng tạo UPM công nhận (2021), Trường Sư phạm và Trường Kinh tế  được xếp hạng 5 sao Viện đổi mới sáng tạo UPM công nhận (2022).
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh (Trung tâm GDQP&AN) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh, được thành lập theo Quyết định số 2685/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 13/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đứng chân tại cơ sở 2 của nhà trưởng trên địa bàn Xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm GDQP&AN hiện tại bao gồm:
- Giám đốc do Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh kiêm nhiệm
-  Khoa GDQP với 2 tổ bộ môn: Tổ đường lối quân sự và Tổ kỹ - chiến thuật
- Tổ Đào tạo và Quản lý sinh viên
- Tổ Hành chính
- Tổ Hậu cần- Kỹ thuật- Tài chính
Tổng số cán bộ toàn trung tâm hiện tại :  19 Cán bộ viên chức
Trung tâm GDQP&AN có 08 giảng viên là sĩ quan biệt phái, 9 giảng viên được đào tạo chuyên ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh, trong đó có 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 11 giảng viên có trình độ thạc sỹ, 6 cử nhân trong đó có (02 đồng chí đang học cao học).
Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh có chức năng:
- Thực hiện chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh có trình độ đại học.
- Giáo dục quốc phòng - an ninh cho người học để cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật
- Một số dịch vụ khác liên quan đến quốc phòng, an ninh được Nhà trường cho phép.
Trung tâm GDQP & AN Trường Đại học Vinh có các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm và giai đoạn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp nhận sinh viên các khoa của Nhà trường và người học của đối tác; tổ chức học tập, rèn luyện phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trung tâm GDQP&AN. Tiến hành các thủ tục bàn giao đúng quy định về con người và kết quả học tập, rèn luyện cho đối tác khi kết thúc khoá học (đợt học).
- Tổ chức dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp chứng chỉ theo quy định.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự, đổi mới phương pháp giảng dạy; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo về giáo dục quốc phòng - an ninh.
- Tổ chức đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh theo kế hoạch tuyển sinh của Trường.
- Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, cán bộ quản lý; tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, cán bộ được học tập nâng cao trình độ.
- Tổ chức, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trung tâm; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện của người học.
-  Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về công tác quốc phòng, quân sự theo quy định của cơ quan quân sự địa phương, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
Trung tâm GDQP&AN hiện nay, trước đây là khoa GDQP của Trường ĐH vinh là 1 trong những đơn vị đầu tiên được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo GV GDQP, bắt đầu từ  đào tạo cấp chứng chỉ GVGDQP (6 tháng) theo chỉ thị số 08/2002/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 3 năm 2002. Từ năm 2002 đến 2014  đã tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ 18 khoá giáo viên GDQP-AN hệ ngắn hạn, với tổng số 1.102 giáo viên được đào tạo
Năm 2004 Nhà trường mở mã ngành đào tạo ghép môn Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất-Giáo dục quốc phòng; Giáo dục chính trị-Giáo dục quốc phòng. đã tuyển sinh đào tạo 7 khóa và tốt ngiệp ra trường 354 sinh viên.
Từ năm 2011 bằng sự nỗ lực cố gắng nhà trường đã xây dựng chương trình và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép  mở  mã ngành  đào tao  Cử nhân sư phạm ngành GDQP-AN -4 năm (là trường đầu tiên trong cả nước có mã ngành này), đến nay  nhà trường đã tuyển sinh đào tạo 12 khóa. Từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của nhà trường Trung tâm GDQP&AN thành lập nhóm nghiên cứu đề tài trong điểm cấp Trường tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh theo tiếp cận CDIO” và đào tạo theo tiếp cận CDIO đã được áp dụng giảng dạy từ khóa tuyển sinh khóa 62 của ngành GDQP-AN
Bản báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành GDQP-AN được hoàn thành bởi công sức và trí tuệ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trung tâm GDQP&AN, các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá và Ban thư kí, có sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan, các tập thể và cá nhân trong và ngoài trường.



[bookmark: _Toc54652192][bookmark: _Toc119231612][bookmark: _Toc136438749]PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ
[bookmark: _Toc136438750]Tiêu chuẩn 1.
[bookmark: _Toc119231614][bookmark: _Toc124179753][bookmark: _Toc128050952][bookmark: _Toc128051286]MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _Toc114320140][bookmark: _Toc119231412][bookmark: _Toc119231615][bookmark: _Toc136438751]Mở đầu	
Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo tiếp cận CDIO được xây dựng với mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo và các học phần giảng dạy theo đồ án, dự án dựa trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Trường Đại học Vinh trong những năm qua và thông qua kết quả tham vấn ý kiến các bên liên quan phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Vinh và đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo yêu cầu của việc làm và xã hội 
[bookmark: _Toc119231616][bookmark: _Toc136438752]Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc119231617][bookmark: _Toc136438753][bookmark: _Hlk113458502]	Căn cứ vào trình độ bậc 6 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam [H1.01.01.01], điểm b, khoản 2, điều 5 - Luật Giáo dục đại học 2012 [H1.01.01.02]; điều 39 về mục tiêu Giáo dục đại học của Luật Giáo dục 2019 [H1.01.01.03] và sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh [H1.01.01.04]. Khoa Giáo dục Quốc phòng đã xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2023), CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có các phiên bản 2017 [H1.01.01.05]; phiên bản 2019 [H1.01.01.06] và phiên bản 2021 [H1.01.01.07]. Mục tiêu của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xác định rõ ràng ở các phiên bản trong bản mô tả CTĐT với các yêu cầu chặt chẽ về hình thức, mục tiêu, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và có sự điều chỉnh theo từng giai đoạn phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Vinh, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. Tính rõ ràng của mục tiêu của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thể hiện qua mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, Từ mục tiêu chung, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã xây dựng mục tiêu cụ thể đảm bảo sự tương thích và làm nền tảng để thiết kế CĐR của CTĐT. Trên cơ sở mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể hiện mong muốn của Trường Đại học Vinh về những nội dung mà CTĐT có thể mang lại cho người học gồm cả kiến thức, kỹ năng, thái độ và được thể hiện ở mục tiêu cụ thể của CTĐT. Mục tiêu này được xây dựng, rà soát, chỉnh sửa và bổ sung tùy theo nhu cầu của xã hội, thể hiện qua nội dung CTĐT qua các thời kỳ. Theo đó, có 4 mục tiêu cụ thể (Program objectives viết tắt PO) được xếp vào 3 nhóm: kiến thức, kỹ năng, thái độ. Sự tương thích, nhất quán giữa  mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể được thể hiện qua bảng đối sánh 1.1.1 ở phiên bản 2021 [H1.01.01.08]. CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng theo Quy trình của Nhà trường [H1.01.01.09], các văn bản hướng dẫn về xây dựng và phát triển CTĐT của Trường Đại học Vinh [H1.01.01.10]. Kể từ năm 2017, CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến) [H1.01.01.05] [H1.01.01.06] [H1.01.01.07]. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu của thị trường lao động đối với ngành nghề mà sinh viên có thể làm sau khi ra trường. Khoa Giáo dục Quốc phòng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của GV, cán bộ quản lý trong và ngoài trường, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan về CTĐT và CĐR, do vậy CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng một cách bài bản, thể hiện rõ ràng, cụ thể cấu trúc hợp lý và có hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, yêu cầu về năng lực mà sinh viên có thể đạt được sau khi tốt nghiệp, vì vậy đã phản ánh được nhu cầu của thị trường lao động và các bên liên quan khác [H1.01.01.11]. 
[bookmark: _Toc114842087][bookmark: _Toc114842888][bookmark: _Toc114845224][bookmark: _Toc114847738][bookmark: _Toc114941145][bookmark: _Toc115366445][bookmark: _Toc115798326][bookmark: _Toc115798945][bookmark: _Toc115799027][bookmark: _Toc115882956][bookmark: _Toc115883288]Bảng 1.1.1. Đối sánh mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của CTĐT ngành Giáo dục QP-AN năm 2021
	Mục tiêu tổng quát: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe; có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học giáo dục và kiến thức chuyên sâu về giáo dục quốc phòng và an ninh; Có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường phổ thông; Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

	Mục tiêu cụ thể: 

	PO1:
	Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kiến thức chuyên sâu lập luận ngành vào lĩnh vực  Giáo dục quốc phòng và an ninh.

	PO2:
	Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.

	PO3:
	Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng được sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp.

	PO4:
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.


[bookmark: _Toc114842088][bookmark: _Toc114842889][bookmark: _Toc114845225][bookmark: _Toc114847739][bookmark: _Toc115798327][bookmark: _Toc115798946][bookmark: _Toc115799028][bookmark: _Toc115882957][bookmark: _Toc115883289]Mục tiêu CTĐT trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2021 được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và đã ban hành để phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn đã được công bố của Nhà trường qua các giai đoạn. Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường Đại học Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30 /12/2019 cụ thể: Sứ mạng: “Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học; Tầm nhìn là “ Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN”. Khi xây dựng mục tiêu của CTĐT, các thành viên soạn thảo gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên của ngành đã lồng ghép tinh thần của Sứ mạng và Tầm nhìn của Nhà trường, cũng như định hướng kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới của Nhà trường vào mục tiêu của CTĐT. Dựa vào Bảng đối sánh 1.1.2 nhận thấy mục tiêu của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã cụ thể hóa sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường [H1.01.01.12]. 
Bảng 1.1.2. Đối sánh sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh với mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục QP-AN năm 2021
	Sứ mạng
	Tầm nhìn
	Mục tiêu CTĐT

	Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học;

	Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN


	PO1. Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kiến thức chuyên sâu lập luận ngành vào lĩnh vực  Giáo dục quốc phòng và an ninh.
PO2. Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.
PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng được sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp.
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.


Năm 2022, Nhà trường đã ban hành Sứ mạng, Tầm nhìn của Nhà trường theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 18/10/2022 về Sứ mạng: “Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế”; Tầm nhìn là “ Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1000 đại học hàng đầu thế giới năm 2045” [H1.01.01.13]. Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0, trong đó có hướng dẫn các bước xây dựng mục tiêu của CTĐT ở tiêu chí 1.1 để phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường (bước 1: Yêu cầu phân tích về tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường và bước 3 đối sánh mục tiêu của chương trình đào tạo với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường) [H1.01.01.14]. Hiện nay, Khoa Giáo dục Quốc phòng đang rà soát,  chỉnh sửa, bổ sung mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh để phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng mới ban hành.
Mục tiêu CTĐT trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2021 phù hợp với với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại điểm b, khoản 2, điều 5 - Luật Giáo dục đại học 2012; điều 39 về mục tiêu Giáo dục đại học của Luật Giáo dục 2019  và được thể hiện qua bảng đối sánh 1.1.3 [H1.01.01.15].
Bảng 1.1.3. Đối sánh mục tiêu giáo dục đại học trong Luật giáo dục đại học 2012, Luật giáo dục 2019 với mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục QP-AN năm 2021
	Mục tiêu CTĐT
	Mục tiêu giáo dục đại học Luật giáo dục đại học 2012
	Mục tiêu giáo dục đại học Luật giáo dục 2019

	PO1. Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kiến thức chuyên sâu lập luận ngành vào lĩnh vực  Giáo dục quốc phòng và an ninh.
PO2. Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.
PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng được sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp.
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
	Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên-xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo
	(1) Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; 
(2) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ, đào tạo, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân


Mục tiêu này cũng phù hợp với mục a, điểm 2 Điều 1 Quyết định số 1982 về phê duyệt Khung trình độ Quốc gia [H1.01.01.01].
Bên cạnh đó, khi tiến hành đối sánh mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Trường Đại học Vinh với một số trường đại học trong nước có đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh cho thấy mục tiêu CTĐT có nhiều điểm tương đồng [H1.01.01.16]. 
Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được cụ thể hóa thành tiến trình đào tạo, kế hoạch điều chỉnh, cập nhật và phát triển chương trình theo hướng hiện đại hóa, quốc tế hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao hiệu quả của phương thức đào tạo và quy mô phát triển của Khoa, của Trường. Trên cơ sở này, hàng năm, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã đều có rà soát, chỉnh sửa, cập nhật và ban hành theo quy trình của Nhà trường [H1.01.01.10] và công bố trên website để cho sinh viên, cựu sinh viên, GV và các các bên liên quan khác có thể nắm rõ [H1.01.01.17].
2. Điểm mạnh
Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xác định rõ ràng qua mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, định hướng để Khoa Giáo dục Quốc phòng xây dựng CĐR và CTĐT, được xây dựng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường và phù hợp với mục tiêu của giáo dục Đại học.
Khi xây dựng mục tiêu, CĐR và CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã tiến hành khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan, được cập nhật theo quy trình.
3. Điểm tồn tại
Chưa đảm bảo tính đại diện của các đối tượng tham gia hội thảo của Khoa Giáo dục Quốc phòng về xây dựng mục tiêu, CĐR và CTĐT; thời gian cho các BLQ thảo luận tại các đợt cập nhật CTĐT chưa nhiều.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc điểm phục tồn tại
	Từ năm 2024, Khoa Giáo dục Quốc phòng đảm bảo tính đại diện của các đối tượng tham gia hội thảo về xây dựng CĐR và CTĐT; tăng thời gian cho các BLQ thảo luận tại các đợt cập nhật CTĐT trong các lần cập nhật sau.
	Khoa GDQP /Phòng ĐT/TT ĐBCL
	Định kỳ hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Định kỳ rà soát, chỉnh sửa và bổ sung Mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh
	Khoa GD QPAN/Phòng ĐT/TT ĐBCL
	Định kỳ hằng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
Tiêu chí 1.2.  Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT.
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc115798328][bookmark: _Toc115798947][bookmark: _Toc115799029][bookmark: _Toc115882958][bookmark: _Toc115883290]CĐR của CTĐT là cam kết của Nhà trường với người học và xã hội về chất lượng của ngành đào tạo, xác định được những kiến thức, kỹ năng, thái độ, giá trị và trách nhiệm nghề nghiệp mà SV ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đạt được khi tốt nghiệp.  CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng dựa trên các yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT [H1.01.02.01]; tuân thủ theo quy định/quy trình của Nhà trường [H1.01.02.02] và các văn bản hướng dẫn về xây dựng và phát triển CTĐT của Trường Đại học Vinh [H1.01.02.03]. Trong chu kỳ đánh giá từ năm 2019-2023, CĐR ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Trường Đại học Vinh được thể hiện trong bản mô tả CTĐT và có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H1.01.02.04], phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H1.01.02.05] và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H1.01.02.06]. CĐR chương trình đào tạo (CTĐT) (ký hiệu PLO) ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng dựa theo đề cương CDIO, khung trình độ quốc gia, chuẩn CTĐT, năng lực nghề nghiệp và yêu cầu của các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng, chuyên gia). Đồng thời, các PLO cần được xây dựng phù hợp với Tầm nhìn và Sứ mạng của Trường Đại học Vinh. Kể từ năm 2017, CĐR ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến). 
Năm 2023, Nhà trường đã Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo phiên bản 1.0, trong đó hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xây dựng CĐR thể hiện mức độ quan trọng trong việc xây dựng CĐR để làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH. Việc xây dựng CĐR được thực hiện theo 7 bước, quy định ở tiêu chí 1.2 Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo  [H1.01.03.07]. Hiện nay, Khoa Giáo dục Quốc phòng đang rà soát,  chỉnh sửa, bổ sung CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh theo quy trình Nhà trường mới ban hành [H1.01.03.07].
CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An được xác định rõ ràng  thể hiện ở các điểm sau: 
1. CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh phiên bản 2017, 2019, 2021 được xây dựng bài bản, cấu trúc hợp lý và có hệ thống, đo lường được, thể hiện yêu cầu của các bên liên quan và được mô tả chi tiết, cụ thể, rõ ràng ở 9 CĐR cấp độ 2, 27 CĐR cấp độ 3 (đối với năm 2021 từ khóa 62) [H1.01.02.04] [H1.01.02.05] [H1.01.02.06]. Các CĐR đặc thù về lĩnh vực  Giáo dục Quốc phòng-An ninh yêu cầu sinh viên đạt được những kiến thức, kỹ năng, thái độ, giá trị và trách nhiệm nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp được thể hiện cụ thể ở CĐR cấp độ 3 của ngành. 
CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT của Trường Đại học Vinh. Bảng 1.2.1. mô tả mối quan hệ CĐR của CTĐT năm 2021 với các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên ngành mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, trong đó: (i) các yêu cầu chung sẽ ánh xạ đến các CĐR kỹ năng và CĐR phẩm chất; (ii) các yêu cầu chuyên ngành ánh xạ đến các CĐR kiến thức và CĐR năng lực. Các yêu cầu chung được phân nhiệm cho các học phần dạy học dựa trên đồ án, trong khi các yêu cầu chuyên ngành được phân nhiệm cho toàn bộ các học phần của CTĐT. 
[bookmark: _Toc161903791]Bảng 1.2.1. Phân lớp CĐR theo yêu cầu chung và yêu cầu chuyên ngành
	Phân lớp CĐR
	CĐR của CTĐT

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Yêu cầu chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yêu cầu chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh tương thích và phản ánh được mục tiêu của CTĐT đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, yêu cầu về năng lực mà sinh viên có thể đạt được sau khi tốt nghiệp  và được thể hiện qua bảng 1.2.2 mô tả mối quan hệ giữa các mục tiêu và CĐR của CTĐT [H1.01.02.08].
3. CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng tương thích và phù hợp với 4 nhóm trụ cột của CDIO theo các chủ đề: có 3 chuẩn kiến thức (PLO1.1-PLO1.3), 2 chuẩn về kĩ năng (PLO2.1-PLO2.2), 02 chuẩn năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo (PLO3.1-PLO3.2) và 2 CĐR Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành (PLO4.1-PLO4.2) [H1.01.02.09].
[bookmark: _Toc162428614][bookmark: _Toc162512408]4. CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam với những kiến thức, những kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà sinh viên tốt nghiệp cần đạt sau khi hoàn thành CTĐT và triển vọng việc làm trong tương lai và được thể hiện qua bảng đối sánh 1.2.3. với CĐR  ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh với CĐR trình độ bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia [H1.01.02.10]. 
5. Ngoài ra, CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xác định rõ ràng còn thể hiện ở việc dựa trên các CĐR của CTĐT. Khoa Giáo dục Quốc phòng đã xây dựng bảng ma trận phân nhiệm CĐR các PLO cho các học phần [H1.01.02.11]. 
6. Các giảng viên Giáo dục Quốc phòng-An ninh căn cứ vào số tín chỉ và đặc điểm của học phần (hình thức tổ chức dạy học, độ khó của các chủ đề PLO, cơ sở vật chất và người học) để thiết kế đề cương chi tiết học phần phù hợp cả về nội hàm và mức độ đáp ứng CĐR các PLO của CTĐT [H1.01.02.04] [H1.01.02.05] [H1.01.02.06].
Bảng 1.2.2. Mô tả mối quan hệ giữa các mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2021
	Mục tiêu cụ thể
	Chuẩn đầu ra của CTĐT

	PO1. Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kiến thức chuyên sâu lập luận ngành vào lĩnh vực  Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	PLO 1.1. Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội nhân văn, kiến thức chuyên sâu và vững chắc của chuyên ngành vào việc tổ chức hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh.
PLO 1.2. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục cốt lõi, để giải quyết những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.
PLO 1.3. Vận dụng kiến thức nâng cao về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh

	PO2. Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.


	PLO 2.1. Thực hiện các kỹ năng lập luận, phân tích, tư duy hệ thống và kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết vấn đề trong giáo dục quốc phòng và an ninh, trong hoạt động xã hội.
PLO 2.2. Thể hiện tinh thần yêu nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong công tác trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

	PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng được sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp.
	PLO 3.1. Vận dụng được các kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm để nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh.
PLO 3.2. Vận dụng được các kĩ năng giao tiếp trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh

	PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	PLO 4.1. Nhận biết bối cảnh xã hội, vai trò vị trí của giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường.
PLO 4.2. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học giáo dục quốc phòng, an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.


[bookmark: _3rdcrjn]CĐR của CTĐT được cụ thể hóa thành CĐR của từng học phần trong CTĐT, tăng tính khả thi của các CĐR của CTĐT cũng như lý giải được giá trị của mỗi CĐR. Các CĐR này cũng được tổ chức dưới dạng các nhóm kiến thức, kỹ năng và thái độ. Mỗi học phần trong CTĐT đóng góp vào việc thực hiện CĐR của CTĐT thể hiện qua ma trận kỹ năng trong CTĐT [H1.01.02.11], và làm cơ sở cho việc xây dựng ĐCCT học phần của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H1.01.02.04]. [H1.01.02.05] [H1.01.02.06].
[bookmark: _Toc124717149]Bảng 1.2.2: Đối sánh với CĐR cấp độ 2 ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2021 với CĐR trình độ bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia

	Khung  TĐQG
	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Kiến thức

	Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cần thiết có thể giải quyết các vấn phức tạp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mức tự chủ và trách nhiệm`

	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm các nhân và làm việc đối với nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự định hướng, đưa ra những kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CĐR của  CTĐT nêu được cụ thể kiến thức. kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm đối với người học tốt nghiệp và triển vọng việc làm trong tương lai
Từ các yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT. Nhà trường đã ban hành Quy trình xây dựng/điều chỉnh và công bố CĐR CTĐT để xây dựng và điều chỉnh CĐR. Quy trình này gồm các bước xây dựng CĐR và các bước cập nhật cải tiến CĐR và CTĐT [H1.01.02.02], có đối chiếu với Khung trình độ quốc gia Việt Nam và thể hiện sự tương tích, phù hợp với những kiến thức, những kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà sinh viên tốt nghiệp cần đạt sau khi hoàn thành CTĐT và triển vọng việc làm trong tương lai và được thể hiện qua bảng đối sánh CĐR cấp độ 2 ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh với CĐR trình độ bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia [H1.01.02.10]. Ngoài ra trong quá trình xây dựng CĐR, Khoa có thực hiện đối sánh CĐR với đề cương CDIO [H1.01.02.09]; Đối sánh với CĐR cùng ngành của các trường đại học khác trong nước [H1.01.02.12].
Về mặt kiến thức có 3 CĐR nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vững chắc về kiến thức xã hội; kiến thức vững chắc về cơ sở ngành và chuyên ngành. Về kỹ năng có 4 CĐR, rèn luyện các kỹ năng mềm cùng các kỹ năng nghề nghiệp vững vàng. Có 2 CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên trong lĩnh vực chuyên môn, giúp sinh viên có được đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Những trang bị về kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm của CTĐT giúp sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh có khả năng làm việc ở các vị trí công việc sau: Làm giáo viên giảng dạy bộ môn GDQP&AN tại các trường THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, các Trung tâm GDQP&AN; Làm việc ở các cơ quan, tổ chức, địa phương trong hệ thống chính trị; Làm cán bộ chuyên trách về QP&AN ở các cơ quan, đơn vị địa phương; Có thể tiếp tục học tập nghiên cứu nâng cao trình độ lên Thạc sỹ, Tiến sĩ trong các lĩnh vực về GDQP&AN.
Việc xây dựng, thẩm định và ban hành cũng như cập nhật cải tiến CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thực hiện theo Quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo của nhà trường, có khảo sát nhu cầu của thị trường lao động và tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan [H1.01.02.13].
2. Điểm mạnh
CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT, thể hiện rõ ràng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà sinh viên tốt nghiệp cần đạt sau khi hoàn thành CTĐT và triển vọng việc làm trong tương lai, làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH.
CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng, điều chỉnh bao quát được cả các yêu cầu chung theo hệ thống giáo dục Việt Nam và các quy trình của Nhà trường và yêu cầu chuyên biệt mà sinh viên cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT.
3. Điểm tồn tại
 Khoa Giáo dục Quốc phòng mới thực hiện rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT theo ý kiến khảo sát của các bên liên quan, tuy nhiên chưa chủ động tiến hành công việc này thường xuyên theo từng năm học
4.Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan hàng năm (gồm GV, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng) và phân tích và sử dụng thông tin khảo sát về CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh để có cơ sở cải tiến, cập nhật.
	Khoa GD QP;
Phòng ĐT
	2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Định kỳ thực hiện rà soát,cập nhật, CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh làm cơ sở cho việc cải tiến CTDH.
	Khoa GD QP;
Phòng ĐT
	 2024
	


5.Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc119231618][bookmark: _Toc136438754]Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai
1. Mô tả hiện trạng
CĐR của CTĐT trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh là bản cam kết của Trường Đại học Vinh với người học, với xã hội về trình độ tối thiểu mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp về kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực thực hành nghề nghiệp. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan và có sự tham gia đóng góp ý kiến của các bên liên quan trong quá trình xây dựng cũng như trong quá trình rà soát, cập nhật, cải tiến. Việc xây dựng, rà soát, cập nhật và cải tiến CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh tuân thủ theo quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (trong đó có quy trình xây dựng và phát triển CĐR) [H1.01.03.01] và các hướng dẫn của Trường Đại học Vinh[H1.01.03.02].    
Giai đoạn xây dựng CĐR và CTĐT: Khoa Giáo dục Quốc phòng, Phòng ĐT đã thực hiện theo đúng các bước của Quy trình. Theo Quy trình, việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi để xây dựng CĐR và CTĐT được xác định với các bước: Thành lập tổ soạn thảo xây dựng CĐR/CTĐT; Xây dựng dự thảo CĐR/CTĐT; Tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan; Hoàn thiện Dự thảo CĐR/CTĐT; Hoàn thiện phê duyệt và công bố CĐR/CTĐT. Trong đó có bước 3 là tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan. Ở bước này tổ soạn thảo thực hiện các nội dung sau: 
	1. Thiết kế phiếu khảo sát các bên liên quan.
	2. Lập kế hoạch, xác định các đối tượng, dự toán kinh phí khảo sát, tổ chức thảo luận, xin ý kiến chuyên gia về các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn thiện CĐR/CTĐT.
	3. Tổ chức khảo sát thu thập thông tin:
	- Tổ soạn thảo tập huấn cho cán bộ thực hiện khảo sát.
	- Tổ chức khảo sát các bên liên quan.
	- Xử lý số liệu khảo sát.
	Sản phẩm của bước này là Phiếu khảo sát thu thập thông tin và Bảng tổng hợp kết quả khảo sát thu thập thông tin của các bên liên quan  [H1.01.03.01].
CĐR được kết cấu dựa trên quá trình hệ thống hoá quan điểm của các bên liên quan sau khi khảo sát nhằm đưa ra một bảng danh mục CĐR phù hợp với thực tiễn xã hội cũng như tính chất chuyên môn của lĩnh vực ngành. Trong quá trình xây dựng CĐR và CTĐT, Nhà trường và Khoa đã tổ chức các Hội nghị tham vấn, khảo sát ý kiến đóng góp của các bên liên quan về CĐR của CTĐT bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, chính thức và không chính thức [H1.01.03.03]. Trên cơ sở dự thảo CĐR của CTĐT được xây dựng, các bên liên quan được xin ý kiến tham vấn về sự cần thiết và mức độ đáp ứng đối với người học khi tốt nghiệp CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. 
Trong quá trình xây dựng, điều chỉnh CĐR/CTĐT, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã khảo sát và thu thập ý kiến các bên liên quan gồm: các nhà quản lý, giảng viên, SV, cựu SV, các chuyên gia và nhà tuyển dụng về các kết quả mong đợi sau đào tạo dựa trên danh mục CĐR, cấu trúc CTĐT [H1.01.03.03]. Giai đoạn rà soát, điều chỉnh CĐR và CTĐT được thực hiện định kỳ theo quy trình thông qua Hội đồng KHĐT của Khoa, Trường và thông qua việc lấy ý kiến của các bên liên quan để có những hiệu chỉnh phù hợp. Ở cấp độ đơn vị đào tạo, sau khi CĐR và CTĐT được ban hành và triển khai áp dụng, theo quy định chung của Nhà trường, Khoa bắt đầu triển khai các bước của Quy trình rà soát, đánh giá, cập nhật CĐR và CTĐT. Phối hợp với phòng ĐT, Trung tâm ĐBCL khảo sát ý kiến các bên liên quan, sử dụng các kết quả khảo sát để cập nhật, cải tiến CĐR và CTĐT. Ngoài ra, Khoa còn thu thập các thông tin từ các buổi họp GV, họp Khoa, để xây dựng và điều chỉnh CĐR và CTĐT, giúp Khoa điều chỉnh CĐR và CTĐT sao cho hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành [H1.01.03.04]. Đồng thời, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã tham khảo CĐR của CTĐT cùng ngành với một số trường đại học (ĐH) có đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh ở Việt Nam và phân tích dựa trên bảng đối sánh CTĐT của Trường Đại học Vinh nhằm đưa ra một bản danh mục CĐR phù hợp với thực tiễn xã hội cũng như chuyên môn của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H1.01.03.05]. CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã phản ánh được cơ bản yêu cầu của tất cả các đối tượng có liên quan, thông qua danh mục các CĐR về mặt kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc, cơ hội nghề nghiệp khi tốt nghiệp và hệ thống mục tiêu cụ thể của từng học phần [H1.01.03.06] [H1.01.03.07] [H1.01.03.08].
Trong giai đoạn đánh giá CTĐT (2019-2023), CĐR của CTĐT  ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã được rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện ít nhất 02 năm một lần theo kế hoạch của Nhà trường [H1.01.03.02]. Kết quả của việc thực hiện rà soát, cập nhật, đánh giá CĐR và CTĐT trong 5 năm giai đoạn đánh giá là CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã qua đợt xây dựng chương trình giáo dục năm 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) về việc ban hành CTĐT tiếp cận CDIO) [H1.01.03.06]. Nhà trường triển khai nghiên cứu và vận dụng tiếp cận CDIO vào việc phát triển CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh và được xây dựng mới theo quy trình chặt chẽ với sự tham gia của các bên liên quan, chú trọng cập nhật xu thế mới của quốc tế trong phát triển năng lực giáo viên. CTĐT được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến). Năm 2019, Nhà trường cập nhật, chỉnh sửa CTĐT (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H1.01.03.07]. Năm 2021, CĐR CTĐT tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung theo hướng cụ thể hóa một số năng lực nhằm thể hiện được năng lực của Sinh viên khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng, phù hợp với triết lý giáo dục của UNESCO (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H1.01.03.08]. Kết quả của các lần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh là số lượng chuẩn đầu ra được rút gọn, súc tích, định lượng được, năng lực chuẩn đầu ra đảm bảo, bám sát vào các yêu cầu kết quả khảo sát của các bên liên quan. CĐR cấp độ 3 năm 2021 được điều chỉnh về 9 CĐR cấp độ 2 và 27 CĐR cấp độ 3 (áp dụng từ K62). Việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR và CTĐT hàng năm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan góp phần làm tăng tỷ lệ xếp loại tốt nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh qua các năm [H1.01.03.09]. Năm 2023, Nhà trường tiếp tục hướng dẫn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung CĐR và CTĐT thông qua việc ban hành bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H1.01.03.10]. 
CĐR và CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh sau khi xây dựng và điều chỉnh đã được hội đồng chuyên môn cấp Khoa, cấp Trường thông qua, nghiệm thu và được Trường Đại học Vinh phê chuẩn, ra quyết định thực hiện và được công bố công khai rộng rãi tới các CB, GV, người học, nhà sử dụng lao động và các bên liên quan khác trên Website của Trường, subweb của Trung tâm GDQP&AN, trên bảng tin của Khoa, thông qua tài liệu tư vấn tuyển sinh, các tờ rơi quảng bá tuyển sinh, sổ tay sinh viên, đợt gặp mặt sinh đầu khóa và bản in về CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H1.01.03.11].
Như vậy, trong giai đoạn đánh giá (từ 2019 - 2023), CĐR của CTĐT đã được xây dựng và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật dựa trên yêu cầu của các bên liên quan, xu hướng của thế giới và thực tiễn giáo dục, được công bố công khai và rộng rãi, thể hiện sự cam kết của nhà trường về chất lượng đào tạo của chương trình. Việc xây dựng, cập nhật và công khai CĐR của CTĐT là cơ sở để nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.
2. Điểm mạnh
Khoa Giáo dục Quốc phòng đã tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan về CĐR và CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh khi xây dựng cũng như khi triển khai CTĐT theo quy trình Nhà trường đã ban hành với các biểu mẫu rõ ràng.
CĐR và CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh sau khi được ban hành và triển khai đã được rà soát, điều chỉnh theo yêu cầu của các bên liên quan và công bố công khai trên Website và các trang tin của Trường và của Giáo dục Quốc phòng-An ninh.
3. Điểm tồn tại
   	Khoa Giáo dục Quốc phòng đã tiến hành hoạt động tìm hiểu nhu cầu nhân lực của thị trường lao động nhưng số lượng nhà sử dụng lao động được khảo sát còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024 Khoa Giáo dục Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện công tác nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao động, mở rộng số lượng nhà sử dụng lao động cần khảo sát để đảm bảo cho CTĐT của Khoa đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, đạt hiệu quả cao.
	Khoa GDQP/Phòng ĐT/TT ĐBCL
	Năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	-Rà soát biểu mẫu, tăng cường tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan về CĐR và CTĐT 
- Tăng cường rà soát, điều chỉnh định kỳ CĐR và CTĐT theo yêu cầu của các bên liên quan và công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau.
	Khoa GDQP/Phòng ĐT/TT ĐBCL
	Năm 2024
	


[bookmark: _heading=h.jytwmgqimm7w]5. Tự đánh giá: Đạt (5/7).
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Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn: 
Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xác định rõ ràng qua mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, định hướng để Giáo dục Quốc phòng xây dựng CĐR và CTĐT, được xây dựng phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường và phù hợp với mục tiêu của Luật giáo dục Đại học. Khi xây dựng mục tiêu, CĐR và CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Khoa đã tiến hành khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động và tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan, được cập nhật theo quy trình.
CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT, thể hiện rõ ràng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên khi tốt nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH. CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng, điều chỉnh bao quát được cả các yêu cầu chung theo hệ thống giáo dục Việt Nam và các quy trình của Nhà trường và yêu cầu chuyên biệt mà sinh viên cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT.
Khoa đã tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh khi xây dựng cũng như khi triển khai CTĐT theo quy trình Nhà trường đã ban hành với các biểu mẫu rõ ràng. Sau khi được ban hành và triển khai, CĐR ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã được rà soát, điều chỉnh theo yêu cầu của các bên liên quan và công bố công khai trên Website, và các trang tin của Trường và của Khoa.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:  
Chưa đảm bảo tính đại diện của các đối tượng tham gia hội thảo của Khoa Giáo dục Quốc phòng về xây dựng mục tiêu, CĐR và CTĐT; thời gian cho các BLQ thảo luận tại các đợt cập nhật CTĐT chưa nhiều.
Khoa mới thực hiện rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT theo ý kiến khảo sát của các bên liên quan, tuy nhiên chưa chủ động tiến hành công việc này thường xuyên theo từng năm học.
[bookmark: _heading=h.wfx7qeveq90o]   	Khoa Giáo dục Quốc phòng đã tiến hành hoạt động tìm hiểu nhu cầu nhân lực của thị trường lao động nhưng số lượng được khảo sát còn hạn chế.
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BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _Toc128051938]Mở đầu 
Bản mô tả CTĐT là tài liệu chính thức của Nhà trường nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và cần thiết về mỗi CTĐT cho người học, người dạy, nhà tuyển dụng, nhà quản lí, cho các đối tượng trong hoạt động tuyển sinh và các bên liên quan khác. Bản mô tả CTĐT được xây dựng và ban hành theo biểu mẫu quy định thống nhất của Nhà trường và phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với đầy đủ các thông tin theo quy định, phù hợp với các quy định, sứ mạng của Nhà trường, có cấu trúc cân đối giữa các khối kiến thức trong tổng thể CTĐT, được định kỳ rà soát bổ sung. Các học phần trong CTĐT đảm bảo tính lôgic, hợp lý, cân đối phù hợp với tổng thể đáp ứng nhu cầu người học trong bối cảnh thực tiễn. Bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần thể hiện CTĐT được thiết kế rõ ràng, có cấu trúc đảm bảo logic và chứng minh tính khả thi của việc thực hiện các mục tiêu và CĐR, tạo điều kiện cho người học và người dạy cũng như các nhà quản lí dễ dàng triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá và cải tiến CTĐT.
[bookmark: _Toc128051939]Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc119231622]Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng dựa trên các yêu cầu của các văn bản pháp lý của Nhà nước [H2.02.01.01], tuân thủ theo quy định/quy trình của Nhà trường [H2.02.01.02] và các văn bản hướng dẫn về xây dựng và phát triển CTĐT của Trường Đại học Vinh [H2.02.01.03]. 
Trong chu kỳ đánh giá từ năm 2019-2023, Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Trường Đại học Vinh có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H2.02.01.04], phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H2.02.01.05] và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H2.02.01.06].
Bản mô tả CTĐT phiên bản năm 2017, năm 2019 và năm 2021 của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có đầy đủ các nội dung, bao gồm: 
1. Cơ sở giáo dục: Tên cơ sở đào tạo và cấp bằng là Trường Đại học Vinh.
2. Tên gọi văn bằng: Cử nhân Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh
3. Chương trình đào tạo: Giáo dục quốc phòng và an ninh (Defense and security education).
4. Thời gian đào tạo: 4 năm.
5. Mục tiêu: bao gồm mục tiêu tổng quát và 4 mục tiêu cụ thể.
6. CĐR của CTĐT: Được mô tả theo 4 trụ cột của CDIO bao gồm: (1) kiến thức và lập luận ngành; (2) kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; (4) năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển ý tưởng liên quan đến lĩnh vực Giáo dục quốc phòng và an ninh. 
7. Tiêu chí tuyển sinh: áp dụng theo quy chế tuyển sinh hàng năm của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh đại học của Trường Đại học Vinh. 
8. Cấu trúc chương trình dạy học (CTDH): được thể hiện qua khung chương trình và kế hoạch dạy học dự kiến và mô tả vắn tắt môn học.
9. Ma trận kỹ năng ITU, ma trận phân nhiệm các CĐR của CTĐT cho từng môn học/học phần.
10. Đề cương các môn học/học phần.
11. Thời điểm thiết kế/ điều chỉnh bản mô tả CTĐT.
Ngoài những nội dung trên, Bản mô tả CTĐT còn thể hiện một số nội dung khác như: khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp của NH [H2.02.01.04] [H2.02.01.05] [H2.02.01.06].
Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh thường xuyên được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thay đổi công nghệ, cập nhật theo các xu hướng đào tạo và nghiên cứu mới trên thế giới hoặc những văn bản pháp quy hiện hành về lĩnh vực của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Từ khi CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được ban hành, việc cập nhật bản mô tả CTĐT được thực hiện định kỳ. Từ năm 2017 đến nay, Trường đã trải qua 1 lần xây dựng vào năm 2017, có rà soát, chỉnh sửa năm 2019 và cập nhật, bổ sung năm 2021 [H2.02.01.03] [H2.02.01.07]. Tất cả các lần rà soát, điều chỉnh và cập nhật CTĐT, các giảng viên của ngành đều được Nhà trường tổ chức tập huấn và hướng dẫn cụ thể [H2.02.01.08]. 
Việc rà soát, cập nhật và đánh giá bản mô tả CTĐT được thực hiện thông qua quá trình cập nhật CTĐT và CĐR gồm 5 bước: Bước 1: Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá CTDH/CTĐT; Bước 2: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật CTDH/CTĐT; Bước 3: Đánh giá và xây dựng đánh giá về tính hiệu quả của CTDH/CTĐT đang thực hiện (đáp ứng so với CĐR và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…); Bước 4: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua; Bước 5: Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành CTDH/CTĐT sửa đổi, bổ sung [H2.02.01.02].
 Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2017, 2019 (từ khóa 58- khóa 61) trở về trước được Nhà trường xây dựng có những nội dung như: Mô tả thông tin quy định cụ thể CĐR của CTĐT. CĐR CTĐT năm 2017, 2019 gồm 17 CĐR cấp độ 2 và 73 CĐR cấp độ 3. CĐR được truyền tải vào CTĐT và các học phần thông qua ma trận tích hợp CĐR (hay còn gọi là ma trận kỹ năng) nhằm góp phần đạt được CĐR của CTĐT, ma trận tích hợp phương pháp dạy và học với CĐR của CTĐT, khối lượng kiến thức toàn khóa gồm (132 tín chỉ với 41 học phần). Phần mô tả về CTDH, danh sách đội ngũ GV, CSVC phục vụ học tập (bao gồm: hệ thống phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy; thư viện; danh mục giáo trình, tập bài giảng), hướng dẫn thực hiện chương trình. Các nội dung này được trình bày theo một tuần tự logic và rõ ràng, giúp cho người đọc hiểu được những vấn đề cốt lõi của một quá trình đào tạo từ mục tiêu tổng quát đến chi tiết, từ CĐR mong muốn đến nội dung chương trình và cấu trúc chương trình đáp ứng CĐR, từ yêu cầu đối với NH đến cam kết về CSVC và đội ngũ GV [H2.02.01.04] [H2.02.01.05].
Bản mô CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2021 (áp dụng từ khóa 62) trở đi đã được cập nhật mới, thể hiện được thông tin chú trọng: Rút gọn theo hướng tinh lọc các CĐR của CTĐT còn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 27 CĐR cấp độ 3 theo 4 trụ cột CDIO; Bảng phân nhiệm cho PLO cho học phần được thiết kế chi tiết hơn đến từng chương trong học phần và phân nhiệm CĐR về kỹ năng nghề nghiệp (CĐR về CDIO) cho các học phần dự án [H2.02.01.06], cải tiến giảm số tín chỉ từ 132 tín chỉ xuống còn 126 tín chỉ, giảm số lượng học phần từ 41 học phần xuống còn 38 học phần, cập nhật các học phần mới. Bổ sung 7 môn học sang học phần dự án bao gồm (Nhập môn ngành sư phạm; Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự; Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; Ứng dụng ICT trong giáo dục; Đường lối quân sự; Lý luận, phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh và thực tế phổ thông; Hiểu biết chung về quân, binh chủng). Ngoài ra bản mô tả CTĐT đã bổ sung đầy đủ các rubric đánh giá, qua đó đã cập nhật các yêu cầu về nội dung và hình thức nhằm tăng tính logic giữa CĐR CTĐT, phân nhiệm cho các học phần, chất lượng các sản phẩm liên quan; tăng tính gắn kết nội dung dạy học của một số học phần với mục tiêu học phần và CĐR học phần; đa dạng hình thức tổ chức dạy học, thể hiện nổi bật các hoạt động dạy học tích cực, phát huy năng lực người học thông qua làm việc nhóm, học tập trải nghiệm, học tập bằng phương pháp đồ án, dự án ; CTĐT được tăng thời lượng thực hành, thực tập nghề…,[H2.02.01.06]. Qua các lần rà soát, các nội dung CĐR và khung CTĐT được đối sánh với một số CTĐT cùng ngành ở các trường khác trong nước, qua đó cập nhật các năng lực cần thiết vào CĐR của CTĐT [H2.02.01.09] [H2.02.01.10], đối sánh CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh giữa các năm với nhau [H2.02.01.11]. 
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Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H2.02.01.12], hướng dẫn cụ thể về xây dựng CTĐT với quy trình chặt chẽ từ việc có các bước xây dựng mục tiêu CTĐT, xây dựng CĐR phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, cũng như hướng dẫn đối sánh CĐR của CTĐT với đề cương CDIO, Khung trình độ quốc gia,…hướng dẫn thiết kế và phát triển CTDH dựa trên CĐR theo mô hình tương thích kiến tạo, quy trình thiết kế ngược và mô hình CFB. Bên cạnh đó, việc đánh giá người học theo CĐR được thiết kế chi tiết hơn qua kết quả đánh giá bao gồm điểm số và điểm năng lực của CĐR. Đề cương học phần có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR và kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoạn (Pre-class, During class, Post class),…. [H2.02.01.12]. Hiện nay, Khoa Giáo dục Quốc phòng đang thực hiện cải tiến và hoàn thiện CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh theo quy trình và hướng dẫn của Nhà trường mới ban hành [H2.02.01.12].
Ngoài ra, việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật CTĐT còn dựa trên cơ sở tiếp thu những ý kiến thu thập được từ báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan (NSDLĐ, NH và cựu NH, CBVC, chuyên gia…) [H2.02.01.13]. Các ý kiến của các bên liên quan, ý kiến đóng góp của các thành viên trong Khoa, hội đồng Khoa, Hội đồng thẩm định, Hội đồng khoa học và đào tạo [H2.02.01.14] là cơ sở quan trọng để Khoa chỉnh sửa, điều chỉnh dự thảo CTĐT, Bản mô tả CTĐT phù hợp, đầy đủ nội dung, được Hội đồng khoa học và đào tạo nghiệm thu và trình Hiệu trưởng ký ban hành [H2.02.01.15].
	Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận với bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An, nội dung văn bản này được Nhà trường đăng tải trên Website của Phòng đào tạo và của Khoa Giáo dục Quốc phòng, được cập nhật trong các tài liệu quảng bá, sổ tay sinh viên của Nhà trường, phổ biến trong buổi lễ Khai giảng đầu khoá của tân sinh viên,... [H2.02.01.16].
2. Điểm mạnh
Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đầy đủ các nội dung và thông tin, qua đó, các bên liên quan dễ dàng tiếp cận với CTĐT. 
Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được cập nhật định kỳ hàng năm và theo giai đoạn cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển của Việt Nam và thế giới.
3. Điểm tồn tại
Nội dung góp ý cho việc cập nhật và công bố thông tin về bản mô tả CTĐT từ các Nhà tuyển dụng chưa được Khoa thực hiện kịp thời theo từng năm học.
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5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc128051940][bookmark: _Toc136438758]Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật.
1.Mô tả hiện trạng
Căn cứ vào quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT [H2.02.02.01]; Quy định về đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Vinh [H2.02.02.02]; tuân thủ theo Quy định/quy trình về xây dựng và phát triển CTĐT [H2.02.02.03] [H2.02.02.04] và các văn bản hướng dẫn của Trường Đại học Vinh về xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật CTĐT [H2.02.02.05]. Trên cơ sở đó, GV Khoa Giáo dục Quốc phòng xây dựng bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Trong chu kỳ đánh giá (từ 2019-2023), Bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H2.02.02.06] [H2.02.02.07] phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H2.02.02.08] [H2.02.02.09]và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H2.02.02.10] [H2.02.02.11]. ĐCCT các học phần là bản mô tả quá trình giảng dạy và đóng vai trò quan trọng giúp GV và sinh viên thực hiện đúng trách nhiệm của mình. CĐR chi tiết của từng học phần luôn gắn liền với từng hoạt động dạy và học cũng như hoạt động đánh giá tương ứng. ĐCCT học phần đảm bảo thể hiện được CĐR của môn học, PPGD để có thể đạt được các CĐR đã nêu và phương pháp đánh giá để đánh giá hiệu quả giảng dạy. Qua mỗi đợt rà soát, điều chỉnh, Trường Đại học Vinh đều ban hành kế hoạch và hướng dẫn xây dựng ĐCCT học phần để hướng dẫn các đơn vị xây dựng/điều chỉnh đề cương theo mẫu thống nhất [H2.02.02.05].
100% ĐCCT HP CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2017, 2019 và 2021 có đầy đủ các nội dung theo quy định của Bộ GD&ĐT, bao gồm: 
(1) Thông tin tổng quát về học phần: tên chương trình đào tạo, thông tin về giảng viên, thông tin chung về học phần: tên học phần bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mã số học phần, phân loại học phần trong các khối kiến thức, số tín chỉ và số giờ phân bổ cho các hoạt động dạy học, các học phần tiên quyết, học phần song song hay nối tiếp.
(2) Mô tả vắn tắt học phần: nêu vị trí học phần trong tổng thể CTĐT, các nội dung cơ bản và những kĩ năng chính được đề cập trong học phần, đóng góp của học phần vào sự phát triển năng lực của người học.
(3) Mục tiêu và CĐR học phần: các mục tiêu của học phần được tham chiếu với các CĐR của CTĐT kèm theo thang năng lực mong đợi. Trên cơ sở các mục tiêu của học phần, các chuẩn đầu ra được mô tả tương ứng kèm theo phân nhiệm ITU, giúp giảng viên và SV đều nắm được.
(4) Đánh giá học phần: mô tả rõ các thành phần đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ, tham chiếu với các CĐR của học phần tương ứng với từng phương thức đánh giá và tỷ lệ (trọng số) đánh giá. Đánh giá quá trình mỗi học phần thường bao gồm 3 thành phần: i) Chuyên cần, thái độ; ii) Hồ sơ học phần; iii) Đánh giá giữa kỳ; iv) Đánh giá cuối kỳ.
(5) Nội dung và kế hoạch dạy học:; bao gồm i) Nội dung giảng dạy được trình bày theo chương mục, tham chiếu với các CĐR và các bài đánh giá tương ứng; ii) Kế hoạch giảng dạy được mô tả từng tuần, nêu rõ các nội dung và hình thức tổ chức dạy học, nội dung tự học và nghiên cứu của SV, tham chiếu với các CĐR và các bài đánh giá, iii) Phương tiện hỗ trợ dạy học: nêu rõ các trang thiết bị, điều kiện đặc thù để thực hiện các bài dạy học của học phần.
(6) Học liệu: bao gồm 2 giáo trình chính và các tài liệu, học liệu tham khảo, mang tính cập nhật.
(7) Quy định học phần; 
(8) Phụ trách học phần: đơn vị được Nhà trường phân công phụ trách học phần.
(9) Thông tin phê duyệt đề cương chi tiết học phần [H2.02.02.07] [H2.02.02.09] [H2.02.02.11].
Đề cương đã đảm bảo 03 nội dung quan trọng: nội dung giảng dạy, PPGD/học tập và phương pháp đánh giá để đạt yêu cầu của CĐR. Từng học phần có số tín chỉ xác định và được ký hiệu bằng một mã số học phần riêng do Trường quy định. 
ĐCCT HP CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2017, 2019 (từ khóa 58 đến khóa 61) (có 132 tín chỉ với 41 học phần) [H2.02.02.07] [H2.02.02.09]. 
ĐCCT HP CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2021 (có 126 tín chỉ với 38 học phần), trong đó khối kiến thức giáo dục đại cương có 15 học phần bắt buộc tương ứng 49 tín chỉ; khối kiến thức cơ sở ngành có 3 học phần tương ứng 11 tín chỉ, khối kiến thức ngành có 19 học phần tương ứng với 72 tín chỉ [H2.02.02.11].
Năm 2023 Trường Đại học Vinh ban hành Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo, trong đó có hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng đề cương chi tiết học phần (hướng dẫn xây dựng bản đề cương chi tiết học phần ở tiêu chí 2.1 và mẫu đề cương học phần ở phần phụ lục) [H2.02.02.04]. Đề cương học phần có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR và kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoạn (Pre-class, During class, Post class),…,. Hiện nay, Khoa Giáo dục Quốc phòng đang thực hiện xây dựng ĐCCT HP ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh theo quy trình và hướng dẫn của Nhà trường mới ban hành [H1.01.02.04].
Khi xây dựng ĐCCT học phần, các giảng viên phụ trách học phần bám vào ma trận kỹ năng phân nhiệm cho học phần để đảm bảo sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT [H2.02.02.12]. Mục tiêu của CTĐT được cụ thể hóa và thể hiện ở các mục tiêu của từng học phần. Trong đề cương chi tiết học phần có thể hiện rõ  từng CĐR học phần đó tương ứng với CĐR nào của CTĐT, chỉ số đo lường việc đạt CĐR của CTĐT. Trong nội dung chi tiết học phần, ứng với từng bài, có ghi rõ số tiết lý thuyết, thực hành; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; bài học này đáp ứng CĐR nào của học phần. Phương pháp đánh giá bao gồm điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần; trọng số của mỗi điểm thành phần; đáp ứng CĐR nào của học phần; mức độ đóng góp của học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT. Những nội dung này giúp GV lượng hóa được việc đạt được CĐR của học phần mình đảm nhiệm [H2.02.02.07] [H2.02.02.09] [H2.02.02.11].
100% Đề cương các môn học trong CTĐT được định kỳ rà soát, bổ sung cập nhật theo kế hoạch và hướng dẫn của Nhà trường [H2.02.02.05] [H2.02.02.13]. Đề cương môn học được định kỳ rà soát, chỉnh sửa hai năm một lần. Đề cương học phần được chuẩn hóa trong toàn bộ CTĐT. Việc xây dựng đề cương học phần theo CĐR được rà soát, cập nhật. Trong giai đoạn đánh giá, các chương trình đào tạo của Nhà trường đã hoàn thành 1 chu kỳ đổi mới theo tiếp cận CDIO, do vậy, Nhà trường đã triển khai rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO giai đoạn 2. Đề cương học phần được rà soát, cập nhật thông tin về môn học, bổ sung CĐR, danh mục tài liệu, một số đề cương học phần dạy học theo dự án được xây dựng bao gồm (Nhập môn ngành sư phạm; Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự; Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; Ứng dụng ICT trong giáo dục; Đường lối quân sự; Lý luận, phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh và thực tế phổ thông; Hiểu biết chung về quân, binh chủng). Đề cương chi tiết có đầy đủ các thông tin cần thiết giúp cho đơn vị chức năng dễ dàng trong việc quản lý chất lượng và phục vụ đào tạo đáp ứng các yêu cầu của môn học, đồng thời giúp cho các bên liên quan có thông tin đầy đủ và minh bạch về môn học để giám sát quá trình đào tạo của chương trình. Bên cạnh việc chú trọng biên soạn nội dung, Trường Đại học Vinh cũng đã nhận thức được sự cần thiết của việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật ĐCCT học phần. Việc cập nhật ĐCCT học phần được triển khai theo cả 2 hướng là cập nhật số mục trong mỗi đề cương và cập nhật nội dung đề cương. Thứ nhất, về số mục trong mỗi đề cương, các đơn vị tiến hành soạn thảo dựa theo hướng dẫn của Trường. Giữa các lần rà soát, điều chỉnh thì ĐCCT học phần năm 2021 so với năm 2017 và năm 2019 đã có thay đổi khi được bổ sung nhiều mục. Quá trình rà soát, điều chỉnh CTĐT các năm đều được Phòng ĐT phối hợp với Khoa lấy ý kiến của các bên liên quan về CĐR để làm căn cứ xây dựng, cập nhật, sửa đổi ĐCCT học phần và được thực hiện theo quy trình chặt chẽ từ việc xây dựng, hoàn thiện đến nghiệm thu ĐCCT học phần [H2.02.02.14]. Khoa thực hiện báo cáo việc sử dụng thông tin khảo sát để cải tiến chất lượng CTĐT, CĐR và ĐCCT học phần [H2.02.02.15].
Các đề cương học phần đều tuân thủ quy định của trường, Khoa có thực hiện đối sánh đề cương chi tiết học phần các phiên bản 2017, 2019, 2021 với nhau [H2.02.02.16], và có tham chiếu, so sánh, tiếp thu và cập nhật từ những đề cương học phần trong các CTĐT cùng ngành của trường đại học khác trong nước [H2.02.02.17].
Tất cả CTĐT, các ĐCCT học phần, các kế hoạch giảng dạy được Hiệu trưởng phân cấp cho Trưởng Khoa phê duyệt, ký ban hành bằng bản mềm và bản cứng, được công bố công khai trên Website của Phòng ĐT, của Khoa Giáo dục Quốc phòng,… và gửi trực tiếp qua hệ thống Elearning của Trường đến từng GV, sinh viên, được đóng tập để sử dụng và lưu trữ theo từng khóa, từng ngành [H2.02.02.18], [H2.02.02.19]. 
2. Điểm mạnh
100% ĐCCT các học phần của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định của Bộ GD&ĐT, đặc biệt mức độ đóng góp của học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT; tính kết nối các nội dung học phần với phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm đạt CĐR của học phần, để có thể lượng hóa chính xác năng lực đáp ứng CĐR CTĐT mà sinh viên cần đạt được sau khi học xong học phần.
Tất cả các ĐCCT học phần của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được rà soát, đánh giá và điều chỉnh định kỳ hàng năm. Đặc biệt các CĐR của học phần được rà soát lại để có thể lượng hóa chính xác năng lực đáp ứng CĐR của CTĐT. ĐCCT học phần được cập nhật phương pháp đánh giá Rubric qua đó góp phần việc đánh giá học phần được cụ thể, rõ ràng, khoa học và công bằng hơn.
3. Điểm tồn tại
Việc lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về các nội dung trong đề cương học phần chưa được Khoa, Bộ môn và các giảng viên tiến hành một cách đồng bộ và thống nhất; do vậy, thông tin để cải tiến điều chỉnh nội dung cụ thể và kế hoạch dạy học của từng học phần còn hạn chế. 
4.Kế hoạch hành động 
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[bookmark: _Toc128051941][bookmark: _Toc119231623][bookmark: _Toc136438759]Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận.
1.Mô tả hiện trạng
Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh sau khi được được phê duyệt chính thức, và ban hành đã được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp các bên liên quan (cơ quan quản lý, nhà sử dụng lao động, GV, sinh viên, cựu sinh viên,...) tiếp cận một cách dễ dàng và thuận tiện nhất [H2.02.03.01]. 
Cùng với việc công bố công khai Bản mô tả CTĐT, toàn bộ đề cương trong CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh cũng được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau để GV, NH và đối tượng quan tâm khác có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu [H2.02.03.02]. 
Tùy đối tượng mà Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng chọn hình thức công bố thích hợp để các bên liên quan tiếp cận một cách thuận tiện nhất, sử dụng, lựa chọn thông tin cho mục đích của từng đối tượng. Cụ thể như: Trường Vinh đã chọn kênh thông tin có độ phủ rộng rãi là công bố công khai trên website chính thức của Phòng ĐT và website của Khoa Giáo dục Quốc phòng [H2.02.03.03], Ngoài ra, Bản mô tả CTĐT và ĐCCT còn được công bố công khai bằng các hình thức khác như: trong các buổi “Gặp mặt sinh viên đầu khoá”, " Các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa học", Sổ tay sinh viên, tờ rơi, LMS, Learning Management System, fanpage, …[H2.02.03.04].
Đối với GV, Trong chu kỳ đánh giá. Tùy từng giai đoạn, Giảng viên Khoa Giáo dục Quốc phòng đã sử dụng bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần bản mới được phê duyệt gần nhất để giúp GV chuẩn bị kế hoạch giảng dạy cũng như nắm được nội dung giảng dạy của các học phần khác để phối hợp tạo nên sự liên thông giữa các học phần, giữa các năm học. Ngoài ra, bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh còn là cơ sở để Khoa Giáo dục Quốc phòng và đội ngũ GV thảo luận và nghiên cứu về chương trình hiện hành và chương trình mới nhằm đảm bảo có cùng một cách hiểu về CĐR ra của chương trình. Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh giúp nhà trường đảm bảo các CĐR của chương trình được thiết kế rõ ràng và sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng CĐR, đồng thời chứng minh khả năng đạt được chúng. Bản mô tả CTĐT là tài liệu tham khảo cho hoạt động rà soát nội bộ và giám sát các hoạt động của CTĐT [H2.02.03.01] [H2.02.03.02].
Đối với sinh viên, Trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng đã tận dụng các kênh thông tin khác nhau để đảm bảo sinh viên luôn tiếp cận được với bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần; giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quát về toàn bộ CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh, tiếp cận và nắm được CĐR của CTĐT. Các hình thức công bố công khai cho người học như công bố trên website của Phòng ĐT và của Khoa Giáo dục Quốc phòng [H2.02.03.03], công bố trên trang đăng ký học của sinh viên, giới thiệu cho sinh viên trong buổi Lễ khai giảng và buổi sinh hoạt đầu khóa Ngay từ buổi học đầu tiên, hướng dẫn cách tiếp cận thông tin CTĐT trong sổ tay sinh viên. Hàng năm, khi tiếp đón tân sinh viên, Khoa Giáo dục Quốc phòng tổ chức gặp mặt và giới thiệu về các CTĐT cũng như truyền thống lịch sử phát triển của Khoa, qua đó CTĐT được truyền thông một cách hiệu quả. Bản mô tả CTĐT các phiên bản và 100% đề cương chi tiết của các học phần đều được cung cấp cho người học theo đúng quy định. Các thông tin liên quan đến Đề cương học phần đã được tích hợp và quản lý trên hệ thống quản lí học tập (LMS), nhằm chuyển tải đến người học một cách thuận tiện và chính xác nhất [H2.02.03.04]. Theo quy định của Nhà trường, ĐCCT của học phần phải được giảng viên cung cấp và giới thiệu cụ thể cho sinh viên vào buổi học đầu tiên của học phần, qua đó sinh viên nắm rõ thông tin học phần và nhận thức đầy đủ mục tiêu, CĐR và các nội dung hoạt động dạy học, nhiệm vụ học tập cũng như các sản phẩm học tập trong hồ sơ học phần của mình cần đạt được [H2.02.03.04]. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp định kỳ của chủ nhiệm cũng giúp NH dễ dàng tiếp cận và nắm được đầy đủ, chính xác các thông tin về Bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần. Ngoài ra, trong các học phần giảng dạy, các GV cũng dành thời gian trình chiếu Slide giới thiệu tới NH về ĐCCT học phần được giảng dạy [H2.02.03.05]. Việc công khai Bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh bằng nhiều hình thức khác nhau tạo điều kiện thuận lợi giúp cho NH nắm được các học phần đăng ký học và có thể xác định đúng kế hoạch học tập, lộ trình học tập trong cả năm học và cả khóa học, nâng cao chất lượng học và đạt KQHT tốt  hơn.
Đối với các bên liên quan khác (bao gồm; Cựu sinh viên; Nhà tuyển dụng; chuyên gia; Nhà quản lý giáo dục Cơ quan quản lý,…), Khi xây dựng và phát triển CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh, bản mô tả CTĐT và các ĐCCT học phần của ngành khi được xây dựng và định kỳ được rà soát, điều chỉnh, cập nhật dựa trên việc thu thập ý kiến của các bên liên quan. Thông qua việc thu thập ý kiến này, nội dung của bản mô tả CTĐT và đề cương học phần trong CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được phổ biến tới các bên liên quan. Sau khi hoàn thành dự thảo bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh và ĐCCT học phần đã được gửi tới các chuyên gia trong và Ngoài trường để được phản biện, tiếp đó được thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Giáo dục Quốc phòng. Ngoài ra, các bên liên quan khác như: cơ quan quản lý, Nhà sử dụng lao động, cựu sinh viên đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần một cách dễ dàng và thuận tiện nhất bằng cách truy cập vào Website của Nhà trường giúp những người quan tâm và các bên liên quan nắm bắt được các thông tin về CTĐT và kiến thức truyền tải của các học phần trong CTĐT. Từ đó, Nhà trường có thể tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa Trường và các đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng các yêu cầu của các nhà sử dụng lao động [H2.02.03.01], [H2.02.03.02], [H2.02.03.03]. 
2. Điểm mạnh
Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh và ĐCCT các học phần được công bố công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tạo cơ hội tăng cường quản lý nhà nước; tăng cường cơ hội hợp tác, gắn kết giữa Trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.
Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ và công khai các dữ liệu liên quan đến CTĐT bao gồm Bản mô tả CTĐT và Đề cương học phần như đăng tải lên website của nhà trường, hệ thống phần mềm CMC, hệ thống LMS để sinh viên, giảng viên, các nhà quản lý, doanh nghiệp và xã hội có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ cho quá trình làm việc, giảng dạy và học tập. 
3. Điểm tồn tại
Việc truyền thông để phổ biến CTĐT cụ thể và chi tiết đến các đơn vị sử dụng lao động còn chưa hiệu quả. Một số nội dung đổi mới trong CTĐT chưa được cập nhật và lan tỏa đến cộng đồng các nhà tuyển dụng. 
4. Kế hoạch hành động
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Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đầy đủ các nội dung và thông tin, qua đó, các bên liên quan dễ dàng tiếp cận với CTĐT. Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được cập nhật định kỳ hàng năm và theo giai đoạn cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển khoa học công nghệ của thế giới.
100% ĐCCT các học phần của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định của Bộ GD&ĐT, đặc biệt mức độ đóng góp của HP vào việc đạt CĐR của CTĐT; tính kết nối các nội dung học phần với phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm đạt CĐR của học phần, để có thể lượng hóa chính xác năng lực đáp ứng CĐR CTĐT mà sinh viên cần đạt được sau khi học xong học phần. Tất cả các ĐCCT học phần được rà soát, đánh giá và điều chỉnh định kỳ hàng năm. Đặc biệt các CĐR của học phần được rà soát lại để có thể lượng hóa chính xác năng lực đáp ứng CĐR của CTĐT.
Bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh và ĐCCT các học phần được công bố công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tạo cơ hội tăng cường quản lý nhà nước; tăng cường cơ hội hợp tác, gắn kết giữa Trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.
Nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ và công khai các dữ liệu liên quan đến CTĐT bao gồm Bản mô tả CTĐT và Đề cương học phần như đăng tải lên website của nhà trường, hệ thống phần mềm CMC, hệ thống LMS để sinh viên, giảng viên, các nhà quản lý, doanh nghiệp và xã hội có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ cho quá trình làm việc, giảng dạy và học tập. 
 Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn: 
	Nội dung góp ý cho việc cập nhật và công bố thông tin về bản mô tả CTĐT từ các Nhà tuyển dụng chưa được Khoa thực hiện kịp thời theo từng năm học.
[bookmark: _Toc114840697][bookmark: _Toc114841973][bookmark: _Toc114844615][bookmark: _Toc114847190] Việc lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về các nội dung trong đề cương học phần chưa được Khoa, Bộ môn và các giảng viên tiến hành một cách đồng bộ và thống nhất; do vậy, thông tin để cải tiến điều chỉnh nội dung cụ thể và kế hoạch dạy học của từng học phần còn hạn chế. 
Đa dạng hóa, lồng ghép tổ chức các hoạt động liên quan truyền thông về CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Xây dựng mạng lưới cựu sinh viên để quảng bá và lan tỏa CTĐT. 
[bookmark: _Toc119231625][bookmark: _Toc128051943][bookmark: _Toc136438762][bookmark: _Toc119231626][bookmark: _Toc124179766]Tiêu chuẩn 3. 
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
Mở đầu
[bookmark: _Toc119231627][bookmark: _Hlk113459651][bookmark: _Toc136438763]Cấu trúc của CTĐT trình độ đại học ngành GDQP-AN được thiết kế hợp lý và hệ thống, tuân thủ theo các văn bản quy định về xây dựng CTĐT của Nhà trường với các yêu cầu chặt chẽ về hình thức, mục tiêu, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực hoạt động nghề nghiệp liên quan đến ngành GDQP-AN trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các PP dạy và học, KTĐG kết quả học tập được sử dụng hiệu quả nhằm đảm bảo người học đạt được CĐR của từng học phần và CĐR của CTĐT. Chủ đề và nội dung các học phần được cấu trúc khoa học, logic, theo trình tự từ thấp lên cao và mang tính tích hợp, linh hoạt, thể hiện tính khoa học của toàn bộ CTĐT. Đồng thời, CTĐT của ngành GDQP-AN liên tục được rà soát định kỳ 2 năm/ lần nhằm đảm bảo tính phù hợp và cập nhật ở từng học phần cụ thể cũng như CTĐT tổng thể. CTĐT bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Mục tiêu tổng quát nhấn mạnh việc đào tạo SV có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện và phát triển các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến GDQP-AN trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Mục tiêu tổng quát được thể hiện thông qua 4 mục tiêu cụ thể: (1)Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kiến thức chuyên sâu lập luận ngành vào lĩnh vực  Giáo dục quốc phòng và an ninh (PO1); (2)Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh(PO2); (3)Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng được sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp(PO3); (4) Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân(PO4)
Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên CĐR
1.Mô tả hiện trạng
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng dựa theo các văn bản do Bộ Giáo dục và Đào tạo [H3.03.01.01].  Quy định về đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Vinh [H3.03.01.02]; tuân thủ theo Quy định/quy trình về xây dựng và phát triển CTĐT [H3.03.01.03] [H3.03.01.04] và các văn bản hướng dẫn của Trường Đại học Vinh về xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, cập nhật CTĐT [H3.03.01.05].
Trong chu kỳ đánh giá (từ 2019-2023), CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H3.03.01.06],  phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H3.03.01.07] và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H3.03.01.08].
[bookmark: _Hlk163314452]CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng dựa trên hướng tiếp cận CDIO [H3.03.01.09], trong đó CĐR của CTĐT là cơ sở để thiết CTDH, các hoạt động giảng dạy, kiểm tra và đánh giá phù hợp để đạt được CĐR của CTĐT. 
Trên cơ sở mục tiêu và CĐR, và quy trình hướng dẫn về thiết kế CTDH tương thích với CĐR [H3.03.01.03]. Chương trình dạy học (CTDH) bao gồm Chuẩn đầu ra PLO, khung CTDH, ma trận phân nhiệm các PLO cho các học phần, sơ đồ mô tả cấu trúc và trình tự các học phần, đề cương học phần. Chương trình dạy học được thiết kế theo mô hình tương thích kiến tạo, quy trình thiết kế ngược và mô hình CFB. 
- Mô hình tương thích kiến tạo (CAM - Constructive Alignment Model) là mô hình này dựa trên thuyết kiến tạo (Constructivism) và mô hình tương thích (Alignment Model). Theo mô hình này, CTDH được thiết kế nhằm đảm bảo sự tương thích giữa 3 trụ cột (Chuẩn đầu ra, Phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá) tương ứng với 3 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao (Hình 3.1.1). CTDH của Trường Đại học Vinh định hướng thiết kế CTDH theo mô hình tương thích kiến tạo ở cấp độ nâng cao, tương ứng với CĐR ở mức năng lực cao (Mức 4, 5); phương pháp dạy học chủ động, độc lập nghiên cứu; hoạt động kiểm tra đánh giá hướng tới các sản phẩm có tính sáng tạo. Để đảm bảo tính tương thích này, Nhà trường chú trọng việc triển khai các hình thức dạy học tích cực, trọng tâm là dạy học dự án (Project Based Learning- PBL), với trọng số tối thiểu 25% tổng số tín chỉ trong toàn CTDH. 
Hình 3.1.1. Mô hình tương thích kiến tạo (CAM) trong phát triển CTDH
[image: A diagram of a diagram
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	- Quy trình thiết kế ngược: quy trình thiết kế CTDH được xuất phát từ CĐR của ngành đào tạo (PLO), từ đó triển khai thiết kế theo tuần tự: Khung CTDH; Phân nhiệm các PLO cho các học phần (HP); CĐR học phần (CLO); Bài đánh giá theo ma trận các CLO; Kế hoạch dạy học theo ma trận bài đánh giá (Hình 3.1.2).
Hình 3.1.2. Quy trình thiết kế ngược đối với CTDH
Kế hoạch dạy học
Bài đánh giá theo ma trận CLO
 
CLO
Phân nhiệm PLO/HP
Khung CTDH
CĐR CTĐT (PLO)

	
- Mô hình CFB (CDIO-Flipped- Blended Learning) là mô hình tích hợp giữa các mô hình: CDIO, dạy học đảo ngược (Flipped Learning) và dạy học kết hợp (Blended Learning). 
Theo đó, ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã tập trung để phát triển CTDH theo tiếp cận CDIO. Nguyên tắc thiết kế CTDH  được thực hiện theo quy trình của Nhà trường và cập nhật các yêu cầu bổ sung làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ đạt được CĐR của người học, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, yêu cầu về năng lực mà sinh viên có thể đạt được sau khi tốt nghiệp. Với nguyên tắc thiết kế CTDH theo quy trình được thiết kế dựa trên CĐR [H3.03.01.06]  [H3.03.01.07] [H3.03.01.08] [H3.03.01.10]. 
Việc thiết kế CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thực hiện theo quy trình do Nhà trường ban hành bao gồm 7 bước, trong đó các bước 1,2 và 5 thể hiện rõ CTDH được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm: (1)Thành lập nhóm xây dựng, nghiên cứu CTDH/CTĐT (mục tiêu, CĐR, tổ chức thực thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng, các hướng phát triển chương trình....); (2) Xây dựng dự thảo CTDH/CTĐT lần 1; (3)Triển khai khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan; (4) Hoàn thiện CTDH/CTĐT lần thứ nhất; (5) Tổ chức xây dựng CĐR và đề cương chi tiết các học phần của Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2; (6) Tổ chức hội thảo hoàn thiện Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2; (7) Hoàn thiện phê duyệt và công bố CTDH/CTĐT  [H3.03.01.03]. 
Tất cả các phiên bản CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều có CĐR. Cụ thể CTDH phiên bản 2017, 2019 có (17 CĐR cấp độ 2, 73 CĐR cấp độ 3). Phiên bản 2021 được rút gọn theo hướng tinh lọc các CĐR của CTĐT còn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 27 CĐR cấp độ 3.
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có kế hoạch phân bố các học phần theo từng học kì, có tiến trình đào tạo để thể hiện quá trình thực hiện giảng dạy. Cụ thể thời gian đào tạo là 4 năm (8 học kì) bao gồm cả thời gian làm Đồ án hoặc thực tập tốt nghiệp. CTDH được thiết kế gồm các khối kiến thức: khối kiến thức đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành.
Bảng 3.1.3. Bảng tỉ lệ phần trăm các khối kiến thức, kĩ năng,
các học phần bắt buộc, tự chọn trong cấu trúc CTDH
	Khối kiến thức
	Số tín chỉ bắt buộc
	Số tín chỉ tự chọn
	Tổng số tín chỉ
	Tỉ lệ (%)

	Giáo dục Đại cương
	1. Chính trị, khoa học xã hội nhân văn
	20
	4
	24
	20%

	
	2. Tin học
	4
	0
	4
	3%

	
	3. Tiếng Anh 
	7
	0
	7
	5%

	Giáo dục chuyên nghiệp
	4. Cơ sở ngành
	24
	0
	24
	19%

	
	5. Chuyên ngành
	53
	2
	55
	44%

	
	Thực tập, kiến tập, tham quan thực tế 
	12
	0
	12
	9,5%

	Tổng
	118
	8
	126
	100%


CTDH đều được thiết kế dựa trên CĐR,  điều đó thể hiện rõ qua Bảng phân nhiệm CTĐT và các học phần [H3.03.01.10].  CTDH được thiết kế dựa trên CĐR được thể hiện chi tiết, khoa học hơn, rõ ràng, cụ thể trong các học phần. Mỗi học phần trong CTDH đã thể hiện được đóng góp của các CĐR từng học phần vào việc đạt được CĐR của CTĐT. 100% các học phần xây dựng đảm bảo chi tiết CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm [H3.03.01.10]. Mỗi CĐR của học phần thể hiện rõ đóng góp vào đạt được CĐR của CTĐT. Đồng thời, nội dung của các chương/mục trong mỗi học phần cũng kết nối với các CĐR của học phần [H3.03.01.10]. Cụ thể:
[bookmark: _Hlk137041105]Các học phần khối kiến thức đại cương, trong đó có (Tin học; Tiếng Anh,…) tập trung vào việc giúp NH đạt các CĐR về kiến thức về lý luận chính trị, ngoại ngữ, … phù hợp với trình độ đại học của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh, CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm, trang bị cho người học kỹ năng nghiên cứu; Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành cung cấp những kiến thức nền tảng về cơ sở ngành, tập trung trang bị cho NH kiến thức cơ bản và mở rộng về các nguyên lý về ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh; Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc và chuyên ngành tự chọn hướng đến việc đạt các CĐR về kiến thức ngành, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực tự chủ và trách nhiệm. Các học phần thực tập, đồ án tốt nghiệp giúp NH đạt một số CĐR ở mức độ cao hơn. Điều này được thể hiện qua: Hồ sơ giảng dạy của GV [H3.03.01.11]; Bản mô tả CTĐT, Bản mô tả môn học/ học phần; Ma trận kỹ năng, CĐR của CTĐT; tài liệu bài giảng [H3.03.01.06]  [H3.03.01.07] [H3.03.01.08] [H3.03.01.10]. 
Tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sinh viên của 100% các học phần trong CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được GV lựa chọn phù hợp, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc đạt được CĐR. 
Dựa trên CĐR, GV xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của sinh viên đảm bảo 100% các học phần trong CTDH phải phù hợp, góp phần đạt được CĐR [H3.03.01.06][H3.03.01.07] [H3.03.01.08].
100% CTDH đã xây dựng việc dạy và học thể hiện rõ trong ĐCCT của các học phần. Tất cả các CĐR HP được bố trí trong các chương mục/bài. Mỗi chương mục/bài có một số phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với CĐR của học phần đảm nhiệm. Phương pháp thuyết giảng được áp dụng đối với tất cả học phần; các phương pháp được áp dụng phù hợp với các học phần cơ sở ngành, học phần chuyên ngành trong đó có các phương pháp dạy học tích cực như nghiên cứu tình huống; phương pháp thực hành, thực tế áp dụng với thực tập, luận tốt nghiệp; phương pháp làm việc nhóm áp dụng khi GV giao bài tập, thảo luận nhóm, bài tiểu luận theo chủ đề; phương pháp tự nghiên cứu áp dụng để hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu của NH. Các PPGD được mô tả theo từng chương/mục trong đề cương chi tiết học phần thể hiện sự phong phú, phù hợp góp phần đạt được CĐR [H3.03.01.06][H3.03.01.07] [H3.03.01.08].
Trong quá trình đào tạo, CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh định kỳ được rà soát [H3.03.01.05]. Từ đó, có những điều chỉnh CĐR và khung chương trình theo hướng tăng cường các môn thuộc khối kiến thức thực hành, thực tập nghề nghiệp cũng như bổ sung các học phần đồ án (hoặc học phần giảng dạy dự án), các môn tự chọn đáp ứng CĐR đã công bố. Mặt khác, Trường ĐH Vinh cũng đã triển khai rà soát lại CĐR theo hướng tích hợp, tăng cường năng lực trải nghiệm, kỹ năng và thái độ; rà soát CTDH trong đó bổ sung các học phần đồ án để tối thiểu ít nhất 1 học kỳ có 1 đồ án và đưa vào áp dụng đào tạo tất cả các khối ngành trong đó có ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh từ K62 tuyển sinh năm 2021[H3.03.01.05][H3.03.01.06][H3.03.01.07] [H3.03.01.08]. PPDH các học phần trong CTDH không tập trung vào một PPDH duy nhất mà phối kết hợp nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp và hình thức dạy học chủ yếu tập trung theo 2 phần, phần cơ sở lý thuyết được thiết kế thành các bài giảng E-learning để tổ chức dạy học trên hệ thồng LMS và phần trải nghiệm kiến thức, kỹ năng, thái độ tuỳ theo đặc thù từng môn học, giảng viên lựa chọn phần trải nghiệm này trên lớp học, trải nghiệm ở phòng thực hành, …. 
Nhà trường cũng đã thành lập nhóm nghiên cứu CDIO nhằm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn dạy học của Nhà trường cũng như những khuyến nghị của hiệp hội CDIO thế giới để cải tiến và phát triển CTDH dựa trên CĐR [H3.03.01.12]. Tiến hành triển khai thực hiện các đề tài KHCN trọng điểm cấp Trường các năm 2017, 2018, 2019, 2021 nhằm mục đích xây dựng, rà soát CTDH, đổi mới về nội dung, PP dạy học và đánh giá các khối kiến thức theo tiếp cận năng lực. Các đề tài này nhằm giúp hoàn thiện CTDH nói chung và CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh nói riêng [H3.03.01.13]. 
Các phương pháp dạy học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng phù hợp để đạt được CĐR được thể hiện rõ trong các Ma trận phương pháp dạy học và CĐR
[bookmark: _Toc73610608][bookmark: _Toc73971440]Bảng 3.1.4. Ánh xạ giữa CĐR của CTĐT và các hoạt động giảng dạy - học tập
	Hoạt động giảng dạy và học tập
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	1.1
	1.2
	1.3
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	2.2
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	4.1
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	Thuyết trình
	X
	X
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	X
	X
	
	
	
	

	Vấn đáp
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Tự học
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Thảo luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Thực hành
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Hoạt động nhóm
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Nghiên cứu tình huống
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Học dựa trên đồ án
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Phương thức kiểm tra, đánh giá của học phần thể hiện trong ĐCCT học phần đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp với tính chất học phần. ĐCCT học phần có ma trận liên kết phương pháp đánh giá học phần với các CĐR cần đạt được của học phần. Kiểm tra/đánh giá cũng đã cải tiến đáng kể qua việc thay đổi nhiều hình thức kiểm tra linh động (trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, chấm đồ án/dự án…).  Trước đây, điểm đánh giá học phần được chia thành (chuyên cần 10%, giữa kỳ 20%, hồ sơ học phần 20%, đánh giá cuối kỳ 50%) và ấn định việc đánh giá giữa kỳ bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Từ năm 2021, cải tiến điểm đánh giá học phần bao gồm 2 nhóm điểm (đánh giá  thường xuyên 50% và đánh giá cuối kỳ 50%) trong đó điểm đánh giá thường xuyên linh động hình thức đánh giá hơn có sự chủ động của giảng viên giảng dạy. Tổ hợp các PPDH, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học còn có sự hỗ trợ của các phần mềm dạy học và quản lý học tập. Việc kiểm tra đánh giá học phần cũng được quy định rõ ràng với từng CTDH, CTDH thường xuyên điều chỉnh để phù hợp hơn với CTĐT, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc đạt CĐR. Trong ĐCCT của học phần ghi rõ tương ứng với từng loại kiểm tra đánh giá, GV ghi rõ loại hình kiểm tra, bài kiểm tra, và đáp ứng CĐR nào của học phần [H3.03.01.05] [H3.03.01.06][H3.03.01.07] [H3.03.01.08].
Hình thức đánh giá bài giữa kỳ phong phú, gồm bài tập cá nhân, thảo luận, bài tập nhóm, bài kiểm tra viết trên lớp, bài tiểu luận. Bài thi kết thúc học phần nhằm mục đích đánh giá tổng hợp, khái quát kiến thức, những kỹ năng thu được của NH trong học phần đó, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến cách dạy của GV và cách học của NH [H3.03.01.06][H3.03.01.07] [H3.03.01.08]. Tuy nhiên, thi cuối kỳ trong các học phần vẫn tập trung vào hình thức thi tự luận, chưa phát huy được năng lực thực hành của NH. Đối với GV, trong quá trình giảng dạy, GV sử dụng sổ ghi nhật ký giảng dạy, sổ theo dõi học tập và giảng dạy trên lớp để ghi lại những nội dung giảng dạy, thay đổi trong quá trình giảng dạy cũng như những lưu ý về NH trong học phần để đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch giảng dạy.
Đối với mỗi học phần, GV lựa chọn tổ hợp phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với học phần. Trong ĐCCT học phần thể hiện rõ: 
- Ví dụ về phương pháp dạy học:  Thuyết trình, bài tập, thảo luận, làm việc nhóm, nghiên cứu tình huống, thực hành, đồ án/dự án, tự học/tự nghiên cứu…
- Ví dụ về phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thực hành, biểu diễn, bài tập lớn, phỏng vấn, quan sát, hồ sơ học tập, chấm đồ án/dự án…
Đồng thời để góp phần hỗ trợ hiệu quả đạt được CĐR, GV phải đưa ra các phương pháp kiểm tra đánh giá, ứng với từng loại điểm thành phần GV phải ghi rõ điểm đánh giá quá trình hay điểm thi kết thúc học phần đáp ứng với với CĐR nào của học phần dựa vào bảng mô tả các tiêu chí đánh giá theo các cấp độ khác nhau trên cơ sở các yêu cầu, mục tiêu cần đạt của học phần. Điều này được thể hiện rõ trong ĐCCT các học phần. Mỗi CTDH đều lập bảng “Ma trận phương pháp đánh giá các học phần của CTDH phù hợp CĐR” để thấy mối tương quan logic giữa Phương pháp dạy học - Kiểm tra đánh giá - CĐR [H3.03.01.06][H3.03.01.07] [H3.03.01.08]. 
Khi thiết kế cũng như khi rà soát CTDH, CĐR và ĐCCT học phần ngoài các thành phần Nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên,…  [H3.03.01.14] ý kiến đóng góp của thành phần GV đóng vai trò rất quan trọng [H3.03.01.15]. GV giảng dạy CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh là những người tham gia soạn thảo ĐCCT học phần trong chương trình và cũng là những người xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của sinh viên của tất cả các học phần trong CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc đạt được CĐR.
[bookmark: _Toc119231628]2. Điểm mạnh
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm của sinh viên.
GV của Khoa Giáo dục Quốc phòng đã lựa chọn tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên của tất cả các học phần trong CTĐT hợp lý, phù hợp, linh hoạt và có thể lượng hóa được góp phần đạt CĐR.
3. Điểm tồn tại
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh thiết kế các hoạt động gắn kết với đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị ngoài Trường giúp đạt được CĐR nhưng hoạt động ghi nhận sự phản hồi của các đơn vị  khi tham gia trong CTDH chưa được thể hiện đầy đủ.
4.Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với Phòng ĐT, Trung tâm DV,HTSV&QHDN ghi nhận đầy đủ nội dung phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động tham gia vào CTDH nhằm tăng hiệu quả đạt được CĐR.
	Khoa GD QP-AN/Phòng ĐT
	Năm 2024
	

	  2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục thường xuyên cập nhật kịp thời, tiếp tục khảo sát và có những thay đổi CTDH phù hợp với CĐR đã công bố.
	Khoa GD QP-AN/Phòng ĐT 
	Năm 2024
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438764]Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng
[bookmark: _Toc119231629]1. Mô tả hiện trạng
	Trong chu kỳ đánh giá (từ 2019-2023), CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H3.03.01.01],  phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H3.03.01.02] và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H3.03.01.03].
100% ĐCCT các học phần trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được biên soạn theo yêu cầu về chuyên môn của từng học phần, và đều có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR và được thể hiện ở ma trận kỹ năng mô tả liên hệ từng học phần với CĐR của CTĐT [H3.03.02.04]. Mỗi ĐCCT của từng học phần đều mô tả đầy đủ, chi tiết bao gồm đơn vị đào tạo, thông tin về học phần, GV, về tổ chức dạy và học, mục tiêu, CĐR của học phần, nội dung, PPGD, kiểm tra đánh giá học phần, danh mục tài liệu học tập. Cấu trúc thời lượng các học phần đều nêu rõ thời lượng (số giờ) dành cho phần lý thuyết, thực hành, thảo luận, tự học và tự nghiên cứu. ĐCCT các học phần đều có mục tiêu cụ thể và CĐR của học phần. CĐR học phần được thể hiện rõ ràng gồm yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm của sinh viên. Việc giảng dạy thực tế theo nội dung ĐCCT được Khoa và các đơn vị đào tạo kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo hiệu quả đào tạo đạt CĐR [H3.03.02.01] [H3.03.02.02] [H3.03.02.03].
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được cấu trúc thành các khối kiến thức theo trình tự từ khối kiến thức đại cương đến kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành. Trong đó, những chuỗi môn học được sắp xếp hợp lý qua 8 học kỳ, đầy đủ các cấp độ,  theo trình tự logic và khoa học đảm bảo được tính kế thừa, bổ sung và nâng cao để giúp sinh viên đạt được CĐR [H3.03.02.01] [H3.03.02.02] [H3.03.02.03].
Hiện nay, ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đang áp dụng CTĐT ban hành năm 2021 với 38 học phần, 126 tín chỉ [H3.03.02.03]. Việc lựa chọn các học phần cụ thể cần thiết hay không cần thiết trong khung chương trình đảm bảo được tính cần thiết, hợp lý của việc lựa chọn các học phần trong chương trình. Căn cứ ma trận tích hợp học phần với CĐR của chương trình [H3.03.02.04], CĐR của học phần được xác định và nó làm cơ sở thiết kế CTDH của học phần. Mỗi CĐR của học phần được chỉ rõ đóng góp với việc đạt các CĐR của CTĐT đã phân nhiệm cho học phần. Điều này đã làm rõ sự cần thiết của các nội dung đồng thời thể hiện tính logic trong việc đạt được mức độ của CĐR qua các học phần trong tiến trình đào tạo. Khi xây dựng danh mục CĐR của CTĐT, mỗi học phần đóng một vai trò nhất định trong khối kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm mà sinh viên tiếp nhận. Mỗi đề cương khi được xây dựng, chỉnh sửa đều được nghiệm thu nhằm đảm bảo sự tương thích về mặt kiến thức theo chiều dọc giữa các học phần theo tiến trình đào tạo, hỗ trợ các học phần khác trong cùng học kỳ giảng dạy và phù hợp với CĐR chung của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Việc bố trí các học phần trong bảng ma trận học phần thể hiện có sự tương thích về nội dung và sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR. Đồng thời các CĐR có sự phát triển xuyên suốt quá trình học tập của sinh viên với mức độ đáp ứng tăng dần theo thời gian học và theo mức độ chuyên sâu của học phần, nó cũng phản ánh vai trò của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR của CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H3.03.02.03], [H3.03.02.04]. 
Thứ tự các học phần trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được sắp xếp một cách khoa học, từ các học phần cơ bản đến các học phần nâng cao nhằm đảm bảo cho sinh viên tiếp nhận được toàn bộ kiến thức theo đúng trình tự logic theo trình tự mạch kiến thức, và tăng dần mức độ đạt được của CĐR tạo nên một khối kiến thức liền mạch. 
Học phần thuộc khối kiến thức đại cương được xây dựng để giúp sinh viên nâng cao lý luận và kỹ năng mềm. Để đạt được CĐR, chương trình được thiết kế với các học phần (lý luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn) cung cấp cho người học những kiến thức về tư tưởng đạo đức, về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, về ngành sư phạm. Học phần Tiếng Anh, Tin học cung cấp cho người học kiến thức về ngoại ngữ, tin học. Sau khi hoàn thành khối kiến thức chung trong CTDH, người học có hiểu biết hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động tích cực giải quyết các vấn đề GDTC, chính trị, xã hội theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục, đạt CĐR về ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03].
Đối với khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, các học phần được cấu trúc thành hai loại: học phần tự chọn và học phần bắt buộc. 
Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, để đạt CĐR, chương trình được thiết kế với các học phần (Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự, Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, Pháp luật về quốc phòng, an ninh, Tâm lý học, Giáo dục học) cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở mang tính chất tiền đề của ngành học. Người học sẽ có những hiểu biết ban đầu về ngành học và quản lí ngành học, tâm sinh lí lứa tuổi; kiến thức và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục học. Cũng ở khối kiến thức này, người học được trang bị hiểu biết căn bản về NCKH, biết cách tìm hiểu, sàng lọc và phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu; biết cách tiến hành NCKH [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03]. 
Tất cả các học phần bắt buộc trong chuyên ngành sẽ giúp cho sinh viên xây dựng được nền tảng để để sinh viên theo đuổi ngành nghề sau này, các học phần tự chọn sẽ giúp cho sinh viên nâng cao tư duy, mở rộng tầm nhìn của mình hơn về nghề nghiệp. Chiều sâu kiến thức bảo đảm bởi mối liên hệ dọc xuyên suốt cả các khối kiến thức và trong từng khối kiến thức riêng biệt của CTDH. Đồ án tốt nghiệp được lồng ghép với các học phần lý thuyết theo mức độ tăng dần giúp người học không chỉ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc mà còn có đầy đủ các kỹ năng về chuyên môn nhằm đảm bảo CĐR của CTĐT [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03]. 
Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, để đạt CĐR, chương trình được thiết kế với các học phần cung cấp kiến thức về hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thành thạo điều lệnh đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật và các kỹ năng quân sự phổ thông với các học phần như  (Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; Đường lối quân sự; Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Hiểu biết chung về quân, binh chủng; Công tác bảo đảm hậu cần, quân y; Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ; Vũ khí bộ binh; Địa hình quân sự; Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn; Chiến thuật bộ binh) [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03]. 
Học phần thuộc khối kiến thức (kiến tập, thực tập, rèn luyện NVSP), người học được đi thực tế nhà trường, đơn vị, kiến tập 1 đợt; Thực tập sư phạm đợt và Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm(Tập giảng). Đây là cơ hội để người học thực hành, vận dụng những kiến thức đã học, đồng thời cũng là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ những giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy. Qua đợt kiến tập, thực tập sư phạm, ngoài việc được dự giờ thăm lớp, thực hành dạy học, người học còn được thực tập các hoạt động giáo dục cũng như làm quen với môi trường làm việc tương lai [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03].
Các môn học trong CTĐT ngoài cung cấp kiến thức chuyên môn còn hỗ trợ cho sinh viên những kỹ năng như kỹ năng giao tiếp; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng nghề nghiệp cho SV xuyên suốt từ học kỳ đầu tiên đến khi ra trường và được thể hiện thông qua mục tiêu, khung năng lực và CĐR của CTĐT. Nhìn chung, CTĐT được thiết kế theo các khối kiến thức, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng học kỳ, đi từ đại cương đến chuyên ngành nên các mức độ đạt chuẩn đầu ra cũng tăng dần theo từng học kỳ (từ kỳ 1 đến kỳ 8) [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03].
100% các học phần trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh khi xây dựng được Khoa Giáo dục Quốc phòng xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR. PPGD và kiểm tra, đánh giá NH được thiết kế khoa học, được trình bày trong ĐCCT học phần và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Các CĐR của CTĐT gồm kiến thức, kỹ năng, và năng lực tự chủ và trách nhiệm được phân bổ cho các học phần và CĐR của học phần cũng được xác định tương ứng. Điều này có ảnh hưởng tới việc lựa chọn PPGD và đánh giá NH. Trong mỗi học phần, tương ứng với nội dung chi tiết, PPGD được lựa chọn phù hợp để đảm bảo việc đạt được CĐR của học phần. PPKTĐG đa dạng như (bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình, bài tiểu luận, bài kiểm tra viết, bài thi tự luận...) nhằm giúp NH đạt được CĐR. CTDH được thực hiện có tính khoa học, hợp lý theo tiến độ được phê duyệt và ban hành. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá dựa trên CĐR, phù hợp với chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, tương thích với hình thức tổ chức dạy học kết hợp. Để đánh giá người học đạt được CĐR của mỗi học phần, thì bên cạnh điểm thi kết thúc học phần (chiếm trọng số 50%) kết quả học tập còn chú trọng đến đánh giá quá trình (chiếm trọng số 50%, bao gồm điểm đánh giá hàng tuần qua LMS và điểm đánh giá trực tuyến/trực tiếp trong quá trình học tập, thảo luận đóng góp trong học tập, thí nghiệm, thực hành, dự án học tập, kiểm tra thường kỳ…) đáp ứng CĐR môn học. Riêng các học phần như thực tập, đồ án … được quy định trong đề cương chi tiết học phần. Hình thức kiểm tra, đánh giá, trọng số điểm các lần kiểm tra của từng học phần được tuân thủ theo quy định về thi, kiểm tra đánh giá người học và đề cương chi tiết học phần. Bên cạnh đó, việc đánh giá cũng linh hoạt với các học phần và phương pháp đánh giá cho điểm tương ứng, đánh giá được đầy đủ và tương đối hoàn thiện trên cách thức thể hiện của người học dù ở phương thức nào (chuyên cần, thực hành, báo cáo, bài tập lớn, thi giữa kỳ và cuối kỳ, đồ án/dự án…) [H3.03.02.01], [H3.03.02.02], [H3.03.02.03] [H3.03.02.05] [H3.03.02.06]. 
Trong giai đoạn từ 2017 đến 2023, Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng đã định kỳ rà soát CTDH, các lần điều chỉnh và cập nhật CTDH, ĐCCT các học phần đều được tham khảo ý kiến của các bên liên quan. Việc lấy ý kiến phản hồi của NH và các bên liên quan về nội dung, PPGD, kiểm tra, đánh giá các học phần được thực hiện. Khi xây dựng các ĐCCT học phần, Khoa có thực hiện lấy ý kiến góp ý bằng văn bản đối với GV, nhà khoa học,…. Tuy nhiên, việc lấy ý kiến chưa mở rộng đối tượng và chỉ tập trung vào các học phần chuyên ngành do Khoa đảm nhận, ý kiến đóng góp của các bên liên quan như nhà tuyển dụng, cựu NH đối với các học phần trong việc đảm bảo và mức độ đảm bảo đạt CĐR của ngành là còn ít, chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là những góp ý về về cấu trúc nội dung ĐCCT học phần [H3.03.02.07]. Ngoài ra, Hội đồng khoa học và đào tạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã điều chỉnh thông qua các cuộc họp về rà soát đề cương môn học [H3.03.02.08] và đối sánh chương trình đào tạo các trường trong nước [H3.03.02.09].
Bên cạnh đó, dựa trên Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan Trường Đại học Vinh, Nhà Trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong đó có nội dung việc tìm hiểu đánh giá của NH đối với việc đạt các CĐR của CTDH, đánh giá của NH đối với chất lượng giảng dạy của GV,…. Hằng năm, Trung tâm ĐBCL phối hợp với Phòng CTCT&HSSV và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát lấy ý kiến NH về  "hoạt động giảng dạy của GV". Sau đó, Nhà trường tiến hành phân tích, đánh giá dữ liệu và tổng hợp kết quả trong một báo cáo khảo sát lấy ý kiến NH về "hoạt động giảng dạy của GV" để đánh giá một phần nội dung của học phần có thể hiện việc đạt được CĐR của CTDH hay không [H3.03.02.10]. 
Tất cả các thông tin liên quan đến CĐR, CTĐT và các quy định, quy chế của Trường được phổ biến rộng rãi, công khai tới các bên liên quan, đặc biệt sinh viên, qua đó cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên cập nhật kiến thức mới một cách liên tục, đáp ứng nhu cầu trong công tác chuyên môn cho sinh viên ở hiện tại và tương lai. Đối với GV, Khoa Giáo dục Quốc phòng và Phòng ĐT thông báo cho từng GV qua địa chỉ email của họ cung cấp. Ngoài ra, GV có thể tìm hiểu những thông tin này qua website của Khoa Giáo dục Quốc phòng và Phòng ĐT. Đối với sinh viên, thông qua website của Khoa, tài khoản cá nhân trong phần mềm quản lý sinh viên hay qua hoạt động tư vấn của Phòng ĐT để tìm hiểu và nắm rõ các thông tin này [H3.03.02.11].
2. Điểm mạnh
Nội dung chi tiết của từng học phần trong CTDH và toàn bộ ĐCCT học phần của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thiết kế theo quy trình, biểu mẫu rõ ràng và dựa trên CĐR. Qua ma trận các học phần, ma trận kỹ năng cũng như qua việc lựa chọn các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá của GV Khoa Giáo dục Quốc phòng đã thể hiện sự đóng góp cụ thể, rõ ràng của các học phần để đạt được CĐR của CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh.
3. Điểm tồn tại
Khoa Giáo dục Quốc phòng chỉ mới phân tích, đánh giá việc sinh viên có đạt được CĐR hay không dựa vào kết quả học tập từng học phần, chưa tổ chức phân tích đánh giá một cách bài bản ở góc độ CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh.
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	Từ năm 2024, Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ thực hiện phân tích đánh giá việc đạt được CĐR của CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh một cách hệ thống.
	Khoa GD QP-AN/Phòng ĐT 
	Năm 2024

	 2
	Phát huy điểm mạnh
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5. Tự đánh giá: Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc136438765]Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp
1. Mô tả hiện trạng
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh các phiên bản 2017, 2019, 2021 được xây dựng và cấu trúc rõ ràng gồm: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, CĐR của CTĐT và CĐR đối với ngành học và mỗi học phần, nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá và thời lượng đào tạo toàn khóa và thời lượng mỗi học phần [H3.03.03.01] [H3.03.03.02] [H3.03.03.03].
Hiện nay, cấu trúc của CTDH được thiết kế gồm 38 học phần với tổng số 126 tín chỉ. Các học phần trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được cấu trúc có sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần kiến thức chung (kiến thức đại cương), cơ sở ngành và chuyên ngành, đảm bảo chương trình trở thành một khối thống nhất. Trong đó, khối kiến thức chung, trong đó có môn (Tin học và Tiếng Anh (Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2)) chiếm tổng số 11 tín chỉ, còn lại là khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành [H3.03.03.03]. 
Sự sắp xếp các khối kiến thức trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2021 thể hiện ở Bảng 3.3.1 sau:
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	Khối kiến thức
	Số tín chỉ bắt buộc
	Số tín chỉ tự chọn
	Tổng số tín chỉ
	Tỉ lệ (%)

	Giáo dục Đại cương
	1. Chính trị, khoa học xã hội nhân văn
	20
	4
	24
	20%

	
	2. Tin học
	4
	0
	4
	3%

	
	3. Tiếng Anh 
	7
	0
	7
	5%

	Giáo dục chuyên nghiệp
	4. Cơ sở ngành
	24
	0
	24
	19%

	
	5. Chuyên ngành
	53
	2
	55
	44%

	
	Thực tập, kiến tập, tham quan thực tế 
	12
	0
	12
	9,5%

	Tổng
	118
	8
	126
	100%


Các học phần thuộc các khối kiến thức được sắp xếp đảm bảo tính logic về kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ và trách nhiệm cần trang bị cho sinh viên trong suốt quá trình đào tạo. Các khối kiến thức được sắp xếp theo hệ thống, cấu trúc hợp lý, cân đối đáp ứng linh hoạt nhu cầu học tập của sinh viên nhằm giúp cho sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, cũng như khả năng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ [H3.03.03.01], [H3.03.03.02], [H3.03.03.03], [H3.03.03.04].
Trình tự các học phần được sắp xếp logic, đảm bảo NH có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả trong thời gian học tập. 100% các học phần trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được bố trí hợp lý về học phần điều kiện, thời lượng cho mỗi học phần, thời điểm/học kỳ thực hiện,…. Các học phần được thiết kế trong CTDH theo trình tự hợp lý, logic và khoa học, liên kết chặt chẽ với nhau, từ lý thuyết đến thực hành, từ cơ bản đến chuyên sâu. NH có thời gian phù hợp để học tập trên giảng đường cũng như thời gian thực tế và cũng như hoạt động nghiên cứu. Cấu trúc CTDH được thể hiện qua sơ đồ tiến trình đào tạo [H3.03.03.05].
Qua hình sơ đồ tiến trình đào tạo cho thấy CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được Khoa Giáo dục Quốc phòng thiết kế theo trật tự kiến thức từ cơ bản, cơ sở đến chuyên ngành và được giảng dạy trong 8 học kỳ. 
Cấu trúc các học phần được thiết kế và xây dựng hợp lý, đảm bảo CĐR của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. NH tốt nghiệp đảm bảo được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp theo CĐR ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. CĐR của CTĐT được phân nhiệm rõ ràng cho các học phần. CTDH đảm bảo sự gắn kết, liền mạch giữa các học phần tạo kiến thức lý thuyết nền tảng và chuyên sâu về chuyên môn ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh với các học phần trang bị kỹ năng làm việc [H3.03.03.01], [H3.03.03.02], [H3.03.03.03]. Nội dung của Thực tập và Đồ án tốt nghiệp giúp NH tổng hợp, vận dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn hình thành sản phẩm khoa học cuối khóa mang tính hệ thống, sáng tạo [H3.03.03.06].
Học phần kiến thức đại cương được xây dựng để giúp sinh viên nâng cao lý luận và kỹ năng mềm. Học kỳ 1 được bố trí 5 học phần gồm có (Nhập môn ngành sư phạm; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ; Lịch sử văn minh thế giới; Triết học Mác – Lênin). trong đó, học phần Triết học đảm bảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu biết về đường lối cách mạng Việt Nam trước và trong thời kỳ đổi mới; xác lập thế giới quan duy vật và phương pháp nghiên cứu biện chứng cho sinh viên; góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức, củng cố niềm tin và lập trường vững vàng cho sinh viên. Để đạt được CĐR, chương trình được thiết kế với các học phần (lý luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn) cung cấp cho người học những kiến thức về tư tưởng đạo đức, về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, về ngành sư phạm. Học phần Tiếng Anh, Tin học cung cấp cho người học kiến thức về ngoại ngữ, tin học. Sau khi hoàn thành khối kiến thức chung trong CTDH, người học có hiểu biết hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động tích cực giải quyết các vấn đề GDTC, chính trị, xã hội theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục, đạt CĐR về ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT [H3.03.03.01], [H3.03.03.02], [H3.03.03.03] [H3.03.03.05].
Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chương trình được thiết kế với các học phần (Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự, Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, Pháp luật về quốc phòng, an ninh, Tâm lý học, Giáo dục học) cung cấp cho người học những kiến thức cơ sở mang tính chất tiền đề của ngành học. Người học sẽ có những hiểu biết ban đầu về ngành học và quản lí ngành học, tâm sinh lí lứa tuổi; kiến thức và kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục học. Cũng ở khối kiến thức này, người học được trang bị hiểu biết căn bản về NCKH, biết cách tìm hiểu, sàng lọc và phát hiện các vấn đề cần nghiên cứu; biết cách tiến hành NCKH [H3.03.03.01], [H3.03.03.02], [H3.03.03.03]. 
Học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, chương trình được thiết kế với các học phần cung cấp kiến thức về hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thành thạo điều lệnh đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật và các kỹ năng quân sự phổ thông với các học phần như  (Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; Đường lối quân sự; Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Hiểu biết chung về quân, binh chủng; Công tác bảo đảm hậu cần, quân y; Điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ; Vũ khí bộ binh; Địa hình quân sự; Kỹ thuật bắn súng bộ binh và ném lựu đạn; Chiến thuật bộ binh) [H3.03.03.01], [H3.03.03.02], [H3.03.03.03]. Các học phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành bao gồm các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn. Các học phần bắt buộc trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh bao gồm các nội dung kiến thức chính theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ giúp cho sinh viên có đủ kiến thức nền tảng để theo đuổi ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh trong trương lai. Các học phần tự chọn trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được Khoa Giáo dục Quốc phòng thiết kế chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết để sinh viên có thể tự chọn nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định [H3.03.03.01], [H3.03.03.02], [H3.03.03.03].
Học phần tốt nghiệp của sinh viên sẽ thực hiện gồm (Thực tập và Đồ án tốt nghiệp) vói 8 tín chỉ, dưới sự hướng dẫn của GV trong Khoa Giáo dục Quốc phòng. Đồ án tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm giúp sinh viên áp dụng kiến thức một cách tổng hợp và bước đầu làm quen với việc thực hiện một dự án của ngành tích hợp với các kỹ năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình [H3.03.03.06].
Mỗi học phần trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều thể hiện rõ ở trong ĐCCT học phần, trong đó ghi rõ: thời lượng, có bao nhiêu tín chỉ lý thuyết, bao nhiêu tiết thảo luận/bài tập, bao nhiêu tín chỉ thực hành, bao nhiêu tiết tự học, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá,… Việc bố trí qua 8 học kỳ trên bảng ma trận học phần thể hiện rõ các học phần điều kiện, tiên quyết, học phần học trước, học phần được học ở học kỳ tiếp theo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể chủ động tốt nghiệp trước thời hạn trong quy định cho phép. Các học phần giữa các khối kiến thức của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có sự hỗ trợ lẫn nhau, có tính kế thừa, đảm bảo quá trình phát triển có tính hệ thống của sản phẩm đào tạo cả về kiến thức và kỹ năng [H3.03.03.01],[H3.03.03.02], [H3.03.03.03].
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh thường xuyên được xem xét và cập nhật thông qua các việc rà soát, cập nhật CTĐT được thực hiện dựa trên các mục tiêu cụ thể từ thực tiễn đặt ra và theo quy định/quy trình nhà trường đã được ban hành [H3.03.03.07]. Trường và Khoa đã tiến hành xây dựng CTDH tiếp cận CDIO năm 2017, có rà soát năm 2019. Năm 2021, được cập nhật, bổ sung và hoàn thiên hơn. Quá trình rà soát, điều chỉnh CTĐT diễn ra nghiêm túc và hiệu quả bám sát với mục tiêu. CTDH được rà soát và hoàn thiện với sự đóng góp trí tuệ và công sức của nhiều nhà khoa học, nhằm mục tiêu đảm bảo cơ hội học tập công bằng cũng như khả năng phát triển năng lực của NH, khuyến khích tinh thần nghiên cứu, học tập, có trách nhiệm của NH [H3.03.03.08] [H3.03.03.09]. Trên cơ sở đó, ĐCCT học phần cũng được điều chỉnh và cập nhật vào CTDH [H3.03.03.01],[H3.03.03.02], [H3.03.03.03].
Trong quá trình rà soát, điều chỉnh và bổ sung CTDH, Khoa cũng đã lấy ý kiến đóng góp của GV, chuyên gia, NH, cựu NH và NSDLĐ. Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy tất cả đều đánh giá CĐR và khung CTĐT đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đó là sự phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng, chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Trường [H3.03.03.10] [H3.03.03.11] [H3.03.03.12].
CTDH sau khi thực hiện rà soát, điều chỉnh đã tăng cường thêm các học phần phát triển kĩ năng cho NH trong khung CTĐT. Trong CTDH của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh hiện nay đã bổ sung, cập nhật một số nội dung như ma trận kỹ năng, các phương pháp kiểm tra, đánh giá, PPGD và học tập. Trường và Khoa đã thực hiện đầy đủ các quy trình theo đúng quy chế đào tạo, quy định của Trường và triển khai trong kế hoạch giảng dạy hàng năm [H3.03.03.04].
Khi thiết kế, điều chỉnh CTDH, Trường đều thực hiện những đối sánh cần thiết như đối sánh giữa CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Trường với CTĐT của các trường khác [H3.03.03.13]. Tuy nhiên, quá trình rà soát và cập nhật CTDH, Khoa chưa tham khảo CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của nhiều trường đại học trên thế giới. Nhưng về cơ bản, CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh tuân thủ theo chương trình khung do Bộ GD&ĐT quy định về cấu trúc, thời lượng các khối kiến thức và số tín chỉ và khá tương đồng với CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh  của các trường ở Việt Nam.
Hàng năm, Phòng ĐT công bố biểu đồ kế hoạch năm học và thời khóa biểu cho Khoa. Từ đó, Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ gửi thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy cho GV đầu mỗi học kỳ để triển khai thực hiện theo kế hoạch [H3.03.03.04]. Các thông tin về học tập cũng được gửi trực tiếp đến từng sinh viên thông qua elearing của Trường và qua hệ thống cổng thông tin điện tử. Tại đây, sinh viên nắm được sự phân bổ CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh toàn khóa học, dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, chủ động đăng ký môn học. Mọi cập nhật của CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều được Khoa công bố công khai để các bên liên quan sử dụng và đánh giá góp ý [H3.03.03.14].
2. Điểm mạnh
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có cấu trúc theo hướng tích hợp, các học phần trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được sắp xếp theo trình tự logic từ kiến thức đại cương đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Các môn học kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. Các kỹ năng được tích hợp chặt chẽ vào các môn học.
 	CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được định kỳ rà soát, cập nhật. Khi điều chỉnh có tham khảo các CTDH của các trường ĐH về thời gian đào tạo, số tín chỉ của các khối kiến thức.
3. Điểm tồn tại
Khoa Giáo dục Quốc phòng có đối sánh CTDH với các trường khác, tuy nhiên chưa phân tích sâu về việc sử dụng thông tin phản hồi từ sau đối sánh để cải thiện CTDH.
4.Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ nâng cao chất lượng công tác đối sánh, sử dụng kết quả đối sánh để cải thiện CTDH.
	Khoa GD QP-AN/Phòng ĐT
	Năm học 2023-2024
	

	  2
	Phát huy điểm mạnh
	Tăng cường rà soát cấu trúc CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh.
Khi điều chỉnh CTDH cần có tham khảo đa dạng hơn các CTDH của các trường ĐH  khác trong và ngoài nước về thời gian đào tạo, số tín chỉ của các khối kiến thức.
	Khoa GD QP-AN/Phòng ĐT 
	Năm 2024
	


5. Tự đánh giá: Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc136438766]Kết luận về tiêu chuẩn 3
[bookmark: _Toc119231631][bookmark: _Toc128051949][bookmark: _Toc136438768][bookmark: _Toc119231634]Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
	CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ và trách nhiệm sinh viên; GV đã lựa chọn tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên của tất cả các học phần trong CTĐT hợp lý, phù hợp, linh hoạt và có thể lượng hóa được góp phần đạt CĐR.
Nội dung chi tiết của toàn bộ ĐCCT học phần được thiết kế theo quy trình, biểu mẫu rõ ràng và dựa trên CĐR. Qua ma trận các môn học, ma trận kỹ năng cũng như qua việc lựa chọn các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá của GV đã thể hiện sự đóng góp cụ thể, rõ ràng của các học phần để đạt được CĐR của CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh.
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có cấu trúc theo hướng tích hợp, các học phần trong CTDH được sắp xếp theo trình tự logic từ kiến thức đại cương đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Các môn học kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. Các kỹ năng được tích hợp chặt chẽ vào các môn học. CTDH được định kỳ rà soát, cập nhật. Khi điều chỉnh có tham khảo các CTDH của các trường khác về thời gian đào tạo, số tín chỉ của các khối kiến thức.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh thiết kế các hoạt động gắn kết với đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị ngoài Trường giúp đạt được CĐR nhưng hoạt động ghi nhận sự phản hồi của các đơn vị  khi tham gia trong CTDH chưa được thể hiện đầy đủ.
Khoa Giáo dục Quốc phòng chỉ mới phân tích, đánh giá việc sinh viên có đạt được CĐR hay không dựa vào kết quả học tập từng học phần, chưa tổ chức phân tích đánh giá một cách bài bản ở góc độ CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh.
Khoa Giáo dục Quốc phòng có đối sánh CTDH với các trường khác, tuy nhiên chưa phân tích sâu về việc sử dụng thông tin phản hồi từ sau đối sánh để cải thiện CTDH.
[bookmark: _Toc119231632][bookmark: _Toc124179773]Tiêu chuẩn 4. 
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY HỌC
Mở đầu
Trong đào tạo trình độ đại học, PP tiếp cận có vai trò quan trọng. Ngành GDQP-AN cũng như nhiều ngành đào tạo khác trong Trường Đại học Vinh chọn cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm, tổ chức các hoạt động dạy học và các hoạt động kiến tập, thực tập đạt được CĐR đã tuyên bố trong CTĐT, sử dụng các PP dạy học đa dạng, nhằm phát triển tính chủ động, sáng tạo trong học tập của SV. Kể từ năm 2017, khi Nhà trường áp dụng việc đào tạo theo định hướng năng lực đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học thì CTĐT ngành GDQP-AN đã nhấn mạnh đến PP tiếp cận mới trong dạy học. Trong đó nhấn mạnh việc dạy và học như thế nào để đạt được CĐR theo 4 nhóm mục tiêu chính: (1)Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kiến thức chuyên sâu lập luận ngành vào lĩnh vực  Giáo dục quốc phòng và an ninh (PO1); (2)Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh(PO2); (3)Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng được sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp(PO3); (4) Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân(PO4) 
[bookmark: _Toc80906087][bookmark: _Toc87346679][bookmark: _Toc87348598][bookmark: _Toc136438769]	Tiêu chí 4.1: Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan
1. Mô tả hiện trạng
Triết lý giáo dục được Nhà trường xây dựng và ban hành chính thức qua Quyết định số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30 tháng 12 năm 2019 về Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục. Năm 2022, Nhà trường đã ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 theo Nghị quyết của Hội đồng Trường số 18/NQ-HĐT ngày 26 tháng 12 năm 2022, với triết lý giáo dục được giữ nguyên [H4.04.01.01]. Nội dung của Triết lý giáo dục là “Hợp tác - sáng tạo”  được diễn dải cụ thể như sau: 
“Trường Đại học Vinh xác định Hợp tác (Collaboration) trong môi trường học thuật, đa văn hóa là sự kết nối, tương tác và cộng hưởng năng lực giữa các cá nhân và giữa các đơn vị, tổ chức để tạo nên sự phát triển. Hợp tác là tôn trọng sự khác biệt, sự phát triển tự do của mỗi con người, thể hiện tính nhân văn. 
Trường Đại học Vinh coi Sáng tạo (Creativity) là năng lực cốt lõi nhất của mỗi cá nhân, đảm bảo cho sự thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống trong bối cảnh thay đổi và sự vận động của Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả năng học suốt đời. Sáng tạo là tạo ra những tri thức và giá trị mới. Sáng tạo là dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá và không ngừng cải tiến. Nhà trường đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua quá trình “Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành” trong các hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm”. 
Triết lý giáo dục của nhà trường được công bố rộng rãi trên Website Trường (https://www.vinhuni.edu.vn/truong-dai-hoc-vinh-gioi-thieu-c01l0v0p0a33.html), trong các ấn phẩm giới thiệu về Trường (brochure) cho các bên liên quan biết góp ý xây dựng [H4.04.01.02]. 
Triết lý giáo dục cũng được Trường, Khoa gửi đến tất cả CB-GV, sinh viên trong Trường giúp mọi thành viên hiểu rõ và thực hiện. 
Triết lý giáo dục “Hợp tác - Sáng tạo” được đăng tải trên website chính thống của Nhà trường tại địa chỉ vinhuni.edu.vn. Đồng thời, Triết lý giáo dục được phổ biến tại các sự kiện liên quan đến hoạt động đào tạo của Nhà trường và trong khuôn viên của Nhà trường [H4.04.01.02].
Đối với CB-GV, Triết lý giáo dục của Nhà trường là “Hợp tác - Sáng tạo”, được chuyển tải vào chương trình dạy học, cụ thể:
Bảng 4.1.1: Triết lý giáo dục được chuyển tải vào chương trình dạy học

	Triết lý giáo dục
	Nội dung chuyển tải vào chương trình dạy học


	Hợp tác
	Được chuyển tải vào các CĐR về kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác, giao tiếp, trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với xã hội, từ đó triển khai vào hoạt động dạy học cho các học phần (đặc biệt là các học phần dạy học dự án - Project Based Learning)

	Sáng tạo
	Được chuyển tải vào các CĐR về kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tri thức, thích ứng với sự thay đổi và hướng tới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, “Sáng tạo” còn yêu cầu một số CĐR cần hướng tới mức độ nhận thức cao nhất (mức 5 - sáng tạo) trong thang đo CĐR. Ưu tiên việc chuyển tải triết lý “Sáng tạo” vào các học phần dạy học dự án


+ “Hợp tác - Sáng tạo” chuyển tải vào chu trình dạy học CDIO (Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành) về kiến tạo “sản phẩm, quy trình, hệ thống, dịch vụ” của ngành đào tạo. Tất cả các CTĐT đều có PLO gắn với chu trình dạy học CDIO. Tùy thuộc vào đặc điểm ngành học và học phần, giảng viên lựa chọn “sản phẩm, quy trình, hệ thống, dịch vụ” cụ thể để thiết kế hoạt động dạy học theo chu trình CDIO có thể được thiết kế theo chuỗi các học phần (đối với kiến tạo “sản phẩm” cấp CTĐT) hoặc chuỗi các hoạt động trong phạm vi một học phần (đối với kiến tạo “sản phẩm” cấp học phần).
- Trên cơ sở Triết lý giáo dục của Nhà trường và Triết lý CDIO, giảng viên thiết
kế các CLO và thể hiện vào đề cương học phần.
Triết lý giáo dục giúp Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh thiết kế CTDH và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với CTDH để đạt CĐR, Triết lý giáo dục được cụ thể hóa trong mục tiêu đào tạo của Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh và được thể hiện trong CĐR chương trình đào tạo tiếp cận CDIO thể hiện rõ trong mục tiêu, CĐR và đề cương chi tiết học phần. Quá trình tổ chức dạy học và triển khai hệ thống các phương pháp, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học học phần đều nhằm thực hiện mục tiêu học phần, mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh và triết lý giáo dục của trường Đại học Vinh. Trong đó, CĐR của ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh đặt ra là người học cần đạt được các yêu cầu của CĐR CTĐT [H4.04.01.03]. 
Đối với sinh viên: Ngay từ khi sinh viên nhập học, Triết lý giáo dục được phổ biến tới sinh viên trong buổi lễ Khai giảng đón chào tân sinh viên, nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò chủ động tích cực của chính mình trong quá trình học tập nhằm đáp ứng được mục tiêu đào tạo chung của Nhà trường. Ngoài ra, Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh cũng tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu giữa tân sinh viên của Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh cùng với BCN Khoa nhằm cung cấp các thông tin về CTĐT, phương pháp học tập, các hình thức kiểm tra đánh giá, giới thiệu các Câu lạc bộ học thuật hiện có của Nhà trường, của Khoa các hoạt động hướng nghiệp,…giúp các sinh viên hiểu rõ hơn về Khoa, về ngành và tiềm năng ngành học mà mình đã chọn để gắn bó nghề nghiệp trong tương lai và về phương pháp học tập chủ động trong quá trình học tập tại Trường [H4.04.01.04].
Triết lý giáo dục của Nhà trường được phổ biến tới các bên liên quan trong và ngoài trường bằng nhiều hình thức khác nhau như Qua góp ý khi xây dựng, qua các buổi tập huấn, diễn đàn, trong các hội thảo, hội nghị, các văn bản hướng dẫn,… phổ biến trên website  và qua các phương tiện truyền thông khác, cụ thể: 
Đối với giảng viên: Triết lý giáo dục và CĐR được các giảng viên quán triệt trong quá trình xây dựng CTĐT, tập huấn xây dựng CĐR của CTĐT trình độ đại học tiếp cận CDIO, xây dựng logic của những học phần bắt buộc và tự chọn, xây dựng đề cương học phần và trong hội nghị cán bộ, viên chức.
Đối với sinh viên: Ngay từ năm thứ nhất nhập trường, triết lý giáo dục được phổ biến tới sinh trong đón tiếp nhập học, đồng thời giới thiệu về ngành đào tạo và mục tiêu đào tạo của ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh trên website của Trường/Khoa và các trang thông tin điện tử khác. Đồng thời, mỗi giảng viên khi bắt đầu giảng dạy môn học của mình, đều dành thời gian phổ biến tới người học triết lý giáo dục của nhà Trường. Các giảng viên và cố vấn học tập sẽ phổ biến triết lý giáo dục của Trường và Khoa trong qua các buổi dự giờ sinh hoạt hoạt lớp [H4.04.01.04]. 
Đối với nhà tuyển dụng: Các nhà tuyển dụng được phổ biến triết lý giáo dục trong các buổi Hội thảo, họp Hội đồng khoa học góp ý về chương trình đào tạo.
Đối với xã hội: Triết lý giáo dục của nhà Trường được công khai trên Website; mục tiêu đào tạo và CĐR CTĐT của Khoa được công khai trên website của Trường và qua fanpage của Khoa. Để truyền tải triết lý giáo dục tới toàn xã hội, toàn bộ các học phần hiện nay trong CTĐT của ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh được xây dựng dựa trên thực tế nhu cầu xã hội đảm bảo phù hợp với phương thức đào tạo, thể hiện trong bố cục, nội dung cụ thể của chương trình, đồng thời tất cả các học phần thuộc CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh, tiêu chí đánh giá học phần, kiểm tra đánh giá sinh viên , mức độ kiến thức sinh viên cần đạt được sau mỗi học phần đều được tuyên bố rõ ràng và cụ thể trong đề cương học phần [H4.04.01.05].
[bookmark: _Toc168332937]Bảng 4.1.2. Chuyển tải triết lý giáo dục vào các bên liên quan của ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	Triết lý giáo dục
	Bên liên quan
	Các hoạt động

	Hợp tác
	Giảng viên
	- Hợp tác trong các hoạt động seminar như chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phương pháp giảng dạy và đánh giá người học.
- Hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và động phục vụ cộng đồng

	
	Người học
	- Hợp tác trong các hoạt động học tập như thảo luận, hoạt động nhóm.
- Hợp tác trong các hoạt động của lớp học.
- Hợp tác trong các hoạt động phục vụ cộng đồng

	
	Cựu người học
	- Hợp tác trong việc khảo sát thông tin việc làm và chương trình đào tạo.
- Hợp tác trao đổi chuyên môn, hỗ trợ sinh viên các trong các hoạt động thực tập.

	
	Doanh nghiệp
	- Hợp tác trong đào tạo như gửi sinh viên thực tập, khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo.
- Hợp tác hỗ trợ các hoạt động của ngành ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

	Sáng tạo
	Giảng viên,
Sinh viên
	- Sáng tạo trong các hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp.
- Sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.
- Sáng tạo trong quá trình "Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành" các sản phẩm trong việc thực hiện đồ án học phần và đồ án tốt nghiệp.


Hằng năm, công tác lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đang học tập tại trường và cả người học đã tốt nghiệp về hoạt động giảng dạy các hoạt động của Nhà trường, Nhà trường tiến hành việc lấy ý kiến của các bên liên quan về triết lý giáo dục nhằm đo lường mức độ hài lòng. Việc xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh được tiến hành xây dựng trên cơ sở kết quả của việc xử lí thông tin từ các ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Kết quả khảo sát các bên liên quan cho thấy triết lý giáo dục của nhà trường và của ngành được đánh giá là rõ ràng, phù hợp với nhu cầu xã hội [H4.04.01.06].
2. Điểm mạnh
Triết lý giáo dục, mục tiêu của CTĐT được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới người học và GV thông qua nhiều hình thức như website Trường, tập huấn, diễn đàn, các văn bản hướng dẫn, …đồng thời khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan.
3. Điểm tồn tại 
Việc công bố triết lý và mục tiêu giáo dục cần mở rộng đối tượng đến các nhà tuyển dụng. 
4.Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Ban truyền thông của Trường Đại học Vinh và Khoa, tiếp tục triển khai truyền thông quảng bá mạnh mẽ hơn nữa với nhiều hình thức thông qua website của trường, Subwed của Khoa, qua mạng xã hội, trực tiếp,… để công bố rộng rãi triết lý và mục tiêu giáo dục của trường và ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh đến  tất cả các nhà tuyển dụng.
	-Trường thuộc/Khoa/Viện
-Phòng ĐT 
-Ban truyền thông 
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	-Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm phổ biến, giới thiệu tới các bên liên quan hiểu rõ Triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục của trường, của Khoa và ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh 
- Trường/Khoa/Viện tiếp tục có nhiều chương trình, hoạt động ở các địa phương hơn để truyền bá được mục tiêu giáo dục của Nhà trường và ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438770]Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR
[bookmark: _Toc119231635]1. Mô tả hiện trạng
Theo quy định về Khung trình độ quốc gia 1982 [H4.04.02.01], hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về xây dựng và công bố CĐR ngành đào tạo [H4.04.02.02], và hướng dẫn của trường Đại học Vinh về xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Vinh [H4.04.02.03]. Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã tiến hành xây dựng CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh phản ánh được mục tiêu đào tạo sau khi người học tốt nghiệp.
Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2023), CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh có 3 phiên bản 2017 [H4.04.02.04], phiên bản 2019 [H4.04.02.05] và phiên bản 2021 [H4.04.02.06].  
Năm 2017, 2019, CĐR ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh trình độ đại học được xác định rõ ràng thể hiện ở 17 CĐR cấp độ 2 và 73 CĐR cấp độ 3 [H4.04.02.04] [H4.04.02.05]. Năm 2021 CĐR ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh được rút gọn theo hướng tinh lọc các CĐR của CTĐT còn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 27 CĐR cấp độ 3 theo 4 trụ cột CDIO [H4.04.02.06]. Từ đó lập bảng Ma trận phân nhiệm CĐR chương trình đào tạo và các học phần thể hiện sự đóng góp của các học phần và chỉ số đo lường việc đạt CĐR của chương trình [H4.04.02.07]. Qua ma trận, có thể thấy được mức độ đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR. Ma trận này là công cụ đánh giá giúp Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh xác định những kiến thức/kỹ năng nào được trang bị thông qua CTDH và học phần nào đảm nhận; Đồng thời giúp Nhà trường xác định tiến trình trang bị các kiến thức/kỹ năng thông qua những chuỗi môn học có được sắp xếp hợp lý và đầy đủ các cấp độ để đảm bảo giúp sinh viên đạt được CĐR của chương  trình [H4.04.02.07]. 
Nhà trường cũng đã ban hành Quy định về hình thức tổ chức dạy học ở trường Đại học Vinh (theo quyết định số 3091/QĐ-ĐHV ngày 31/12/2023). Trong đó quy định rõ các hình thức tổ chức dạy và học [H4.04.02.08].
Nhà trường cũng ban hành văn bản hướng dẫn về kiểm tra, rà soát CTĐT, trong đó có hướng dẫn và yêu cầu đối với khung CTDH và đề cương chi tiết học phần bao gồm các nội dung, phương pháp giảng dạy để cải tiến các nội dung trên theo triết lý giáo dục tiếp cận năng lực [H4.04.02.03].
Các phương pháp giảng dạy được thiết kế phù hợp với từng học phần, cụ thể: học phần lý thuyết áp dụng  linh hoạt phương pháp thảo luận nhóm, trình bày các nghiên cứu cá nhân, thuyết trình theo chủ đề...... Đối với học phần thực hành là phương pháp nghiên cứu tình huống, bài tập, tiểu luận, tham quan thực tế/thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động, các GV phụ trách các chuyên đề đã xây dựng và triển khai các hình thức, phương pháp giảng dạy đa dạng, linh hoạt và hiệu quả. Đặc biệt, trong CTĐT phiên bản 2021 (áp dụng từ khóa 62), có học phần được thực hiện theo phương pháp dạy học dựa trên dự án [H4.04.02.09]. Mỗi học phần trong CTDH đảm nhận một số CĐR chương trình. Trên cơ sở được phân nhiệm đó, Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã thiết kế ĐCCT học phần, thông qua đó GV xây dựng hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy đa dạng, phù hợp để đạt được CĐR của HP và của CTĐT. Để lựa chọn một tổ hợp các PPGD đa dạng, hiệu quả, GV phải sử dụng một cách hợp lý nhiều phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học khác nhau trong một tiết học, một buổi dạy học hay trong suốt quá trình thực hiện học phần, để đạt được hiệu quả cao [H4.04.02.09]. Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã thiết kế các hoạt động dạy học đặc thù cho từng học phần nhằm đạt được CĐR của CTĐT phân nhiệm. Các hoạt động này được thể hiện tổng hợp trong bản mô tả CTĐT và thể hiện chi tiết trong các ĐCCT từng học phần [H4.04.02.04] [H4.04.02.05] [H4.04.02.06]. 
Các phương pháp dạy học ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh được xây dựng phù hợp để đạt được CĐR được thể hiện rõ trong các Ma trận phương pháp dạy học và CĐR (Bảng 4.2.1). 
Bảng 4.2.1. Ánh xạ giữa CĐR của CTĐT và các hoạt động giảng dạy - học tập
	Hoạt động giảng dạy và học tập
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Vấn đáp
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	X
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Tự học
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X

	Thảo luận
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Thực hành
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Hoạt động nhóm
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Nghiên cứu tình huống
	
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Học dựa trên đồ án
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Sử dụng đa dạng phương pháp giảng dạy: Các hoạt động dạy và học của ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR. Các hoạt động dạy học và công nghệ dạy học được sử dụng đa dạng như: thuyết giảng, làm việc nhóm, trình diễn, tái hiện, dạy học dự án… GV bắt buộc phải đưa phương pháp giảng dạy cụ thể vào từng bài, từng buổi học trong kế hoạch lên lớp đầu mỗi học kỳ. Xu hướng giảm thuyết giảng, tăng tỷ lệ các phương pháp khác như làm việc nhóm, trình diễn, vấn đáp, tăng cường các phương pháp dạy học gián tiếp, dạy học trải nghiệm, dạy học tương tác và tự học của sinh viên  nhằm phát huy tính chủ động học tập trong sinh viên. Từng GV luôn linh hoạt phối hợp các phương pháp khác nhau  trong từng phần nội dung nhỏ của học phần, hướng đến giúp sinh viên đạt CĐR [H4.04.02.09]. Đối với các học phần kiến thức đại cương, các hoạt động giảng dạy chính gồm thuyết trình, vấn đáp, hướng dẫn, tự học, thảo luận. Đối với các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành và đồ án, ngoài các hoạt động giảng dạy trên, các hoạt động giảng dạy bao gồm thực hành, hoạt động nhóm, nghiên cứu các tình huống thực tiễn và học dựa trên dự án. Những hoạt động này nằm nhằm nâng cao khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá chất lượng, phân tích nghiên cứu giải quyết các bài toán thực tiễn trong chuyên ngành [H4.04.02.09].
 Sử dụng đa dạng phương tiện dạy học: GV sử dụng nhiều phương tiện dạy học đa dạng, kết hợp luân phiên các phương pháp hiện đại (giáo án điện tử), lời nói của GV, mô hình thí nghiệm, hình ảnh, âm thanh trong việc trình bày nội dung của bài giảng [H4.04.02.09]. 
Trong năm 2020 và 2021 (thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19), Nhà trường đã chỉ đạo việc dạy học chuyển sang hình thức trực tuyến, sinh viên được hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp với phương thức dạy học mới đòi hỏi sự chủ động của sinh viên cao hơn. Sinh viên được GV hướng dẫn cụ thể để truy cập vào hệ thống các phần mềm trực tuyến nhằm thực hiện việc học tập với GV đạt hiệu quả... [H4.04.02.10] [H4.04.02.11].
Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm học tập trực tuyến là các phần mềm: LMS, Zoom, Microsoft Team…. Trang học tập trực tuyến giúp tăng sự tương tác của GV và sinh viên ngoài lớp học truyền thống và còn cung cấp thêm thông tin cho sinh viên các hoạt động khác như tham gia diễn đàn, chat trực tuyến,… [H4.04.02.10] [H4.04.02.11].
Sử dụng nhiều hình thức tổ chức dạy học khác nhau: Vừa học bài mới - ôn tập bài cũ, minh họa các ví dụ mang tính thực tiễn, chỉ dẫn cho sinh viên cách học từng học phần, thảo luận, viết bài thu hoạch. Các GV của Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã thay đổi PPGD truyền thống làm sinh viên thụ động trong quá trình học sang PPGD thuyết trình, kết hợp với trình chiếu, hỏi đáp thảo luận và làm việc nhóm. GV nêu những vấn đề lý thuyết cũng như thực tiễn, hướng dẫn sinh viên chủ động đưa ra những phương hướng giải quyết của bản thân hoặc của nhóm, sau đó GV tổng hợp và đưa ra kết luận cần thiết. Trong quá trình giảng dạy, GV trong Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh đưa ra những liên hệ thực tế sinh động để làm sâu sắc thêm bài giảng, giao bài tập, chủ đề nghiên cứu để rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên [H4.04.02.04] [H4.04.02.05], [H4.04.02.06].
Để thực hiện được các PPDH hiệu quả, phải có sự tương tác giữa người dạy và sinh viên. GV hướng dẫn sinh viên sử dụng các hoạt động học tập hiệu quả, chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR (tự học, tự nghiên cứu, thực hành, làm bài tập và hoạt động nhóm, NCKH, làm tiểu luận, học trực tuyến, …). Các môn học trong CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh kết nối và hỗ trợ lẫn nhau. Để đạt CĐR, các kỹ năng được GV giảng dạy tích hợp chặt chẽ vào các học phần. Ngoài việc thuyết giảng trên lớp, GV đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tự học, biết cách tìm hiểu và tra cứu tài liệu, biết cách xử lý thông tin để trở thành tri thức của mình. Những giờ tự học và thảo luận được thiết kế xen kẽ với các buổi giảng lý thuyết, phù hợp với mục tiêu môn học. Bên cạnh đó, người học còn được gia tăng cơ hội học tập trải nghiệm chủ động và tích cực thông qua hệ thống bài giảng/ bài tập trên hệ thống học tập trực tuyến LMS của Nhà trường.
Nhằm giúp sinh viên chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức đạt được CĐR, bên cạnh việc tổ chức học trực tiếp trên lớp và hoạt động nghiên cứu khoa học, hàng năm, sinh viên còn tham gia thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động, viết BCTT, khoá luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Trong quá trình thực tập, viết báo cáo, giảng viên thường xuyên hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc và cung cấp các tài liệu cần thiết cho quá trình nghiên cứu của sinh viên, thông qua nhiều phương thức khác nhau: gặp trực tiếp, trao đổi qua điện thoại, qua thư điện tử, qua kênh trực tuyến zoom,... Bên cạnh đó, nhằm giúp sinh viên chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức đạt được CĐR, Khoa còn tổ chức, thông báo, hướng dẫn cho người học tham gia các buổi tọa đàm, hướng nghiệp thực tế  [H4.04.02.12] [H4.04.02.13].
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho SV đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, nghiệp, hằng năm, vào tháng 3-4, nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện Tháng rèn nghề và tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”. Thông qua các hội thi này, Khoa đã tổ chức và hướng dẫn cho SV các khóa thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp theo CTĐT và theo CĐR của các ngành với hội thi “Sáng tạo và hướng nghiệp”. Nội dung Hội thi đã phù hợp với ngành nghề đào tạo và sát thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn SV và gắn với việc làm, doanh nghiệp đồng thời đề cập đến các nội dung SV khởi nghiệp, SV trong thời kỳ nền công nghiệp 4.0; hình thức đa dạng, phong phú [H4.04.02.14].
Trong quá trình giảng dạy, các GV ngành  Giáo dục Quốc phòng - An ninh thường xuyên tham gia, thực hiện các buổi hội thảo, hội nghị, seminar về trao đổi kinh nghiệm dạy học nhằm cải tiến chất lượng dạy học. Các GV tham gia các hội thảo do Trường ĐH Vinh tổ chức liên quan đến việc thảo luận trao đổi sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập để trau dồi kiến thức, cải thiện các vấn đề bất cập. Nhà trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CTĐT, giảng viên trẻ dạy giỏi và đặc biệt là hội nghị tổng kết 4 năm xây dựng và phát triển CTĐT tiếp cận CDIO (2016-2020).  Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh và ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã tổ chức dự giờ, đánh giá các tiết thao giảng; tổ chức các seminar về đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đạt CĐR [H4.04.02.15]. Ngoài ra, hàng năm GV của Khoa đăng ký dự giờ thao giảng, tham gia các cuộc thi GV dạy giỏi cấp Trường để trau dồi chuyên môn và cải tiến phương pháp giảng dạy [H4.04.02.15]. 
Việc đánh giá hoạt động giảng dạy của GV được Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh tiến hành thường xuyên và định kỳ với nhiều hình thức khác nhau như: giám sát, kiểm tra hoạt động giảng dạy và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng GV theo từng kỳ. Ngoài ra, Kết thúc mỗi học kỳ, mỗi khóa học, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến của sinh viên và GV về các hoạt động dạy và học được sử dụng trong CTĐT và phương pháp kiểm tra đánh giá của GV. Kết quả khảo sát  qua các năm cho thấy hầu hết các sinh viên hài lòng với các nội dung này [H4.04.02.16]. 
2. Điểm mạnh
Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã xây dựng một tổ hợp các hoạt động giảng dạy và học tập đa dạng, triển khai hiệu quả để đạt CĐR học phần và CTĐT, giúp sinh viên tiếp thu và rèn luyện năng lực chuyên môn, bao gồm các hoạt động trong và ngoài lớp học.
Sử dụng các phầm mềm học tập trực tuyến nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên, kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và phương thức đào tạo trực tuyến.
Sinh viên thể hiện sự hài lòng cao với các PPGD của GV.
 3. Điểm tồn tại
Một số GV chưa thành thạo trong việc sử dụng các hoạt động giảng dạy và học tập tích cực (active learning), giảng dạy theo dự án (project-based learning) nhằm đạt CĐR.
4.Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm  tồn tại
	Từ năm 2024, Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh tăng cường các sinh hoạt học thuật, các seminar về phương pháp giảng dạy chú trọng đến các hoạt động giảng dạy và học tập tích cực, giảng dạy theo dự án ...
	- Khoa GD QP-AN
-Phòng ĐT 

	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	-Tăng cường các hoạt động giảng dạy và học tập đa dạng, triển khai hiệu quả để đạt CĐR học phần và CTĐT
- Tăng cường kỹ năng sử dụng các phầm mềm học tập trực tuyến nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên, kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và phương thức đào tạo trực tuyến.
	- Khoa GD QP-AN
-Phòng ĐT 

	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438771]Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học.
[bookmark: _Toc119231637][bookmark: _Toc55209214][bookmark: _Hlk113459218]1.. Mô tả hiện trạng
Trường Đại học Vinh đã triển khai đồng bộ đổi mới các hoạt động dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm như kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình, đặc biệt là khả năng tự nghiên cứu, khả năng liên hệ thực tiễn, phân tích tổng hợp,... Trong CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh, 100% đề cương chi tiết các môn học mô tả rõ việc sử dụng các phương giảng dạy/học tập phù hợp nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm. Trong các đề cương chi tiết môn học phần, hoạt động dạy và học, từ các giờ học lý thuyết đến các hoạt động tự học của sinh viên, các bài tập nhóm, các bài thực hành, các bài thảo luận, báo cáo tiểu luận, thực tế đều hướng tới mục tiêu hình thành khả năng phân tích và tổng hợp, khả năng nhận diện vấn đề, tư duy phản biện, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, lập kế hoạch, triển khai và đánh giá cho sinh viên [H4.04.03.01].
Bên cạnh đó, để nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trường đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-ĐHV, về việc Quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ và các kế hoạch, thông báo về tổ chức các lớp đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên [H4.04.03.02]. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã tổ chức các bài thực hành, các đợt thực tập rèn nghề, thực tập sư phạm để giúp sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao được năng lực nghề nghiệp cho bản thân [H4.04.03.03]. Kế hoạch thực hiện tháng rèn nghề và hội thi nghiệp vụ sư phạm [H4.04.03.04].
Trong CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh, 100% các ĐCCT học phần đều mô tả đến hoạt động tự nghiên cứu, tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên [H4.04.03.01].
Chiến lược dạy và học của Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh là lấy sinh viên làm trung tâm và kích thích việc học tập có chất lượng cao. Các PPDH tích cực luôn được lựa chọn sử dụng trong từng môn học thể hiện trong kế hoạch lên lớp nhằm kích thích tính chủ động của sinh viên trong học tập. Nhiều phương pháp học tập hiệu quả được áp dụng đa dạng trong từng học phần như: yêu cầu sinh viên tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm, thuyết trình nhóm, phản biện nhóm,…. Các phương pháp này đã giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, có khả năng phân tích và tổng hợp. Tất cả các PPDH trên đều được mô tả rất rõ trong các ĐCCT học phần và được các GV triển khai đến sinh viên [H4.04.03.01]. 
Nội dung các học phần trong CTĐT chi tiết của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm giúp sinh tham gia vào các hoạt động dạy và học, từ đó rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học. Để giúp sinh viên thường xuyên rèn luyện các kỹ năng này, trong từng ĐCCT học phần đều có quy định sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tìm kiếm, đọc thêm tài liệu, làm các bài tập, tiểu luận liên quan môn học. Có một số chương mục trong ĐCCT học phần, GV hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu, tự đọc tài liệu dưới những hướng dẫn rõ ràng của GV. ĐCCT các học phần của ngành GDQP-AN đều được thiết kế với kiến thức lý thuyết kết hợp với thảo luận/bài tập, bài tập lớn để người học tự nghiên cứu và trình bày vấn đề theo cách hiểu của mình trong những tiết thảo luận, bài tập. Bên cạnh đó, chương trình còn xen kẽ những học phần thực tế trường phổ thông, thực hành kỹ năng, tham quan. Điều này đã kích thích người học ham học hỏi, rèn luyện kỹ năng tự học để nâng cao khả năng học tập suốt đời. Ngoài ra, ĐCCT các học phần/môn học cũng đã trình bày cụ thể việc sử dụng hiệu quả tổ hợp các phương pháp dạy/học tập nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kĩ năng thiết yếu, kĩ năng mềm cho người học. Mỗi ĐCCT đều có mô tả rõ phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, các hoạt động dạy-học và kiểm tra đánh giá tương ứng với các nội dung và CĐR. Những nội dung đánh giá kĩ năng và phẩm chất được mô tả bằng các rubic tương ứng [H4.04.03.01]. 
Nguồn tư liệu, sách báo cũng được các giảng viên bổ sung liên tục thông qua các kết quả nghiên cứu khoa học, các sách tham khảo, giáo trình giúp hỗ trợ hoạt động dạy và học, qua đó cũng thúc đẩy hướng đến khả năng học và tự học suốt đời của người học [H4.04.03.05].
Khi nắm được phương pháp tự học tự nghiên cứu sẽ là tiền đề để sinh viên học tốt những học phần khác và là cơ sở để sinh viên chủ động trong việc “học tập suốt đời”. GV dạy cho sinh viên cách lập kế hoạch học tập, kỹ năng nghe giảng và ghi chú theo tinh thần tự học, kỹ năng đọc sách để phục vụ việc tự học và cách sử dụng CNTT để phục vụ việc học tập [H4.04.03.01] [H4.04.03.05]. Hoạt động làm bài tập lớn, tiểu luận, NCKH là hoạt động chủ đạo tự nghiên cứu, tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên. Việc khuyến khích sinh viên hoàn thiện các kỹ năng nghiên cứu và thuyết trình được thực hiện qua các buổi seminar, làm tiểu luận thay vì làm các bài kiểm tra tại lớp [H4.04.03.05] [H4.04.03.06]. Hoạt động NCKH và thực tập thực tế đòi hỏi sinh viên phải rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết vấn đề cụ thể. Ngoài ra, việc sinh viên thi đua nhau trong NCKH, trong tìm tòi tài liệu, trình bày suy nghĩ của mình và phản biện lẫn nhau đã tạo ra sự say mê học hỏi của sinh. Mặt khác, sinh viên được khuyến khích tham gia vào nhiều hoạt động chuyên môn như tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học, tham gia NCKH với các GV giúp sinh viên tự tin khi nghiên cứu độc lập góp phần nâng cao khả năng học tập suốt đời khi đi làm hay học tập nâng cao trình độ [H4.04.03.05] [H4.04.03.06].
Cổng thông tin học tập trực tuyến cũng đã hỗ trợ sinh viên tích cực kỹ năng tự học, nâng cao khả năng học tập suốt đời. Nhằm thúc đẩy tinh thần tự nghiên cứu, tự học của sinh viên, cổng thông tin học tập trực tuyến cũng được đưa vào hoạt động. Trong đó, sinh viên có thể tìm thấy các slide, video bài giảng, các giáo trình, tài liệu học tập có liên quan nhằm phục vụ cho nhu cầu tự học của sinh viên. Việc tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến chú trọng giao nhiệm vụ, yêu cầu sinh viên chủ động xem trước bài giảng ở nhà, hướng dẫn sinh viên cách thực hiện bài tập trước và sau buổi học, đề cao tinh thần tự học của sinh viên [H4.04.03.07]. 
Với sự hỗ trợ của cổng thông tin học tập trực tuyến LMS, Elearning hoạt động giảng dạy và học tập trên các nền tảng của phần mềm Zoom, Microsoft Team đã mang lại những sự thay đổi đáng khích lệ, thích nghi được với tình hình diễn biến phức tạp trong thời gian từ 1/2020 đến 12/2021. Bài giảng được giảng viên thu âm và đưa lên hệ thống Elearning. Sinh viên tự chủ động học các bài giảng đã được đưa lên và có hệ thống ghi nhận, đánh giá quá trình tự học này, từ đó tăng tính chủ động tự giác trong hoạt động học tập của sinh viên. Việc kết hợp hình thức học trực tuyến và trực tiếp được kết hợp linh hoạt từ đó luôn đảm bảo được tiến độ và chất lượng của hoạt động dạy và học của giảng viên, sinh viên [H4.04.03.07]
Trường Đại học Vinh đã và đang triển khai tổ chức dạy học online, do đó, thời lượng tự học của HV được điều chỉnh tăng lên so với các thời gian trước. Nhà trường triển khai yêu cầu giảng viên xây dựng bài giảng elearning để giúp HV tự học. Một số phần lý thuyết HV được tự học thông qua bài giảng của GV trên hệ thống LMS của Nhà trường [H4.04.03.07].
Ngoài ra, Đồ án tốt nghiệp là phần rất quan trọng để sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tế. Điều này đã khuyến khích và thúc đẩy người học tính tự tìm tòi và nghiên cứu tài liệu, kỹ năng trao đổi và giải quyết các vấn đề, từ đó rèn luyện khả năng tự học để người học có thể học tập suốt đời. Quá trình làm đồ án cũng rèn luyện cho người học các kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin, trong đó có việc thúc đẩy khả năng tự khám phá kiến thức, khả năng tạo ra kiến thức mới, khả năng vận dụng kiến thức và đặc biệt là khả năng truyền đạt kiến thức cho người khác. [H4.04.03.08].
GV giảng dạy CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm hỗ trợ sinh viên rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. GV sử dụng linh hoạt các phương pháp truyền thụ tri thức: Truyền thụ một chiều từ người dạy sang người học; phương pháp giải quyết vấn đề thông qua tình huống; tương tác trực tiếp để giải quyết vấn đề. Trong đó, phương pháp giảng dạy bằng tình huống, tương tác trực tiếp để giải quyết vấn đề được đa số các GV lựa chọn áp dụng cho những môn học chuyên ngành. Phương pháp này giúp sinh viên nhớ lâu hơn, hình thành khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề gặp phải, hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên. GV luôn tạo các cơ hội học tập, thông qua các hoạt động đa dạng, kích thích sinh viên khám phá, áp dụng, phân tích và đánh giá các ý tưởng hơn là truyền đạt thông tin một chiều. Sinh viên sẽ có cơ hội được thắc mắc, nêu lên các vấn đề để xoay quanh các khái niệm hay các ý tưởng, từ đó tiến tới giải quyết các vấn đề [H4.04.03.01], [H4.04.03.05]. Cụ thể hơn, Giảng viên đóng vai trò thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để sinh viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp, Sinh viên hoạt động là chính, GV chỉ là người hướng dẫn. Nhưng trước khi lên lớp, GV phải đầu tư nhiều thời gian để thiết kế bài giảng sao cho đạt được CĐR; chọn lọc phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu và nội dung bài giảng. Trong quá trình giảng dạy, ngoài giờ lên lớp, GV còn phải theo dõi các hoạt động tự học của sinh viên, giúp đỡ khi cần thiết, trao đổi thảo luận và góp ý để sinh viên đi đúng hướng. Do đó, GV phải chủ động, cần phải đầu tư công sức và thời gian rất nhiều so với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của sinh viên.  Đây cũng chính là cách nâng cao cho sinh viên cách xây dựng động cơ học tập và hình thành thói quen học tập suốt đời [H4.04.03.01], [H4.04.03.05].
Kết quả của việc sử dụng các hoạt động dạy và học phù hợp được thể hiện ở kết quả sinh viên tốt nghiệp. Tỷ lệ người học đạt tất cả các môn, bảo vệ thành công Đồ án và tốt nghiệp đúng hạn đạt cao [H4.04.03.09]. Ngoài ra, hàng năm thông qua Hội nghị viên chức chức các giảng viên của Khoa cũng lắng nghe ý kiến đóng góp về phương pháp giảng dạy từ Lãnh đạo nhà trường, từ cán bộ, giảng viên của các phòng, khoa khác để hoàn thiện phương pháp giảng dạy [H4.04.03.10]. Bên cạnh đó, hàng năm Nhà trường đều tiến hành khảo sát thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và các bên liên quan khác nhằm hoàn thiện phương pháp giảng dạy nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời [H4.04.03.11]. 
2. Điểm mạnh
Trường có nhiều hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm như kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình và tìm việc, kỹ năng khởi nghiệp, đặc biệt là khả năng tự nghiên cứu, khả năng liên hệ thực tiễn, phân tích tổng hợp góp phần nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên.
3. Điểm tồn tại
Một vài GV trẻ của Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cho sinh viên các kỹ năng để nâng cao kỹ năng học tập suốt đời.
Một số sinh viên còn chưa tích cực trong việc tự học, tự nghiên cứu tìm tòi tài liệu và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học với GV.
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5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438772]Kết luận về Tiêu chuẩn 4
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
	 Văn bản về Triết lý giáo dục của Trường được xây dựng và tuyên bố rõ ràng, được phổ biến rộng rãi tới các các bên liên quan.
Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã xây dựng một tổ hợp các hoạt động giảng dạy và học tập đa dạng, triển khai hiệu quả để đạt CĐR học phần và CTĐT, giúp sinh viên tiếp thu và rèn luyện năng lực chuyên môn, bao gồm các hoạt động trong và ngoài lớp học; Sử dụng các phầm mềm học tập trực tuyến nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên, kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và phương thức đào tạo trực tuyến., kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và phương thức đào tạo trực tuyến; Sinh viên thể hiện sự hài lòng cao với các PPGD của GV…
Trường có nhiều hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm như kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình và tìm việc, kỹ năng khởi nghiệp, đặc biệt là khả năng tự nghiên cứu, khả năng liên hệ thực tiễn, phân tích tổng hợp góp phần nâng cao khả năng học tập suốt đời của sinh viên.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã làm công tác truyền thông nhưng một số Nhà tuyển dụng chưa tiếp cận được với Triết lý giáo dục của Nhà trường.
Một số GV chưa thành thạo trong việc sử dụng các hoạt động giảng dạy và học tập tích cực (active learning), giảng dạy theo dự án (project-based learning) nhằm đạt CĐR.
Một vài GV trẻ của Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cho sinh viên các kỹ năng để nâng cao kỹ năng học tập suốt đời.
Một số sinh viên còn chưa tích cực trong việc tự học, tự nghiên cứu tìm tòi tài liệu và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Vẫn còn một bộ phận sinh chưa tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học với GV.
[bookmark: _Toc136438774][bookmark: _Toc119231640][bookmark: _Toc119231638][bookmark: _Toc124179780]Tiêu chuẩn 5.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ NGƯỜI HỌC
Mở đầu
[bookmark: _Toc80906091][bookmark: _Toc87346683][bookmark: _Toc87348602][bookmark: _Toc136438775]Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập là khâu cuối cùng của quá trình dạy học, nhưng đây cũng là khởi đầu cho một chu trình đánh giá mới, hướng tới chất lượng đào tạo cao hơn. Vì vậy, có thể xem kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là thước đo kiểm chứng kết quả đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo mục tiêu học phần đã đề ra, từ đó có thể định hướng, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy tiếp theo cho phù hợp và hiệu quả hơn với yêu cầu của xã hội. Để làm được điều đó, việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh luôn được thiết kế và cải tiến phù hợp với mức độ đạt được CĐR với các học phần cơ sở, học phần chuyên ngành và học phần liên quan tới kỹ năng mềm (như ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm,...).
Các quy định về đánh giá kết quả học tập đã được giới thiệu cho sinh viên khi nhập học và khi nhập môn ở mỗi học phần thông qua GV hướng dẫn, thông qua đề cương học phần (cung cấp phương thức và trọng số tính điểm). Quá trình đánh giá được thực hiện trên cơ sở kết hợp đa dạng các phương pháp có độ tin cậy, có giá trị sử dụng cao, bên cạnh đó, không bỏ qua cơ hội vận dụng, thực hành các phương pháp mới, sáng tạo. Qua đó, kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để sinh viên cải thiện việc học và tiến hành khiếu nại về kết quả học tập.
Tiêu chí 5.1: Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra
1. Mô tả hiện trạng	
[bookmark: _Toc80906092][bookmark: _Toc87346684][bookmark: _Toc87348603]Trên cơ sở các  thông tư và các quy định, quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT [H5.05.01.01]. Trường Đại học Vinh ban hành các quy trình/quy định rõ ràng về việc đánh giá kết quả học tập của người học để đạt được CĐR như: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.01.03]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.01.04]; Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.01.05]; Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H5.05.01.06].
Các văn bản này được Nhà trường công bố công khai, rộng rãi trên website và các kênh truyền thông của Nhà trường. Việc đánh giá sinh viên được Nhà trường thực hiện trong suốt quá trình đào tạo, đánh giá qua quá trình học tập các học phần (do GV chịu trách nhiệm) cho đến đánh giá đầu ra của một khóa học (do Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm) và thực hiện đúng các Quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường xây dựng các kế hoạch về việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên kèm các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng.
(1) Kiểm tra, đánh giá trong khóa học
CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đánh giá người học  dựa trên các văn bản quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập và quy định ra đề thi của Trường. 
Trong quá trình đào tạo, các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thiết kế phù hợp để đo lường nhằm đánh giá mức độ đạt được CĐR từng HP, từ đó đạt CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. 
Trong chu kỳ đánh giá CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có các phiên bản 2017 [H5.05.01.07], phiên bản 2019 [H5.05.01.08] và phiên bản 2021 [H5.05.01.09].
Việc kiểm tra đánh giá của HP trong CTĐT được thực hiện liên tục trong suốt khóa học, đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định tại:
CTĐT từ năm 2017 đến 2020 trở, áp dụng từ khóa đào tạo 58 (tuyển sinh năm 2017) đến khóa tuyển sinh 61 (tuyển sinh năm 2020) (Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02]; 
Đối với khóa tuyển sinh 62 (tuyển sinh năm 2021), đánh giá kết quả học tập của người học được bổ sung thêm theo quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.01.04].
Các quy định về đánh giá người học trong các học phần bao gồm đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ (đánh giá kết thúc học phần), Trong đó, trọng số điểm quá trình là 50%, điểm cuối kỳ là 50%. Những học phần có phương pháp đánh giá riêng phải được BGH phê duyệt. Đầu mỗi học kỳ, các thông tin về việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ đều được GV thông báo trực tiếp và được Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường công bố trên Website của Phòng Đào tạo, và được gửi trực tiếp đến từng sinh viên qua elearning của sinh viên. 
- Điểm đánh giá quá trình(đánh giá giữa kỳ): Điểm đánh giá quá trình có trọng số 50% với các tiêu chí rõ ràng, bao gồm: Đánh giá quá trình bao gồm đánh giá bài tập (Điểm BT), đánh giá chuyên cần (Điểm CC) và đánh giá thảo luận (Điểm TL). Cụ thể: (Điểm đánh giá ý thức học tập của SV, chiếm trọng số 10%, Điểm đánh giá hồ sơ học phần, chiếm trọng số 20%, Điểm đánh giá giữa kỳ, chiếm trọng số 20%).
- Thi cuối kỳ (còn gọi là thi kết thúc học phần): được quy định tại (Điều 15 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.02] đối với các khóa từ năm 2017 đến năm 2020 và bổ sung thêm quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) đối với khóa tuyển sinh năm 2021 [H5.05.02.04]. 
CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2017 và 2019 đánh giá người học theo quy định tại: (Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02].
CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh năm 2021 đánh giá người học theo quy định tại: (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) đối với khóa tuyển sinh năm 2021 [H5.05.02.04]. 
Trong đó, (mục 1 điều 9) quy định kết quả học tập của sinh viên được đánh giá dựa trên CĐR, phù hợp với CTĐT tiếp cận CDIO, tương thích với hình thức tổ chức dạy học kết hợp. (mục 2 điều 9 ) là quy trình đánh giá kết quả học tập dựa trên CĐR gồm có 4 bước:
a) Bước 1: Chi tiết hóa việc phân nhiệm các CĐR CTĐT.
b) Bước 2: Nhất quán các phương pháp đánh giá với CĐR.
c) Bước 3: Thu thập, phân tích chứng cứ về việc học tập của sinh viên.
d) Bước 4: Sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến việc giảng dạy và hoc tập.
Trong đó, bước 1 hướng dẫn cụ thể việc chi tiết hóa phân nhiệm các CĐR CTĐT:
+ Căn cứ vào mục tiêu và CĐR CTĐT, Hiệu trưởng phê duyệt ma trận phân nhiệm CĐR CTĐT cho các học phần và trọng số đóng góp các CĐR CTĐT được phân nhiệm cho mỗi học phần.
+ Giảng viên xây dựng các CĐR học phần phù hợp với chủ đề và mức độ năng lực các CĐR CTĐT phân nhiệm cho học phần; xác định trọng số đóng góp các CĐR học phần cho các CĐR CTĐT được phân nhiệm. Điểm số CĐR CTĐT phân nhiệm cho các học phần được tính theo công thức quy định.
Trên cơ sở đó, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã xây dựng CĐR CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H5.05.01.10]; Bảng phân nhiệm PLO cho học phần [H5.05.01.11]; Bản mô tả CTĐT [H5.05.01.12] và đề cương chi tiết học phần [H5.05.01.13], trong đề cương chi tiết học phần quy định rõ và cụ thể các phương pháp đánh giá được kết quả học tập NH phù hợp đo lường được mức độ đạt CĐR. Các giảng viên đã thiết kế các hoạt động dạy dựa trên các CLO của từng học phần đóng góp cho PLO của CTĐT. Từ đó, đánh giá được kết quả học tập của sinh viên dựa trên CĐR.
ĐCCT các HP mô tả rõ ràng các phương pháp, công cụ, bảng tiêu chí đánh giá (rubrics)/thang điểm/mẫu phiếu đánh giá học phần, đồ án, được thiết kế nhằm đo lường mức độ đạt được CĐR, được Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Bộ môn ký duyệt. Mỗi HP đều xác định rõ CĐR của HP, mỗi CĐR HP đều đóng góp cho CĐR CTĐT. Tùy theo tính chất của CĐR nhằm đo lường kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, nhóm GV phụ trách HP cân nhắc, lựa chọn (1) Các phương pháp, công cụ đánh giá phù hợp và (2) Đánh giá cá nhân hay theo nhóm. CĐR kiến thức HV được đo lường qua nhiều hình thức đa dạng như phát biểu ý kiến cá nhân về vấn đề học tập và thực tế, làm bài kiểm tra tại lớp (trắc nghiệm hay tự luận), bài tập, bài thi (trắc nghiệm hay tự luận); CĐR kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm được đánh giá thông qua bài thuyết trình, tiểu luận, vấn đáp, bài thi. Tuy nhiên, CĐR về mức độ tự chủ và trách nhiệm chỉ có thể thực hiện đánh giá kèm với đánh giá kiến thức trong quá trình học tập và thái độ hợp tác làm việc nhóm chứ chưa thể đánh giá riêng biệt và toàn diện [H5.05.01.13]. 
 Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT (hướng dẫn trong tiêu chí 4.5 (trang 73-81); Hướng dẫn xây dựng CĐR CTĐT (trang 178-179); hướng dẫn xây dựng bảng phân nhiệm PLO cho CLO học phần (trang 182-186); hướng dẫn xây dựng đề cương học phần (trang 192-199); hướng dẫn phiếu đánh giá các CĐR kỹ năng, thái độ trong bài đánh giá (trang 200 -204);…; (ở phần 3 phụ lục và biểu mẫu của Bộ chuẩn ĐBCL)) [H5.05.01.06] và các hướng dẫn kèm theo mẫu ĐCCT được hướng dẫn một cách cụ giúp giảng viên thiết kế các hoạt động dạy và học phù hợp và đánh giá người học với các bài đánh giá đạt CĐR. 
Trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023 về Ban hành Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh. Cũng đã quy định các hình thức đánh giá kết quả học tập của người học trong các học phần phù hợp với mức độ đạt được CĐR của CTĐT năm 2023 (quy định từ điều 4 đến điều 7) [H5.05.01.05]. 
Trên cơ sở đó, Hiện nay, Khoa Giáo dục Quốc phòng đang rà soát lại CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh để đáp ứng đầy đủ hơn đánh giá kết quả học tập của người học đạt CĐR.
Thời gian và cách thức thực hiện đánh giá HP được Khoa Giáo dục Quốc phòng xác định và lên kế hoạch cụ thể: (1) Trường ban hành kế hoạch tổ chức đào tạo hàng năm, lịch thi, các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và Khoa sẽ căn cứ vào đó để triển khai [H5.05.01.14]; (2) GV công bố cho sinh viên các cách thức đánh giá trong ĐCCT [H5.05.01.13]. Qui định về kiểm tra đánh giá được công bố trong bản mô tả CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H5.05.01.12].
Để đảm bảo việc thiết kế các phương pháp, công cụ đánh giá kết quả học tập đo lường được mức độ đạt được mục tiêu đào tạo và CĐR, Khoa Giáo dục Quốc phòng (1) Áp dụng các tài liệu hướng dẫn thiết kế các phương pháp kiểm tra đánh giá của Nhà trường [H5.05.01.06], (2) Tuân thủ quy định/quy chế đào tạo (các quy định về hình thức thi, thời lượng thi, duyệt đề thi)  [H5.05.01.02] [H5.05.01.03] [H5.05.01.04] [H5.05.01.05] và các hướng dẫn được thể hiện trong ĐCCT trong mẫu do Trường ban hành. Ngoài ra, Khoa tổ chức các buổi họp, seminar thảo luận về phương pháp đánh giá kết quả sinh viên để bảo đảm các phương pháp, công cụ sử dụng trong kiểm tra, đánh giá HP đo lường được mức độ đạt CĐR của HP cũng như CĐR của học phần, cập nhật vào ĐCCT [H5.05.01.16].
Đánh giá tốt nghiệp
Thực tập và đồ án tốt nghiệp của người học được quy định tại (Điều 19, Chương III, Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.01.02]; và quy định tại (Điều 11, Chương III, Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.01.04]. Hoạt động thực tập và đồ án tốt nghiệp được thiết kế thành học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp, có tối thiểu 8 tín chỉ, tối đa 12 tín chỉ là một học phần bắt buộc đối với tất cả các CTĐT. 
Đánh giá học phần thực tập cuối khóa và đồ án tốt nghiệp được quy định tại (điểm a, điểm b, mục 7, Điều 11, Chương III, Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021). Tính điểm học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp được quy định tại (điểm c, mục 7, Điều 11, Chương III, Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021). Điểm học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp là điểm trung bình chung của phần thực tập tốt nghiệp và phần đồ án tốt nghiệp với trọng số tương ứng theo số tín chỉ của phần thực tập tốt nghiệp và của phần đồ án tốt nghiệp. Trong đó điểm của phần thực tập tốt nghiệp và phần đồ án tốt nghiệp đều phải đạt 5.0 trở lên (theo thang điểm 10).
Đánh giá đồ án tốt nghiệp được dựa trên một bảng các tiêu chí chấm để xác định mức độ đạt được các yêu cầu của đồ án gồm: (1) Nội dung kiến thức của đồ án; (2) Hình thức trình bày đồ án; và (3) Thuyết trình và trả lời câu hỏi; và (4) Điểm thành tích nghiên cứu khoa học. Ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã thiết kế các tiêu chí đánh giá đồ án tốt nghiệp của người học để phù hợp với mức độ đạt được CĐR của học phần đồ án tốt nghiệp. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học chủ yếu ở một số học phần tự chọn chuyên ngành làm, thực tập và đồ án tốt nghiệp.
Năm 2024, Nhà trường cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá theo CĐR đối với học phần thực tập cuối khóa của các ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2023-2024 theo công văn (số 02/HD-ĐHV ngày 05/02/2024). Khoa Giáo dục Quốc phòng đang triển khai đánh giá theo hướng dẫn của Nhà trường đối với khóa đào tạo đang thực tập.
Đề thi kiểm tra phù hợp với nội dung và đảm bảo mục tiêu, CĐR học phần. Việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, công tác khảo thí đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy trình của Trung tâm ĐBCL [H5.05.01.17]. Năm 2023, việc xây dựng đề thi, câu hỏi thi, tổ hợp đề thi được quy định tại (điều 9-15, chương III, Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) [H5.05.01.05]. 
Ngân hàng câu hỏi thi, đề thi của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xây dựng một cách khoa học, bao quát kiến thức, phù hợp với mục tiêu và nội dung học phần, đề thi xây dựng phù hợp với CĐR học phần,  trên cơ sở thiết kế bản đặc tả ma trận câu hỏi thi, thiết kế hệ thống câu hỏi bám sát CĐR của học phần, rubric đánh giá theo tiêu chí, cho phép đánh giá được mức độ đạt CĐR của các nội dung và học phần. Khi thiết kế ra đề thi các học phần, giảng viên dựa trên cơ sở các cấp độ của thang cấp độ tư duy Bloom, Ngân hàng đề thi, tiểu luận, đồ án kết thúc học phần của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều được Bộ môn và Khoa nghiệm thu phê duyệt trên cơ sở xem xét khả năng đánh giá của đề thi theo 5 mức độ: (Biết, hiểu, vận dụng, phân tích/tổng hợp và sáng tạo; khả năng đáp ứng mục tiêu và nội dung của từng học phần); sự phù hợp về nội dung, kĩ năng, phương pháp và tính khả thi, tính mới, độ khó của đề thi [H5.05.01.18]. Khoa Giáo dục Quốc phòng đã thực hiện việc xây dựng tiêu chí đánh giá cho các học phần, nội dung Thực hành thí nghiệm, bám sát CĐR của học phần đảm bảo độ tin cậy trong việc đánh giá về kỹ năng, thái độ. Yêu cầu và tiêu chuẩn quan trọng để thẩm định chất lượng của các đề thi là nội dung kiểm tra đánh giá học phần đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp với nội dung môn học được quy định trong CTĐT, độ bao quát kiến thức tương ứng mức độ đạt được CĐR là những yêu cầu và tiêu chuẩn quan trọng để thẩm định chất lượng của các đề thi. Khoa đã thực hiện việc xây dựng tiêu chí cho các bài đánh giá học phần đảm bảo độ tin cậy trong việc đánh giá cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ [H5.05.01.19]. 
2. Điểm mạnh
- Có các quy trình/kế hoạch rõ ràng về việc đánh giá kết quả học tập của người học (tuyển sinh đầu vào, quá trình, đầu ra) để đạt được CĐR và được công bố công khai, rộng rãi đến các bên liên quan.
- Có các quy trình/tài liệu hướng dẫn việc thiết kế các phương pháp/công cụ kiểm tra/đánh giá phù hợp với mục đích/mục tiêu cần đánh giá tương ứng với mức độ đạt được CĐR, như là mẫu ĐCCT, mẫu bản mô tả CTĐT, mẫu đánh giá CĐR.
- Việc thực hiện đánh giá CĐR cho các học phần, cho đồ án tốt nghiệp được thực hiện rất tốt, đúng qui định.
3. Điểm tồn tại
Ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh chưa phối hợp chặt chẽ với phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng về mức độ phù hợp của từng hình thức thi đối với mỗi học phần và chưa có sự đối sánh kết quả thi với các chuyên ngành khác.
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[bookmark: _Toc136438776]Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học.
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc80906095][bookmark: _Toc87346687][bookmark: _Toc87348606]Thực hiện theo các quy chế quy định của Bộ GD&ĐT [H5.05.02.01], Nhà trường ban hành các tài liệu, các hướng dẫn, được xác định rõ ràng về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến đánh giá và kết quả học tập của sinh viên (đánh giá đầu vào, kiểm tra giữa kỳ, đánh giá quá trình, thi kết thúc học phần, đồ án tốt nghiệp; các hình thức/phương pháp thi/kiểm tra, đánh giá), được Nhà trường, Khoa Giáo dục Quốc phòng công bố công khai tới sinh viên trước mỗi khóa học/kỳ học/học phần [H5.05.02.02] [H5.05.02.03] [H5.05.02.04] [H5.05.02.05] [H5.05.02.06] [H5.05.02.07]. Trong chu kỳ đánh giá (từ 2019-2023). CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có các phiên bản 2017, 2019 và 2021.
(1) Đánh giá tuyển sinh đầu vào:
Nhà trường đưa ra các phương pháp, tiêu chí để lựa chọn đầu vào phù hợp trong đề án tuyển sinh hàng năm [H5.05.02.07] và được công bố công khai trên Website của Phòng Đào tạo trang tuyển sinh và trên các phương tiện truyền thông khác. Từ năm 2023, Nhà trường thực hiện thi tuyển sinh theo quy định (từ điều 4 đến điều 11, Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Vinh, Số 1009/QĐ-ĐHV ngày 25/4/2023) [H5.05.02.05]. Nhằm đảm bảo 100% thí sinh dự thi nắm rõ các quy chế quy định về thi tuyển sinh, Nhà trường công bố trên các phương tiện truyền thông về quy chế tuyển sinh, về việc bổ sung các hồ sơ cá nhân, các quy định về phúc khảo, thời gian thi cụ thể cho từng phương án đều có lịch rõ ràng [H5.05.02.05] [H5.05.02.07]. 
(2) Đánh giá quá trình/ Đánh giá học phần:
CTĐT từ năm 2017 đến 2020 trở, áp dụng từ khóa đào tạo 58 (tuyển sinh năm 2017) đến khóa tuyển sinh 61 (tuyển sinh năm 2020), đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định tại (Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) về Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ [H5.05.02.02]. Đối với khóa tuyển sinh 62 (tuyển sinh năm 2021), đánh giá kết quả học tập của người học được bổ sung thêm theo quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) về Quy định đào tạo trình độ đại học [H5.05.02.04].
Các quy định về đánh giá người học trong các học phần bao gồm đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ (đánh giá kết thúc học phần), Trong đó, trọng số điểm quá trình là 50%, điểm cuối kỳ là 50%. Những học phần có phương pháp đánh giá riêng phải được BGH phê duyệt. Đầu mỗi học kỳ, các thông tin về việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ đều được GV thông báo trực tiếp và được Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường công bố trên Website của Phòng Đào tạo, và được gửi trực tiếp đến từng sinh viên viên qua elearning của sinh viên. 
- Điểm đánh giá quá trình(đánh giá giữa kỳ): Điểm đánh giá quá trình có trọng số 50% với các tiêu chí rõ ràng, bao gồm: Đánh giá quá trình bao gồm đánh giá bài tập (Điểm BT), đánh giá chuyên cần (Điểm CC) và đánh giá thảo luận (Điểm TL). Cụ thể: (Điểm đánh giá ý thức học tập của SV, chiếm trọng số 10%, Điểm đánh giá hồ sơ học phần, chiếm trọng số 20%, Điểm đánh giá giữa kỳ, chiếm trọng số 20%).
- Đánh giá ý thức học tập của sinh viên, bao gồm: điểm chuyên cần và thái độ học tập (có mặt ở lớp, ý thức nghe giảng, tinh thần xây dựng bài, bài tập ở nhà,…).
- Đánh giá hồ sơ học phần gồm: bài tập cá nhân, bài báo cáo bài tập nhóm, bài thu hoạch, báo cáo kết quả thảo luận, báo cáo thực hiện công việc, phiếu thự đánh giá, minh chứng sản phẩm học tập….. Tùy theo đặc thù học phần mà giảng viên quy định sản phẩm cụ thể. Tiêu chí đánh giá hồ sơ học phần được giảng viên công khai cho sinh viên vào tiết đầu tiên của học phần.
- Đánh giá giữa kỳ: 
+ Đối với học phần có số tín chỉ lý thuyết : Tổ chức 1 lần kiểm tra giữa kỳ
+  Đối với học phần có số tín chỉ lý thuyết : Tổ chức 2 lần kiểm tra giữa kỳ
Điểm đánh giá giữa kỳ là trung bình cộng của 2 lần kiểm tra. Sinh viên phải có đủ các bài kiểm tra giữa kỳ để xét điều kiện dự thi kết thúc học phần.
Đánh giá thường xuyên nhằm thu thập minh chứng về kết quả học tập của sinh viên trong quá trình học tập; bao gồm điểm đánh giá hàng tuần qua LMS và điểm đánh giá trực tiếp/trực tuyến trong quá trình học tập. Đề cương học phần quy định rõ hình thức đánh giá, các bài đánh giá và trọng số đóng góp của mỗi bài đánh giá cho phần đánh giá thường xuyên [H5.05.02.08]. 
- Thi cuối kỳ (còn gọi là thi kết thúc học phần): được quy định tại (Điều 15 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.02] đối với các khóa từ năm 2017 đến năm 2020 và bổ sung thêm quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) đối với khóa tuyển sinh năm 2021 [H5.05.02.04]. 
Trong quá trình học, Giảng viên cung cấp các thông tin thi tự luận hoặc làm tiểu luận cho sinh viên (nội dung, thể thức, trọng số,…). Đối với điểm thi kết thúc học phần bắt buộc có trọng số là 50%. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của điểm đánh giá quá trình, điểm thi kết thúc học phần do Khoa Giáo dục Quốc phòng đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt trong ĐCCT học phần [H5.05.02.08]. 
Đánh giá cuối kỳ nhằm thu thập minh chứng để xác định kết quả học tập khi kết thúc học phần. Đề cương học phần quy định rõ hình thức đánh giá, các bài đánh giá và trọng số đóng góp của mỗi bài đánh giá cho phần đánh giá cuối kỳ [H5.05.02.08].
Đánh giá cuối kỳ đánh giá phụ thuộc vào loại học phần, học phần chỉ có lý thuyết và học phần chỉ có thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án. Học phần chỉ có lý thuyết điểm đánh giá cuối kỳ là điểm của bài thu kết thúc học kỳ theo kế hoạch chung của Nhà trường, được tổ chức sau khi kết thúc dạy học học phần, các hình thức như: tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, bài tập lớn….Học phần chỉ có thực hành thí nghiệm hoặc đồ án,  điểm đánh giá cuối kỳ học phần thực hành, thí nghiệm là trung bình cộng các bài thực hành, thí nghiệm. Đối với học phần Đồ án, điểm đánh giá cuối kỳ là điểm đánh giá của Hội đồng Khoa Giáo dục Quốc phòng. Đối với học phần có cả lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc có cả lý thuyết và đồ án có thể chọn một trong ba phương án:
(1) Điểm đánh giá cuối kỳ của học phần là điểm đánh giá độc lập của các học phần lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án.
(2) Điểm đánh giá cuối kỳ là điểm đánh giá phần thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án; điểm đánh giá phần lý thuyêt được tính vào điểm đánh giá thường xuyên.
(3) Điểm đánh giá cuối kỳ là điểm đánh giá phần lý thuyết, điểm đánh giá phần thực hành, thí nghiệm/đồ án được tính vào điểm đánh giá thường xuyên.
Công thức tính điểm học phần được quy định tại (điểm d mục 3, điểm đánh giá học phần, Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.02].
Các điểm thành phần tính theo thang điểm 10. Dựa vào kết quả tổng hợp cuối cùng, tỷ trọng của từng thành phần điểm được quy định trong đề cương học phần, phần mềm sẽ quy đổi sang thang điểm 4 và điểm chữ theo điểm tổng kết học phần và theo điểm tổng kết của mỗi CĐR CTĐT.
	Điểm chữ
	Điểm 10 tương ứng
	Quy ra thang điểm 4
	Ghi chú

	A
	8,5-10
	4
	Đạt

	B+
	8,0-8,4
	3,5
	Đạt

	B
	7,0-7,9
	3
	Đạt

	C+
	6,5-6,9
	2,5
	Đạt

	C
	5,5-6,4
	2
	Đạt

	D+
	5,0-5,4
	1,5
	Đạt

	D
	4,0-4,9
	1
	Đạt

	F
	<4,0
	0
	Không đạt


Thang điểm không phân mức, áp dụng cho các học phần cấp chứng chỉ gồm (chứng chỉ GDQP, GDTC, CNTT, Ngoại ngữ, kỹ năng mềm,...) chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập, ký hiệu là P (từ 5,0 điểm trở lên) [H5.05.02.02] [H5.05.02.04].
Hiện nay, CTĐT năm 2023-2024 đánh giá người học theo Quyết định (số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) về Ban hành Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh [H5.05.02.06]. Điểm cải tiến quan trọng nhất về đánh giá kết quả học tập của người học trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV so với các quy định trước đây là quy định đánh giá mức độ người học đạt được CĐR của học phần để từ đó tổng hợp mức độ người học đạt được CĐR cấp CTĐT dựa trên ma trận phân nhiệm trọng số của CĐR. Chi tiết về đo lường, đánh giá mức độ đạt được CĐR của người học được quy định tại (Chương II của Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) về Ban hành Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh [H5.05.02.06]. Điểm khác biệt của năm 2023 so với các năm trước là không có quy định về trọng số các bài đánh giá trong điểm quá trình mà tùy thuộc vào số tín chỉ và mức độ đóng góp các bài đánh giá. Giảng viên xác định trọng số đóng góp các bài đánh giá trong điểm quá trình và được quy định trong đề cương học phần [H5.05.02.08]. 
(3) Đánh giá thực tập và đồ án tốt nghiệp: 
Thực tập và đồ án tốt nghiệp được quy định tài (điều 19 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.02] và (điều 11 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.02.04]. Trong đó quy định rõ:
Hoạt động thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp được thiết kế thành học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp, có tối thiểu 8 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ, là một học phần bắt buộc đối với tất cả các CTĐT của Nhà trường. 
Việc đánh giá học phần thực tập và tốt nghiệp được quy định tại (điểm a,b, mục 7, điều 11 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021). 
Tính điểm học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp được quy định tại (điểm c, mục 7, điều 11 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.02.04], cụ thể như sau:  
Điểm học phần thực tập nghiệp và đồ án tốt nghiệp là điểm trung bình chung của phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp với trọng số tương ứng theo số tín chỉ của phần thực tập nghiệp và số tín chỉ của phần đồ án tốt nghiệp. Trong đó, điểm của phần  thực tập tốt nghiệp và phần đồ án tốt nghiệp đều phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) [H5.05.02.04].
Đánh giá toàn khóa học: Việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp được quy định tại (điều 20, điều 21 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.02.02] và quy định tại (điều 14 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.02.04].
Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, Sinh viên phải được thực tập tốt nghiệp và có đồ án tốt nghiệp đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch Hội đồng về việc đồ án tốt nghiệp đã được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của Hội đồng đánh giá đồ án và nhận xét của các phản biện cho Trường để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại Thư viện và lưu trữ theo quy định.
 Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học được thông báo công khai tới giảng viên trên hệ thống quản lý văn bản của Trường (ioffice) [H5.05.02.09]. Đối với người học, các quy định về kiểm tra - thi được quy định rõ ràng và công bố công khai cho người học thông qua Chương trình gặp mặt, học chính trị đầu khóa cho tân SV của Nhà trường và ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh trên Website của nhà trường (http://vinhuni.edu.vn), trên website của Phòng Đào tạo, website của Khoa Giáo dục Quốc phòng, và Trang LMS cá nhân của sinh viên (http://my.vinhuni.edu.vn). SV được cung cấp Cẩm nang sinh viên từ đầu khóa học và cũng như chuyển tới người học qua nhóm zalo của các khóa học, Fanpage,….   [H5.05.02.10], Trong các buổi sinh hoạt sinh viên đầu khóa do Phòng Đào tạo tổ chức, vào buổi học đầu tiên của học phần, GV công bố công khai các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học cho sinh viên, tất cả sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều nắm rõ quy định về các nội dung này [H5.05.02.11]. 
Bằng các cơ chế công khai nói trên, đảm bảo tất cả sinh viên của Khoa Giáo dục Quốc phòng đều được phổ biến các quy định về kiểm tra/đánh giá và kết quả học tập kịp thời, giúp sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có thời gian làm đơn phúc khảo (nếu có) [H5.05.02.12], chủ động đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo và có kế hoạch tốt nghiệp đúng thời hạn.
2. Điểm mạnh
Các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được Nhà trường ban hành bằng hệ thống các văn bản rõ ràng, quy trình áp dụng chặt chẽ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế đào tạo và được thông báo công khai tới tất cả sinh viên với nhiều hình thức đa dạng.
3. Điểm tồn tại
Một số ít GV chưa thực hiện đúng yêu cầu về thời gian chấm thi các học phần có điểm quá trình theo đúng qui trình đã ban hành.
4.Kế hoạch hành động 
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	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm điểm tồn tại
	Từ năm 2024, Phòng Đào tạo kiểm soát chặt chẽ qui trình chấm thi và nộp điểm, định kì báo cáo hàng tháng những trường hợp chậm trễ để lãnh đạo Trường có biện pháp xử lý kiên quyết.
	Trung tâm ĐBCL  
	Năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Rà soát các qui trình về đánh giá kết quả người học và công khai qua nhiều kênh.
	Phòng Đào tạo

	Năm 2024
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc119231641][bookmark: _Toc136438777]	Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.
	1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc80906097][bookmark: _Toc87346689][bookmark: _Toc87348608]Căn cứ trên các quy chế, quy định về thi, kiểm tra của Bộ GD&ĐT [H5.05.03.01]. Trường Đại học Vinh đã ban hành các quy trình/quy định rõ ràng và các hướng dẫn về việc đánh giá kết quả học tập của người học để đạt được CĐR như: 
Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.03.02]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.03.03]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.03.04]; Quy định về đánh gía và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.03.05]; Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H5.05.03.06].
Các văn bản này được Nhà trường công bố công khai, rộng rãi trên website và các kênh truyền thông của Nhà trường. Việc đánh giá sinh viên được Nhà trường thực hiện trong suốt quá trình đào tạo, đánh giá qua quá trình học tập các học phần (do GV chịu trách nhiệm) cho đến đánh giá đầu ra của một khóa học (do Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm) và thực hiện đúng các Quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường xây dựng các kế hoạch về việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên kèm các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng.
Tùy theo mục đích, yêu cầu của từng học phần, đối tượng sinh viên, Nhà trường/Khoa Giáo dục Quốc phòng, GV sử dụng các phương pháp khác nhau để kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính khách quan, chính xác. Các phương pháp đánh giá được thực hiện theo từng học phần, tùy thuộc nội hàm của học phần là lý thuyết thuần túy hay có ứng dụng thực tế. Hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên có độ đa dạng, bao gồm: tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, viết tiểu luận, đề án, báo cáo thực hành, thực tập hoặc kết hợp các hình thức nêu trên tùy theo đặc điểm của từng học phần nhằm đảm bảo độ chính xác, khách quan và công bằng. 
(1) Kiểm tra, đánh giá trong khóa học
CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đánh giá người học  dựa trên các văn bản quy định về công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập và quy định ra đề thi của Trường. 
Trong quá trình đào tạo, các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thiết kế phù hợp để đo lường nhằm đánh giá mức độ đạt được CĐR từng HP, từ đó đạt CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. 
Trong chu kỳ đánh giá CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có các phiên bản 2017 [H5.05.03.07], phiên bản 2019 [H5.05.03.08] và phiên bản 2021 [H5.05.03.09].
Việc kiểm tra đánh giá của HP trong CTĐT được thực hiện liên tục trong suốt khóa học, đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định tại:
CTĐT từ năm 2017 đến 2020 trở, áp dụng từ khóa đào tạo 58 (tuyển sinh năm 2017) đến khóa tuyển sinh 61 (tuyển sinh năm 2020) (Điều 15, điều 17 của Quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.03.02]; 
Đối với khóa tuyển sinh 62 (tuyển sinh năm 2021), đánh giá kết quả học tập của người học được bổ sung thêm theo quy định tại (Điều 9 của Quyết định số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.03.04].
Hiện nay, ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đánh giá người học được quy định theo theo Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023 [H5.05.03.05]. Trong đó, phương pháp và công cụ đánh giá đước quy định tại mục 3 điều 3 của quyết đinh này. Cụ thể:
a) Bài đánh giá được thiết kế để đánh giá một hoặc một số CLO; mỗi CLO có thể được đánh giá bởi nhiều bài đánh giá;
b) Phương pháp và công cụ đánh giá được lựa chọn xây dựng cho phù hợp từng chủ để chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng, thái độ),  phù hợp với hình thức tổ chức dạy học (học phần lý thuyết, thực hành, học phần kết hợp cả lý thuyết lẫn thực hành, đồ án, dự án,...)
c) Các phương pháp và công cụ đánh giá cần được chỉ rõ trong đề cương 
học phần;
d) Phương pháp đánh giá trực tiếp gồm: trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận, quan sát, hồ sơ học tập, sản phẩm học tập,...; Phương pháp đánh giá gián tiếp thông qua việc khảo sát ý kiến các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng,,,) về mức độ đạt được chuẩn đầu ra của người học;
e) Công cụ đánh giá: Câu hỏi, bài tập kèm đáp án và thang điểm, bảng kiểm (checklist), phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics). 
 Ngoài các phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học như trong các CTĐT năm 2017 và năm 2021 trở đi bổ sung thêm phương pháp đánh giá đồ án học phần cho các học phần chuyên ngành và học phần đồ án tốt nghiệp. 
Quy trình về xây dựng đề thi, đánh giá đề thi cũng được quy định tại điều 9 trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023 [H5.05.03.05].
Đề thi kiểm tra phù hợp với nội dung và đảm bảo mục tiêu, CĐR học phần. Việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, công tác khảo thí đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy trình của Trung tâm ĐBCL. Để thực hiện việc đánh giá học phần, Nhà trường ban hành các văn bản về việc xây dựng ngân hàng đề thi, trong đó có bản đặc tả ngân hàng đề thi đảm bảo độ bao phủ chương trình và mức độ các loại câu hỏi đảm bảo đánh giá đúng năng lực SV và ma trận đề thi, thi giữa kỳ đối với các học phần đại cương được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan [H5.05.03.10].
Tùy theo đặc trưng của từng học phần, GV lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp nhằm đạt CĐR học phần và CĐR CTĐT và đảm bảo tính công bằng, khách quan. Các phương pháp kiểm tra đánh giá được GV Khoa Giáo dục Quốc phòng sử dụng đảm bảo đo lường được các yêu cầu, CĐR cần đo (độ giá trị); đảm bảo độ tin cậy từ khâu đề thi (chất lượng đề, làm đề), tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả và có các tiêu chí đánh giá rõ ràng nhằm đảm bảo tính công bằng. 
Các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập bao gồm: điểm đánh giá giữa kì, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết học phần… đã được quy định tại các quy định đã ban hành [H5.05.03.02] [H5.05.03.03] [H5.05.03.04] [H5.05.03.05]; và ĐCCT của học phần” của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H5.05.03.07][H5.05.03.08] [H5.05.03.09]; và được giảng viên công bố công khai.
Các phương pháp kiểm tra đánh giá được GV Khoa Giáo dục Quốc phòng sử dụng đảm bảo đo lường được các yêu cầu, CĐR cần đo (độ giá trị); đảm bảo độ tin cậy từ khâu đề thi (chất lượng đề, làm đề), tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả và có các tiêu chí đánh giá rõ ràng nhằm đảm bảo tính công bằng. Tính đa dạng, giá trị, tin cậy và công bằng trước hết được thể hiện trong việc lựa chọn các hình thức kiểm tra đánh giá và thiết kế các câu hỏi thi. Các HP trong CTĐT của ngành cũng áp dụng nhiều các hình thức kiểm tra đánh giá [H5.05.03.07][H5.05.03.08] [H5.05.03.09]. Các tiêu chí kiểm tra/đánh giá KQHT của NH phân định rõ ràng mức độ đạt/không đạt nhằm đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.
 Độ giá trị: Để đảm bảo độ giá trị, Trường có các quy định cụ thể về việc thiết kế các câu hỏi thi, đề thi [H5.05.03.05] [H5.05.03.10]. GV phải thiết kế đề thi nhằm đảm bảo đo đúng cái cần đo (các yếu tố/tiêu chí đánh giá tương thích với kiến thức/kỹ năng phản ánh trong CĐR tương ứng) và có trọng số cho từng loại bài kiểm tra, đáp ứng CĐR nào của học phần. Yêu cầu các đề thi đồng đều về độ khó, không trùng nhau và tương thích với thang điểm; các nhóm câu hỏi thi bao quát được các kiến thức trong HP, đo lường việc đạt được các CĐR của HP. Tính đồng đều về độ khó giữa các đề thi, tính tương thích với số tín chỉ và thời gian thi kết thúc HP theo quy định. Yêu cầu, quy trình soạn thảo và ban hành đề thi cũng được quy định chặt chẽ, đảm bảo tính bảo mật, khách quan. Để đánh giá độ tin cậy của đề thi Khoa Giáo dục Quốc phòng dựa vào các công cụ và cách thức sau: (i) Các văn bản của Trường liên quan đến xây dựng và phát triển CTĐT; trình/quy định xây dựng đề thi; điều 9 trong Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2023) [H5.05.03.05]; (ii) Mục tiêu, CĐR HP; (iii) Đề cương chi tiết HP [H5.05.03.08] [H5.05.03.09], Trong đề cương chi tiết đã quy định rõ về các nội dung đánh giá quá trình (hồ sơ học phần) nhằm tăng cường đánh giá tiếp cận năng lực [H5.05.03.11]; (iv) Bản ma trận đề thi; (v) Ma trận câu hỏi thi; (vi) Kết quả thi của NH [H5.05.03.12].Điều này giúp GV, Khoa Giáo dục Quốc phòng lượng hóa được việc dạy học của GV và sinh viên trong CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có đạt được CĐR đã công bố hay không.
Độ tin cậy: Độ tin cậy được đảm bảo thông qua công tác Tổ chức thi: Cán bộ coi thi là GV của trường. Đối với hình thức thi vấn đáp, mỗi phòng thi vẫn phải có 02 GV cùng hỏi thi. Công tác chấm thi do Trung tâm ĐBCL tổ chức điều hành, giám sát toàn bộ quy trình chấm thi. Các Khoa/Viện chuyên ngành trực tiếp kiểm tra hoạt động thi và chấm thi học phần; giám sát và kiểm tra quá trình chấm thi, vào điểm. Giảng viên chấm thi theo thang điểm, đáp án, tiêu chí đánh giá đã được bộ môn thông qua. Nhà Trường cũng có quy định trong quản lý kết quả học tập tạo sự thống nhất tại các đơn vị liên quan, đảm bảo sự chính xác, công bằng, minh bạch, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo [H5.05.03.13].
Công bằng: Để đảm bảo tính công bằng, đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã quy định trong chương trình, có các tiêu chí đánh giá rõ ràng và được thể hiện trong đáp án/Rubric nhằm đảm bảo tính công bằng. Sinh viên được hướng dẫn đầy đủ về các kiến  thức, kỹ năng cần có để đáp ứng các tiêu chí đánh giá trong các buổi ôn tập sau mỗi Chương/Bài hay buổi học cuối trước khi kết thúc học phần. Bài kiểm tra của sinh viên được chấm chi tiết theo đáp án dưới quy trình chấm được chuẩn hóa để đảm bảo độ tin cậy và sự công bằng đối với sinh viên.  Mỗi học kỳ, Nhà trường đều lập bộ phận thanh tra công tác coi thi, chấm thi để đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng [H5.05.03.14]. Phòng Thanh tra - Pháp chế kết hợp TT Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo và các bộ phận liên quan sẽ rà soát và kiểm tra việc cho điểm vào điểm của sinh viên. Kết quả học tập của sinh viên được quản lý chặt chẽ và được thanh kiểm tra theo nhiều hình thức khác nhau. Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức tổng kết để đánh giá về hiệu quả sử dụng tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá được áp dụng trong CTĐT từ đó có kết luận nhằm rút kinh nghiệm trong kiểm tra/đánh giá cho các năm tiếp theo [H5.05.03.15].
	Các kết quả sai lệch điểm thi và các khiếu nại của sinh viên (nếu có) đều được điều chỉnh kịp thời trong phần mềm trước khi công bố lên Website và trên elerning sinh viên [H5.05.03.16] [H5.05.03.17] [H5.05.03.18].
Các quy định, quy chế của Trường về đánh giá sinh viên được Khoa Giáo dục Quốc phòng phổ biến rộng rãi, công khai tới các GV và sinh viên.
Hàng năm, Trung tâm ĐBCL tổ chức khảo sát ý kiến các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, GV) về các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá, độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đánh giá. Tất cả các bên liên quan đều hài lòng về tiêu chí này [H5.05.03.19].
2. Điểm mạnh.
Các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đa dạng, thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, đảm bảo sự khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo. 
Các tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên phân định rõ mức độ đạt, mức độ không đạt đảm bảo độ tin cậy. Các công việc được quy trình hóa để đảm bảo tính thống nhất từ khâu ra đề thi (chất lượng đề thi, làm đề thi) đến tổ chức thi, chấm thi, công tác bảo mật và công bố kết quả.
Trong chu kỳ KĐCL, không có tình trạng khiếu nại, phàn nàn của sinh viên về sự thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá kết quả học tập.
3. Điểm tồn tại.
Khi cập nhật một số môn học mới vào CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng chưa tiến hành phân tích chính xác nên chọn lựa thi kết thúc học phần theo hình thức nào là phù hợp nhất.
4.Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
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	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, BCN Khoa Giáo dục Quốc phòng tiến hành họp triển khai để lựa chọn hình thức thi kết thúc học phần cho các môn học mới phù hợp nhất, cập nhật vào CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh để kết quả đánh giá học tập các học phần này hiệu quả hơn.
	Trung tâm ĐBCL;
Khoa GD QP-AN
	Năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Rà soát các phương pháp đánh giá của các học phần, tiến tới đánh giá CĐR CTĐT Ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh 
-  Rà soát quy trình ra đề thi để đảm bảo tính thống nhất từ chất lượng đề thi, làm đề thi đến tổ chức thi, chấm thi, công tác bảo mật và công bố kết quả.
	Trung tâm ĐBCL;
Khoa GD QP-AN; Phòng ĐT
	Năm 2024
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc119231642][bookmark: _Toc136438778]Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập.
[bookmark: _Toc119231643]1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc80906117][bookmark: _Toc87346709][bookmark: _Toc87348628]Thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT [H5.05.04.01], Nhà trường đã ban hành các văn bản liên quan đến các quy định về việc phản hồi kết quả đánh giá của NH (văn bản quy định về thi, kiểm tra, đánh giá) như: Quy định tạm thời về đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) [H5.05.04.02]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) [H5.05.04.03]; Quy định đào tạo trình độ đại học (số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021) [H5.05.04.04]; Quy trình phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ (Số 1336/QĐ-ĐHV ngày 315/2023) [H5.05.04.05]; Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (điều 29, 30 chương V số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.04.06], trong đó nêu rõ quy định về việc phản hồi kết quá đánh giá của NH. 
Các quy định về phản hồi kết quả đánh giá được công bố công khai, kịp thời đến GV và sinh viên.
Đối với GV: Đầu mỗi năm học, mỗi học kỳ. Nhà trường, Khoa Giáo dục Quốc phòng cung cấp các quy định về việc thi, kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả đến GV kịp thời. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt chuyên môn đầu mỗi học kỳ, Khoa Giáo dục Quốc phòng đều có phổ biến cho toàn thể GV về các nội dung này. 
Đối với sinh viên: Ngoài các phương tiện truyền thông như Website của Phòng Đào tạo, Khoa Giáo dục Quốc phòng, cũng như của Trường ĐH Vinh, Fanpage, Sổ tay sinh viên, …. Trong các buổi sinh hoạt sinh viên đầu khóa do Phòng Đào tạo tổ chức, vào buổi học đầu tiên của học phần, GV công bố công khai các yêu cầu và hình thức đánh giá học phần cho sinh viên, tất cả sinh viên đều nắm rõ quy định về các nội dung này [H5.05.04.07].
Ngoài ra, Trên hệ thống cổng thông tin của Phòng Đào tạo, sinh viên sau khi nhập học có thể truy cập vào hệ thống dữ liệu để nắm bắt các thông tin đầy đủ thông qua các văn bản được đưa lên trên hệ thống như: quy định chung, tổ chức đào tạo, kiểm tra và thi học phần, xét và thực hiện đồ án tốt nghiệp… giúp người học nắm bắt được các quy trình nội dung nhằm kịp thời cải thiện được việc học tập của cá nhân [H5.05.04.08].
Sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã được phản hồi kết quả đánh giá kịp thời. Theo quy định, GV phải công bố công khai trước lớp điểm đánh giá quá trình (điểm bài tập lớn, điểm chuyên cần và điểm thảo luận) trước khi kết thúc học phần để sinh viên có phản hồi kịp thời trước khi kết thúc học phần. Việc thông báo điểm cho sinh viên được thông qua hệ thống phần mềm quản lí (CMC) các hệ đào tạo người học tra cứu kết quả học tập dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi (thông báo, bảng điểm, tài khoản) [H5.05.04.08] .
Hiện nay, việc phản hồi kết quả đánh giá học tập của người học được thực hiện tại Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.04.06].
Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2023), việc phản hồi kết quả đánh giá học tập của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thực hiện tại (điều 16 thông báo kết quả điểm đánh giá học phần) trong Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017)  [H5.05.04.03], cụ thể như sau: 
Đối với sinh viên thuộc hệ đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (từ khóa tuyển sinh năm 2017 trở đi) thì điểm đánh giá học phần bao gồm điểm đánh giá quá trình và điểm đánh giá cuối kỳ phải được thông báo công khai cho sinh viên trên tài khoản cá nhân. Đối với điểm đánh giá quá trình, ngay sau khi kết thúc giảng dạy học phần, giảng viên phải thông báo điểm cho tất cả sinh viên; điểm đánh giá cuối kỳ, sau khi điểm được nhập vào phần mềm, Trung tâm ĐBCL tính điểm và chuyển điểm vào tài khoản cá nhân của sinh viên [H5.05.04.03][H5.05.04.09]. Kết quả điểm thông báo cho sinh viên chậm nhất 20 ngày sau ngày thi cuối kỳ, thông qua hệ thống phần mềm quản lí (CMC) các hệ đào tạo người học tra cứu kết quả học tập dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi [H5.05.04.08]. Cùng với việc thông báo kết quả thi học phần đến sinh viên, nhà trường còn quy định về việc kiểm tra, điều chỉnh kết quả thi học phần. Tại (Điều 18 quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) có quy định về phúc tra, khiếu nại điểm đánh giá học phần [H5.05.05.02]. Tại (Mục 2, điều 17 quyết định số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) quy định sinh viên được phép phúc tra, khiếu nại điểm đánh giá quá trình, điểm đánh giá cuối kỳ [H5.05.05.03]; (Mục 3, điều 17) quy định quy trình phúc tra, khiếu nại điểm được thực hiện theo (điều 27 và điều 28) của quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ban hành theo quyết định số 706/QĐ-ĐHV ngày 16/06/2016 [H5.05.05.10]. Trong quy trình về việc phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ (số 1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023), có quy định và hướng dẫn rõ việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại các kết quả đánh giá sinh viên [H5.05.05.05] và quy định về việc phúc khảo còn được quy định tại (điều 30 chương V) Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023) [H5.05.05.03]. 
Theo đó, sinh viên được đề nghị kiểm tra lại điểm thi và đơn đề nghị phúc khảo điểm muộn nhất 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả điểm thi. Trung tâm ĐBCL trả kết quả, xử lý kết quả và rà soát phúc khảo điểm. Kết quả điều chỉnh, sửa điểm học phần chuyển về khoa để công bố cho sinh viên muộn nhất là 14 ngày sau khi có đơn và hồ sơ đề nghị [H5.05.05.05].  
Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá được sinh viên sử dụng để cải thiện việc học tập. Trong quá trình đào tạo, việc phản hồi đánh giá kết quả học tập của sinh viên kịp thời có giá trị rất quan trọng trong việc cải thiện việc học tập, sắp xếp việc học tập, tốt nghiệp của sinh viên. Đối với kết quả thi - kiểm tra quá trình, khi nhận được các phản hồi, các nhận xét của giảng viên về bài làm kịp thời, đúng hạn thì sinh viên sẽ có đủ thời gian khắc phục, điều chỉnh việc học của mình để có thể vừa bổ sung, nâng cao kiến thức vừa cải thiện kết quả thi cuối kỳ tốt hơn, giúp sinh viên định hướng học tập, nắm được điểm mạnh và yếu của bản thân, cũng như có các kế hoạch cải thiện học tập ngay trong chính học phần đó. Ngoài ra, Nhà trường có quy định về thông báo, cảnh báo kết quả đối với các SV theo từng học kỳ, nhằm thông tin cho SV có kết quả học tập kém biết để có phương án học tập thích hợp nhằm hoàn thành CTĐT trong thời gian cho phép, đồng thời nhà trường cũng có quy định tạo điều kiện cho SV có thể học lại và học cải thiện điểm để cho SV đạt kết quả học tập tốt nhất [H5.05.04.11].
Trong quá trình đào tạo, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về đánh giá và phản hồi kết quả cho người học. Hiện nay các học phần đại cương của ngành đều đã thực hiện đánh giá giữa kỳ theo hình thức trắc nghiệm, sau mỗi học kỳ các cán bộ đều hoàn thành các điểm bộ phận và nhập vào phần mềm trước khi thi kết thúc học phần. Các khâu coi thi, chấm thi thực hiện theo đúng kế hoạch, các học phần thuộc CTĐT của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều hoàn thành việc công bố kết quả đánh giá đúng thời gian quy định [H5.05.04.03] [H5.05.04.06]. 
Để nắm tình hình học tập của người học và hỗ trợ người học trong quá trình học Khoa Giáo dục Quốc phòng đã phân công cán bộ giảng dạy phụ trách các lớp SV, các trường hợp thuộc diện cảnh báo, Khoa đều yêu cầu các cố vấn học tập hỗ trợ người học đăng ký học đúng tiến độ và rà soát điểm tổng kết của các SV, lập danh sách SV thuộc diện cảnh báo và tồn đọng [H5.05.04.12].
Trong mỗi học kỳ, Khoa Giáo dục Quốc phòng đều tổ chức các buổi gặp mặt các SV thuộc diện cảnh báo, có sự tham gia của ban lãnh đạo Khoa, Trợ lý đào tạo, Trợ lý quản lý HSSV và Cố vấn học tập. Tại cuộc họp đó, SV được tư vấn và hướng dẫn lập kế hoạch học tập. Công tác rà soát này được TLĐT thực hiện cụ thể nghiêm túc đúng quy trình, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa tiến hành họp và đề xuất các phương án hỗ trợ SV để cải thiện việc học tập thông qua CVHT, giáo viên chủ nhiệm [H5.05.04.13].
Hàng năm, Nhà trường, Khoa Giáo dục Quốc phòng tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học về mức độ hài lòng đối với phương pháp kiểm tra đánh giá, thông báo kết quả thi, mức độ hài lòng về kết quả học tập và hoạt động hỗ trợ sinh viên của GV. Khảo sát được tiến hành dưới dạng bảng hỏi qua Cổng thông tin trực tuyến của sinh viên, mỗi năm học tiến hành 2 lần vào thời điểm trước khi sinh viên đăng ký học cho học kỳ mới; kết quả phản hồi của sinh viên về các nội dung trên thường đạt mức hài lòng trở lên và được gửi đến lãnh đạo khoa, Trưởng bộ môn và từng GV của bộ môn. Trong kết quả khảo sát của các năm gần đây từ 2019 - 2023, tỷ lệ hài lòng của sinh viên về việc công bố, phản hồi kết quả đánh giá sinh viên kịp thời của Khoa Giáo dục Quốc phòng /Trường cũng được sinh viên đánh giá cao. Trên cơ sở đó, BCN Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ định hướng và hiệu chỉnh công tác giảng dạy và đánh giá thi cử hoàn thiện hơn [H5.05.04.14].
Bên cạnh đó, Khoa Giáo dục Quốc phòng cũng có những hình thức khen thưởng đối với sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi hằng năm thông qua kết quả học tập và rèn luyện của người học; đồng thời nắm bắt những trường hợp sinh viên vi phạm trong quá trình học tập để kịp thời nhắc nhở người học cải thiện thái độ và có kế hoạch học tập hợp lí [H5.05.04.15].
2. Điểm mạnh
Nhà trường có hệ thống các văn bản, quy định, quy trình rõ ràng, chi tiết, chặt chẽ cùng với hệ thống phần mềm quản lý điểm hiện đại giúp cho việc phản hồi, công bố kết quả học tập cho sinh viên kịp thời, thuận tiện và giúp sinh viên cải thiện việc học tập, sắp xếp việc học tập, tốt nghiệp của mình.
3. Điểm tồn tại
Khoa Giáo dục Quốc phòng chưa có dữ liệu phân tích việc sinh viên sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện việc học tập mà chỉ mới thống kê để biết kết quả học tập của sinh viên được cải tiến (có tăng lên) sau mỗi học kỳ.
4.Kế hoạch hành động 
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	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ có biện pháp thực hiện theo dõi, phân tích, đánh giá việc sinh viên sử dụng phản hồi và kết quả đánh giá để cải thiện chất lượng và kết quả học tập.
	Trung tâm ĐBCL;
Phòng ĐT;
Khoa GD QP&AN  
	Năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Rà soát các văn bản, quy định, quy trình về đánh giá kết quả NH;
- Phát huy điểm mạnh đang có
	Khoa GD QP&AN  Phòng ĐT
	Năm 2024
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[bookmark: _Toc136438779]Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập
1. Mô tả hiện trạng
Thực hiện theo thông tư về các quy định, quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT [H5.05.05.01]. Trường Đại học Vinh đã ban hành các quy định/quy trình về quản lý quá trình đào tạo trình độ đại học [H5.05.05.02] [H5.05.05.03]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập, trong đó có quy định cụ thể về quy trình khiếu nại, kiểm tra kết quả thi của người học [H5.05.05.04]. 
Tại (Điều 18 quyết định số 2155/QĐ-ĐHV ngày 10/10/2017) có quy định về phúc tra, khiếu nại điểm đánh giá học phần [H5.05.05.03]. Tại (Mục 2, điều 17 quyết định số 1262/QĐ-ĐHV, ngày 13/11/2017) quy định sinh viên được phép phúc tra, khiếu nại điểm đánh giá quá trình, điểm đánh giá cuối kỳ [H5.05.05.04]; (Mục 3, điều 17) quy định quy trình phúc tra, khiếu nại điểm được thực hiện theo (điều 27 và điều 28) của quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ban hành theo quyết định số 706/QĐ-ĐHV ngày 16/06/2016  [H5.05.05.05]  . 
Ngoài ra, Nhà trường còn ban hành quy trình về việc phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ (số 1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023), trong đó có quy định và hướng dẫn rõ việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại các kết quả đánh giá sinh viên [H5.05.05.06] và quy định về việc phúc khảo còn được quy định tại (điều 30 chương V)  Quy định đánh giá và quản lý kết quả học tập  (số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023)[H5.05.05.07]. 
Trước mỗi khóa học/kỳ học/HP, Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng đã phổ biến đầy đủ các quy định, quy trình về xem lại KQHT cho sinh viên. Trước mỗi khoá học, tất cả các văn bản này đều được phổ biến tới NH bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đảm bảo GV và sinh viên biết để thực hiện như website của Phòng Phòng Đào tạo, website của Khoa Giáo dục Quốc phòng, sổ tay sinh viên, qua buổi “Chương trình chính trị đầu khóa, Gặp mặt sinh viên đầu khóa” hằng năm,…. Ngoài ra, trước mỗi kỳ học, các CVHT, TLĐT của Khoa Giáo dục Quốc phòng,Trung tâm ĐBCL, Phòng Đào tạo,… tổ chức họp lớp và phổ biến lại các quy định, quy trình phản hồi, xem lại kết quả điểm quá trình, xem lại điểm thi cho NH mình phụ trách. Tất cả các nội dung này được phản ánh trong Biên bản họp lớp qua các học kỳ [H5.05.05.08]. 
	Để thống nhất việc tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học tập của sinh viên, đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng của Nhà trường, các khiếu nại về kết quả học tập của sinh viên được Trung tâm ĐBCL, Phòng Đào tạo, Khoa Giáo dục Quốc phòng thực hiện nghiêm túc khách quan và đúng quy định và hướng dẫn trong Quy trình phúc khảo điểm thi (số 1336/QĐ-ĐHV ngày 315/2023) [H5.05.05.06], trong đó có hướng dẫn cụ thể trình tự, cách thức thực hiện phúc khảo điểm thi cuối học kỳ (kèm theo biểu mẫu) để đảm bảo quyền lợi về điểm cho người học, quy trình thực hiện được tiến hành theo các bước sau:
	1. Tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo điểm
+ Sinh viên làm đơn đề nghị phúc khảo điểm  và nộp lệ phí tại bộ phận một cửa, đơn đề nghị phúc khảo điểm phải nộp chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm cuối học kỳ (nếu phúc khảo điểm có thay đổi kết quả do Nhà trường thì hoàn trả kinh phí cho người học). Bộ phận một cửa tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo điểm chuyển đơn đề nghị của sinh viên cho Trung tâm ĐBCL chuyển lệ phí cho phòng KHTC chậm nhất 3 ngày kể từ ngày nhận đơn.
2. Thực hiện phúc khảo điểm (tối đa 14 ngày làm việc tính từ ngày sinh viên nộp đơn)
+Trung tâm ĐBCL phối hợp với đơn vị đào tạo và Phòng TTr-PC phúc khảo điểm cho sinh viên.
*Đối với hình thức đồ án, TNKQ trên máy tính thực hành,Nhà trường chỉ kiểm tra qua quá trình cập nhật điểm vào hệ thống phần mềm.
*Đối với hình thức tiểu luận, tự luận, trắc nghiệm trên giấy;
- Trung tâm ĐBCL kiểm tra qua thông tin về bài thi trên hệ thống phần mềm và trên thực tế  
- Đơn vị đào tạo tiến hành rút bài thi, xếp các bài thi cùng một học phần vào túi riêng, cử cán bộ chấm phúc khảo bài thi cho sinh viên.
- Trung tâm ĐBCL phối hợp với các đơn vị đào tạo, Phòng TTr-PC, cán bộ chấm phúc khảo thực hiện chấm lại bài thi cho sinh viên.
+ Hoàn thành các hồ sơ phúc khảo điểm.
3. Trả kết quả, xử lý kết quả và rà soát phúc khảo điểm (tối đa 14 ngày làm việc tính từ ngày sinh viên nộp đơn)
-Trung tâm ĐBCL lập bảng tổng hợp kết quả chấm phúc khảo, gửi kết quả cho bộ phận một cửa.
- Bộ phận một cửa thông báo kết quả điểm cho sinh viên.
- Đơn vị đào tạo cập nhật kết quả phúc khảo điểm vào hệ thống.
- Sinh viên kiểm tra kết quả phúc khảo trên hệ thống và nhận lại kinh phí (nếu sự thay đổi do nguyên nhân từ Nhà trường).
4. Lưu hồ sơ và báo cáo 
- Bộ phận một cửa lưu đơn, sổ theo dõi phúc khảo điểm của sinh viên.
- Trung tâm ĐBCL lưu hồ sơ, minh chứng và xác nhận kết quả của việc phúc khảo điểm, hồ sơ xử lý kết quả phúc khảo điểm vào hệ thống phần mềm.
- Đơn vị đào tạo lưu hồ sơ xử lý kết quả phúc khảo điểm vào hệ thống phần mềm.
- Phòng TTr-PC giám sát quá trình cập nhật vào hệ thống.
-Trung tâm ĐBCL thống kê danh sách cán bộ có sai sót trong khâu chấm thi, nhập điểm gửi Hội đồng thi đua, khen thưởng xử lý theo quy định.
- Phòng TTr-PC tổng hợp danh sách báo cáo Hiệu trưởng nếu phát hiện tiêu cực [H5.05.05.06] .
Ngoài ra, bên cạnh Quy trình phúc khảo của Trường. Khoa Giáo dục Quốc phòng, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL còn có kênh giải đáp các thắc mắc khiếu nại của sinh viên trực tiếp qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp bộ phận hỗ trợ học vụ [H5.05.05.09].
Hàng năm, việc khiếu nại về kết quả học tập được Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm ĐBCL, GV xử lý, giải quyết kịp thời, thoả đáng. Trong chu kỳ đánh giá từ 2019 - 2023, hoàn toàn không có bất kỳ sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh gửi Đơn xin chấm phúc khảo bài thi của bất kỳ học phần nào đến Khoa Giáo dục Quốc phòng. Đó là nhờ Nhà trường đã ban hành các quy chế quy định về khiếu nại, phúc khảo kết quả học tập của NH và công bố công khai; GV đã giải quyết các khiếu nại về kết quả học tập kịp thời và thỏa đáng trong suốt quá trình sinh viên tham gia học tập tại Trường và người học được hướng dẫn rõ ràng, mọi thắc mắc về kết quả học tập của sinh viên đều được giải quyết nhanh chóng [H5.05.05.06], [H5.05.05.10].
Ngoài ra, đối với việc đánh giá đồ án tốt nghiệp, căn cứ vào Quy trình tổ chức cho NH làm đồ án tốt nghiệp. Nếu có thắc mắc, NH sẽ được các thành viên hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp giải đáp ngay tại buổi bảo vệ. Điều này cho thấy việc thực hiện chấm điểm, đánh giá đảm bảo tính công bằng; đồng thời quy trình xem lại đã được phổ biến rộng rãi, dễ tiếp cận để NH có thể kịp thời xem lại và được giải quyết thỏa đáng. Khi có phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc trong những trường hợp khác theo yêu cầu quản lý, Hiệu trưởng Nhà trường quyết định việc tổ chức thẩm định chất lượng đồ án. 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên, NH cũng như kết quả của báo cáo tổng kết công tác hàng năm của Nhà trường cho thấy thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại kết quả học tập của người học đơn giản, thuận tiện và 100% NH đã được tiếp cận với các quy định, quy trình về khiếu nại kết quả học tập thông qua các thông báo và đội ngũ cán bộ Phòng Đào tạo; TLĐT; CVHT vào mọi thời điểm trong năm học. Tất cả các khiếu nại về kết quả học tập đều được giải quyết và xử lý mang lại sự hài lòng cho người học.
2. Điểm mạnh
Sinh viên dễ dàng tiếp cận với quy trình khiếu nại về kết quả học tập của mình thông qua hệ thống văn bản, quy định của Trường ban hành.
Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL và GV ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã giải quyết các khiếu nại về kết quả học tập kịp thời và thỏa đáng trong suốt quá trình sinh viên tham gia học tập tại Trường dưới mọi hình thức.
3. Điểm tồn tại
Do có một vài yêu cầu công việc mới phát sinh, phần mềm quản lý đào tạo chưa theo kịp để đáp ứng công tác nghiệp vụ. 
4.Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ kết hợp cùng Trung tâm ĐBCL, Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT nghiên cứu để nâng cấp phần mềm để khắc phục tồn tại; tiếp tục duy trì ứng dụng phần mềm trong việc tiếp nhận, giải quyết xem lại của NH về KQHT.
	Trung tâm ĐBCL;
Khoa Giáo dục Quốc phòng 
	Năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Rà soát lại quy trình khiếu nại về kết quả học tập của NH;
- Phát huy điểm mạnh đang có

	Trung tâm CNTT; 
Trung tâm ĐBCL;
Phòng Đào tạo
	Năm 2024
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Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn
Nhà trường có ban hành các quy định, quy trình, biểu mẫu, tài liệu rõ ràng về việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên; Tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu và hướng dẫn GV thiết kế, triển khai lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu cần đánh giá để đạt CĐR học phần và của CTĐT; Các quy trình thi, kiểm tra, đánh giá sinh viên,… được Trung tâm ĐBCL, Phòng Đào tạo và  Khoa Giáo dục Quốc phòng rà soát, điều chỉnh hàng năm theo các quy trình ISO của Nhà trường.
Các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được Nhà trường ban hành bằng hệ thống các văn bản rõ ràng, quy trình áp dụng chặt chẽ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế đào tạo và được thông báo công khai tới tất cả sinh viên với nhiều hình thức đa dạng.
Các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đa dạng, thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, đảm bảo sự khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh; Các tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên phân định rõ mức độ đạt, mức độ không đạt đảm bảo độ tin cậy. Các công việc được quy trình hóa theo ISO để đảm bảo tính thống nhất từ khâu ra đề thi (chất lượng đề thi, làm đề thi) đến tổ chức thi, chấm thi, công tác bảo mật và công bố kết quả; Trong chu kỳ KĐCL, không có tình trạng khiếu nại, phàn nàn của sinh viên về sự thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá kết quả học tập.
Nhà trường có hệ thống các văn bản, quy định, quy trình rõ ràng, chi tiết, chặt chẽ cùng với hệ thống phần mềm quản lý điểm hiện đại giúp cho việc phản hồi, công bố kết quả học tập cho sinh viên kịp thời, thuận tiện và giúp sinh viên cải thiện việc học tập, sắp xếp việc học tập, tốt nghiệp của mình.
Sinh viên dễ dàng tiếp cận với quy trình khiếu nại về kết quả học tập của mình thông qua hệ thống văn bản, quy định của Trường ban hành; Trung tâm ĐBCL, Phòng Đào tạo và GV đã giải quyết các khiếu nại về kết quả học tập kịp thời và thỏa đáng trong suốt quá trình sinh viên tham gia học tập tại Trường dưới mọi hình thức.
 Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn
Khoa Giáo dục Quốc phòng chưa thường xuyên thực hiện công tác tổ chức thống kê, phân tích định lượng mức độ khó, dễ của các đề thi kết thúc học phần dưới hình thức đề mở (được sử dụng tài liệu) để có hướng điều chỉnh thích hợp.
Một số ít GV chưa thực hiện đúng yêu cầu về thời gian chấm thi các học phần có điểm quá trính theo đúng qui trình đã ban hành.
Khi cập nhật một số môn học mới vào CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng chưa tiến hành phân tích chính xác nên chọn lựa thi kết thúc học phần theo hình thức nào là phù hợp nhất.
Khoa Giáo dục Quốc phòng chưa có dữ liệu phân tích việc sinh viên sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện việc học tập mà chỉ mới thống kê để biết kết quả học tập của sinh viên được cải tiến (có tăng lên) sau mỗi học kỳ.
Do có một vài yêu cầu công việc mới phát sinh, phần mềm quản lý đào tạo chưa theo kịp để đáp ứng công tác nghiệp vụ. 
[bookmark: _Toc136438781][bookmark: _Toc55669499][bookmark: _Toc119231645][bookmark: _Toc529118150]Tiêu chuẩn 6.
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN
[bookmark: _Toc136438782][bookmark: _Toc529118167][bookmark: _Toc529356571][bookmark: _Toc529357123][bookmark: _Toc26221213][bookmark: _Toc26221211][bookmark: _Toc83759999][bookmark: _Toc119231654]Mở đầu
Trong chiến lược phát triển của Nhà trường, phát triển đội ngũ GV được xác định là chiến lược trọng tâm, là tiền đề quan trọng để giữ vững và phát triển quy mô và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh nói chung và của ngành GDQP-AN nói riêng. Để đáp ứng về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Nhà trường. Ngành GDQP-AN luôn chú trọng công tác quy hoạch đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao, tích cực tham gia hoạt động NCKH và tham gia các hoạt động xã hội. Việc phân công nhiệm vụ được phân định rõ ràng, phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của GV. Việc tuyển dụng đề bạt cán bộ được thực hiện công khai, có tiêu chí rõ ràng, đúng quy định và dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và thành tích học thuật.
Do đặc thù nên nguồn GV của ngành GDQP-AN có đội ngũ cán bộ sĩ quan quân đội được Bộ Quốc phòng biệt phái. Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An trong công tác lựa chọn các đồng chí sĩ quan có năng lực, trình độ giảng dạy tốt để đề nghị biệt phài về Trung tâm làm nòng cốt trong công tác giảng dạy.
Đội ngũ GV của Ngành GDQP-AN được quy hoạch đầy đủ đáp ứng về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng thể hiện qua tỷ lệ GV/Người học đáp ứng đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà trường có quy định phân công cụ thể khối lượng công việc hàng năm đối với đội ngũ GV. Ngoài ra GV luôn được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng. Bên cạnh đó việc quản lý kết quả theo công việc và ghi nhận thành tích của GV đã tạo động lực cho GV hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn góp phần thực hiện tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường và trách nhiệm đối với xã hội.
[bookmark: _Toc136438783]Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
1. Mô tả hiện trạng	
Để thực hiện thành công sứ mạng và tầm nhìn trong chiến lược phát triển của Nhà trường, đáp ứng được yêu cầu về đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu nhằm phục vụ yêu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. Trường Đại học Vinh đã xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045, trong đó có kế hoạch hoạch phát triển đội ngũ GV thông qua công tác xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự (có đề cập đến việc thu hút, tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ quản lý). Nhà trường cũng đặt ra giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo chất lượng để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học [H6.06.01.01]. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã ban hành các Quy chế về công tác cán bộ như: Đề án vị trí việc làm, Quy chế về tổ chức hoạt động Trường Đại học Vinh, Quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh, Quy định tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GV, Quy định bổ nhiệm miễn nhiệm GS, PGS, GVCC, GVC, Quy định về việc chấm dứt hợp đồng, cho nghỉ hưu, kéo dài thời gian lao động...Trong Đề án vị trí việc làm có quy định rõ giảng viên có thể làm việc tại các vị trí gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành như Trưởng khoa, Phó trưởng khoa hoặc làm việc theo vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp với các tiêu chuẩn cụ thể, [H6.06.01.02]. Trên cơ sở chiến lược và các quy định đã được ban hành. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy CTĐT Trường Đại học Vinh cho từng giai đoạn [H6.06.01.03] [H6.06.01.04]. Việc quy hoạch đội ngũ GV luôn được Khoa Giáo dục Quốc phòng chú trọng, được xem như là một trong các nhiệm vụ then chốt và được thể hiện trong kế hoạch năm học, được rà soát, bổ sung hàng năm dựa trên báo cáo về nhu cầu nhân lực của từng bộ môn [H6.06.01.05].
Để triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ GV tham gia giảng dạy CTĐT trình độ đại học ngành Khoa Giáo dục Quốc phòng-An ninh, đảm bảo về số lượng và chất lượng của đội ngũ. Đầu mỗi năm học, Khoa Giáo dục Quốc phòng đều tổ chức thống kê số liệu quy hoạch đội ngũ GV, NCV trong từng năm. Tính đến tháng 5/2024, Tổng số CB, GV tham gia CTĐT trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh là 19 người, gồm có 8 GV là Sĩ quan QĐNDVN biệt phái, 10 GV do Nhà trường tuyển dụng, 1 cán bộ hành chính, trong đó có 1 tiến sĩ (chiếm 5,6%), 11 thạc sĩ (chiếm 61,1%), 6 cử nhân (chiếm 33,3%). Tất cả các GV Ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo đúng với chuyên ngành giảng dạy, thành thạo máy tính và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc [H6.06.01.06]. Cơ cấu về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn của GV, NCV được thể hiện (ở bảng 6.1.1).
Bảng 6.1.1:Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu Ngành GDQP-AN
theo trình độ, giới tính và độ tuổi (tính đến tháng 6/2024):
	TT
	Trình độ/học vị
	Số lượng

	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	...
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Tiến sĩ
	1
	5,6
	...
	1
	
	
	1
	0
	0

	5
	Thạc sĩ
	11
	61,1
	9
	2
	
	9
	2
	0
	0

	6
	Đại học
	6
	33,3
	6
	...
	
	0
	6
	0
	0

	
	Tổng
	18
	100
	15
	3
	
	9
	9
	0
	0


Hằng năm, công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng giảng viên đáp ứng các yêu cầu về giảng dạy, NCKH và PVCĐ. Về tuyển dụng, căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm cần bổ sung và tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giảng viên của các ngành, Khoa Giáo dục Quốc phòng tổng hợp số lượng cần bổ sung đưa vào kế hoạch năm học để Nhà trường xem xét [H6.06.01.05], Trên cơ sở đó, Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giảng viên cho các đơn vị đào tạo, trong đó có ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H6.06.01.07] [H6.06.01.08]. 
Bảng 6.1.2:Thống kê số liệu đội ngũ GV, NCV được tuyển mới
của Ngành GDQP-AN trong 5 năm qua
	Trình độ
	Năm học 2017-2018
	Năm học 2018-2019
	Năm học 2019-2020
	Năm học 2020-2021
	Năm học 2021-2022
	Năm học 2022-2023

	TS
	
	
	
	
	
	

	Th.S
	2
	1
	
	1
	
	

	ĐH
	...
	
	
	2
	
	

	Tổng số 
	2
	1
	
	3
	
	


Nhà trường cũng đã thực hiện các chính sách thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài để tuyển dụng được đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao. Do vậy, Khoa Giáo dục Quốc phòng và Trường không chỉ tuyển được những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc do Trường đào tạo mà còn tuyển được những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc do các trường khác đào tạo [H6.06.01.09]. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ mới được tuyển dụng đều theo đúng chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo. Đội ngũ GV được tuyển dụng mới của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác.
Hằng năm Khoa Giáo dục Quốc phòng cũng như Nhà trường đã tiến hành khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ GV [H6.06.01.10]. Từ đó Khoa đã xây dựng trong kế hoạch năm học mới của đơn vị. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thực hiện theo quy hoạch các nhóm chuyên môn sâu để phù hợp với nhu cầu đào tạo của Khoa [H6.06.01.04].
 Trên cơ sở phân tích nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ của GV, Nhà trường đã triển khai thực hiện các kế hoạch cho các GV đi học nâng cao trình độ cả về chuyên môn và lý luận chính trị [H6.06.01.11]. Trong chu kỳ đánh giá, có nhiều lượt GV ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ [H6.06.01.12]. 
Về kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ GV, Trường Đại học Vinh có quy chế chi tiêu nội bộ quy định rõ chế độ kinh phí cho việc đào tạo, trong đó cấp học phí và kinh phí hỗ trợ, giảm giờ chuẩn cho CB, GV đi học; tặng quà và cấp máy tính xách tay cho các CB, GV hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ [H6.06.01.13].
Công tác thuyên chuyển đội ngũ GV, quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, chấm dứt hợp đồng, nghỉ chế độ và nghỉ hưu hay kéo dài thời gian công tác của GV ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch theo quy định rõ ràng theo Quy chế công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh [H6.06.01.02] [H6.06.01.14].
	Hàng năm, Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng đều tiến hành thống kê, đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển đội ngũ GV, NCV [H6.06.01.15]. Kết quả cho thấy đội ngũ GV, NCV của Khoa Giáo dục Quốc phòng cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. 
2. Điểm mạnh
- Nhà trường đã có kế hoạch chiến lược phát triển trường qua từng giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng được mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.
- Công tác quy hoạch đội ngũ của Trung tâm GDQP&AN được chú trọng thực hiện đồng bộ từ Trường đến trung tâm theo đúng quy trình, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường, đảm bảo có đủ đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ.
- Quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường, quy trình và tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm đối với tất cả các vị trí đều rõ ràng, minh bạch mang lại hiệu quả cao tuyển chọn được ứng viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của Nhà trường.
3. Điểm tồn tại
Việc tạo nguồn quy hoạch giảng viên Ngành GDQP-AN đang gặp khó khăn. Các Đề án quy hoạch liên quan đến đội ngũ giảng viên như Đề án Vị trí việc làm, Đề án thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Ngành GDQP-AN chuẩn bị cho phát triển Trường ĐH Vinh trong thời gian tới còn bị động và còn có sự lệ thuộc về biệt phái sĩ quan 
Công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên còn khó khăn do chưa có mã ngành đào tạo ThS, TS chuyên ngành GDQP-AN.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	
1.
	
Khắc phục
tồn tại
	- Ngành GDQP-AN cần làm rõ chính sách về nhân sự, tạo nguồn quy hoạch giảng viên cho phù hợp với chiến lược phát triển của Trường. Các Đề án quy hoạch liên quan đến đội ngũ giảng viên như Đề án Vị trí việc làm, Đề án thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa cần đầy đủ các nội dung cốt lõi
- Xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực NCKH cho giảng viên;
	Nhà trường
Trung tâm GDQP&AN Phòng TCCB
	Năm 2024
	
Hàng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Thường xuyên rà soát kế hoạch chiến lược phát triển trường qua từng giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để phù hợp với  mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.
- Tăng cường rà soát quy trình quy hoạch đội ngũ của Ngành GDQP-AN, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường, đảm bảo có đủ đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ.
- Tiếp tục công tác lập kế hoạch quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường, rà soát các quy trình và tiêu chí tuyển dụng và  bổ nhiệm đối với tất cả các vị trí để mang lại hiệu quả cao tuyển chọn được ứng viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của Nhà trường.
	Nhà trường
Trung tâm GDQP&AN Phòng TCCB
	Năm 2024
	Hàng năm


5. Tự đánh giá:  Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc136438784]Tiêu chí 6.2: Tỷ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng.
1. Mô tả hiện trạng
Công tác quy hoạch (tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng,…) đội ngũ GV của Khoa Giáo dục quốc phòng được thực hiện dựa trên kế hoạch phát triển nhân sự của Trường [H6.06.02.01] [H6.06.02.02]; Kế hoạch phát triển của Khoa Giáo dục quốc phòng qua các giai đoạn khác nhau [H6.06.02.03].
Để đảm bảo tỷ lệ GV/NH và giám sát khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng-An ninh. Hàng năm, Khoa Giáo dục quốc phòng đã triển khai thực hiện các kế hoạch của Trường và kế hoạch hoạt động của Khoa. Hiện nay, tổng số CB, GV của Khoa Giáo dục quốc phòng là 19 người, gồm có 18 GV cơ hữu và 1 chuyên viên, trong đó có 1 tiến sĩ (chiếm 5,6%), 11 thạc sĩ (chiếm 61,1%), 6 cử nhân (chiếm 33,3%) [H6.06.02.04]. Tất cả các GV đều đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển dụng của Trường, có trình độ chuyên môn cao phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đáp ứng được yêu cầu quy định về đào tạo trình độ đại học [H6.06.02.05]. Định kỳ hàng năm Khoa Giáo dục quốc phòng thực hiện việc rà soát, đánh giá và bổ sung đội ngũ GV đảm bảo tỷ lệ GV/NH đúng quy định theo từng khối ngành đào tạo. Hiện nay tỷ lệ GV/NH tham gia đào tạo trình độ đại học của ngành Giáo dục quốc phòng-An ninh là 1/5,4 đáp ứng yêu cầu quy định về xác định chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT quy định [H6.06.02.06]. Có được kết quả này là nhờ Khoa Giáo dục quốc phòng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí công việc, phát triển đội ngũ và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ GV.
Số lượng GV cần thiết để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu giảng dạy cho ngành Giáo dục quốc phòng-An ninh được thể hiện ở bảng biểu 6.2.1 và bảng tỷ lệ GV/NH bảng 6.2.2 như sau:
Bảng 6.2.1. Số GV quy đổi của giai đoạn 2019 - 2023
	Trình độ
	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	GV thỉnh giảng
	Tổng số
GV
quy
đổi

	
	GS
	P.GS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	GS

	P.GS

	Tiến
Sĩ
	Thạc
sĩ
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	

	Hệ số quy đổi

	5
	3
	2
	1
	0.5
	
1.5

	
0.9

	
0.6

	
0.3

	0.2
	

	Năm học
	Số GV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019-2020
	17
	
	
	1
	7
	7
	
	
	
	2
	1
	13,3

	2020-2021
	18
	
	
	1
	9
	6
	
	
	
	2
	1
	14,8

	2021-2022
	18
	
	
	1
	9
	6
	
	
	
	2
	1
	14,8

	2022-2023
	18
	
	
	1
	9
	6
	
	
	
	2
	1
	14,8

	2023-2024
	18
	
	
	1
	9
	6
	
	
	
	2
	1
	14,8


[bookmark: _Toc26221423][bookmark: _Toc51918585]- Tổng số GV quy đổi = [(1)+(2)+…+(9)+(10)]*Hệ số quy đổi
- Tổng số GV= (1)+(2)+…+(9)+(10)
Bảng 6.2.2. Tỷ lệ SV/GV của Ngành GDQP-AN giai đoạn 2019 - 2023
	Năm
	Số lượng 
GV quy đổi
	Số lượng SV
Ngành GDQP&AN (tính tất cả sinh viên chính quy các khóa đang học trong năm)
	Tỷ lệ SV/GV

	2019-2020
	13,3
	67
	5,03

	2020-2021
	14,8
	51
	3,44

	2021-2022
	14,8
	68
	4,59

	2022-2023
	14,8
	78
	5,27

	2023-2024
	14,8
	80
	5,4


Tỷ lệ GV/NH theo từng năm ở bảng 6.2.2 như vậy về cơ bản là đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.
Việc quy đổi về khối lượng công việc đối với GV theo giờ chuẩn được Nhà trường ban hành, hướng dẫn chi tiết và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành do BGD&ĐT ban hành (Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008; Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 [H6.06.02.07]. 
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường quy định tại: Phụ lục 8 quy chế chi tiêu nội bộ (Số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016) và Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên (Số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021) kể từ năm 2021 [H6.06.02.08]. Trong đó, mức giờ chuẩn tối thiểu theo hệ số lương và nhóm nhiệm vụ đăng ký, gồm giờ giảng chuẩn (tối thiểu 200, tối đa 350 giờ chuẩn); giờ NCKH (tối thiểu 125, tối đa 350 giờ chuẩn); giờ hoạt động chuyên môn (tối thiểu 100, tối đa 225 giờ chuẩn) trong một năm học [H6.06.02.08]. Quy định này cũng quy định cụ thể về quy đổi giờ hành chính, giờ giảng lý thuyết, hướng dẫn thực tập, khóa luận, đồ án tốt nghiệp và các hoạt động quản lý chuyên môn khác ra giờ giảng chuẩn; quy định cụ thể số giờ NCKH được công nhận đối với từng sản phẩm khoa học như: bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế và trong nước, sách và giáo trình học tập được nhà xuất bản phát hành, biên soạn tài liệu giảng dạy/học tập, hướng dẫn HV làm NCKH,…các đề tài NCKH được quy đổi thành giờ chuẩn NCKH. Giờ NCKH được tính dựa theo chế độ NCKH và số điểm NCKH sẽ được tính theo đặc thù của từng loại tạp chí/hội thảo. Số điểm NCKH này được quy đổi theo hướng dẫn quy đổi giờ thực tế đối với nhiệm vụ NCKH theo Quy định về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Vinh [H6.06.02.09].
Dựa trên văn bản quy định về chế độ làm việc của GV, NCV, tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV của Chương trình được đo lường và xác định hợp lý. Hơn nữa, để nâng cao hiệu quả công việc đối với đội ngũ GV, NCV làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, Khoa và Bộ môn tiến hành hướng dẫn GV đăng ký gói định mức công việc đầu năm về giờ giảng, giờ NCKH và giờ hoạt động chuyên môn phù hợp nhất vào đầu mỗi năm học trên cổng thông tin cán bộ [H6.06.02.10]. 
Khối lượng công việc của đội ngũ GV được giám sát và đánh giá định kỳ để cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học của GV, Hàng kỳ, Khoa Giáo dục quốc phòng thực hiện phân công chuyên môn cho GV dựa trên bản mô tả công việc của từng GV [H6.06.02.11]. Cuối mỗi năm học, GV có trách nhiệm kê khai khối lượng giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn của mình trên cổng thông tin cán bộ, các đơn vị chức năng liên quan (Phòng thanh tra-pháp chế, Phòng ĐTSĐH, Phòng NCKH&HTQT và Khoa) cùng tham gia vào việc giám sát khối lượng công việc của các CB-GV-NV, kiểm tra và xác nhận số liệu thống kê khối lượng công việc của GV theo giờ chuẩn và thực hiện qui đổi, đánh giá việc thực hiện công việc của GV, bình xét danh hiệu thi đua và thanh toán thừa giờ, từ đó làm căn cứ để cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
Từ năm 2019 đến năm 2023, theo số liệu thống kê của Nhà trường số giờ giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn của GV ngành Giáo dục quốc phòng-An ninh đều vượt so với định mức theo quy định hằng năm [H6.06.02.12].
Bảng thống kê khối lượng các hoạt động giảng dạy, NCKH và PVCĐ
hàng năm của giảng viên Trung tâm GDQP&AN năm 2023
	STT
	Họ và tên
	Giờ giảng dạy
	Giờ NCKH
	Giờ PVCĐ

	1
	Nguyễn Quốc Chiến
	729
	227
	252

	2
	Bùi Đức Công
	565
	257
	233

	3
	Đoàn Quang Dũng
	1153
	178
	189

	4
	Nguyễn Ngọc Dũng
	987
	231
	255

	5
	Phạm Thế Dũng
	1184
	236
	248,5

	6
	Đinh Thị Hải
	976
	202
	268,5

	7
	Lê Duy Hiếu
	966
	160
	232,5

	8
	Trần Văn Long
	542
	179
	389

	9
	Phan Duy Long
	729
	223
	250,5

	10
	Nguyễn Đình Lưu
	1039
	236
	174,5

	11
	Lưu Văn Mạnh
	1063
	199
	244,5

	12
	Nguyễn Đình Phi
	1140
	191
	291

	13
	Nguyễn Phong Quang
	521
	275
	171

	14
	Nguyễn Minh Quyết
	521
	144
	266

	15
	Trần Văn Thông
	1481
	59
	30

	16
	Nguyễn Thế Tiến
	1078
	184
	277

	17
	Trần Thị Xinh
	534
	199
	247


2. Điểm mạnh
- Trung tâm có đủ đội ngũ GV cơ hữu để giảng dạy cho SV Ngành GDQP-AN, đảm bảo tỷ lệ hợp lý GV/sinh viên và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và PVCĐ.
- Có các tiêu chí rõ ràng, minh bạch để đo lường khối lượng công việc của GV. Khối lượng công việc của GV được đo lường, giám sát thường xuyên, kết quả đánh giá việc hoàn thành khối lượng công tác làm căn cứ cho việc cải tiến các hoạt động đào tạo của Khoa và Nhà trường.
3. Điểm tồn tại
Các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên còn chưa được quy định rõ ràng và chưa định lượng được nên công tác đánh giá phục vụ cộng đồng còn gặp khó khăn. Nhà trường đã có văn bản quy định về chất lượng công việc của GV, tuy nhiên các tiêu chí chung chưa được chi tiết hóa thành các chỉ số về chất lượng công việc đối với GV thỉnh giảng. 
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	
1.
	Khắc phục
tồn tại
	Các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên cần được quy định, định lượng rõ ràng và quy đổi thành giờ chuẩn. Chất lượng công việc của GV thỉnh giảng cần được chi tiết hóa thành các chỉ số về chất lượng công việc.
	Nhà trường
Trung tâm GDQP&AN;
Phòng TCCB
	Năm 2024
	

Hằng năm


	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của GV để đảm bảo Khoa có đủ đội ngũ GV cơ hữu để giảng dạy cho SV, đảm bảo tỷ lệ hợp lý GV/sinh viên và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và PVCĐ.
- Thường xuyên rà soát các tiêu chí để đo lường khối lượng công việc của GV. Định kỳ đánh giá, đo lường khối lượng, chất lượng công việc và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao hằng năm của GV. 
	Nhà trường
Trung tâm GDQP&AN;
Phòng TCCB
	Năm 2024
	Hằng năm


5. Tự đánh giá Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438785]Tiêu chí 6.3: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.
1. Mô tả hiện trạng
Để thực hiện thành công sứ mạng và tầm nhìn đã tuyên bố. Nhà trường đã xây dựng, ban hành và thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh qua từng giai đoạn khác nhau, trong đó có (chiến lược phát triển của đội ngũ). Chiến lược sẽ giúp Nhà trường phát huy nội lực, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, phấn đấu biến thách thức thành cơ hội để trở thành một Đại học thông minh, ĐMST, đáp ứng nhu cầu học tập, NCKH, CGCN và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao [H6.06.03.01]. Bên cạnh đó Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản qui định về tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển rõ ràng, cụ thể và được xác định [H6.06.03.02]; Ban hành các kế hoạch tuyển dụng [H6.06.03.03]; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV [H6.06.03.04]. Việc tìm kiếm các ứng viên phù hợp với các yêu cầu phát triển của Khoa và của Nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để tuyển chọn được đội ngũ GV cho các vị trí Nhà trường đã ban hành các quy trình, quy định về các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển, trong đó tiêu chuẩn quan trọng nhất là tư cách đạo đức, thành tích giảng dạy, nghiên cứu, trình độ chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ. Các tiêu chí tuyển dụng GV bao gồm: 
1) Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 
2) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với GV giảng dạy các môn lý thuyết của CTĐT đại học; có bằng tiến sĩ đối với GV giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các CTĐT thạc sĩ, tiến sĩ; 
3) Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; 
4) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; 5) Lý lịch bản thân rõ ràng. 
Các tiêu chí này có thể được điều chỉnh theo từng thời điểm, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ GV [H6.06.03.02]. 
Nguyên tắc, quy trình, căn cứ và điều kiện tuyển dụng giảng viên được quy định rõ trong Mục 1, Chương 2 của Quy chế về công tác cán bộ [H6.06.03.02]. Hằng năm, Khoa Giáo dục Quốc phòng xây dựng kế hoạch tuyển dụng trong kế hoạch năm học, trình đề xuất tuyển dụng cho Phòng TCCB và Hiệu trưởng [H6.06.03.05]. Hiệu trưởng họp Ban giám hiệu để thống nhất chỉ tiêu. Tiếp theo, Phòng TCCB thông báo chỉ tiêu và tiêu chí tuyển dụng lên website của Trường [H6.06.03.06]. Trong 5 năm qua , ngành Giáo dục quốc phòng-An ninh đã tuyển dụng được 4 cán bộ giảng dạy đáp ứng các tiêu chí đề ra nêu trên. 
Hằng năm, Nhà Trường cũng đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể CB-GV-NV trong toàn trường [H6.06.03.07].
Tiêu chuẩn lựa chọn giảng viên để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp như GS, PGS, GVCC và GVC được quy định rõ trong quyết định Số 1237/QĐ-ĐHV ngày 17/10/2016 và được cập nhật theo Quyết định số 292/QĐ-ĐHV ngày 26/4/2018 [H6.06.03.02]. Để nâng cao chất lượng cán bộ, các tiêu chuẩn bổ nhiệm GS, PGS, GVCC và GVC của Trường có yêu cầu cao hơn so với mức quy định của Bộ GD&ĐT và của Hội đồng CDGS Nhà nước [H6.06.03.02]. Hằng năm, Trường thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tới các Khoa/Viện trong Trường [H6.06.03.08]. Những giảng viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ lên phòng TCCB và Phòng TCCB lập danh sách và trình Hội đồng đào tạo Trường bỏ phiếu bổ nhiệm [H6.06.03.09].
Ngoài ra, Trường cũng đề ra những tiêu chuẩn cho từng chức vụ quản lí cụ thể như Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố thuộc về công tác giảng dạy, NCKH. Việc bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo còn dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế của CB và còn dựa trên công tác quy hoạch đội ngũ CB lãnh đạo quản lý của Khoa và Nhà trường [H6.06.03.02].
Tất cả các văn bản quy định tiêu chí lựa chọn giảng viên để phát triển và thăng tiến trong các chức vụ quản lý và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp được công bố công khai trên hệ thống quản lý văn bản của Trường [H6.06.03.10]. Khi thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ quản lý và chức danh nghề nghiệp, các tiêu chuẩn bổ nhiệm được thông báo công khai trong các cuộc họp Khoa/Viện để đội ngũ cán bộ Khoa/Viện bỏ phiếu tín nhiệm.
2. Điểm mạnh
- Trường Đại học Vinh đã ban hành những quy định cụ thể trong tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển trên cơ sở vận dụng các văn bản pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, các nội dung các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm giảng viên do Nhà trường ban hành cũng được thảo luận rộng rãi, công khai trước khi đưa ra quy định chính thức bằng văn bản, cập nhật trên I-office của Nhà trường.
- Công tác CB của Trung tâm GDQP&AN được thực hiện theo Quy định về quy trình, tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển CB, GV rõ ràng, minh bạch, công khai. Đội ngũ GV của Khoa đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, NCKH và nghiệp vụ sư phạm. 
3. Điểm tồn tại
- Việc thu thập thông tin góp ý xây dựng văn bản quy định của Nhà trường bằng hình thức thủ công, gây tốn kém thời gian và nhân lực để tổng hợp thông tin phản hồi. Dữ liệu điện tử trên iOffice khó tìm kiếm và chưa đầy đủ.  
- Mặc dù các thông báo tuyển dụng được phổ biến công khai trên webite, nhưng thông tin vẫn chưa được lan truyền rộng rãi, biểu hiện là số lượng ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng chưa phong phú.
4. Kế hoạch hành động
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	Bắt đầu
	Hoàn thành

	
1.
	

Khắc phục
tồn tại
	- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập các ý kiến như Google form.
- Về IOffice cần tải đầy đủ hơn các văn bản cũ, phân loại thông tin, từ khóa tìm kiếm.
- Đa dạng hóa các hình thức thông báo tuyển dụng để thông tin tuyển dụng rộng rãi hơn, giúp nâng cao số lượng và chất lượng ứng viên. Ngoài Website của Trường, có thể thông báo trên Báo điện tử, Truyền hình, mạng lưới cựu sinh viên.
	Nhà trường
Trung tâm;
Phòng TCCB
	Năm 2024
	


Hàng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Phát huy và duy trì tốt những điểm mạnh đã có
	Trung tâm GDQP&AN
	
	Hàng năm


5. Tự đánh giá:  Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc136438786]Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ giảng viên được xác định và được đánh giá.
1. Mô tả hiện trạng
Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết quyết định đến sự phát triển của Nhà trường cũng như quyết định đến chất lượng đào tạo, NCKH. Trong đó, năng lực của GV đóng vai trò then chốt. Chính vì vậy trong định hướng phát triển của Nhà trường nói chung và của ngành GDQP-AN nói riêng, việc đầu tư đội ngũ GV cả về số lượng và chất lượng luôn là một trong những mục tiêu phấn đầu hàng đầu. Nhà trường có quy định rõ ràng đối với năng lực của giảng viên dựa trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy  [H6.06.04.01], bao gồm tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trách nhiệm giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên, định mức giờ chuẩn cho từng đối tượng giảng viên. Ngay từ khâu tuyển dụng, năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và đáp ứng các quy định hiện hành. theo đó, năng lực của của giảng viên được xác định rõ ràng, bao gồm: năng lực NCKH; năng lực xây dựng, thiết kế và thực hiện CTDH; năng lực lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp đáp ứng yêu cầu CĐR; năng lực ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học; năng lực tổ chức cho sinh viên NCKH; năng lực ngoại ngữ. 
Đây là cơ sở để có thể thực hiện hoạch định nguồn nhân lực, kế hoạch kế cận đồng thời hỗ trợ cho kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng chế độ chính sách và đánh giá nhân sự. Nhà trường cũng đã ban hành các văn bản quy định về tiêu chí tuyển dụng và phát triển đội ngũ GV, NCV [H6.06.04.02]. Ngoài ra tiêu chuẩn năng lực của đội ngũ GV được yêu cầu ở Đề án vị trí việc làm, mô tả chi tiết trong bản mô tả vị trí công việc của giảng viên [H6.06.04.03]. 
Hiện nay, tất cả các GV của ngành GDQP-AN đều có đủ yêu cầu về bằng cấp chuyên môn và có khả năng tự thiết kế, thực hiện CTDH và được thể hiện qua hồ sơ năng lực giảng viên [H6.06.04.04].
Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN  đã xác định năng lực của mỗi GV ngoài sự thể hiện thông qua hệ thống văn bằng, chứng chỉ như trình độ chuyên môn (TS, ThS, ...), chức danh (GS, PGS), trình độ ngoại ngữ (văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ), trình độ tin học (văn bằng chứng chỉ theo quy định), năng lực sư phạm (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) còn thể hiện trên các lĩnh vực đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác. Năng lực đào tạo của GV được thể hiện ở hoạt động giảng dạy trên lớp (ý kiến đánh giá nhận xét của NH và đồng nghiệp), hướng dẫn luận văn ThS và luận án TS; năng lực của GV về NCKH được xác định từ kết quả NCKH như số lượng đề tài, dự án các cấp chủ trì hoặc tham gia thực hiện, số lượng và chất lượng các công trình khoa học được công bố, các sản phẩm khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo... Đối với GV, các năng lực về giảng dạy, NCKH và các nhiệm vụ khác được quy định rất rõ trong Quy định về chế độ làm việc đối với GV [H6.06.04.05].
Trong giai đoạn từ 2019 - 2023, giảng viên của Trung tâm GDQP&AN  đã thực hiện, 5 đề tài cấp cơ sở; công bố 72 bài báo tạp chí khoa học trong nước và 4 báo cáo tham luận hội thảo từ cấp trường trở lên. Thông qua kết quả của hội đồng đánh giá,  GV của Trung tâm đã không ngừng điều chỉnh về năng lực giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch công tác được thể hiện vào kế hoạch năm học mới của đơn vị; Nhà trường có cơ sở xây dựng kế hoạch chiến lược về phát triển công tác cán bộ để đáp ứng được mục tiêu phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường.
Hàng năm, Trường Đại học Vinh thực hiện đánh giá năng lực của đội ngũ giảng viên trên cơ sở bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức do Nhà trường ban hành. Cuối mỗi năm học, các giảng viên đều tiến hành tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học theo chức danh được giao; Bộ môn và lãnh đạo Trung tâm GDQP&AN  đánh giá; cuối cùng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Trường đánh giá; bình xét xếp loại thi đua theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ [H6.06.04.06]. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, Hiệu trưởng Nhà trường ban hành văn bản quyết định công nhận danh hiệu thi đua của năm học [H6.06.04.07]. Kết quả đánh giá năng lực hằng năm của GV của Trung tâm GDQP&AN  trong 5 năm liên tiếp từ năm 2019 đến năm 2023 cho thấy, tất cả các giảng viên của Trung tâm GDQP&AN  đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên [H6.06.04.08].
Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã ban hành các quy định, chính sách về đánh giá và khen thưởng và được cụ thể hóa trong quy chế thi đua khen thưởng, quy chế lương [H6.06.04.09]. 
Ngoài ra năng lực của đội ngũ GV còn được đánh giá thông qua kết quả khảo sát HV về chất lượng giảng dạy của GV trong năm học, đây là một kênh quan trọng để xác định năng lực chuyên môn của đội ngũ GV. Sau khi tổng hợp phân tích kết quả khảo sát ý kiến của HV về hoạt động giảng dạy của GV. Nhà trường sẽ gửi kết quả cho Khoa để giúp GV tổng kết lại hoạt động giảng dạy của mình [H6.06.04.10], để từ đó có thể có thể phát huy điểm mạnh và khắc phục những hạn chế nếu có, nhằm ngày càng nâng cao năng lực và có căn cứ để xây dựng kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng để đạt chuẩn GV theo quy định. 
2. Điểm mạnh 
- Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định về các tiêu chí xác định năng lực của GV, NCV có quy trình cụ thể, rõ ràng để triển khai đánh giá, đảm bảo việc đánh giá chính xác góp phần cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ.
- Đội ngũ GV của Trung tâm đều hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và hoạt động cộng đồng hàng năm. Nhiều GV được tặng danh hiệu thi đua bậc cao về thành tích giảng dạy và NCKH.
3. Điểm tồn tại 
- Còn một số năng lực cần thiết cho giảng viên đào tạo trình độ đại học hiện nay mà Nhà trường chưa yêu cầu cụ thể như năng lực giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc, năng lực phối hợp trong quan hệ quốc tế.
- Các thông tin về định mức của giảng viên cập nhật chưa kịp thời như định mức giờ dạy, NCKH, hoạt động chuyên môn khác. 
- Trình độ ngoại ngữ và năng lực NCKH của các GV trong Trung tâm chưa đồng đều.
4. Kế hoạch hành động 
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	1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Nhà trường cần bổ sung yêu cầu cụ thể về những năng lực cần thiết cho giảng viên hiện nay như giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc, năng lực phối hợp trong quan hệ quốc tế. 
- Cần cập nhật thông tin về định mức giờ dạy, NCKH, hoạt động chuyên môn khác của GV vào đầu năm học. 
- Khoa cần yêu cầu tất cả các CB, GV xây dựng kế hoạch cụ thể tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, thường xuyên nghiên cứu sách báo, tài liệu, tham gia các buổi nghiệm thu các đề tài NCKH của các đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng về NCKH cho bản thân, khắc phục những điểm còn yếu trong NCKH
	Nhà trường;
Trung tâm GDQP&AN ;TCCB
	
Năm 2024
	Hàng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá giảng viên, nghiên cứu viên theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường đề ra
	Trung tâm GDQP&AN
	Năm 2024
	Hàng năm


5.Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438787]Tiêu chí 6.5: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.
1. Mô tả hiện trạng
Quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường và mỗi CB-GV-NV không ngừng nỗ lực để từng bước đổi mới và nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ tin học ngoại ngữ để không lạc hậu so với các trường Đại học trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường theo từng giai đoạn (trong đó có chiến lược phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt) [H6.06.05.01]; Các Quy định/quy chế về công tác cán bộ [H6.06.05.02]. Đồng thời, Nhà trường cũng ban hành kế hoạch phát triển đổi ngũ GV, NCV hàng năm, bao gồm: Kế hoạch tuyển dụng [H6.06.05.03]; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ [H6.06.05.04]. 
Việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển  nguồn nhân lực là bước đầu tiên quan trọng trong xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường. Để xác định đúng nhu cầu đào tạo, Trường Đại học Vinh và Trung tâm GDQP&AN đã thực hiện khảo sát và tìm hiểu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV. Việc đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của GV chủ yếu được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu của từng Bộ môn thông qua Kế hoạch phát triển năm học của các Bộ môn, đồng thời thực hiện thống kê, phân tích, đánh giá nhu cầu trên cơ sở quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường và của Khoa [H6.06.05.05], [H6.06.05.06]. 
Trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, Trung tâm GDQP&AN đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dài hạn, trung hạn và kế hoạch đào tạo hàng năm. Từ đó, Nhà trường có kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ GV giai đoạn 2019 - 2023; Kế hoạch bổ nhiệm các chức danh GS, phó GS cũng như kế hoạch thi thăng hạng viên chức đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng phát triển đội ngũ của từng đơn vị. Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên của Trung tâm GDQP&AN được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế. Hàng năm, căn cứ vào thực tiễn hoạt động và nhiệm vụ của từng giảng viên, Trung tâm GDQP&AN rà soát và bổ sung nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đưa vào kế hoạch năm học trình Nhà trường tổng hợp và phê duyệt [H6.06.05.04]. 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV được triển khai thực hiện nhằm đáp ứng kế hoạch dài hạn của Khoa: có đầy đủ đội ngũ GV tiến sĩ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ học viên chất lượng cao. Nhà trường đặc biệt khuyến khích cán bộ đi học tập, nâng cao trình độ ở nước ngoài với các chương trình học bổng, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn được thông báo công khai và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ GV trẻ tham gia [H6.06.05.07] [H6.06.05.08]. 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của
GV, NCV được triển khai thực hiện. Có ít nhất 75% số GV, NCV được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Nhà trường. Khoa và Nhà trường có chủ trương khuyến khích giảng viên phát triển chuyên môn, trao đổi kết quả nghiên cứu thông qua việc tham gia các Hội thảo khoa học ở các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước hoặc quốc tế [H6.06.05.07] [H6.06.05.08].
Trường đã tổ chức các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, các lớp ngoại ngữ, tin học, các khóa bồi dưỡng về quản lí hành chính, lí luận chính trị, an ninh-quốc phòng cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí cũng như cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo khác. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đã được nhà trường triển khai hoàn thành kế hoạch đặt ra hàng năm [H6.06.05.08]. 
Bảng 6.5.1.Thống kế số lượt cán bộ cơ hữu của Trường được cử đi đào tạo, bồi dưỡngtrong 5 năm chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2023)
	Đi học dài hạn (trên 1 năm)
	Năm

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng 5 năm

	Tổng cộng toàn trường
	19
	18
	15
	19
	16
	87

	1.Nước ngoài
	8
	2
	2
	2
	1
	15

	2.Trong nước
	11
	16
	13
	17
	15
	72

	Đào tạo bồi dưỡng (ngắn hạn)                       
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng toàn trường
	519
	475
	311
	441
	611
	2357

	1.Chức danh nghề nghiệp
	286
	232
	73
	57
	2
	650

	2.Lý luận chính trị
	14
	16
	78
	24
	27
	159

	3.Nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	0

	4.Ngoại ngữ
	81
	59
	2
	96
	27
	265

	5.Công nghệ thông tin
	97
	
	
	
	
	97

	6.Quốc phòng An ninh
	41
	
	60
	78
	149
	328

	7.Các lớp bồi dưỡng khác
	
	155
	
	68
	99
	322

	8.Hội nghị/Hội thảo tập huấn & Tham quan trao đổi học thuật
	
	13
	98
	118
	307
	536


Nhờ việc xác định đúng nhu cầu và có kế hoạch phù hợp, thực hiện kế hoạch hiệu quả, từ năm 2017 đến nay tất cả GV mà Trung tâm tuyển dụng đều được đào tạo ThS, Trung tâm và Nhà trường có chủ trương khuyến khích giảng viên phát triển chuyên môn, trao đổi kết quả nghiên cứu thông qua việc tham gia các Hội thảo khoa học ở các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước hoặc quốc tế [H6.06.05.09].
Bảng 6.5.2. Thống kê số lượng GV đi học dài hạn giai đoạn 2017-2023
	Năm học
	Số lượng 
đi học Thạc sĩ
	Nơi học tập
	Nguồn kinh phí

	2017-2018
	2
	Trường ĐH Vinh
	Trường ĐH Vinh

	2018 -2019
	2
	Trường ĐH Vinh
	Trường ĐH Vinh

	2019-2020
	2
	Trường ĐH Vinh
	Trường ĐH Vinh

	2020-2021
	2
	Trường ĐH Vinh
	Trường ĐH Vinh


Trường luôn tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần để các GV được học tập nâng cao trình độ. Những GV đi học TS được trường miễn, giảm giờ, hỗ trợ học phí và có chế độ hỗ trợ khác. Nhà trường còn có các chế độ, chính sách khuyến khích, hỗ trợ GV tham gia học tập, nâng cao trình độ, trong đó có qui định rõ về sự hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thanh toán tiền mua tài liệu; thanh toán tiền tàu xe; hỗ trợ sinh hoạt phí cho cán bộ, GV tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng [H6.06.05.10]. 
Bảng 6.5.3. Bảng tổng hợp chi cho đào tạo bồi dưỡng của cán bộ trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	2.142,68
	1.370,86
	1.337,37
	1.742,20
	1.702,13
	8.295,24

	1
	Chi cho đào tạo dài hạn
	2.039,38
	1.304,36
	1.042,12
	731,28
	1.461,73
	6.578,87

	2
	Chi cho bồi dưỡng ngắn hạn
	103,30
	66,50
	295,25
	1.010,92
	240,40
	1.716,37


Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của GV được Nhà trường giám sát, đánh giá hàng năm. Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị được phân công thực hiện việc giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của GV. Thông qua hoạt động báo cáo, đánh giá, phân loại viên chức cuối năm, quá trình học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của GV được giám sát và ghi nhận. Các GV tham gia các khóa đào tạo dài hạn trong và ngoài nước phải báo cáo tình hình, kết quả cũng như tiến độ học tập cho Trung tâm GDQP&AN và Nhà trường. Sau khi hoàn thành khóa học, GV báo cáo kết thúc chương trình để làm cơ sở cho Nhà trường tiếp nhận và bố trí công tác hợp lý theo nhu cầu. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã có những điều chỉnh và kế hoạch triển khai cho các năm học tiếp theo giúp công tác phát triển đội ngũ nguồn nhân lực ngày càng đa dạng và đạt hiệu quả cao [H6.06.05.11]. 
2. Điểm mạnh 
- Trung tâm GDQP&AN và Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến của GV về nhu cầu bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của GV.
- Nội dung đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV thiết thực, phong phú, phù hợp với nhu cầu của GV.
- Trung tâm GDQP&AN và Nhà trường có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích GV tham gia các CTĐT thạc sỹ, tiến sỹ, các khóa đào tại ngắn hạn (giảm giờ dạy, hỗ trợ kinh phí đào tạo, ...). 
3. Điểm tồn tại 
- Hoạt động khảo sát nhu cầu học tập nâng cao trình độ GV được Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN được tiến hành chưa đa dạng và thường xuyên, ví dụ về quản trị đại học hướng đến đảm bảo chất lượng toàn diện, về kỹ năng xây dựng CTĐT, phương pháp KTĐG, kỹ năng thiết kế câu hỏi đề thi hướng tới đạt được CĐR của các học phần của CTĐT chuyên khoa. 
- Chưa có chế tài để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian
thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	
1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Hoạt động khảo sát nhu cầu học tập nâng cao trình độ GV được Nhà trường và Khoa  được tiến hành chưa đa dạng và thường xuyên
- Cần có chế tài để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên.
	Nhà trường,
Trung tâm GDQP&AN
	

6/2024
	
Hàng năm






	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Tiếp tục thường xuyên khảo sát lấy ý kiến của GV về nhu cầu bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của GV.
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ
- Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ cán bộ, giảng viên hoàn thành nhiệm vụ học tập 
	Phòng TCCB, Trung tâm GDQP&AN
	Năm 2024
	Hàng năm



5. Tự đánh giá:  Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438788]Tiêu chí 6.6: Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
1. Mô tả hiện trạng
Để thực hiện tốt việc quản trị theo kết quả công việc, đánh giá hiệu quả công việc của GV trong công tác giảng dạy, NCKH và PVCĐ, Trường Đại học Vinh đã xây dựng và ban hành các quy định, quy chế với các tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu quả công việc của GV, NCV đáp ứng theo đúng quy định hiện hành. Các tiêu chí đánh giá được quy định cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau, riêng đối với GV sẽ đánh giá dựa trên: Khối lượng, chất lượng giảng dạy; Khối lượng, chất lượng NCKH; Khối lượng, chất lượng các hoạt động chuyên môn khác [H6.06.06.01] [H6.06.06.02]. 
Bên cạnh những quy định cụ thể về khối lượng công việc, trường cũng có các quy chế về việc đánh giá, xếp loại các bộ công chức [H6.06.06.03];  Quy chế về việc thi đua, khen thưởng, kỷ luật để làm cơ sở bình xét các hình thức khen thưởng khác nhau [H6.06.06.04]. Hằng năm, Nhà trường ban hành các văn bản hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức viên chức, người lao động và các văn bản về thi đua, khen thưởng để các đơn vị trong toàn trường thực hiện [H6.06.06.05] [H6.06.06.06]. Quá trình xây dựng các quy chế, quy định đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thường được công khai xin ý kiến của các GV trong nhà trường thông qua các buổi họp của Khoa và các đợt lấy ý kiến chung của toàn trường [H6.06.06.07]. 
Trên cơ sở các quy định và tiêu chí đã được ban hành, Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN có kế hoạch công tác cụ thể hàng năm đối với GV, trong đó có phân công cụ thể, mô tả chi tiết các công việc, nhiệm vụ cho từng ngạch cán bộ giảng dạy theo quy định đối với GV đại học như hoạt động giảng dạy, NCKH và PVCĐ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác, đồng thời đăng ký danh hiệu thi đua năm học [H6.06.06.08]. Đầu mỗi năm học, các Bộ môn dựa trên khối lượng giảng dạy được Nhà trường giao, phân công cho từng GV theo quy định. Từ đó, mỗi GV sẽ lập kế hoạch năm học cụ thể, thể hiện nội dung công việc của bản thân và tiến độ thời gian hoàn thành để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, giám sát lao động. Hệ thống quản lý việc thực hiện của Nhà trường được thực hiện một cách khoa học từ cơ cấu quản lý, triển khai thực hiện, đào tạo bồi dưỡng đến ghi nhận kết quả và khen thưởng kỷ luật. Hệ thống các quy chế, quy định này được xây dựng và ban hành rộng rãi, đầy đủ và được cập nhật theo từng năm học. Trong đó, định mức giờ chuẩn giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn của GV được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Vinh. Kết quả NCKH và việc đánh giá, khen thưởng được quy định trong Quy định quản lý hoạt động KHCN. 
Nhà trường đã triển khai thực hiện quản trị theo kết quả công việc trong hoạt động giảng dạy nghiên cứu, NCKH và hoạt động chuyên môn. Việc đánh giá kết quả công việc của CB - GV - NV luôn được công khai, minh bạch thông qua hệ thống quản lý online trên phần mềm, có minh chứng kèm theo các sản phẩm NCKH như bài báo, sách xuất bản, seminar khoa học,…[H6.06.06.09]. Cuối năm học, GV thực hiện việc TĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và đối sánh với kế hoạch đề ra đầu năm và TĐG mức độ hoàn thành công việc của bản thân để tự xếp loại theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ; Không xếp loại. Căn cứ trên kế hoạch phân công giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác từng học kỳ của GV. Bộ môn tổng hợp khối lượng công việc để tiến hành đánh giá việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, sau đó trình Hội đồng thi đua Trung tâm GDQP&AN xem xét. Ngoài ra, lãnh đạo Trung tâm GDQP&AN còn căn cứ vào bản mô tả công việc của GV, trong đó thể hiện rõ khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành các công việc được giao trong năm học [H6.06.06.10]. Hội đồng thi đua Trung tâm GDQP&AN sẽ tiến hành đánh giá nhân sự thuộc Viện, xem xét, đánh giá, xếp loại và bình bầu các danh hiệu thi đua. Căn cứ vào đề xuất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trung tâm GDQP&AN, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường họp xét, bỏ phiếu tín nhiệm và đề nghị Hiệu trưởng quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng như: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua các cấp, Giấy khen của Hiệu trưởng [H6.06.06.11]. Đây cũng là căn cứ để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, thu nhập tăng thêm sẽ động viên, khuyến khích cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm [H6.06.06.12]. 
Việc quản trị theo kết quả công việc đã giúp CB, GV Trung tâm GDQP&AN nói chung, ngành GDQP&AN nói riêng nâng cao được hiệu quả công việc của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành và nhà trường. Trong các năm học giai đoạn 2019-2023, GV của ngành … luôn hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao về giảng dạy theo kế hoạch năm học. 100% GV ngành GDQP&AN hoàn thành hoặc vượt mức thực hiên giờ chuẩn, NCKH và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả đánh giá viên chức hằng năm giai đoạn 2019-2023 gần 100% GV ngành GDQP&AN được xếp loại lao động tiên tiến trở lên [H6.06.06.11]. Khi có kết quả đánh giá, xếp loại. Nhà trường đã đưa kết quả lên hệ thống Ioffice để lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức toàn trường [H6.06.06.13]. Kết quả cho thấy, tất cả các CB, GV đều hài lòng với cách quản trị theo kết quả công việc của CB, GV và kết quả đánh giá viên chức hằng năm của Nhà trường.
2. Điểm mạnh
- Nhà trường có hệ thống văn bản với các quy định, quy chế cụ thể với các tiêu chí rõ ràng để đánh giá hoạt động của GV, NCV  trong các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác.
- Việc quản trị theo kết quả công việc của GV được quy định và triển khai chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, công bằng trong CB, viên chức.
-  Chính sách khen thưởng về kết quả công việc của GV đã tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ của GV trong Khoa. 
3. Điểm tồn tại
- Việc quy định tỉ lệ khen thưởng trong đơn vị khiến cho nhiều cán bộ có thành tích nhưng không được khen thưởng. 
- Một số GV có khối lượng, hiệu quả công việc chưa đồng đều, khối lượng còn đạt mức khá thấp. Chưa thấy nhiều các hoạt động phục vụ cho cộng đồng.
- Chưa có hệ thống theo dõi và đánh giá được mức độ và hiệu quả hành động của GV sau đánh giá.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	
1.
	Khắc phục
tồn tại
	- Nhà trường cần xem lại việc quy định tỉ lệ khen thưởng trong đơn vị để kịp thời động viên nhiều cán bộ có thành tích và tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm.
 - Khoa cần điều phối hợp lý hơn để một số GV có khối lượng, hiệu quả công việc được đồng đều, đạt mức độ và hiệu quả cao.  Kế hoạch cụ thể cần có nhiều các hoạt động phục vụ cộng đồng. 
- Nhà trường cần có hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động của GV sau đánh giá.
	Nhà trường




Trung tâm GDQP&AN 


Nhà trường

	Năm 2024




Năm 2024





Năm 2024
	




	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	 - Rà soát thường xuyên hệ thống văn bản với các quy định, quy chế cụ thể để đánh giá hoạt động của GV trong các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác.
- Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá GV nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
 - Tăng thêm chính sách khen thưởng về kết quả công việc để tạo động lực cho GV trong hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. 
	Nhà trường

	Năm 2024
	


5. Tự đánh giá: Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc136438789]Tiêu chí 6.7: Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng
Trong kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường, nghiên cứu, phát triển và đổi mới về KHCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo. Các chính sách về nghiên cứu, phát triển và đổi mới được Nhà trường ban hành và tiến hành rà soát, điều chỉnh định kì cho phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển KHCN, phù hợp với Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường trong từng giai đoạn cụ thể và phù hợp với điều kiện về CSVC, đội ngũ nhân lực hiện tại và tương lai của Nhà trường [H6.06.07.01]. 
Bên cạnh đó, Nhà trường ban hành các văn bản có quy định cụ thể về các loại hình và số lượng sản phẩm NCKH mà GV, NCV phải thực hiện, cũng như các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ bao gồm seminar khoa học cấp Khoa/Viện, Bộ môn; seminar khoa học mời chuyên gia báo cáo; tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, quốc gia; tổ chức hội thảo, hội nghị cấp Trường. Thông qua các hội thảo, Hội nghị trao đổi học thuật với các Nhà khoa học, việc quảng bá hình ảnh của Nhà trường và của Khoa/Viện ngày càng được tăng cao và hiệu quả [H6.06.07.02] [H6.06.07.03]. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV được xác lập rõ ràng, trong đó có quy định số giờ NCKH cho các giảng viên theo hệ số lương như sau: hệ số lương > 6,2: 350 giờ; >5,76: 325 giờ; >4,40: 295 giờ; >4,32: 270 giờ; >3,33:235 giờ; >2,34: 225 giờ (trích từ quy định chế độ làm việc đối với giảng viên số 1181/QĐ-ĐHV ngày 12/5/2021) [H6.06.07.04].
	Trong bản kế hoạch hàng năm, các GV luôn đề ra các mục tiêu NCKH cụ thể của từng cá nhân, trong đó ghi rõ các loại hình, các công trình nghiên cứu sẽ tham gia (tham gia đề tài, dự án, viết báo khoa học, hướng dẫn người học NCKH) đảm bảo số giờ phải nghiên cứu phải đảm nhiệm theo chức danh, ngoài ra còn quy định rõ tiến độ, thời gian thực hiện và các nguồn lực cần thiết để hoàn thành nghiên cứu. Ban lãnh đạo Trung tâm GDQP&AN và Bộ môn căn cứ vào bản kế hoạch theo dõi, giám sát, tạo động lực, thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động NCKH của GV [H6.06.07.05].
Kết quả hoạt động NCKH, kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV, NCV theo từng năm được xác lập, thống kê, so sánh, để đánh giá và cải tiến chất lượng NCKH của Bộ môn và Trung tâm GDQP&AN. Kết thúc năm học, Bộ môn, Khoa, Trường tổ chức đánh giá hoạt động NCKH của GV, NCV, quy đổi thành giờ thực tế, so sánh với định mức làm cơ sở để đánh giá, có đối sánh với năm trước đó đề ra các nhiệm vụ cải tiến trong những năm tiếp theo. Tất cả GV trong Trung tâm GDQP&AN đều hoàn thành định mức giờ chuẩn NCKH. Hầu hết GV chủ trì hoặc tham gia các đề tài NCKH các cấp, 100% đề tài được tiến hành và nghiệm thu đúng tiến độ, một số kết quả nghiên cứu của đề tài được ứng dụng trong thực tiễn: đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức đánh giá trong đào tạo ngành GDQP&AN  [H6.06.07.06]. Trong giai đoạn đánh giá, ngành GDQP&AN công bố các bài báo trên tạp chí uy tín trong nước; báo cáo tại kỷ yếu hội thảo trong nước; xuất bản  sách/giáo trình tham khảo, và thực hiện các đề tài khoa học cấp Trường, cấp Bộ [H6.06.07.07] [H6.06.07.08]. Về kinh phí đầu tư cho hoạt động NCKH được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của trường [H6.06.07.09].
 Bảng 6.7.1. Bảng tổng hợp chi cho NCKH của Giảng viên trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho NCKH
	18.203,00
	13.906,47
	15.633,00
	17.001,35
	18.591,25
	83.335,08

	1
	Chi cho NCKH của Giảng viên
	17.987,00
	13.708,47
	15.268,00
	16.451,35
	18.012,25
	81.427,07

	2
	Chi cho NCKH của người học
	216,00
	198,00
	365,00
	550,00
	579,00
	1.908,00


Các công trình nghiên cứu của đội ngũ GV luôn được giám sát chất lượng bởi Hội đồng nghiên cứu khoa học của Trung tâm GDQP&AN và của Nhà trường cũng như các tổ chức khác trong và ngoài nước. Các ấn phẩm khoa học bao gồm sách chuyên khảo; Giáo trình phục vụ giảng dạy các môn chuyên ngành; Tài liệu học tập các học phần chuyên ngành do Khoa  quản lý; Các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Các bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín và các Hội thảo khoa học các cấp có Hội đồng phản biện chặt chẽ nhằm đảm bảo về chất lượng. 
Kết quả NCKH của Khoa sẽ được nghiên cứu, đối sánh giờ NCKH từng GV phải thực hiện với số giờ NCKH thực tế đã thực hiện của mỗi cán bộ, từ đó nghiên cứu điều chỉnh nhằm cải tiến số lượng và chất lượng NCKH được thể hiện qua sổ tay NCKH hàng năm của GV và kết quả đánh giá, phân loại giảng viên hàng năm. Sau mỗi lần đối sánh, số lượng và chất lượng các hoạt động NCKH của GV đã có sự cải thiện [H6.06.07.10][H6.06.07.11]. 
Nhà trường cũng có hình thức khen đối với các GV có công trình nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí, các nhà xuất bản có uy tín để tạo động lực cho các GV [H6.06.07.12] [H6.06.07.13]. Với các thành tích về NCKH, hàng năm Trung tâm GDQP&AN đã có nhiều GV được Hội đồng thi đua cấp Trường xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học [H6.06.07.14].
Hàng năm, thông qua các Hội nghị công chức viên chức đầu năm học, hội nghị tổng kết cuối năm, tổng kết công tác Đảng, Bộ môn, Trung tâm GDQP&AN và Nhà trường đều lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ giảng dạy về kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn và các đề xuất trong NCKH. Việc làm thường niên này giúp từng giảng viên đánh giá được năng lực thực hiện nhiệm vụ NCKH của mình. Từ đó, có những định hướng chiến lược thích hợp nhằm nâng cao chất lượng, số lượng các công trình NCKH, trao đổi xu hướng mới, định hướng phát triển NCKH trong tương lai, đồng thời thúc đẩy phong trào NCKH của Trung tâm GDQP&AN  [H6.06.07.15].
2. Điểm mạnh
- Có hệ thống văn bản cụ thể về số lượng và chất lượng các hoạt động NCKH mà GV và NCV phải thực hiện.
- Các hoạt động nghiên cứu khoa học của GV và NCV được định kỳ rà soát  về số lượng và chất lượng, được giám sát và đối sánh hàng năm bởi các cá nhân, Khoa/Viện, phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và có cải tiến chất lượng qua hàng năm.
- Đội ngũ GV tham gia nhiều loại hình nghiên cứu khác nhau, bao gồm đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ. Bên cạnh đó, các GV còn xuất bản sách chuyên khảo và sách phục vụ đào tạo. Các bài báo khoa học và công bố trên các tạp chí uy tín cũng chiếm tỷ lệ cao trong hồ sơ NCKH của GV.
3. Điểm tồn tại
- Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước còn ít, số lượng GV tham gia các đề tài nghiên cứu với đối tác nước ngoài còn hạn chế. 
- Số lượng bài báo đăng ở các tạp chí quốc tế còn ít.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	1.
	
Khắc phục
tồn tại
	- Tăng cường đấu thầu các chương trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nước.
-Tăng cường số lượng bài báo đăng ở các tạp chí quốc tế.
	Phòng KH&HTQT,  Trung tâm GDQP&AN
	Năm 2024
	
Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	- Thường xuyên rà soát lại các hệ thống văn bản các loại hình hoạt động NCKH.
- Định kỳ rà soát  về số lượng và chất lượng và giám sát, đối sánh, cải tiến  hàng năm các hoạt động NCKH
- Thường xuyên có kế hoạch bổ sung, nâng cao số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV trong Khoa.
	Phòng KH&HTQT,  Trung tâm GDQP&AN
	Năm 2024
	Hằng năm


5. Tự đánh giá: Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc136438790]Kết luận về Tiêu chuẩn 6
Trường ĐH Vinh đã có kế hoạch chiến lược phát triển trường qua từng giai đoạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng được mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường. Nhà trường đã quan tâm xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thực hiện các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
Công tác quy hoạch đội ngũ của Trung tâm GDQP&AN được chú trọng thực hiện đồng bộ từ Trường đến Khoa theo đúng quy trình, phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường, đảm bảo có đủ đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ.
Quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường, quy trình và tiêu chí tuyển dụng và  bổ nhiệm đối với tất cả các vị trí đều rõ ràng, minh bạch mang lại hiệu quả cao tuyển chọn được ứng viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của Nhà trường.
	Khoa có đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu để giảng dạy cho sinh viên Ngành GDQP-AN, đảm bảo hợp lý khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên/sinh viên. Công việc của đội ngũ giảng viên được quy đổi ra giờ chuẩn, được giám sát cả về khối lượng lẫn chất lượng làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng. 
Trường có hệ thống các văn bản quy định rõ ràng và đầy đủ về tiêu chuẩn và tiêu chí lựa chọn tuyển dụng, bổ nhiệm giảng viên, làm cơ sở cho công tác lựa chọn và tuyển dụng bổ nhiệm giảng viên được tiến hành một cách công khai, minh bạch, xuất phát từ nhu cầu nhân lực của các đơn vị trong Trường. 
Năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy được xác định rõ ràng. Hàng năm, Trung tâm GDQP&AN và Nhà trường đều thực hiện đánh giá năng lực giảng viên với nhiều hình thức đa dạng và ở nhiều cấp độ khác nhau. 
Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN đã xác định đúng nhu cầu đào tạo, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.Việc thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được giám sát, đánh giá hàng năm. 
Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên được quy định và triển khai chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, công bằng trong cán bộ, viên chức. Chính sách khen thưởng về kết quả công việc của giảng viên đã tạo động lực và hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên Trung tâm GDQP&AN
 Do làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cũng như bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên nên hoạt động NCKH của giảng viên Trung tâm GDQP&AN phong phú, đa dạng với nhiều công trình có chất lượng được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. Nhiều đề tài NCKH cấp Trường và cấp Bộ đã được các giảng viên Trung tâm GDQP&AN hoàn thành với kết quả tốt. Chất lượng hoạt động NCKH của giảng viên Trung tâm GDQP&AN  được cải thiện theo từng năm. 
Bên canh những đạt được trên, còn có một số hạn chế sau
Việc tạo nguồn quy hoạch giảng viên Trung tâm GDQP&AN đang gặp khó khăn do ngành GDQP-AN chưa có đào tạo trình độ ThS, TS  Các Đề án quy hoạch liên quan đến đội ngũ giảng viên, NCV như Đề án Vị trí việc làm, Đề án thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa chuẩn bị cho phát triển Trường ĐH Vinh trong thời gian tới chưa đầy đủ các nội dung cốt lõi. Năng lực NCKH của đội ngũ giảng viên còn hạn chế. 
Các hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên còn chưa được quy định rõ ràng và chưa định lượng được nên công tác đánh giá phục vụ cộng đồng còn gặp khó khăn. Nhà trường đã có văn bản quy định về chất lượng công việc của GV, tuy nhiên các tiêu chí chung chưa được chi tiết hóa thành các chỉ số về chất lượng công việc đối với GV thỉnh giảng. 
Một số năng lực cần thiết cho giảng viên đào tạo trình độ đại học hiện nay mà Nhà trường chưa yêu cầu cụ thể như năng lực giám sát và tự đánh giá chất lượng công việc, năng lực phối hợp trong quan hệ quốc tế…Khoa chưa xây dựng được Hồ sơ năng lực của GV, NCV trên hệ thống phần mềm. 
Hiện tại, hoạt động khảo sát nhu cầu học tập nâng cao trình độ giảng viên được Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN tiến hành nhưng chưa đa dạng, chưa thường xuyên và còn bị chậm, ví dụ về quản trị đại học hướng đến đảm bảo chất lượng toàn diện, về kỹ năng xây dựng CTĐT, phương pháp KTĐG, kỹ năng thiết kế câu hỏi đề thi hướng tới đạt được CĐR của các học phần của CTĐT chuyên khoa. Chưa có chế tài để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên.
 Việc quy định tỉ lệ khen thưởng trong đơn vị khiến cho nhiều cán bộ có thành tích nhưng không được khen thưởng. Qua thống kê đánh giá theo dõi cho thấy một số GV, NCV có khối lượng, hiệu quả công việc chưa đồng đều. Kế hoạch cụ thể của từng giảng viên chưa đầy đủ và chưa có nhiều các hoạt động phục vụ cộng đồng. 
[bookmark: _Toc531180789][bookmark: _Toc55669500][bookmark: _Toc26221208]Do đặc thù nên chất lượng và số lượng các hoạt động NCKH của Trung tâm chưa cao. Chất lượng và số lượng các hoạt động NCKH của Trung tâm chưa nhiều chưa đáp ứng được yêu cầu; Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước chưa có. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước còn ít. Các công trình nghiên cứu mang tính liên ngành với các khoa khác trong trường còn hạn chế. Việc đối sánh về hoạt động KHCN trong và ngoài trường chưa được triển khai nhằm tìm kiếm giải pháp để cải tiến chất lượng.
[bookmark: _Toc136438791][bookmark: _Toc121316626][bookmark: _Toc119231661][bookmark: _Toc55209217][bookmark: _Toc55208765][bookmark: _Toc79918508][bookmark: _Toc79918861][bookmark: _Toc79919122]Tiêu chuẩn 7.
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
[bookmark: _Toc121316627][bookmark: _Toc136438792]Mở đầu
Trường Đại học Vinh có đội ngũ nhân viên trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng hỗ trợ tốt cho hoạt động đào tạo của Nhà trường nói chung và Trung tâm GDQPO&AN nói riêng. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn đội ngũ nhân viên được xác định rõ ràng, đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin, trung tâm ĐBCL, các dịch vụ hỗ trợ khác…) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đội ngũ nhân viên được Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc đánh giá chất lượng công việc của đội ngũ nhân viên được thực hiện qua nhiều hình thức đảm bảo tính công bằng, khách quan và ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng hợp lí.
[bookmark: _Toc121316628][bookmark: _Toc136438793]Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường có phân tích/dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Căn cứ vào nhu cầu và quy mô đào tạo, hàng năm Nhà trường tiến hành đánh giá, phân tích tình trạng đội ngũ nhân viên của Trường và dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên trong tương lai. Kết quả của hoạt động này được thể hiện trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011 - 2020; Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh; Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển trường Đại học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 và Đề án Vị trí việc làm Trường Đại học Vinh. Từ đó, Nhà trường thực hiện việc quy hoạch đội ngũ nhân viên hỗ trợ dựa trên chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhằm đảm bảo các yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng [H7.07.01.01]. 
Nhà trường có chính sách thu hút, tuyển dụng đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Việc tuyển dụng đội ngũ nhân viên hỗ trợ được Nhà trường ưu tiên cho những người có bằng cấp cao, phù hợp với công việc; ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường Đại học; ưu tiên người có nhiều kinh nghiệm… Ngoài ra những SV tốt nghiệp tại trường có kĩ năng mềm tốt, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và CNTT được giữ lại phục vụ ở các trung tâm thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành tin học, ngoại ngữ, phòng xử lí học vụ, hành chính [H7.07.01.02]. Về thu nhập hàng tháng, ngoài thu nhập từ tiền lương theo ngạch bậc, mỗi nhân viên còn được hưởng thêm một khoản thu nhập tăng thêm theo từng vị trí công tác Bên cạnh đó, cũng như tất cả các viên chức khác, các nhân viên hỗ trợ cũng được nhận thêm các khoản tiền hỗ trợ vào những dịp lễ, Tết. Ngoài ra, Trường cũng cam kết tạo điều kiện cho nhân viên hỗ trợ được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ khi có nhu cầu, chính sách khen thưởng, tăng lương trước thời hạn trong trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [H7.07.01.03]. 
Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên được Nhà trường thực hiện dựa trên phân tích/dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên. Đầu mỗi năm học, căn cứ vào nhiệm vụ của mình, các phòng, ban, trung tâm phân tích nhu cầu về đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và phù hợp với Đề án vị trí việc làm của Nhà trường. Nhà trường tổng hợp, phân tích, dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên toàn trường, đối chiếu với đề án vị trí việc làm. Trên cơ sở đó, Nhà trường phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân viên cho các đơn vị [H7.07.01.04]. Bên cạnh đó, nhằm phát triển năng lực và linh hoạt đội ngũ nhân viên, Nhà trường đã có chính sách luân chuyển nhân viên hành chính. Sau 05 năm làm việc, mỗi nhân viên sẽ được luân chuyển đến đơn vị mới (trừ một số vị trí đặc thù), đảm bảo cho đội ngũ nhân viên có thể “giỏi một việc và biết làm nhiều việc”, tạo ra sự linh hoạt, tươi mới trong công việc, đồng thời cũng đảm bảo sự công bằng đối với tất cả các nhân viên, cán bộ hành chính ở các đơn vị khác nhau [H7.07.01.05]. 
Đội ngũ nhân viên hỗ trợ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Công tác đào tạo ngành GDQP-AN được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên làm việc tại các phòng ban, trung tâm của Nhà trường. Trường Đại học Vinh hiện có 317 nhân viên làm việc ở các trung tâm, phòng, viện, trạm, nhà xuất bản, phục vụ cho các hoạt động đào tạo, NCKH và xây dựng cơ sở vật chất của Trường. Đội ngũ nhân viên làm việc ở các Trung tâm như Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm bồi dưỡng thường xuyên. Đội ngũ nhân viên của các phòng ban như Phòng đào tạo, HSSV, TCCB, Quản trị - Đầu tư, KH&HTQT đa số có trình độ thạc sĩ trở lên, có nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng tốt các yêu cầu công việc; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được qui định theo chức danh nghề nghiệp do Nhà nước ban hành. Mặc dầu vậy, tính chuyên nghiệp của một vài nhân viên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vẫn còn hạn chế, đặc biệt là năng lực về tin học. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và đề án vị trí việc làm của mỗi đơn vị hành chính, Trưởng đơn vị mô tả công việc của từng thành viên trong đơn vị và xây dựng bản phân công nhiệm vụ từng người, công khai lên website để tiện cho người khác liên hệ công việc [H7.07.01.06]. Bên cạnh đó, ngành GDQP-AN cũng được hỗ trợ trực tiếp bởi đội ngũ các chuyên viên chuyên quản, các chuyên viên chuyên quản có nhiệm vụ là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin do các đơn vị đào tạo phản ánh thuộc lĩnh vực công tác, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị [H7.07.01.07]. Ngoài ra, Trung tâm GDQPO&AN còn có đội ngũ cán bộ hỗ trợ cấp chương trình đào tạo gồm: 01 chuyên viên phụ trách công tác văn phòng, 01 chuyên viên phụ trách quản lý công tác chính trị HSSV; có 1 trợ lý đào tạo và 1 trợ lý Đảm bảo chất lượng; có 1 giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập cho các khóa đào tạo từ năm thứ nhất đến năm thứ tư; các lớp chính quy của sinh viên cũng được phân công 4 giảng viên làm nhiệm vụ chủ nhiệm lớp [H7.07.01.08]. Các cán bộ hỗ trợ và giảng viên kiêm nhiệm đều được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn như kỹ năng tin học, công tác văn thư. Các nhân viên chuyên trách làm việc hành chính, các giảng viên kiêm nhiệm chủ động đăng ký lịch trực, làm việc tùy theo yêu cầu công việc và được hưởng các chế độ theo quy định của Trường.
Định kỳ hàng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về mức độ đáp ứng của đội ngũ nhân viên [H7.07.01.09]. Kết quả phản hồi từ các bên liên quan giúp Nhà trường và các đơn vị có liên quan có thêm cơ sở để quy hoạch, phát triển đội ngũ nhân viên.
2. Điểm mạnh 
Nhà trường đã ban hành các chính sách thu hút, tuyển dụng để đảm bảo đội ngũ nhân viên đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Trường có kế hoạch tuyển dụng và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBVC, NV cụ thể đáp ứng yêu cầu công việc theo từng năm từng giai đoạn rõ ràng,. 
Từ những chính sách chung về quy hoạch đội ngũ nhân viên của Trường, Trung tâm GDQPO&AN đã có những chính sách về nhân sự cho nhân viên hỗ trợ như bản mô tả vị trí công việc của nhân viên hỗ trợ trong Quy chế làm việc của Khoa. Cán bộ hỗ trợ cấp chương trình đào tạo của khoa làm việc rất hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công việc trong các lĩnh vực đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ người học.
3. Điểm tồn tại 
[bookmark: _Hlk91007896]Tính chuyên nghiệp và năng lực của một vài nhân viên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (quản lý nhà học, thư viện…) còn hạn chế, đặc biệt là năng lực về công nghệ thông tin. Vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện mô tả thật cụ thể vị trí việc làm, những yêu cầu có tính chất đặc thù của đơn vị mình.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	Thường xuyên tổ chức rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên phục vụ. 
Trường đẩy mạnh phát triển đội ngũ nhân viên trẻ, có năng lực về CNTT để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Trường. 
Rà soát hoàn thiện và cập nhật đề án vị trí việc làm của nhân viên từng đơn vị và trong toàn Trường.
	Phòng Tổ chức cán bộ
	Định kỳ hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ nhân viên dựa trên nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tiếp tục định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án vị trí việc làm đối với đội ngũ chuyên viên/nhân viên/kỹ thuật viên làm việc tại các đơn vị hành chính cũng như ở các đơn vị đào tạo, bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn phù hợp với sự phát triển của Trường cũng như các yêu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 
	Ban giám hiệu; Phòng Tổ chức cán bộ
	Định kì hàng
 Năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc121316629][bookmark: _Toc136438794]Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai
1. Mô tả hiện trạng 
Căn cứ vào Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Trường đại học Vinh đã ban hành các  quy định cụ thể về việc tuyển dụng bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên như: Nghị quyết ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Vinh số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023; Quy định về luân chuyển cán bộ của Trường Đại học Vinh số 06/QĐ-ĐU ngày 27/2/2023,… trong đó nêu rõ phạm vi áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, hội đồng tuyển dụng, hình thức tuyển dụng,… xác định rõ ràng các tiêu chí và quy trình chặt chẽ để tuyển dụng và lựa chọn đội ngũ nhân viên. Về tiêu chuẩn tuyển dụng, ngoài tiêu chuẩn chung, còn có các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh.
Tiêu chuẩn chung: Được quy định tại điều 4 Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023 của Trường Đại học Vinh.
	Tiêu chuẩn cụ thể: Đối với chức viên chức hành chính: được quy định cụ thể tại điều 6, điều 7 Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 27/3/2023.
Trong đó, tiêu chuẩn quan trọng nhất là tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn [H7.07.02.01]. Các yêu cầu, mô tả công việc của đội ngũ nhân viên ở các trung tâm, phòng ban chức năng được mô tả tại mục chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ trên Subweb của từng đơn vị chức năng của Trường [H7.07.02.02]. 
Các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên được Trường xác định rõ ràng trên cơ sở phân tích/ khảo sát nhu cầu và ý kiến góp ý rộng rãi trong toàn Trường.
Nhà trường gửi Bản dự thảo cho các đơn vị trong Trường góp ý. Sau góp ý của các đơn vị trong Trường, Phòng Tổ chức Cán bộ tiến hành bổ sung, chỉnh sửa nội dung Quy chế. Hồ sơ góp ý cho bản Quy chế được gửi về Trường (qua phòng Tổ chức Cán bộ) hoặc qua địa chỉ Email, ngoài ra toàn văn dự thảo được đăng trên trang Web của Phòng Tổ chức Cán bộ, địa chỉ: https://vinhuni.edu.vn và E- Office của Trường. Căn cứ đề xuất tuyển dụng mới nhân sự của các phòng, ban, trung tâm và khoa, Nhà trường tiến hành rà soát đội ngũ nhân viên, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho các đơn vị; đồng thời, ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng với các tiêu chí cụ thể cho từng vị trí việc làm. [H7.07.02.03]. Cụ thể, đối với ngạch chuyên viên gồm các tiêu chí sau: Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, ưu tiên người có kinh nghiệm đúng chuyên môn với vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Quy trình tuyển dụng đội ngũ nhân viên được tổ chức chặt chẽ, gồm các bước theo quy trình tuyển dụng: thành lập Hội đồng tuyển dụng Trường và các Tiểu ban chuyên môn chấm thi tại các đơn vị; tổ chức thi chuyên môn nghiệp vụ; thi phỏng vấn tại Hội đồng tuyển dụng Trường. 
Đội ngũ cán bộ quản lí các phòng ban chức năng của Trường chủ yếu được lựa chọn từ lực lượng GV, được bồi dưỡng thêm về công tác quản lí. Trường thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lí cho các đơn vị phòng ban chức năng, đảm bảo tính kế thừa liên tục về độ tuổi, trình độ chính trị, phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ và chú trọng tới đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ [H7.07.02.04]. Việc xác lập tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển chủ yếu chỉ dựa trên nhu cầu cụ thể từng năm của các đơn vị nên còn thiếu sự đồng bộ, thống nhất. Hiện nay, Nhà trường đã triển khai tái cấu trúc bộ máy để góp phần tinh giản đội ngũ cán bộ, giảm số lượng các tổ chức không cần thiết, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hành chính để tạo tiền đề cho việc tự chủ của trường trong vài năm tới theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT [H7.07.02.05].
Các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và công khai bằng nhiều hình thức bao gồm cả trên trang thông tin điện tử của Trường, trên hệ thống thông tin E- Office  và trên các phương tiện thông tin đại chúng [H7.07.02.06]. Việc làm này đã giúp cho công tác tuyển dụng nhân viên của Nhà trường được công khai, minh bạch và công bằng. Vì vậy, cho đến nay, Nhà trường không nhận được các khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên.
2. Điểm mạnh 
Nhà trường có hệ thống văn bản quy định về tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển. Các tiêu chí này được phổ biến công khai. Nhờ vậy, đội ngũ nhân viên hỗ trợ CTĐT của Trung tâm GDQP&AN đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
3. Điểm tồn tại 
Việc phân tích, khảo sát nhu cầu và lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan về các tiêu chí để tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên chưa được thực hiện thường xuyên. Việc sử dụng kết quả của các hoạt động này để xác định tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển còn chưa hiệu quả.
3. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Định kỳ phân tích, kết quả khảo sát ý kiến góp ý của các bên để ban hành bộ tiêu chí tuyển dụng nhân viên thống nhất, hiệu quả.
	Phòng Tổ chức cán bộ
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	Phát huy điểm mạnh
	Hoàn thiện và cập nhật các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng của Nhà trường trong từng thời điểm và giai đoạn.
	Phòng Tổ chức cán bộ, Các phòng, ban, trung tâm và Trung tâm GDQP&AN
	Định kỳ hàng năm
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[bookmark: _Toc121316630][bookmark: _Toc136438795]Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá
1. Mô tả hiện trạng 
Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định rõ ràng trong Quy chế về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh và được xác định rõ ràng từng vị trí trong Đề án vị trí việc làm và vị trí công việc tại các đơn vị [H7.07.03.01]. Đối với nhân viên làm việc tại Trung tâm thông tin thư viện Nguyễn Thúc Hào thì đội ngũ Thư viện viên, Chuyên viên làm việc phải đạt trình độ Đại học trở lên; Kỹ thuật viên tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Nhân viên làm việc tại Trung tâm công nghệ thông tin yêu cầu đối với Chuyên viên là tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên phải tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, có trình độ tin học và khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ công tác. Đội ngũ nhân viên làm việc tại Trung tâm Thực hành thí nghiệm yêu cầu đối với Chuyên viên là trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành có thực hành, thí nghiệm; đối với cán sự, nhân viên yêu cầu tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên, sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ thực hành thí nghiệm và các thiết bị văn phòng. Bên cạnh đó, nhân viên phải năm vững các quy định pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao. 
Nhà trường có quy trình, phương pháp, công cụ, tiêu chí đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên. Nhà trường ban hành các văn bản quy định tiêu chí đánh giá, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên [H7.07.03.02]. Phiếu đánh giá được thiết kế rõ ràng, thể hiện đầy đủ các tiêu chí đánh giá về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ [H7.07.03.03]. Các tiêu chí này là căn cứ để Khoa, các phòng, ban Nhà trường đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên của đơn vị mình theo quy trình chặt chẽ, góp phần xây dựng được đội ngũ nhân viên có đủ phẩm chất và năng lực để nâng cao chất lượng đào tạo. 
Việc đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc được xếp loại hằng tháng và hằng năm theo 04 mức: A (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); B (Hoàn thành tốt nhiệm vụ); C (Hoàn thành nhiệm vụ từ 70% trở lên); D (Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ). Công tác đánh giá được tổ chức thường xuyên theo quy trình chặt chẽ, thống nhất qua các bước: nhân viên tự đánh giá, cấp trên đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, người học đánh giá. Hàng tháng, các đơn vị tổ chức đánh giá xếp loại viên chức cho các nhân viên làm cơ sở để thực hiện chế độ thu nhập tăng thêm. Quy trình đánh giá, xếp loại được thực hiện qua 5 bước: Bước 1. Tập hợp lỗi vi phạm (theo mẫu) của các cá nhân trong tháng (nếu có) từ các phòng ban liên quan, gửi về các đơn vị có cá nhân vi phạm và Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 02 hằng tháng; Bước 2. Các đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả lao động của tháng trước căn cứ theo các tiêu chí, thực hiện từ ngày 03 đến 05 hằng tháng; Bước 3. Các đơn vị gửi kết quả đánh giá, xếp loại về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 8 hằng tháng; Bước 4. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra; Bước 5. Phòng Tổ chức Cán bộ trình Hiệu trưởng ký bảng kết quả tổng hợp, đánh giá, xếp loại lao động và phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tính toán thanh toán thu nhập tăng thêm vào tháng sau liền kề theo quy định [H7.07.03.04]. Định kỳ cuối năm học, cán bộ được đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học gồm 4 bước: (i) cán bộ tự đánh giá; (ii) tổ chuyên môn họp đánh giá xếp loại; (iii) ban lãnh đạo đơn vị đánh giá xếp loại và đệ trình lên Trường; (iv) Hội đồng thi đua - khen thưởng của Trường đánh giá và phê duyệt xếp loại. Nhân viên hỗ trợ tự đánh giá bằng phiếu chấm điểm thi đua cá nhân dành cho khối CB hành chính theo tiêu chí thi đua của Nhà trường, bao gồm các tiêu chí về Tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống; Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tổ chức kỷ luật, chế độ báo cáo, hội họp, tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng khối đoàn kết; Học tập, bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Sau đó, Trung tâm GDQPO&AN và Trường sẽ lần lượt đánh giá thông qua các cuộc họp Hội đồng Thi đua; đưa ra kết luận về điểm số và xếp loại được năng lực của đội ngũ nhân viên bao gồm năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng của các bên liên quan [H7.07.03.05]. Tuy nhiên, đối với tiêu chí, công cụ đánh giá riêng cho các giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ trong hoạt động đào tạo, hoạt động đoàn thể còn chưa có. Việc đánh giá này cũng gặp khó khăn do giờ làm việc của giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập, hoạt động đoàn, công đoàn chưa ổn định do phụ thuộc vào lịch giảng dạy của những giảng viên kiêm nhiệm này trong các kỳ học.
[bookmark: _Toc51150367][bookmark: _Toc48863602]Nhà trường cũng định kỳ lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động của các đơn vị hành chính và hoạt động chung của Nhà trường. Người học thực hiện khảo sát trực tuyến trong trang cá nhân trên phần mềm CMC của trường. Các mức đánh giá bao gồm: Tốt (mức độ đáp ứng từ 80% trở lên); Khá (mức độ đáp ứng từ 65 đến 79%); Trung bình (mức độ đáp ứng từ 50 đến 64%); Chưa đạt (mức độ đáp ứng dưới 50%). Chưa tiếp xúc. Từ đó, Nhà trường có báo cáo về việc phản hồi người học đối với các đơn vị hành chính. Việc đánh giá giúp các đơn vị hành chính cũng như Nhà trường có thể quản lí chất lượng phục vụ tốt hơn và là một cơ sở để đánh giá xếp loại nhân viên. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết sinh viên đều thỏa mãn với chất lượng phục vụ của nhân viên hỗ trợ. Có khoảng 75 - 80% sinh viên đánh giá ở mức độ Tốt; có khoảng 12 - 14% sinh viên đánh giá ở mức độ Khá; 3 - 4% sinh viên đánh giá ở mức độ Trung bình; 1 - 1,5% sinh viên đánh giá ở mức chưa đạt [H7.07.03.06]. Kết quả đánh giá thi đua hàng năm cũng cho thấy năng lực đội ngũ nhân viên hỗ trợ của ngành đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đội ngũ này đều đáp ứng tiêu chuẩn năng lực yêu cầu về vị trí việc làm [H7.07.03.07]. 
2. Điểm mạnh 
Nhà trường có quy trình và phương pháp đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên chặt chẽ, hiệu quả. Việc đánh giá được thực hiện thường xuyên.
3. Điểm tồn tại 
Việc khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan về mức độ hài lòng đối với đội ngũ chuyên viên, nhân viên mới chỉ tiến hành đối với việc lấy ý kiến của người học. Chưa triển khai lấy ý kiến của đội ngũ giảng viên về hoạt động của đội ngũ nhân viên.
Chưa có tiêu chí, công cụ đánh giá riêng cụ thể cho các giảng viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ trong hoạt động đào tạo, hoạt động đoàn thể. Việc sử dụng các kết quả đánh giá làm căn cứ để cải tiến, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên chưa thực sự triệt để. 
4. Kế hoạch hành động 
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	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	Trường cần mở rộng đối tượng khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan đối với đội ngũ chuyên viên, nhân viên để có kết quả khách quan hơn và chính xác hơn 
 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cho từng đối tượng cụ thể (giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác hoạt động hỗ trợ đào tạo và nhân viên).
Cần nghiên cứu kỹ các kết quả đánh giá, từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên  
	Phòng TCCB
	Hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục làm tốt công tác đánh giá đội nhân viên các phòng ban, trung tâm và cán bộ chuyên trách các Khoa/Viện qua nhiều hình thức khác nhau.
	Phòng TCCB
	Định kì hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc121316631][bookmark: _Toc136438796]Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
1. Mô tả hiện trạng 
Đầu mỗi năm học, Nhà trường, Khoa khảo sát về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, kế hoạch chiến lược phát triển, đáp ứng nhu cầu phục vụ CTĐT toàn Trường nói chung, Trung tâm GDQPO&AN nói riêng; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tới từng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên. Trong kế hoạch thể hiện các nội dung: Đối tượng và số lượng bồi dưỡng; Nội dung bồi dưỡng, Thời gian bồi dưỡng; Kinh phí bồi dưỡng; Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện [H7.07.04.01]. Vào cuối mỗi năm học, Trung tâm GDQPO&AN và Trung tâm, Phòng ban đánh giá khối lượng công việc, khảo sát và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ nhân viên. Kết quả khảo sát này được thể hiện trong kế hoạch năm học của Trung tâm GDQPO&AN và của các Trung tâm, phòng ban của Nhà trường [H7.07.04.02]. Ngoài hình thức khảo sát này, Nhà trường còn thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động theo các kế hoạch bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của Nhà trường hoặc từ cấp trên [H7.07.04.03]. 
Trung tâm GDQPO&AN và Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên và kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ căn cứ trên kết quả khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của nhân viên [H7.07.04.04]. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Nhà trường và Khoa tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để nhân viên được học tập, rèn luyện. Ngân sách phân bổ cho đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Ngân sách này được phê duyệt tăng dần theo từng năm, thể hiện Nhà trường rất quan tâm đến nhu cầu đào tạo cán bộ. Nhờ vậy Nhà trường đã kịp thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên, đáp ứng nhu cầu của Nhà trường trong việc phục vụ đào tạo, NCKH và PVCĐ [H7.07.04.05].
Bảng 7.4.1. Bảng tổng hợp chi cho đào tạo bồi dưỡng của cán bộ trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	2.142,68
	1.370,86
	1.337,37
	1.742,20
	1.702,13
	8.295,24

	1
	Chi cho đào tạo dài hạn
	2.039,38
	1.304,36
	1.042,12
	731,28
	1.461,73
	6.578,87

	2
	Chi cho bồi dưỡng ngắn hạn
	103,30
	66,50
	295,25
	1.010,92
	240,40
	1.716,37

	2.1
	Trong đó, chi cho đội ngũ nhân viên
	27,90
	44,85
	72,64
	312,90
	184,40
	642,69


Nhà trường triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên dựa trên kế hoạch đã được thông qua. Các lĩnh vực bồi dưỡng bao gồm: Bồi dưỡng chuyên môn (học thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành); Bồi dưỡng lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp chính trị); chuyên môn nghiệp vụ quản lý như: Quản lý hành chính Nhà nước, Quốc phòng - an ninh (đối với cán bộ nhân viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý); ngoại ngữ; tin học [H7.07.04.06]. Hàng năm Nhà trường cử các đoàn cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý của các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, Nhà trường có chính sách hỗ trợ đội ngũ nhân viên học lên bậc ThS, TS, tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên thi thăng hạng khi đủ điều kiện [H7.07.04.07].
Đến nay, Trường và Trung tâm GDQPO&AN có đội ngũ nhân viên hỗ trợ có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp để hoàn thành công việc hành chính, quản lí sinh viên và các hoạt động khác liên quan đến công tác giảng dạy và NCKH của giảng viên, sinh viên và sinh viên [H7.07.04.08]. 
2. Điểm mạnh 
Hàng năm, Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN luôn xác định rõ ràng những nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ nhân viên hỗ trợ và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.
3. Điểm tồn tại 
Công tác khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên chưa được tiến hành thường xuyên để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tới từng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Việc triển khai hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên chủ yếu lồng ghép trong công tác đào tạo bồi dưỡng chung của toàn Trường nên hiệu quả chưa cao.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	Tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ.
Khoa phát huy hiệu quả quyền tự chủ đề xuất về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm của đội ngũ nhân viên tại đơn vị.
	Phòng Tổ chức cán bộ và Trung tâm GDQPO&AN
	Định kì hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngay khi có nhu cầu.
Tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ tài chính để đội ngũ nhân viên có thể tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	Phòng TCCB , Trung tâm GDQPO&AN
	Định kì hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc121316632][bookmark: _Toc136438797]Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường có quy định về khối lượng công việc cụ thể đối với nhân viên và quy định về việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên, trong đó có cả các quy định về khen thưởng và công nhận. Để việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên đạt hiệu quả, Trường Đại học Vinh ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, trung tâm, nhân viên làm việc tại văn phòng khoa. Với từng chức danh công việc, Trường có quy định cụ thể về khối lượng công việc cho từng đối tượng nhân viên [H7.07.05.01]. Bên cạnh đó, Trường cũng ban hành quy định về theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bao gồm các quy định về đánh giá xếp loại cán bộ và bình xét thi đua khen thưởng [H7.07.05.02].
Trường Đại học Vinh triển khai việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên dựa vào quy định về khối lượng công việc cụ thể đã xác định và phân công. Trưởng, phó đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động của nhân viên. Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị chuyên trách theo dõi đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của GV và nhân viên theo kế hoạch công tác được phân công cụ thể từng tuần [H7.07.05.03]. Định kỳ hàng tháng và kết thúc năm học, Trung tâm GDQPO&AN và Nhà trường triển khai xếp loại nhân viên dựa trên khối lượng và chất lượng công việc được giao đã hoàn thành và bình xét các danh hiệu thi đua [H7.07.05.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tổ chức các đợt lấy ý kiến người học về hoạt động phục vụ người học của các phòng ban chức năng và đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Kết quả được tổng hợp thông báo đến từng đơn vị [H7.07.05.05]. Việc đánh giá đúng đắn và khen thưởng hàng năm được triển khai góp phần tạo động lực cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ tích cực hơn trong công tác
Tất cả nhân viên có kế hoạch cụ thể trong đó thể hiện khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành, các nguồn lực cần thiết… để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát tạo động lực hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Khối lượng, tiến độ công việc của đội ngũ nhân viên được xác định chủ yếu dựa vào việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị phân công. Ngoài ra, đầu mỗi năm học, tất cả các nhân viên hỗ trợ đều phải đăng ký danh hiệu thi đua để xác định các mức độ hoàn thành công việc, làm cơ sở cho đánh giá cuối năm. Danh hiệu thi đua cá nhân gồm: Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Để quản trị theo kết quả công việc, Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tháng với các yêu cầu rõ ràng, được triển khai, giám sát và đánh giá đến từng đơn vị trong Trường qua hội nghị giao ban cơ quan hàng tháng. Trong các buổi họp Trung tâm GDQPO&AN, các nhân viên cũng thường xuyên được nhắc nhở, theo dõi tiến độ hoàn thành công việc [H7.07.05.06]. 
Tất cả nhân viên trong Trường được tham gia xây dựng, góp ý trong quá trình xây dựng quy định đánh giá hiệu quả công việc. Nhằm đạt được sự đồng thuận và thống nhất của đội ngũ viên chức về các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công tác, trước khi ban hành văn bản quy định chính thức, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến góp ý của toàn thể viên chức trong toàn trường để có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp [H7.07.05.07]. 
Nhân viên hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc, đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của Nhà trường và các cấp có thẩm quyền. Kết quả đánh giá và bình xét thi đua được thông báo rộng rãi công khai trong toàn Trường, các ý kiến phản hồi từ đội ngũ nhân viên được Trường tiếp thu và giải trình thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội nghị viên chức toàn trường hằng năm. Cuối năm học, Khoa và Nhà trường triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện công việc và xây dựng kế hoạch cho năm học tiếp theo. Những nhân viên có hiệu quả công việc tốt được xét khen thưởng xứng đáng. Vì vậy, đội ngũ nhân viên luôn thống nhất ý kiến với tập thể, hài lòng về việc quản trị công việc này [H7.07.05.08]. Tuy nhiên, ngoài kênh lấy ý kiến phản hồi trực tiếp trong các cuộc họp đánh giá, hiện nay Trường vẫn chưa có cơ chế khảo sát sự hài lòng của nhân viên về kết quả đánh giá và kết quả thi đua, khen thưởng của Nhà trường.
2. Điểm mạnh 
Trung tâm GDQPO&AN có sự phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ cũng như có cơ chế giám sát hiệu quả thực hiện công việc chặt chẽ.
3. Điểm tồn tại 
Việc xác định khối lượng công việc của đội ngũ nhân viên chưa mang tính định lượng rõ ràng. Nhà Trường chưa tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của đội ngũ nhân viên về việc quản trị theo kết quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của cơ sở giáo dục và các cấp có thẩm quyền. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	- Nghiên cứu xây dựng các định mức, khối lượng công việc cho đội ngũ nhân viên 
- Định kỳ tiến hành khảo sát sự hài lòng của nhân viên về kết quả đánh giá và kết quả thi đua khen thưởng của Trung tâm GDQPO&AN và Nhà trường. Trên cơ sở kết quả khảo sát,Trường và Khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cải tiến công tác quản lý của Trường trong những năm tiếp theo. 
	Phòng TCCB, Trung tâm GDQP&AN
	Định kỳ hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Nhà trường tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch công tác hằng năm của đội ngũ NV. Trong đó, cần thể hiện đầy đủ khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành, các nguồn lực cần thiết,… để lượng hóa trong việc theo dõi, giám sát, đánh giá, bình xét, tạo động lực hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng
	Phòng TCCB, Trung tâm GDQP&AN
	Định kì hàng năm
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Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Trung tâm GDQPO&AN, Trường Đại học Vinh đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, được tuyển dụng đúng quy định của Nhà trường một cách công khai, minh bạch, rõ ràng. Nhà trường và Khoa luôn khuyến khích và tạo điều kiện để nhân viên hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Trung tâm GDQPO&AN hiện nay đảm bảo nhiệm vụ phục vụ công tác đào tạo ngành GDQP-AN và NCKH của Trung tâm GDQPO&AN và Nhà trường. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như mô tả thật cụ thể vị trí việc làm; rà soát tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên. 
[bookmark: _Toc136438799][bookmark: _Toc119231662][bookmark: _Toc124179807]Tiêu chuẩn 8.
NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC
[bookmark: _Toc136438800]Mở đầu
Giai đoạn 2019 - 2024, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh đã xây dựng chính sách tuyển sinh rõ ràng, cụ thể; PP xét tuyển, thi tuyển công khai; mặc dù tuyển sinh khó khăn nhưng trong nhiều năm liền kết quả đầu vào của sinh viên đạt chất lượng tốt điểm chuẩn cao, sinh viên tốt nghiệp ra trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt bằng khá, giỏi, xuất sắc cao, hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học được triển khai minh bạch; các hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học được thực hiện kịp thời, thường xuyên; môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan khuôn viên trường sạch, đẹp trang thiết bị dạy - học hiện đại, tiện ích, từ đó nâng cao chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học đã góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu về chất lượng đào tạo của Khoa trong hệ thống các trường ĐH sư phạm trên cả nước góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nói chung cho nhà trường.
[bookmark: _Toc80906135][bookmark: _Toc87346733][bookmark: _Toc87348652][bookmark: _Toc136438801]Tiêu chí 8.1: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, công bố công khai và cập nhật.
1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc19193592]Chính sách tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh ngành GDQP-AN được xác định rõ ràng trong đề án tuyển sinh hằng năm, được xây dựng và ban hành dựa trên sự góp ý của các bên liên quan và kết quả phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Đề án tuyển sinh đại học chính quy các năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 của Nhà trường được công bố công khai và cập nhật trên các văn bản thông qua truyền thông và qua website của Nhà trường để các trường phổ thông, các bậc phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng cập nhật. Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối tổ chức tuyển sinh ĐH hệ chính quy của Nhà trường nói chung và ngành GDQP-AN nói riêng. Phương thức tuyển sinh ngành GDQP-AN gồm: (1) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; (2) Tuyển thẳng học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn HSG Quốc gia, Quốc tế; (3) xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) từ năm 2017 đến nay; (4) xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành GDQP-AN được xác định rõ ràng hằng năm từ 20-30 SV, phương thức xét tuyển cũng đang dạng hơn với các tổ hợp  xét tuyển khác nhau. Quy trình xét tuyển được xây dựng một cách rõ ràng từ quy định, nguyên tắc xét tuyển đến hồ sơ đăng ký, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo đề án tuyển sinh của Trường qua từng năm tuân thủ đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT [H8.08.01.01]
Chính sách tuyển sinh ngành GDQP-AN được công bố công khai và được cập nhật hằng năm. Các thông tin về tuyển sinh được Nhà trường và Viện công bố công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của Nhà trường, của Trung tâm và trong các buổi tư vấn tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh do Nhà trường tổ chức [H8.08.01.02]
Hằng năm, dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh, hội nghị về công tác tuyển sinh cũng như đánh giá tình hình thực tiễn, Nhà trường đã có các khảo sát lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan cho đề án tuyển sinh hằng năm từ đó xây dựng và điều chỉnh đề án, kế hoạch tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh ngành đồng thời thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh [H8.08.01.03]
Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh hằng năm: Trong giai đoạn 5 năm (2019 – 2023), số lượng SV trúng tuyển nhập học ngành GDQP-AN trung bình khoảng 20 SV/năm. Tỷ lệ SV nhập học so với số lượng thí sinh trúng tuyển trung bình đạt khoảng 70-80%, điểm trúng tuyển trung bình của các thí sinh dao động khoảng từ 16 đến 19 điểm [H8.08.01.05].
[bookmark: _Toc26221427][bookmark: _Toc51918589][bookmark: _Toc87346734][bookmark: _Toc87346895][bookmark: _Toc87348653][bookmark: _Hlk80885289]Bảng 8.1. Thống kê tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học
trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học 
thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của SV được tuyển
	Số lượng SV quốc tế nhập học (người)

	2017-2018
	52
	25
	0,48/1
	19
	15,5
	17,5
	2

	2018-2019
	68
	25
	0,37/1
	14
	17
	20,6
	0

	2019-2020
	48
	20
	0,41/1
	10
	18
	21,5
	0

	2020-2021
	55
	20
	0,36/1
	8
	18,5
	21,2
	0

	2021-2022
	82
	42
	0,51/1
	35
	19
	22,1
	0

	2022-2023
	100
	35
	0,35/1
	25
	19
	21,5
	0

	2023-2024
	96
	22
	0,23/1
	12
	25,5
	25,8
	0


Nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh hằng năm nhà trường đều có phân tích dự báo nhu cầu nhân lực, các đơn vị đào tạo có các báo cáo về thực trạng và kế hoạch chiến lược phát triển để cung cấp các dữ liệu phục vụ cho công tác tuyển sinh của Khoa và của Trường  [H8.08.01.04]. 
Số lượng tuyển sinh của ngành GDQP-AN không đều trong các năm gần đây chủ yếu từ các nguyên nhân khách quan như nhu cầu xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước đối với khối ngành đào tạo giáo viên nói chung và GDQP-AN nói riêng. Trước thực tế đó hằng năm Nhà trường đều có các khảo sát thông tin tuyển sinh, Trung tâm GDQP&AN có các phương án, cách tiếp cận với người học nhằm tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh [H8.08.01.06]. 
2. Điểm mạnh
Công tác tuyển sinh của Nhà trường, Trung tâm GDQP-AN được thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT; chính sách tuyển sinh được công khai và cập nhật thường xuyên.
3. Điểm tồn tại
Nhà trường, Trung tâm chưa thực hiện khảo sát cụ thể ý kiến của người học về chính sách tuyển sinh của ngành GDQP-AN. Chưa nắm bắt được nhu cầu thị trường sử dụng lao động.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	- Nâng cao hiệu quả hoạt động dự báo nhu cầu dài hạn, tăng cường hoạt động quảng bá tuyển sinh, đa dạng hóa phương thức tuyển sinh
- Khảo sát ý kiến của người học về chính sách tuyển sinh và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
	Khoa GDTC/Phòng Đào tạo/Ban tư vấn tuyển sinh
	Hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Thường xuyên cải tiến, cập nhật chính sách tuyển sinh 
	Phòng đào tạo
	Hằng năm
	


	5. Tự đánh giá: Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc80906136][bookmark: _Toc87346736][bookmark: _Toc87348655][bookmark: _Toc136438802]Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có tiêu chí, quy trình và phương pháp tuyển chọn rõ ràng. Hằng năm căn cứ vào Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ GD&ĐT và căn cứ vào Đề án tuyển sinh ban hành ở các năm học và trên cơ sở góp ý của các bên liên quan để nhà trường xác định tiêu chí và phương pháp tuyển sinh công khai trên website và các phương tiện thông tin đại chúng [H8.08.02.01] [H8.08.02.02] 
  Hiện nay, Nhà trường thực hiện tuyển sinh ngành GDQP-AN theo các phương thức gồm: xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia; xét tuyển thẳng học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn HSG Quốc gia, Quốc tế; xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) từ năm 2017 đến nay và xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường xác định, đánh giá hằng năm dựa trên phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực và chỉ tiêu phân bổ tuyển sinh của ngành GDQP-AN [H8.08.02.03].
Nhà trường tuyển sinh ngành GDQP-AN với 4 tổ hợp gồm: Tổ hợp 1: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), tổ hợp 2: C00 (Văn, Lịch Sử, Địa lý); tổ hợp 3: C19 (Văn, Lịch sử, GDCD); Tổ hợp 4: D01 (Toán, Văn, Anh).. Quy trình xét tuyển được xây dựng một cách rõ ràng từ quy định, nguyên tắc xét tuyển đến hồ sơ đăng ký, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo đề án tuyển sinh của Trường qua từng năm tuân thủ đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT [H8.08.02.01].
Quy trình, phương pháp và tiêu chí tuyển chọn người học ngành GDQP-AN được Nhà trường và Viện xác định rõ ràng trên cơ sở góp ý của các bên liên quan được thể hiện trong Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 [H8.08.02.02] [H8.08.02.04].
Từ cơ sở dữ liệu về ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng, rà soát, đánh giá tiêu chí, phương pháp tuyển chọn người học và Nhà trường có thống kê/ tổng kết, đánh giá kết quả tuyển sinh từ đó làm cơ sở để Nhà trường/ Trung tâm GDQP-AN đánh giá rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với việc tuyển chọn NH trong những năm kế tiếp nhằm hướng tới cách tiếp cận tổng quan về tính đúng đắn, hiệu quả của các phương pháp, tiêu chí tuyển sinh dựa vào nhu cầu của thực tiễn và của chính bản thân người học [H8.08.02.04].
Bảng 8.2.1. Dữ liệu về kết quả tuyển sinh hằng năm của CTĐT
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký (người)
	Số lượng trúng tuyển (người)
	Số nhập học (người)

	2017-2018
	52
	25
	19

	2018-2019
	68
	25
	14

	2019-2020
	48
	20
	10

	2020-2021
	55
	20
	8

	2021-2022
	82
	42
	35

	2022-2023
	100
	35
	25

	2023-2024
	96
	22
	12


                                         Nguồn: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh
2. Điểm mạnh
Tiêu chí và PP tuyển chọn người học của Trường, Trung tâm GDQP&AN rõ ràng, theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT và được đánh giá thường xuyên để đảm bảo tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và trình độ vào ngành GDQP-AN. 
3. Điểm tồn tại
Trung tâm GDQP&AN chưa khảo sát được nhu cầu đầu ra cho sinh viên sau tốt nghiệp để quảng bá tuyển sinh đến tận học sinh có nhu cầu nên chưa tạo ra sự hấp dẫn, thu hút thí sinh dự tuyển; Phương thức tuyển sinh của Trường, Trung tâm GDQP&AN chưa đảm bảo đa dạng, chưa thực hiện hình thức thi tuyển theo kiểm tra, đánh giá năng lực thí sinh.
4. Kế hoạch hành động
	
TT
	
Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện

	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	- Trung tâm GDQP&AN sẽ khảo sát nhu cầu đầu ra của người học để từ đó làm tốt công tác quảng bá tuyển sinh hang năm
- Trung tâm GDQP&AN xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyển sinh phù hợp; đảm bảo đa dạng, thực hiện nhiều hình thức thi tuyển theo kiểm tra, đánh giá năng lực thí sinh.
	Phòng Đào Tạo, Trung tâm GDQP&AN
	Hằng năm
	

	
	
	Từ năm học 2022 -2023, Trung tâm GDQP&AN sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tuyển sinh của Nhà trường để tăng cường quảng bá tuyển sinh, đảm bảo công tác truyền thông về tuyển sinh. 
	Trung tâm GDQP&AN /Phòng Đào tạo/Ban tư vấn tuyển sinh
	Hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh

	Có các hình thức quảng bá tuyển sinh phù hợp và hấp dẫn đối với những thí sinh đã được công nhận trúng tuyển vào Trung tâm GDQP&AN
	Trung tâm GDQP&AN /Phòng Đào tạo/Ban tư vấn tuyển sinh
	Hằng năm
	


	5. Tự đánh giá: Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc80906137][bookmark: _Toc87346737][bookmark: _Toc87348656][bookmark: _Toc136438803]Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học
1. Mô tả hiện trạng
Để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả và khối lượng học tập của người học, từ năm 2010 Nhà trường đã sử dụng phần mềm quản lí người học LMS và phần mềm quản lý điểm CMC. Đây là hệ thống có sự kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các phòng ban chức năng của Nhà trường như Phòng Đào tạo, TTĐBCL, Trung tâm CNTT (Viện nghiên cứu và đào tạo trực tuyến, Bộ phận một cửa, Phòng CTCTHSSV…) nhằm quản lí việc đăng ký học, hồ sơ SV, các thông báo từ Nhà trường, thời khoá biểu, lịch thi, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện… Đây là hệ thống giám sát rất hữu ích giúp Nhà trường, Trung tâm GDQP&AN và giảng viên theo dõi quá trình học tập của người học. Khối lượng học tập của người học được quy định cụ thể trong CTĐT của ngành, quy chế HSSV của Nhà trường qua các quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định công tác đánh giá và quản lí kết quả học tập theo tiếp cận CDIO [H8.08.03.01]. 
Cơ chế giám sát và phản hồi về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học được thực hiện định kỳ 1 tháng/1 lần thông qua các buổi họp liên tịch giữa Ban lãnh đạo Trung tâm, Trưởng bộ môn, Trợ lý đào tào, trợ lý quản lý SV và Liên chi đoàn Trung tâm (Đoàn Trung tâm), đồng thời Trung tâm thường xuyên tổ chức chỉ đạo các lớp sinh hoạt theo định kỳ 1 tháng/lần với sự tham gia của GV chủ nhiệm nhằm tiếp nhận kịp thời ý kiến của người học. Ngoài ra, Nhà trường có quy định rõ ràng về sự phân bổ hợp lý khối lượng học tập của người học trong Bản mô tả chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người có học lực trung bình hoàn thành CTĐT đúng thời hạn. Người học được cung cấp Cẩm nang sinh viên để nắm bắt được những quy định và nghĩa vụ phải thực hiện trong quá trình học tập và rèn luyện [H8.08.03.02]. Trong trường hợp SV học chậm tiến độ do kết quả thi không đạt ở môn học trước đó, sinh viên thuộc diện cảnh báo Nhà trường và Trung tâm đều có thống kê hằng năm và có sự phản hồi để sinh viên có thể cải thiện kết quả học tập đảm bảo SV tốt nghiệm đúng hạn [H8.08.03.03]. Nhà trường đã ban hành các quy định về công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Các phương thức kiểm tra đánh giá môn học được quy định trong ĐCCT từng  học phần. Khối lượng học tập của người học được quy định cụ thể trong khung CTĐT của ngành, quy chế học sinh, SV của Nhà trường. Đối với các khóa tuyển sinh từ 2017, khối lượng học tập được quy định 132 tín chỉ. Khung CTĐT được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn I bao gồm 44 tín chỉ được đào tạo theo nhóm ngành, giai đoạn II bao gồm 88 tín chỉ dành cho ngành đào tạo. Khối lượng học tập của SV mỗi kỳ không được vượt quả 21 tín chỉ. Khối lượng học tập này được thiết kế cho người học có học lực trung bình để hoàn thành chương trình học đúng thời hạn quy định (thời hạn đào tạo). SV được phép đăng ký học với khối lượng học tập nhỏ hơn khối lượng thiết kế mỗi kỳ học nhưng không được ít hơn 15 tín chỉ  [H8.08.03.04]. 
Nhà trường có quy trình/ quy định về việc giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH. Hệ thống thực hiện việc giám sát trên các nội dung về quá trình đăng ký học và học tập, giám sát phẩm chất, thái độ rèn luyện của sinh viên. Sau khi đăng  ký học thành công, SV sẽ có kế hoạch học tập rõ ràng. GV phụ trách môn học có danh sách SV tham dự lớp của mình và được yêu cầu giám sát sự tiến bộ trong quá trình học tập của SV thông qua hệ thống điểm quá trình và điểm cuối kỳ. Giám sát quá trình rèn luyện được thực hiện và quản lý thông qua trợ lý quản lý SV, giáo viên chủ nhiệm [H8.08.03.05]. Các báo cáo và phản hồi về kết quả học tập, tiến độ học tập và rèn luyện của NH, sự tiến bộ của người học được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Trung tâm thường xuyên giám sát kết quả học tập của người học để đưa ra những cảnh báo hoặc khuyến cáo, tư vấn để giúp NH hoàn thành kế hoạch học tập đúng hạn. Hằng năm, phòng CTCTHSSV có gửi thư kết quả học tập và rèn luyện của SV (in từ phần mềm) cho gia đình để đôn đốc sự tiến bộ của NH trong học tập và rèn luyện [H8.08.03.03][H8.08.03.06].
Nhà trường có cơ sở dữ liệu (công cụ) theo dõi sự tiến bộ của NH trong học tập và rèn luyện; theo dõi chậm tiến độ, thôi học. Vào mỗi năm học phòng CTCT HSSV chỉ đạo hướng dẫn các lớp/ chi đoàn Đại hội để kiện toàn ban cán sự lớp để sát sao quản lý lớp. Thông qua đó thực hiện cơ chế báo cáo và phản hồi kết quả của NH, đánh giá sự tiến bộ của NH, phân tích xu hướng và nguyên nhân. Đây cũng là một trong các kênh theo dõi sự tiên bộ của NH được Viện tổ chức hiệu quả, thông qua đó để thực hiện các biện pháp nhằm cải tiến kết quả học tập và rèn luyện của NH. Công cụ quan trọng để đánh giá sự tiến bộ của người học là các kết quả mà NH nhận được trong quá trình học tập và rèn luyện. Các giảng viên, Trợ lí quản lí sinh viên cập nhật, trích xuất thường xuyên kết quả trên Phần mềm quản lí người học LMS và phần mềm quản lí điểm CMC để theo dõi từng cá nhân NH cũng như để tư vấn cho Nhà trường về các trường hợp chậm tiến độ, thôi học. Nhờ có bộ phận cán bộ chuyên trách giám sát mà kết quả học tập và rèn luyện của SV được cải thiện đáng kể qua từng năm học. Dữ liệu kết quả học tập hàng năm từ 2019 – 2023 của SV ngành GDQP-AN được thể hiện ở Bảng 8.3[H8.08.03.06]
[bookmark: _Toc531100456][bookmark: _Toc26221429][bookmark: _Toc51918591][bookmark: _Toc87346738][bookmark: _Toc87346897][bookmark: _Toc87348657][bookmark: _Hlk80885615]Bảng 8.3. Kết quả học tập và rèn luyện của SV nãm học 2022 - 2023
Ngành GDQP-AN
	Lớp/
Khóa
	SL SV
	Kết quả học tập
	Kết quả rèn luyện

	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém

	59A
	13
	2
	4
	8
	0
	0
	2
	11
	0
	0
	0

	60A
	10
	0
	3
	7
	0
	0
	1
	8
	1
	0
	0

	61A
	6
	1
	1
	4
	0
	0
	1
	5
	0
	0
	0

	62A
	30
	0
	5
	22
	3
	0
	1
	24
	5
	0
	0


           Nguồn: Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học Vinh
2. Điểm mạnh
Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện trên phần mềm quản lý đào tạo và quản lý SV CMC, dưới nhiều hình thức khác nhau giúp GV, Cố vấn học tập nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học.
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch... 
3. Điểm tồn tại
Giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của SV dựa trên hệ thống giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập chưa được phát huy đúng mực.
Hệ thống giám sát trên phần mềm chưa tự động đưa ra những cảnh báo về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học;
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người 
thực hiện
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	Nâng cấp phần mềm CMC trong quản lí đào tạo và quản lí SV để có thể trực tiếp đưa ra cảnh báo cho sinh viên về kết quả học tập và rèn luyện.
	Trung tâm CNTT/Phòng đào tạo
	Năm 2023
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục nâng cao hiệu quả về công tác chủ nhiệm lớp và CVHT trong công tác giám sát sự tiến bộ của SV trong học tập và rèn luyện.
	Trung tâm GDQP&AN/Trung tâm ĐBCL
	Năm 2023
	


5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc80906138][bookmark: _Toc87346739][bookmark: _Toc87348658][bookmark: _Toc136438804]Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường/Trung tâm GDQP&AN có đội ngũ cán bộ, nhân viên và các đơn vị chức năng hỗ trợ trách nhiệm tư vấn học tập, hoạt động ngoại khoá, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc học tập của NH. Cố vấn học tập có nhiệm vụ nắm vững quy chế đào tạo, kế hoạch đào tạo để giải đáp các thắc mắc của SV; kịp thời theo dõi, đôn đốc tình hình học tập của SV; thông báo, triển khai và thực hiện các chủ trương của Trung tâm và Trường về vấn đề được giao phụ trách. Ngoài ra, CVHT nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của SV và đề xuất cho Ban lãnh đạo các hướng xử lý, hỗ trợ; tổ chức tư vấn cho SV đăng ký các học phần phù hợp với khả năng sau mỗi học kỳ và hỗ trợ SV đăng ký học tập và xử lý các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được hỗ trợ về các hoạt động dịch vụ khác thông qua trợ lý quản lý SV, TT hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Đoàn thanh niên, Phòng công tác chính trị HSSV và GV chủ nhiệm [H8.08.04.01]. Đối với những SV khóa mới, sau một tháng học tập, lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập, GV chủ nhiệm, Quản lý sinh viên, Đoàn Trung tâm, Liên chi hội SV Trung tâm tổ chức cuộc gặp mặt SV khóa mới để giới thiệu về lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức, đội ngũ CB, GV, CTĐT, phương thức đào tạo, phương pháp học tập trong trường đại học. Ngoài ra Trung tâm đã có quyết định thành lập bộ phận tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ người học trong các hoạt động ngoại khoá [H8.08.04.02]. Nhà trường luôn có các hoạt động và chính sách hỗ trợ SV ngành GDQP-AN: SV nghèo vượt khó, SV có hoàn cảnh khó khăn, SV dân tộc thiểu số. Các chính sách cấp học bổng cho SV ngành GDQP-AN luôn được phổ biến kịp thời cho SV trong từng năm học. Một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm còn được doanh nghiệp hỗ trợ học bổng của doanh nghiệp và học bổng thông qua các chương trình học tập ngắn hạn ở nước ngoài [H8.08.04.03]. Hàng năm, Trung tâm GDQP&AN tổ chức Hội nghị dân chủ SV nhằm tập trung giải đáp các thắc mắc của SV về các hoạt động liên quan đến đào tạo và hỗ trợ người học, đặc biệt là những khó khăn trong việc lựa chọn và đăng ký học phần, đổi học phần, tạm dừng học tập, bảo lưu kết quả học tập, quá hạn thời gian đào tạo. Ngoài ra, Trung tâm cũng chỉ đạo các lớp tổ chức sinh hoạt lớp hàng tháng, có đại diện BCN, Cố vấn học tập tư vấn, GV chủ nhiệm tham dự để giải đáp các mối quan tâm của SV và kịp thời hỗ trợ những khó khăn trong học tập, rèn luyện của SV [H8.08.04.03]. 
Trong quá trình học tập, Nhà trường luôn có kế hoạch triển khai các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khoá, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập của NH. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Liên chi đoàn, Liên chi hội SV thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ tích cực việc học tập và nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho SV như: tổ chức đưa sinh viên đi học tập, tham quan thực tế đầu khoá, giao lưu văn hóa ẩm thực vùng miền, hội thi sáng tạo hướng nghiệp, lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, hội nghị trao đổi phương pháp học tập và NCKH cho tân sinh viên, hội diễn văn nghệ - TDTT... Qua mỗi hoạt động, SV được trau dồi và rèn luyện thêm các kỹ năng nghề nghiệp như: kỹ năng tương tác, làm việc nhóm,... đồng thời SV có cơ hội thể  hiện sức sáng tạo, nhiệt huyết và bản lĩnh của tuổi trẻ; mỗi hoạt động đều được đánh giá thi đua, khen thưởng cho cá nhân và tập thể [H8.08.04.04]. Lãnh đạo Trung tâm GDQP&AN phối hợp với Đoàn Trung tâm, Trợ lý Quản lý HSSV thành lập các câu lạc bộ, Đội, nhóm sinh viên để hỗ trợ nhau học tập, trau dồi vốn tiếng Anh, tham gia các hoạt động đoàn thể, giao lưu văn hoá văn nghệ phục vụ cho các ngày lễ lớn của đất nước, ngày lễ của Trường và Trung tâm [H8.08.04.05].  Hàng năm, công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho SV của Trung tâm nói chung và sinh viên ngành GDQP-AN nói riêng do Ban lãnh đạo phối hợp Đoàn Trung tâm chủ trì đã có những ảnh hưởng tích cực đến đời sống tinh thần cũng như khuyến khích SV nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn [H8.08.04.06].
Nhà trường có đơn vị/ bộ phận chịu trách nhiệm tư vấn việc làm cho người học đầu mối là TT Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh nghiệp. Ngành GDQP-AN tích cực chủ động liên hệ với các Trường phổ thông liên kết hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng sinh viên ngành GDQP-AN để gửi SV đến thực tập, tạo điều kiện cho SV tiếp cận với công việc [H8.08.04.07].
Trường và Trung tâm GDQP&AN thường xuyên có kế hoạch và triển khai các hoạt động hỗ trợ việc làm cho NH. Kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn nghề, khởi nghiệp của SV ngành GDQP-AN được hỗ trợ tích cực, thường xuyên từ Trung tâm HTSV&QHDN của Trường thông qua nhiều hình thức hoạt động đa dạng, hiệu quả, thiết thực như diễn đàn, tư vấn trực tiếp, truyền thông, tổ chức “Ngày hội việc làm” tạo điều kiện cho sinh viên mới tốt nghiệp và sinh viên năm cuối được tiếp cận với nhà tuyển dụng, tham gia phỏng vấn, ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo [H8.08.04.07].
Hàng năm, Nhà trường đều có lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khoá, cựu sinh viên về mức độ hài lòng đối với chất lượng đào tạo, hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm. 100% sinh viên ngành GDQP-AN đều cho thấy hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm của Nhà trường thực sự bổ ích thể hiện mức độ hài lòng rất cao [H8.08.04.08]. 
1. Điểm mạnh
Các hoạt động tư vấn học tập được Trung tâm GDQP&AN và Bộ môn triển khai cụ thể và sát sao với quá trình học tập, thực tập của sinh viên. Bên cạnh đó các hoạt động thi đua và hoạt động ngoại khóa được SV ngành GDQP-AN hưởng ứng tích cực; giúp sinh viên phát huy được các kỹ năng, kiến thức và thái độ trong quá trình rèn luyện và học tập tại trường.
2. Điểm tồn tại
Mặc dù có cố vấn học tập và trợ lý đào tạo chuyên trách nhưng do hệ thống mạng nội bộ và khả năng cập nhật thông tin nên một số SV vẫn gặp khó khăn trong việc đăng ký học tập, tham gia hoạt động ngoại khoá, kéo dài thời gian tốt nghiệp ảnh hưởng đến cơ hội việc làm.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	Đầu tư về hệ thống mạng nội bộ để đáp ứng yêu cầu; tăng cường các hoạt động tư vấn học tập và việc làm cho SV
	Trung tâm GDQP&AN / Phòng Đào tạo, Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN
	2023
	

	2

	Phát huy điểm mạnh
	 Thường xuyên cập nhật các chương trình tuyển dụng việc làm cho SV mới tốt nghiệp; kết nối mạng lưới cựu sinh viên để hỗ trợ tìm kiếm cơ hội việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp.
	Trung tâm GDQP&AN / Đoàn Viện, 
Trung tâm HTSV&QHDN

	Hằng năm
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[bookmark: _Toc80906165][bookmark: _Toc87346768][bookmark: _Toc87348687][bookmark: _Toc136438805]Tiêu chí 8.5: Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có môi trường làm việc thân thiện tạo không khí thoải mái để thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu [H8.08.05.01]. 
Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Vinh đã được xây dựng trên diện tích 9 ha tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm được khánh thành và đi vào hoạt động chính thức vào tháng 09/2013. Trung tâm hiện có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với các hạng mục được xây dựng đồng bộ, đảm bảo cùng một lúc phục vụ cho hơn 1.200 sinh viên ăn ở, học tập và sinh hoạt tập trung
Về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo ngành GDQP-AN. Trung tâm được cung cấp và tự mua sắm, trang bị tương đối đầy đủ các loại vũ khí trang bị các loại gồm AK, Trung liên, B40, B41, CKC và mô hình cắt bổ các loại súng, đạn, hệ thống bia các loại phục vụ học bắn súng, chiến thuật.
Các loại tài liệu, giáo trình phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên với hơn 3000 đầu sách.
Thiết bị máy bắn tập phục vụ học tập và kiểm tra đánh giá.	
Trung tâm hiện có: Hệ thống giảng đường để học lý thuyết với nhiều loại phòng học gồm có, phòng học Đa năng, phòng học cấp Đại đội, cấp Trung đội. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, máy chiếu.Có thể đáp ứng cho cho 1000 - 1200 sinh viên học học tập cùng một thời điểm
Trung tâm có 2 nhà học thực hành (400m2 và 600m2) bảo đảm cho 400 sinh viên học cùng lúc; 
Có thao trường học chiến thuật rộng 1500 m2 được đắp nổi thành đồi bằng, đủ cho 1 đại đội (100 SV) học chiến thuật.
- 2 phòng học đa năng đảm bảo cho 300 sinh viên;
- 07 phòng học đại đội (mỗi phòng học cho 90 sinh viên) bảo đảm cho từ 550 - 600 sinh viên;
-09 phòng học trung đội (mỗi phòng học cho 45-50 sinh viên) bảo đảm cho 400 - 450 sinh viên;
- Toàn bộ hệ thống vệ sinh chung tại các nhà học được bố trí nhà tắm, máy nóng lạnh với thiết bị hiện đại để phục vụ cho nhu cầu sinh viên khi tại các phòng ở gặp sự cố về điện nước;
Tổng phòng học lý thuyết bảo đảm; 800 – 1050 sinh viên cùng học. 
* Nơi ăn nghỉ cho sinh viên
Trung tâm có hệ thống các công trình phục vụ cho ăn nghỉ của sinh viên có thể tiếp nhận và bố trí ăn ở tập trung cho 800 – 1000 sinh viên trong một thời điểm
Bao gồm hệ thống Ký túc xá với phòng khép kín có nóng lạnh, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. 
Hệ thống nhà ăn trung tâm gồm 2 tầng, có phòng ăn cho cán bộ và phòng ăn uống, giải khát cho học viên, sinh viên, được thiết kế, trang bị hiện đại, có điều hoà nhiệt độ, bảo đảm cho 1.500 người ăn cùng một lúc. Có phòng y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, sinh viên. 
Có đầy đủ các loại quân trang để người học mượn phục vụ ăn ở, học tập  gồm có chăn màn, gối chiếu, quần áo, dày mũ.... đủ phục vụ cho 1000 người học
Toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm có thể đảm bảo giáo dục quốc phòng và an ninh cho 10 000 sinh viên/ 1 năm học [H8.08.05.02].
. Nhà trường luôn quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tạo môi trường tâm lý, xã hội đảm bảo môi trường học tập tốt cho SV. Các dữ liệu về y tế học đường, Bảng kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực; các báo cáo ba công khai được đăng tải trên website của nhà trường. Công tác khám sức khoẻ cho SV được quy định rõ ràng và triển khai thường xuyên, hiệu quả. Ngay từ khi nhập học, SV được khám sức khỏe theo quy định. Hằng năm, Trạm Y tế của Trường luôn đảm bảo công tác kiểm tra sức khoẻ kịp thời cho SV [H8.08.05.03]. 
Trong 5 năm từ 2019 đến nay 2023 cảnh quan môi trường của trường ĐH Vinh nói chung và Trung tâm GDQP&AN nói riêng có sự thay đổi vượt bậc, đạt yêu cầu xanh – sạch – đẹp, đảm bảo vệ sinh, an toàn, tạo sự thuận lợi cho mọi hoạt động của của Nhà trường và phù hợp cho các hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi của người học. Công tác vệ sinh môi trường do một công ty ký hợp đồng với Nhà trường thực hiện dưới sự kiểm tra và giám sát của phòng Quản trị- Đầu tư. Ngoài ra, thông qua chương trình ngày chủ nhật xanh, Đoàn trường và LCĐ và LCH còn điều động các SV đang học tập tại cơ sở 2 tham gia dọn vệ sinh trong khuôn viên trường với mục đích vừa làm sạch môi trường, vừa giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và rèn luyện ý thức lao động. Để đảm bảo an toàn, trật tự trong khuôn viên, Trường ký hợp đồng với công ty vệ sĩ và có sự kết hợp của Bộ phận nội trú, quản lý KTX,… [H8.08.05.04]. Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), an toàn học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm được Nhà trường quan tâm chỉ đạo và giám sát. Hằng năm, Trường đều tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- học sinh sinh viên để triển khai nhiệm vụ chính trị và công tác HS-SV giúp SV hiểu và thực hiện tốt nội quy ở giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá. Các SV ở nội trú được ban hành nội quy/quy tắc ứng xử trong nhà trường, thực hiện quy định với sinh viên tại làng sinh viên cơ sở 2 để đảm bảo môi trường văn hóa, an ninh, an toàn cho người học [H8.08.05.05].  Trung tâm GDQP&AN kết hợp Trợ lý QLHSSV và LCĐ thành lập các CLB Thể dục thể thao, CLB Tiếng Anh, Đội văn nghệ, Đội thanh niên xung kích, Đội tình nguyện .... Theo đó lãnh đạo Viện đã quyết định thành lập bộ phận tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng. Nhờ các hoạt động trên, hầu hết các SV được hỗ trợ về các điều kiện học tập, sinh hoạt. Để tạo môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho SV, Trường và Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao (như: giải bóng đá nam, bóng chuyền nữ,…), văn nghệ, các cuộc thi (cắm hoa nghệ thuật, thi nấu ăn giỏi,…) nhân dịp các ngày lễ; các câu lạc bộ hoạt động thường xuyên (câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ Thể dục thể thao …). Các hoạt động này thu hút được số đông các SV tham gia và có kết quả tốt tạo điều kiện phát triển lối sống lành mạnh cho SV [H8.08.05.06].
Hằng năm, sinh viên được tổ chức lấy ý kiến đánh giá về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan trong nhà trường. Kết quả khảo sát ý kiến người học, khảo sát về hoạt động hỗ trợ sinh viên cơ sở 2 cho thấy môi trường, cảnh quan của Trường đã tạo hứng thú cho SV phát huy được khả năng học tập, NCKH và rèn luyện của sinh viên Đây cũng là cơ sở để Nhà trường tập hợp thành dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của CSGD giúp điều chỉnh, xây dựng môi trường văn hoá, cảnh quan ngày càng xanh – sạch – đẹp, thân thiện và thoải mái [H8.08.05.07].
2. Điểm mạnh
Người học được học tập, NCKH và phát triển đầy đủ cả về thể chất cũng như tinh thần trong một môi trường đào tạo thuận lợi về an ninh, an toàn, xanh, sạch, đẹp.
Người học được học tập trong môi trường có đầy đủ tài liệu giáo trình, sách tham khảo, có phòng học tập và nghiên cứu cho sinh viên tự học.
3. Điểm tồn tại
Do đứng chân tại CS2,  xa trung tâm TP và CS1 của Trường, nên việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ người học còn gặp khó khăn.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	
1
	Khắc phục tồn tại
	Trường/ Trung tâm GDQP&AN có chính sách hỗ trợ kinh phí cho LCĐ, Hội SV để tổ chức tốt hơn các hoạt động phục vụ người học
	Trường, Trung tâm GDQP&AN, LCĐ Viện, Hội SV, 
	Hằng năm
	

	
2
	Phát huy điểm mạnh
	Tiếp tục hoàn thiện đề án quy hoạch tổng thể trường ĐH Vinh
	Phòng Quản trị-Đầu tư
	Năm 2023
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[bookmark: _Toc119231668][bookmark: _Toc136438806]Kết luận về tiêu chuẩn 8
Nhà trường đã có chính sách tuyển sinh rõ ràng, được công khai và cập nhật hằng năm, đảm bảo tuyển được số lượng SV có kết quả và năng lực tốt, thu hút được người học tham gia xét tuyển vào ngành GDQP-AN. Các hoạt động tư vấn học tập được Trung tâm GDQP&AN triển khai cụ thể và sát sao với quá trình học của SV. Hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học tương đối hiệu quả. Môi trường học tập và nghiên cứu xanh, sạch đẹp, an toàn, không bạo lực, không tệ nạn xã hội. Khắc phục một số tồn tại như: Tăng cường hoạt động quảng bá tuyển sinh, đa dạng hóa phương thức tuyển sinh; Nâng cấp phần mềm CMC trong quản lý đào tạo và quản lý SV để có thể trực tiếp đưa ra cảnh báo cho SV về kết quả học tập và rèn luyện; Tuyên truyền, nâng cao ý thức của SV trong việc giữ gìn CSVC, cảnh quan, môi trường trong nhà trường và có hình thức kỷ luật thích đáng cho các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó nhà Trường tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có như: Thường xuyên cải tiến, cập nhật thông tin tuyển sinh và công bố công khai; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua và hoạt động ngoại khóa gắn với rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp; Tiếp tục hoàn thiện đề án quy hoạch tổng thể trường ĐH Vinh ở cơ sở 2.
[bookmark: _Toc136438807][bookmark: _Toc83760003][bookmark: _Toc119231669]Tiêu chuẩn 9.
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ
[bookmark: _Toc78785168][bookmark: _Toc136438808][bookmark: _Toc119231676][bookmark: _Toc54652202]Mở đầu
[bookmark: _Toc78785169][bookmark: _Toc78785170]Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN  luôn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập để cán bộ và sinh viên ngành GDQP-AN  đảm bảo các hoạt động đào tạo và NCKH nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Điều này được thể hiện thông qua hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp, thư viện và các nguồn học liệu đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, có phòng thí nghiệm thực hành với trang thiết bị hiện đại, hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật. Bên cạnh đó, nhà trường và Trung tâm GDQP&AN  luôn đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, sức khoẻ, an toàn cho sinh viên ngành GDQP-AN
[bookmark: _Toc136438809]Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo
1. [bookmark: _Toc78785171]Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc78785172]Trường có diện tích sử dụng đất đáp ứng quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-1985 với diện tích đất tại 05 cơ sở trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được giao sử dụng với đầy đủ các giấy tờ hợp pháp theo luật định với diện tích trên 44,61 ha trong tổng thể quy hoạch 118 ha. Nhà trường đã có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của Trường. Các quy hoạch đã được phê duyệt bởi các cấp thẩm quyền là Bộ GD&ĐT (8/1989), Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An (6/2004), (10/2015) [H9.09.01.01]. Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện chiến lược về phát triển giai đoạn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 và tiếp tục có sự rà soát, điều chỉnh mục tiêu để phù hợp hơn với tầm nhìn, sứ mạng và tình hình hình thực tiễn [H9.09.01.02]. 
[bookmark: _Toc78785173]Cùng với sự mở rộng qui mô đào tạo, Nhà trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn đáp ứng nhu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành GDQP-AN. Nhà trường có phòng làm việc cho các đơn vị, với diện tích 15.864 m2, đạt xấp xỉ 15m2/1 cán bộ, giảng viên, nhân viên; có hệ thống phòng sinh hoạt bộ môn, phòng làm việc cho giảng viên cao cấp, phó giáo sư, giáo sư. Năm 2015, với việc đưa vào sử dụng tòa nhà điều hành 8 tầng, Nhà trường đã có khu điều hành hành chính tập trung; phòng làm việc cho các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp; phòng Seminar và sinh hoạt của bộ môn. Hiện trường Đại học Vinh có 280 phòng học, trong đó có 256 phòng được trang bị máy chiếu và hệ thống âm thanh, có 86 phòng thí nghiệm cho các chuyên ngành đào tạo. 100% phòng học và phòng THTN được trang bị máy điều hòa. Diện tích bình quân 5.9m2/1 người học (115,749m2/19.629 người học); Cơ sở vật chất cho cán bộ giảng viên, và nhân viên cơ hữu được đầu tư đồng bộ, bao gồm thiết bị văn phòng, thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng hiện đại. Bên cạnh đó, phần lớn các thiết bị trong Nhà trường được quản lý theo phương thức dùng chung cơ sở vật chất giữa các đơn vị và được thống nhất quản lý bởi phòng Quản trị và Đầu tư và được kiểm kê hàng năm. Nhờ đó, tăng tần suất và hiệu quả sử dụng thiết bị, linh hoạt trong quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường [H9.09.01.03].
Bảng 9.1.1.Thống kê số lượng phòng TN-TH, phòng học toàn Trường (2023)
	Cơ sở 
đào tạo
	DT sàn xây dựng (m2)
	Số phòng làm việc
	Số phòng họp
	Số Hội trường lớn
	Số 
phòng 
học
	Số phòng, cơ sở, Thí nghiệm, Thực hành

	Số phòng
	
	211
	10
	10
	282
	154

	Diện tích
 sàn  xây dựng (m2)
	191.778
	11.054
	413
	3.026
	51.054
	43,860


[bookmark: _Toc78785174]Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Vinh đã được xây dựng trên diện tích 9 ha tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hệ thống cơ sở vật chất của Trung tâm được khánh thành và đi vào hoạt động chính thức vào tháng 09/2013. Trung tâm hiện có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với các hạng mục được xây dựng đồng bộ, đảm bảo cùng một lúc phục vụ cho hơn 1.200 sinh viên ăn ở, học tập và sinh hoạt tập trung
[bookmark: _Toc78785175]Về phòng học, Trung tâm hiện có: Hệ thống giảng đường để học lý thuyết với nhiều loại phòng học gồm có, phòng học Đa năng, phòng học cấp Đại đội, cấp Trung đội. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, máy chiếu.Có thể đáp ứng cho cho 1000 - 1200 sinh viên học học tập cùng một thời điểm
- 2 phòng học đa năng đảm bảo cho 300 sinh viên;
- 07 phòng học đại đội (mỗi phòng học cho 90 sinh viên) bảo đảm cho từ 550 - 600 sinh viên;
-09 phòng học trung đội (mỗi phòng học cho 45-50 sinh viên) bảo đảm cho 400 - 450 sinh viên;
. Để phục vụ cho các học phần thực hành ngành GDQP-AN Trung tâm có 2 nhà học thực hành (400m2 và 600m2) bảo đảm cho 400 sinh viên học cùng lúc; 
Có thao trường học chiến thuật rộng 1500 m2 được đắp nổi thành đồi bằng, đủ cho 1 đại đội (100 SV) học chiến thuật [H9.09.01.03].
[bookmark: _Toc78785176]. Về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo ngành GDQP-AN. Trung tâm được cung cấp và tự mua sắm, trang bị tương đối đầy đủ các loại vũ khí trang bị các loại gồm AK, Trung liên, B40, B41, CKC và mô hình cắt bổ các loại súng, đạn, hệ thống bia các loại phục vụ học bắn súng, chiến thuật.
Các loại tài liệu, giáo trình phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên với hơn 3000 đầu sách.
Thiết bị máy bắn tập phục vụ học tập và kiểm tra đánh giá.	
Các thiết bị hỗ trợ trang bị ở các phòng học đã góp phần nâng cao hiệu quả của dạy - học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học bằng các bài giảng điện tử, đáp ứng yêu cầu đào tạo. Ngoài ra, sinh viên ngành GDQP-AN còn sử dụng hệ thống phòng học có trang thiết bị hiện đại với hệ thống bảng tương tác và thư viện số kết nối. [H9.09.01.06]. 
[bookmark: _Toc78785177]Nhà trường rất chú trọng đến việc bố trí không gian học tập chung, phòng học, phòng họp trực tuyến. Năm 2020, Nhà trường đã thành lập Trung tâm sản xuất học liệu với thiết bị hiện đại để hỗ trợ trong công tác dạy và học trực tuyến. Giai đoạn 2 của tái cấu trúc, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến được thành lập năm 2021 nhằm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường, hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các bậc học theo hình thức trực tuyến [H9.09.01.06].
[bookmark: _Toc78785178]Nhà trường đã ban hành các quy định về quản lý tài sản, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề cập đến cách thức quản lý, kinh phí đầu tư, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phòng làm việc, phòng chức năng và các trang thiết bị phục vụ cho CTĐT các ngành học, trong đó có ngành GDQP-AN. Tài sản của Nhà trường được quản lý theo phương thức dùng chung giữa các đơn vị và được thống nhất quản lý bởi phòng Quản trị và Đầu tư. Nhờ đó, tăng tần suất và hiệu quả sử dụng thiết bị, linh hoạt trong quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường [H9.09.01.04]. Công tác kiểm kê tài sản được diễn ra hàng năm sẽ làm căn cứ để Nhà trường xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung tài sản phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển các CTĐT [H9.09.01.05]. Kinh phí dành cho đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị được lập dự toán đầu tư, mua sắm và rà soát hàng năm nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Nhà trường thực hiện công tác duy tu và bảo trì bảo dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất nhằm đảm bảo phục vụ công tác đào tạo được diễn ra thuận lợi [H9.09.01.07].
Bảng 9.1.2. Bảng tổng hợp chi cho mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	I
	Chi cho mua sắm trang thiết bị, XDCB
	92.090,37
	77.879,60
	21.459,59
	17.165,44
	13.114,26
	221.709,26

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị
	10.938,60
	14.339,60
	11.458,93
	9.547,09
	9.639,95
	55.924,17

	1.1
	Chi cho CNTT
	9.851,00
	13.252,00
	10.642,59
	7.340,28
	6.748,35
	47.834,22

	1.2
	Chi cho MMTB thí nghiệm, thực hành,v.v.
	1.087,60
	1.087,60
	816,34
	2.206,81
	2.891,61
	8.089,96

	2
	Chi XDCB
	81.151,77
	63.540,00
	10.000,66
	7.618,35
	3.474,31
	165.785,08


[bookmark: _Toc78785179]Nhà trường đã triển khai thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hệ thống phòng học, giảng đường lớn, thư viện và hệ thống trang thiết bị phục vụ CTĐT ngành GDQP-AN. Hệ thống phòng học, giảng đường lớn và hệ thống trang thiết bị thư viện phục vụ CTĐT ngành GDQP-AN của nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu của người học. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ người học qua các năm về cơ bản trên 90% mức độ đáp ứng tốt [H9.09.01.08].
[bookmark: _Toc78785180][bookmark: _Toc78785181][bookmark: _Hlk78130794]2. Điểm mạnh 
· [bookmark: _Toc78785183]Nhà trường, Trung tâm GDQP&AN có đủ diện tích lớp học, đủ số phòng học hiện đại, giảng đường lớn, các phòng chức năng phù hợp, phục vụ cho việc giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH ngành GDQP-AN
· Nhà trường đáp ứng trang thiết bị hiện đại theo yêu cầu của ngành GDQP-AN, phục vụ NCKH và thực hiện các đề tài, dự án, đáp ứng kịp thời việc sửa chữa, thay thế các trang thiết bị khi có yêu cầu.
[bookmark: _Toc78785184]3. Điểm tồn tại 
· [bookmark: _Toc78785185][bookmark: _Hlk78130826]Hệ thống thao trường, các cơ sở vật chất phục vụ cho học tập, rèn luyện các kỹ năng quân sự cho sinh viên ngành GDQP-AN vẫn còn thiếu.
· Nhà trường chưa bố trí được các phòng học chuyên dụng cho sinh viên ngành GDQP-AN
[bookmark: _Toc78785186]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	[bookmark: _Hlk78130839][bookmark: _Toc78785195]Nhà trường cần quy hoạch và bổ sung thêm hệ thống thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng cho sinh viên ngành GDQP-AN  
	Phòng QT &ĐT
Phòng KHTC
	Hằng năm
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	[bookmark: _Toc78785201]Định kỳ rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phòng học, giảng đường, phòng chức năng, hệ thống mạng
	Phòng QT &ĐT
Phòng KHTC
	Hằng năm
	Hằng năm


[bookmark: _Toc78785218]5. Tự đánh giá:  Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438810]Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo
[bookmark: _Toc78785219]1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc78785220]Thư viện của phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Vinh được thành lập năm 1959. Trong giai đoạn từ năm 1959 đến 1997, vốn tài liệu, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, phương thức hoạt động chủ yếu theo mô hình của thư viện truyền thống.
[bookmark: _Toc78785221]Năm 2001 cùng với sự kiện đổi tên trường, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Đại học Vinh đa ngành, ngày 04 tháng 9 năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số: 4947/QĐ-BGDĐT-TCCB thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu và Thư viện trên cơ sở đơn vị Thư viện và Xưởng in của trường. 
[bookmark: _Toc78785222]Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Vinh, để tỏ lòng tri ân cố Giáo sư Nhà Giáo Nhân dân Nguyễn Thúc Hào - vị Hiệu trưởng đầu tiên của Trường (1959-1973), Trường Đại học Vinh đã có Quyết định số 2327/TCCB ngày 08/10/2009 đổi tên Trung tâm Thông tin Tư liệu và Thư viện Trường Đại học Vinh thành Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào [H8.08.02.01].
[bookmark: _Toc78785223]Trung tâm Thông tin - Thư viện là tòa nhà 7 tầng có 3 cầu thang máy với diện tích sàn gần 9000 m2, sức chứa khoảng 1.800 bạn đọc. Toàn Thư viện có 8 phòng đọc, 6 phòng máy tính, 01 hội trường và 1 sảnh dùng chung tại tầng 1 [H8.08.02.01]. 
[bookmark: _Toc78785224]Các hoạt động tại Thư viện của Nhà trường đều đã được thể chế hóa bằng các quy định cụ thể [H8.08.02.02]. Ngoài ra, vào đầu năm học hàng năm, Thư viện đều tổ chức hướng dẫn sử dụng khai thác thông tin và sử dụng thư viện cho học viên cao học, SV chính quy vừa nhập học. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho học sinh, sinh viên và học viên của Nhà trường trong việc khai thác thông tin và sử dụng thư viện có hiệu quả [H8.08.02.03].
[bookmark: _Toc78785225]Thư viện trường Đại học Vinh được xây dựng và phát triển theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tự động hóa trên quan điểm phục vụ hướng tới người sử dụng, tạo điều kiện cho sinh viên khai thác thông tin thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Thư viện được đầu tư các hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị và các phương tiện kỹ thuật như hệ thống mượn - trả tài liệu tự động 24/7; phần mềm quản lý thư viện Kipos tiên tiến, máy scan - số hóa, đầu kỹ thuật số, điều hòa, hệ thống máy chiếu, máy photocopy, máy vi tính, màn hình ti vi đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học ngành GDQP-AN nói riêng và trường Đại học Vinh nói chung [H9.09.02.04]. Công tác tổ chức phục vụ bạn đọc được được thực hiện từ thứ 2 đến chủ nhật trong tuần từ 7h30 đến 21h30 nhằm phục vụ tốt chương trình đào tạo tiếp cận theo CDIO, đáp ứng nhu cầu về học liệu, nguồn thông tin khoa học của cán bộ, giảng viên và người học [H8.08.02.02].
[bookmark: _Toc78785226]Cùng với các đơn vị khác trong toàn trường, hằng năm tại trung tâm Thư viện tổ chức kiểm kê tài sản và cơ sở vật chất. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Nhà trường [H8.08.02.04]. Căn cứ vào hoạt động kiểm kê, Nhà trường thực hiện đầu tư nâng cấp và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cơ sở vật chất của các đơn vị [H8.08.02.05]. 
[bookmark: _Toc78785227]Thư viện trường cung cấp tương đối đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành GDQP-AN nói riêng và Trung tâm GDQP&AN nói chung. Tính đến tháng 06/2022, về tài liệu truyền thống, thư viện có trên 15.000 tên tài liệu với hơn 160.000 cuốn phục vụ cho các ngành đào tạo trong trường, bao gồm luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu tham khảo và giáo trình. Trong đó, danh sách học liệu phục vụ đào tạo ngành GDQP-AN được đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học cho giáo viên và sinh viên. Các đầu sách của thư viện đảm bảo theo đề cương chi tiết học phần ngành GDQP-AN [H8.08.02.06]. Dựa trên yêu cầu đổi mới CTĐT, hàng năm thư viện tiến hành lập kế hoạch, dự toán, hoá đơn và thanh quyết toán các khoản đầu tư cho thư viện (sách, báo, tạp chí, tài liệu…) [H8.08.02.07]. Các nguồn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo của Nhà trường ở trong thư viện đều đảm bảo tính pháp lý và bảo đảm quy định về sở hữu trí tuệ [H8.08.02.08]. 
Thống kê số lượng sách tham khảo và giáo trình chuyên ngành (2023)
	Cơ sở
 đào tạo
	Số lượng sách tham khảo quốc văn (cuốn)
	Số lượng sách tham khảo ngoại văn
(cuốn)
	Số lượng đầu báo, tạp chí chuyên ngành
	Số lượng Luận văn ThS và ĐH
	Số lượng đề tài NCKH
	Số lượng sách điện tử

	Trung tâm TT-TV NTH
	17.340
	10.056
	64
	25.334
	142
	25.935


Thống kê tình hình chi mua sách và giáo trình của Trường
(đơn vị tính: triệu đồng)
	Năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng 5 năm

	Kinh phí mua tài liệu giáo trình của thư viện
	2220.42
	536.55
	854,26
	599,21
	607,22
	4.817,66


[bookmark: _Toc78785228]Công tác bổ sung giáo trình, học liệu được tiến hành thường xuyên, khoa học theo đúng quy trình bổ sung học liệu của nhà trường. Các đầu sách của Thư viện được bổ sung căn cứ theo danh mục học liệu có trong ĐCCT các học phần của các ngành đào tạo. Dựa trên yêu cầu đổi mới CTĐT, hàng năm Thư viện bổ sung cập nhật nguồn tài liệu mới nhằm đáp ứng nhu cầu của giảng viên và người học [H8.08.02.08]. Nguồn học liệu của thư viện được quản lí bằng phần mềm quản lí thư viện Kipos. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ tốt CTĐT, Thư viện đã đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến online và thư viện số giúp giảng viên và người học có thể tìm kiếm các tài liệu chuyên ngành của các cơ sở giáo dục khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh… [H9.09.02.09]. 
[bookmark: _Toc78785229]Hằng năm, Nhà trường theo dõi các hoạt động của thư viện qua các dữ liệu như thống kê số lượt bạn đọc tới thư viện, số lượt mượn tài liệu [H9.09.02.10]. Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện đánh giá hiệu quả các hoạt động của Thư viện qua Phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc và đánh giá phản hồi của người học, giáo viên và các bên liên quan về mức độ phù hợp của thư viện và các nguồn học liệu trong việc hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu. [H9.09.02.11]. Kết quả thăm dò lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của thư viện đối với chương trình đào tạo ngành GDQP-AN cho thấy giảng viên và sinh viên ngành GDQP-AN nói riêng và sinh viên khoa GDQP nói chung hài lòng về mức độ đáp ứng của thư viện. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ người học qua các năm cho thấy có hơn 90% người học đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu của các sản phẩm và dịch vụ thông tin của thư viện là tốt và rất tốt; 84% người học đánh giá mức độ phù hợp và rất phù hợp của việc tổ chức các phòng đọc, kho sách hiện tại của Thư viện.
[bookmark: _Toc78785230]2. Điểm mạnh 
[bookmark: _Toc78785231][bookmark: _Hlk78130875]- Thư viện của Trường hiện nay cơ bản đã có đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng cơ bản nhu cầu cho người học và giảng viên. 
[bookmark: _Toc78785232]- Thư viện điện tử Nhà trường cho phép giảng viên tra cứu tài liệu trực tuyến, truy cập và download cơ sở dữ liệu của Nhà trường, các thư viện trong và ngoài nước. 
[bookmark: _Toc78785233]- Hệ thống mượn trả sách tự động 24/7 tạo điều kiện cho bạn đọc chủ động về thời gian.
[bookmark: _Toc78785234]3. Điểm tồn tại 
[bookmark: _Toc78785235][bookmark: _Hlk78130984]- Giáo trình, tài liệu phục vụ nhu cầu đọc thêm của GV, SV ngành GDQP-AN  chưa đa dạng và cập nhật. 
[bookmark: _Toc78785236]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	[bookmark: _Toc78785245]Ngoài giáo trình, tài liệu phục vụ nhu cầu dạy và học theo khung chương trình, thư viện nên cập nhật, bổ sung thêm các tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc thêm của người đọc.
	Trung tâm TTTV
Trung tâm GDQP&AN
	Hằng năm
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	[bookmark: _Toc78785250]- Tiếp tục cập nhật ý kiến của giảng viên, người học để đáp ứng và cập nhật sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đặc biệt sau mỗi lần rà soát chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc78785251]- Tiếp tục thực hiện các buổi hướng dẫn khai thác thông tin thư viện đến các sinh viên, giảng viên, đặc biệt sinh viên năm thứ nhất.
	Trung tâm TTTV
Trung tâm GDQP&AN
	Hằng năm
	Hằng năm


[bookmark: _Toc78785267]5. Tự đánh giá: Đạt 4/7 điểm
[bookmark: _Toc136438811]Tiêu chí 9.3: Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
[bookmark: _Toc78785268]1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc78785269]Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm (TH-TN) được thành lập theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHV ngày 04/4/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trên cơ sở sát nhập các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng, trại trong toàn trường. Có chức năng chính là phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường. Từ đó, Nhà trường đã ban hành các văn bản về quy chế tổ chức và hoạt động của riêng Trung tâm cũng như quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong toàn trường với Trung tâm thực hành thí nghiệm [H9.09.03.01]. 
Nhà trường luôn quan tâm đến công tác đầu tư thiết bị thí nghiệm, thực hành hiện đại phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, gắn liền với thực tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của GV, người học trong công tác NCKH, chuyển giao công nghệ và kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Nhà trường trang bị đầy đủ phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị để phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Toàn bộ hệ thống phòng thí nghiệm thực hành được bố trí tại 05 tòa nhà, được quy hoạch và xây dựng đúng tiêu chuẩn phòng thực hành thí nghiệm của Bộ GD&ĐT [H9.09.03.02]. Hiện nay, toàn trung tâm THTN có có 86 phòng thực hành thí nghiệm được chia thành 8 nhóm ngành, diện tích bình quân phòng THTN/người học là 4,48m2/người. Sinh viên có thể phát triển kỹ năng thực hành, thực hiện đồ án môn học và đề tài NCKH ngoài giờ học chính khóa. Tất cả các ngày trong tuần đều mở cửa, kể cả Thứ Bảy và Chủ nhật. Hầu hết các đơn vị đều bố trí thời khóa biểu và các lịch học thí nghiệm, thực hành, làm NCKH theo hướng khai thác tối đa công suất sử dụng các phòng học, phòng TN-TH [H9.09.03.03]. 
Ngoài ra, Nhà trường đã xây dựng Trung tâm đào tạo thực hành Ngân hàng, Chứng khoán và Công ty mô phỏng tại tầng 7 tòa nhà điều hành của trường dành cho sinh viên khối ngành kinh tế. Nhà trường cũng đã đầu tư xây dựng Trung tâm thực hành pháp luật tại nhà A0; Phòng xử án mô phỏng tại tầng 7 Trung tâm Thông tin - Thư viện. Tất cả đều được trang bị tài liệu và cơ sở vật chất gồm máy lạnh, máy chiếu, bàn ghế, tủ tài liệu, các trang thiết bị văn phòng phẩm,… đáp ứng nhu cầu học tập, hoạt động của sinh viên [H9.09.03.03].  
Hệ thống phòng học máy tính của nhà trường đáp ứng yêu cầu của đào tạo và NCKH của người học. Trong các phòng học máy tính, nhà trường trang bị hệ thống máy tính, hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn chiếu điện, điều hòa phục vụ cho hoạt động đào tạo và NCKH của giảng viên và người học. Hệ thống phòng học được quản lí sử dụng bằng mạng máy tính, đảm bảo sử dụng hợp lí, hết tần suất 9h mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và 40% vào hai ngày cuối tuần [H9.09.03.03]. 
[bookmark: _Toc78785271]Trung tâm THTN là đơn vị có hệ thống tài sản và thiết bị phục vụ đào tạo lớn nhất Trường Đại học Vinh, do đó công tác quản lý tài sản rất được chú trọng. Năm 2017, được sự đồng ý của Nhà trường, Trung tâm đã xây dựng và ban hành quy trình quản lý tài sản, máy móc thiết bị tại Trung tâm THTN. Ngoài ra còn ban hành quy định làm việc tại Phòng thí nghiệm và mỗi phòng thí nghiệm, thực hành đều có bản nội quy cụ thể [H9.09.03.04]. 
Tại các phòng học, phòng TH-TN đều có nội quy và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị trong phòng. Tại mỗi phòng thí nghiệm, phòng thực hành đều có bảng công khai tài sản, bên cạnh đó danh mục tài sản tại Trung tâm TH-TN còn được công khai trên Website của đơn vị. Bên cạnh đó, Trường có sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị của các Phòng TH-TN. Qua sổ theo dõi cho thấy, các trang thiết bị được sử dụng với tần suất sử dụng 10 tiết/ngày vẫn hoạt động tốt, công tác điều hành kế hoạch giảng dạy hợp lý nên các phòng phòng TH-TN được khai thác tối đa công suất sử dụng khi có sự cố đều được tổ kỹ thuật bảo trì sửa chữa kịp thời. Hằng năm, Nhà trường đều thực hiện công tác rà soát và kiểm kê tài sản tại Trung tâm THTN làm căn cứ để mua sắm bổ sung cho năm học sau [H9.09.03.05]. 
[bookmark: _Toc78785273]Các trang thiết bị của các phòng thí nghiệm, thực hành của Nhà trường luôn được cập nhật và duy tu, bảo dưỡng để đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu.
Các trang thiết bị phục vụ dạy, học và NCKH được lập dự toán đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng theo quy trình. Cuối mỗi năm học P.QT và ĐT phối hợp với các đơn vị sử dụng tài sản, CSVC tiến hành kiểm kê và đánh giá hiệu quả chất lượng từng tài sản, trang thiết bị tại trường, theo từng hạng mục để tổng hợp báo cáo gửi về HĐQT và BGH, từ đó có kế hoạch đầu tư, bổ sung trang thiết bị cùng với việc nâng cấp CSVC và cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt nhu cầu về đào tạo và NCKH. Vào đầu năm học, P.QT và ĐT  thông báo cho các đơn vị lập Báo cáo tổng kết CSVC, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế,… năm học cũ và lập kế hoạch trang bị CSVC, vật tư TH-TN, in ấn, văn phòng phẩm, dự án đầu tư trang thiết bị cho năm học mới. Về phía, Trung tâm TH-TN có nhiệm vụ tổng hợp và đề nghị mua sắm tài sản, thiết bị vật tư phục vụ TH-TN cũng như đề xuất sửa chữa và thanh lý các tài sản hàng năm tại đơn vị quản lý [H9.09.03.06]. 
Bảng 9.3.1. Bảng tổng hợp chi cho mua sắm máy móc, thiết bị và và sửa chữa trang thiết bị trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị
	10.938,60
	14.339,60
	11.458,93
	9.547,09
	9.639,95
	55.924,17

	2
	Chi cho MMTB thí nghiệm, thực hành,v.v.
	1.087,60
	1.087,60
	816,34
	2.206,81
	2.891,61
	8.089,96


[bookmark: _Toc78785274]Hiện nay, tại Trung tâm TH-TN có 4 tổ chuyên môn, Ban Giám đốc gồm 3 cán bộ, có 28 cán bộ làm việc trực tiếp tại các phòng thí nghiệm, với phương châm 1 người phụ trách ít nhất 02 phòng thí nghiệm, thực hành và 02 học phần THTN. Cán bộ phụ trách phòng thực hành được phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý việc sử dụng các trang thiết bị của trung tâm thực hành thí nghiệm. Nhiệm vụ và lịch làm việc cụ thể của từng cán bộ được cập nhật trên Website của đơn vị. Ngoài ra, tại mỗi phòng thí nghiệm, phòng thực hành đều có nhật ký ghi lại quá trình làm việc hàng ngày của cán bộ phụ trách và nhật ký sử dụng thiết bị đối với các thiết bị từ 15 triệu đồng trở lên. Tần suất sử dụng, thời gian hoạt động/không hoạt động, số giờ vận hành của phòng học máy tính được theo dõi trong sổ nhật ký phòng máy tính [H9.09.03.07]. 
Để phục vụ cho các nội dung thực hành của sinh viên ngành GDQP_AN. Trung tâm GDQP&AN có 2 nhà học thực hành (400m2 và 600m2) bảo đảm cho 400 sinh viên học cùng lúc; 
Có thao trường học chiến thuật rộng 1500 m2 được đắp nổi thành đồi bằng, đủ cho 1 đại đội (100 SV) học chiến thuật.
 Về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo ngành GDQP-AN. Trung tâm được cung cấp và tự mua sắm, trang bị tương đối đầy đủ các loại vũ khí trang bị các loại gồm AK, Trung liên, B40, B41, CKC và mô hình cắt bổ các loại súng, đạn, hệ thống bia các loại phục vụ học bắn súng, chiến thuật.
Các loại tài liệu, giáo trình phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên với hơn 3000 đầu sách.
Thiết bị máy bắn tập phục vụ học tập và kiểm tra đánh giá.	
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công tác THTN cũng như đáp ứng tốt về mặt trang thiết bị phục vụ THTN, Hằng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của NH và các bên liên quan về mức độ đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu của phòng THTN và các trang thiết bị. Kết quả khảo sát ý kiến NH về khóa học đối với các HP sử dụng phòng THTN luôn được Nhà trường, Khoa phân tích, đánh giá và đưa ra những điều chỉnh cần thiết và kịp thời. Điều này đánh giá được những nỗ lực của Trường và Khoa trong việc tích cực xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp phòng THTN trong những năm qua nhằm đáp ứng tốt hiệu quả sử dụng CSVC và thực hiện theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường [H9.09.03.08]. 
[bookmark: _Toc78785276]2. Điểm mạnh 
[bookmark: _Toc78785277][bookmark: _Hlk78131062]Hệ thống phòng học máy tính cơ bản đáp ứng nhu cầu đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH của sinh viên ngành GDQP-AN.  Việc sửa chữa, thay thế các trang thiết bị được đáp ứng kịp thời khi có yêu cầu.
[bookmark: _Toc78785279]3. Điểm tồn tại 
[bookmark: _Hlk78131082][bookmark: _Toc78785280]Một số máy tính đã cũ ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng trong dạy và học của GV và SV.
[bookmark: _Toc78785281]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	1.
	Khắc phục
tồn tại
	Rà soát các máy tính đã cũ để đề xuất bổ sung, thay thế
	Phòng KHTC, Phòng QT & ĐT.
	Hằng năm
	Hằng năm

	2.
	Phát huy
điểm mạnh
	Định kỳ rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, phòng thực hành, thí nghiệm
	Phòng KHTC, Phòng QT & ĐT
Trung tâm THTN
	Hằng năm
	Hằng năm


[bookmark: _Toc78785311]5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438812]Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
[bookmark: _Toc78785312]1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc78785313]Trung tâm CNTT được thành lập năm 2012 theo quyết định số 300/QĐ-ĐHV ngày 29/3/2012 của Hiệu trưởng Trường đại học Vinh, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin của Trường. Năm 2021, Trung tâm CNTT là một bộ phận của Viện Nghiên cứu và Đào tạo được thành lập với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Trường Đại học Vinh; Tổ chức đào tạo các trình độ theo hình thức trực tuyến, trực tuyến kết hợp trực tiếp… Đội ngũ cán bộ của Viện là những người đã được đào tạo chuyên sâu về CNTT và được phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách hệ thống CNTT toàn trường, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt, đảm bảo các phần mềm quản lý được cập nhật thường xuyên phù hợp với yêu cầu quản lí mới của Nhà trường [H9.09.04.01]. 
[bookmark: _Toc78785314]Nhà trường trang bị cơ bản đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy học và NCKH. Trường hiện có gần 2.000 máy tính tại các phòng thực hành CNTT, có 08 phòng máy chuyên dụng đáp ứng tốt cho việc học ngoại ngữ và thi trắc nghiệm. Thư viện trường có hơn 100 máy tính được nối mạng Internet đáp ứng yêu cầu tra cứu, truy cập và sử dụng tài liệu online cho người học. Cán bộ của Nhà trường từ học vị Tiến sĩ trở lên được cấp máy tính xách tay để phục vụ công tác, hỗ trợ cho công việc giảng dạy và các công tác khác [H9.09.04.02]. 
Bảng 9.4.1.Thống kê số liệu máy chủ phục vụ quản lý, đào tạo, NCKH của Trường Đại học Vinh
	TT
	Mã tài sản
	Tên tài sản
	Ngày tăng
	Số lượng

	1 
	02701.03.030000.001 
	Máy chủ IBM X3500M4 
	02/01/2018
	1

	2 
	03901.01.031000.001 
	Máy chủ CSDL Dell ™ PowerEdge ™ R630 Rack Mount Server - 186C1H2 -2017 
	25/04/2017
	1

	3 
	04301.01.031001.007 
	Máy chủ-Dell PowerEdge R730 Server 2016 
	20/09/2016
	1

	4 
	04301.02.030000.002 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	5 
	04301.04.030000.074 
	Máy chủ cơ sở dữ liệu: HP ProLiant DL 360 
	01/01/2012
	1

	6 
	04301.04.030000.075 
	Máy chủ cơ sở dữ liệu: HP ProLiant DL 360 
	01/01/2012
	1

	7 
	04801.00.030000.028 
	Máy chủ HP ProLiant DL380 G6 
	01/01/2012
	1

	8 
	04801.02.030000.001 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	9 
	04801.02.030000.002 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	10 
	04801.02.030000.003 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	11 
	04801.02.030000.004 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	12 
	04801.02.030000.005 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	13 
	04801.02.030000.006 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	14 
	04801.02.030000.007 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	15 
	04801.02.030000.008 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	16 
	04801.02.030000.009 
	Máy chủ 
	01/01/2012
	1

	17 
	04801.02.030000.184 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	18 
	04801.02.030000.185 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	19 
	04801.02.030000.186 
	Máy chủ IBM 3650M3 
	01/01/2012
	1

	20 
	04803.01.031001.009 
	Hệ thống máy chủ (ảo hóa thành các máy chủ ứng dụng: Web,
DNS …, máy chủ CSDL) Dell PowerEdge 
	22/04/2016
	3

	21 
	04803.01.031001.010 
	Máy chủ sao lưu dữ liệu (Backup) Dell PowerEdge R630 2016 
	22/04/2016
	1

	22 
	04805.01.031000.002 
	Máy chủ CSDL Dell ™ PowerEdge ™ R630 Rack Mount Server - 18451H2 -2017 
	25/04/2017
	1

	23 
	04805.01.031000.003 
	Máy chủ Web Dell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 17Y61H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	24 
	04805.01.031000.004 
	Máy chủ Web Dell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 17XB1H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	25 
	04805.01.031000.005 
	Máy chủ CacheDell™ Power Edger™ R630 Rack Mount Server - 18W71H2 - 2017 
	25/04/2017
	1

	26 
	04805.01.031000.020 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	27 
	04805.01.031000.021 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	28 
	04805.01.031000.022 
	Máy chủ Rack 4U Lenovo Think System x3850X5 -GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	29 
	04805.01.031001.001 
	Máy chủ Application-Dell PowerEdge R730 Server 2016 
	30/09/2017
	1

	30 
	04805.14.031500.609 
	Máy chủ ứng dụng + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	31 
	04805.14.031500.610 
	Máy chủ CSDL + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	32 
	04805.14.031500.611 
	Máy chủ CSDL + phần mềm hệ thống PowerEdge R640,
DellEMC - Dự án CNTT 
	01/01/2019
	1

	33 
	04805.15.030000.068 
	Máy chủ 
	23/12/2021
	2

	34 
	04808.01.031000.001 
	Máy chủ Rack 2U Lenovo Think System SR650 - GDQP2017 
	22/12/2017
	1

	35 
	06201.00.030000.018 
	Máy chủ HP DL380G5 E5420 
	30/12/2014
	1

	36 
	06501.01.031001.001 
	Máy chủ Dell PowerEdge R730 Server 
	14/12/2016
	1

	37 
	08203.01.030701.088 
	Máy chủ server Dell PowerEdge T320-Chassis 2018 
	15/01/2018
	1

	38 
	08203.01.030701.089 
	Máy chủ server Dell PowerEdge T320-Chassis 2018 
	15/01/2018
	1

	39 
	09102.15.030000.045 
	Máy chủ 
	23/12/2021
	2

	40 
	10218.10.030000.021 
	Máy chủ Hãng SX: IBM TN 411 Lê Thị Thu Hiệp 
	30/12/2021
	1

	41 
	10505.00.030000.001 
	Máy chủ IBM X3500M4 
	30/12/2021
	1


[bookmark: _Toc78785315]Công tác tin học hóa trong các hoạt động của Nhà trường rất được chú trọng. Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị tin học, sử dụng các phần mềm quản lí để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động quản lí của trường (quản lí nhân sự, đào tạo, NCKH, tài khoản, tài sản, điểm, học bổng, thu học phí và các nguồn thu khác) và đáp ứng nhu cầu dạy học của giảng viên, sinh viên trong đổi mới phương pháp dạy học. Các hoạt động dạy học trực tuyến được áp dụng rộng rãi từ hệ chính quy, hệ tại chức; từ bậc đại học và sau đại học của Nhà trường. Công tác quản lí của trường thực hiện thông qua hệ thống thông tin tổng thể phần mềm Trí Nam; e-office, CMC, LMS; các lĩnh vực đều sử dụng các phần mềm quản lí để quản lí nhân sự, đào tạo, NCKH, tài khoản, tài sản, điểm, học bổng, thu học phí và các nguồn thu khác. Cán bộ giảng viên giảng dạy ngành GDQP-AN  nói riêng và cán bộ toàn trường nói chung được cung cấp địa chỉ email mang tên miền riêng là @vinhuni.edu.vn. Các hoạt động của nhà trường, được quản lí bằng hệ thống phần mềm một cách khoa học và hợp lí. Các dữ liệu về quản lí nhà trường và quản lí đào tạo được lưu trữ trên hệ thống máy chủ. Nhà trường đã và đang áp dụng Cổng thông tin dạy và học để đảm bảo tương tác trực tuyến giữa giảng viên và người học đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường có hệ thống các phòng học trực tuyến gồm 16 phòng, chia 3 cụm có thể đáp ứng cho việc học tập đồng thời cho hơn 1.000 người học. Với hệ thống phòng học trực tuyến đảm bảo sự trao đổi giao tiếp tốt giữa người dạy và người học và ở tất cả các bậc học được đào tạo của Trường. Nhà trường đang đưa và áp dụng Cổng thông tin dạy và học để đảm bảo tương tác trực tuyến giữa giảng viên và người học như giảng viên đưa bài giảng, bài tập, chia nhóm, nhiệm vụ nhóm/cá nhân lên phần mềm và người học tự tải về bài giảng, bài tập, nhiệm vụ nhóm/cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ và đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ nhóm/cá nhân lên để giảng viên đánh giá. Năm học 2019 - 2020, 2020 – 2021, hệ thống dạy – học trực tuyến cùng phần mềm dạy học Zoom và nền tảng quản lý học tập trực tuyến LMS đã phát huy hiệu quả, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đào tạo trong tình hình đại dịch covid hoành hành [H9.09.04.03]. 
[bookmark: _Toc78785316]Tất cả hệ thống máy tính trong Nhà trường được nối mạng Internet, mạng Wifi được sử dụng miễn phí trong toàn trường phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu của giảng viên và người học. Nhà trường cũng đã thực hiện triển khai tối ưu hoá hệ thống mạng máy tính toàn trường, lắp đặt camera tại các phòng thực hành thí nghiệm, giảng đường và KTX [H9.09.04.04]. 
[bookmark: _Toc78785317]Trường Đại học Vinh quản lý việc vận hành và bảo trì phòng máy tính cũng như cần bổ sung, nâng cấp các hệ thống phần cứng cũng như phần mềm của hệ thống CNTT qua sổ nhật ký làm việc tại các phòng thực hành, qua sổ theo dõi vận hành tại các hệ thống chuyên trách của trung tâm CNTT quản lý [H9.09.04.05]. 
Bảng 9.4.2. Bảng tổng hợp chi cho công nghệ thông tin trong 5 năm của Trường Đại học Vinh
Đơn vị tính: triệu đồng
	TT
	Khoản mục chi
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Tổng 5 năm

	1
	Chi cho CNTT
	9.851,00
	13.252,00
	10.642,59
	7.340,28
	6.748,35
	47.834,22


[bookmark: _Toc78785318]Nhằm đáp ứng nhu cầu về hệ thống CNTT ngày càng cao của người học và cán bộ, Trường đại học Vinh không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng trang thiết bị CNTT cũng như hệ thống phần mềm qua từng năm học. Năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã thực hiện việc bảo dưỡng và nâng cấp cấu hình hệ thống mạng máy tính cũng như bảo trì, bảo dưỡng máy tính cá nhân và máy in của các đơn vị trong trường [H9.09.04.06]. 
[bookmark: _Toc78785319]Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và người học về mức độ hài lòng đối với môi trường CNTT, qua đó có kế hoạch cải tiến hệ thống CNTT/môi trường trực tuyến nhằm cập nhật và nâng cấp thường xuyên. Kết quả khảo sát cho thấy, người học, giảng viên và các bên liên quan đều cho rằng hệ thống CNTT đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và NCKH [H9.09.04.07]. 
[bookmark: _Toc78785320]2. Điểm mạnh 
[bookmark: _Hlk78131170][bookmark: _Toc78785321]Hệ thống CNTT của Nhà trường được trang bị đầy đủ, đồng bộ, duy tu sửa chữa và cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu đào tạo và NCKH của giảng viên và người học.
[bookmark: _Toc78785322]3. Điểm tồn tại
[bookmark: _1qoc8b1][bookmark: _Toc78785323][bookmark: _Hlk78131182]- Tốc độ truy cập vào website và hệ thống dữ liệu của nhà trường có lúc còn chậm. 
[bookmark: _Toc78785324]- Chất lượng mạng internet ở một số khu vực phòng học chưa tốt, ảnh hưởng tới hoạt động tương tác trực tuyến của giảng viên và người học.
[bookmark: _Toc78785325]4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị,
người thực
hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	1
	Khắc phục
tồn tại
	[bookmark: _Toc78785334]- Nghiên cứu phương thức phân luồng, tổ chức lại quyền truy cập, sử dụng các nội dung của phần mềm để đảm bảo tốc độ truy cập vào dữ liệu, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn mạng trong một số thời điểm.
[bookmark: _Toc78785335]- Nâng cao chất lượng đường truyền internet tại hệ thống phòng học, đảm bảo tốc độ truy cập đồng đều ở tất cả các khu vực trong nhà trường.
	Trung tâm CNTT
	Hằng năm
	Hằng năm

	2
	Phát huy
điểm mạnh
	Định kỳ rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống CNTT và hạ tầng CNTT
	Trung tâm CNTT
	Hằng năm
	Hằng năm


[bookmark: _Toc78785357]5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438813]Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật
[bookmark: _Toc78785358]1. Mô tả hiện trạng
[bookmark: _Toc78785359]Trường Đại học Vinh rất chú trọng tới các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn cho người học và cán bộ của Nhà trường. Điểm ghi nhận đầu tiên là ở công tác thiết kế và xây dựng nhà trường theo đúng tiêu chuẩn thiết kế trường đại học [H9.09.05.01]. Bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện Nghị định của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, Nhà trường còn ban hành các văn bản riêng áp dụng theo đặc thù của Trường Đại học Vinh. Nhà trường đã tổ chức các cuộc tập huấn các biện pháp ứng phó khẩn cấp và ban hành các văn bản hướng dẫn và sử dụng các hệ thống thiết bị nhằm thực hiện ứng phó khẩn cấp, đảm bảo an toàn trường học. Đồng thời, trường thực hiện báo cáo tổng kết/sơ kết đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn về các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Nhà trường cũng thành lập Ban chỉ đạo công tác an ninh, trật tự trường học, an toàn giao thông, lập kế hoạch và ban hành các công văn triển khai công tác an ninh trường học, tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên mạng máy tính [H9.09.05.02]. 
[bookmark: _Toc78785360]Trường đã bê tông hóa kiên cố hệ thống đường đi, sân trường giúp khuôn viên trường được thông thoáng, cảnh quan cây xanh được đầu tư chăm sóc và đảm bảo tốt về vệ sinh - môi trường. Kí túc xá cho người học được đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao theo qui định. Hành lang, khuôn viên giảng đường, nhà làm việc và KTX đều được thiết kế và xây dựng có khu vực cho người khuyết tật. Hàng năm Nhà trường đều có kế hoạch để cải tiến nâng cao chất lượng cảnh quan môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học [H9.09.05.03].
[bookmark: _Toc78785361]Trường có khuôn viên đẹp, có căng tin và nhà ăn phục vụ đáp ứng các hoạt động thể dục thể thao và văn hóa, văn nghệ của người học. Nhà trường có hệ thống sân chơi, phòng tập đa năng gồm 6 sân bóng chuyền, 6 sân bóng đá mini, 1 sân bóng đá lớn và nhiều sân thể thao phục vụ cho cán bộ, sinh viên với diện tích 35.000m2 và nhà thi đấu với 1000 chỗ ngồi phục vụ cho các nhu cầu vui chơi giải trí và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao của SV. Bên cạnh đó, Nhà trường có bố trí các nhà để xe và căn tin phục vụ cho người dạy và học ở các hướng rất thuận tiện. Nhằm tạo điều kiện cho người học, Nhà trường có 05 tòa KTX với đầy đủ các trang thiết bị bên trong. Hằng năm các trang thiết bị đều được rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng và bổ sung thay thế nhằm đảm bảo an toàn cho người ở hàng năm. Bên cạnh đó, nhà trường có đội ngũ nhân viên vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường trong các giảng đường, khu vệ sinh, hội trường, đường bộ, bộ phận phục vụ và công ty dịch vụ vệ sinh thực hiện thường xuyên hàng ngày cho người dạy và học cảm thấy an toàn, thoải mái trong khuôn viên của trường. [H9.09.05.03]. 
[bookmark: _Toc78785362]Nhà trường có Trạm y tế đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, được ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trạm y tế được đảm bảo về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực, đáp ứng nhu cầu được trợ giúp kịp thời cho sinh viên khi gặp vấn đề về sức khỏe. Cán bộ và sinh viên ngành GDQP-AN nói riêng và toàn trường nói chung có thể khám chữa bệnh định kỳ và được cấp phát thuốc tại Trạm y tế. Đây cũng là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học. Sinh viên ngành GDQP-AN được triển khai việc khám sức khỏe định kỳ, được tuyên truyền, truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản [H9.09.05.04]. 
[bookmark: _Toc78785363]Công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong trường học được BGH quan tâm. Nhà trường có đơn vị cung cấp vệ sỹ chuyên nghiệp thường trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ bảo vệ tại tất cả các cổng vào ra. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ tài sản còn có chức năng hướng dẫn cho người học, cán bộ và người đến làm việc với Nhà trường những vấn đề về an ninh trong trường học. Bên cạnh đó, Nhà trường còn có các lực lượng hỗ trợ vào thời điểm diễn ra các hoạt động đông người như Trung đội tự vệ chiến đấu (gồm 27 đồng chí, do Thành đội thành phố Vinh thành lập), Đội Thanh niên xung kích gồm các học viên, sinh viên của Trường. Hệ thống an toàn của Trường đạt qui định hiện hành. Bên cạnh đó, Trường còn lắp đặt hệ thống camera bảo vệ tại các điểm trọng yếu trong khuôn viên Trường, trong Tòa nhà Công nghệ cao và trong các phòng thực hành thí nghiệm. Công tác bảo vệ trật tự, an toàn, an ninh trong Trường được bảo đảm, tạo tâm lý yên tâm cho người dạy và người học về một môi trường an toàn, an ninh đảm bảo [H9.09.05.05].
[bookmark: _Toc78785364]Nhà trường có Ban chỉ huy phòng chống bão lụt - phòng chống cháy nổ. Cán bộ các đơn vị được tập huấn PCCC, an toàn lao động, an toàn PTN, an toàn phóng xạ theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hàng năm, Nhà trường còn thực hiện đúng các chế độ báo cáo về về phân tích chất lượng môi trường của Nhà trường [H9.09.05.05].
[bookmark: _Toc78785365]Nhà trường đã lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về CSVC và môi trường cảnh quan phục vụ người học. Báo cáo kết quả khảo sát về mức độ hài lòng từ các bên liên quan Trường luôn nhận được các phản hồi tích cực về tính phù hợp của môi trường, sức khỏe, an toàn. Với các ý kiến đóng góp, Nhà trường cũng đã thực hiện các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng về môi trường và cảnh quan trong Nhà trường [H9.09.05.06].
[bookmark: _Toc78785366]2. Điểm mạnh 
[bookmark: _Toc78785367][bookmark: _Hlk78131235]- Nhà trường có diện tích sử dụng, cơ sở hạ tầng được xây dựng theo qui định tiêu chuẩn xây dựng trường đại học hiện hành (TCVN: 3981-1985).
[bookmark: _Toc78785368]- Nhà trường có bộ phận vệ sĩ và các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ an ninh, trật tự, tài sản cho cán bộ, viên chức Nhà trường và cho người học, có hệ thống camera theo dõi tại các điểm trọng yếu trong khuôn viên Nhà trường.
[bookmark: _14ykbeg][bookmark: _Toc78785369]- Trạm y tế của Trường đảm bảo về cơ sở vật chất, thiết bị y tế và nhân lực đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khoẻ cho GV và SV ngành GDQP-AN nói riêng và toàn trường nói chung.
[bookmark: _Toc78785370]3. Điểm tồn tại 
[bookmark: _Toc78785371][bookmark: _Hlk78131290]Các chương trình tập huấn, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe chưa riêng biệt hơn với nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.
[bookmark: _Toc78785372]4. Kế hoạch hành động 
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	Khắc phục
điểm tồn tại
	Các chương trình tập huấn, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cần lưu ý, riêng biệt hơn với nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.
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điểm mạnh
	Tiếp tục thực hiện và triển khai các tiêu chuẩn về môi trường an ninh, trật tự, an toàn và chăm sóc sức khỏe.
	Trạm y tế, Phòng QT & ĐT, Phòng CTCTHSSV
	Hằng năm
	Hằng năm


[bookmark: _Toc78785402]5. Tự đánh giá: Đạt 5/7 điểm
[bookmark: _Toc136438814]Kết luận về Tiêu chuẩn 9
[bookmark: _Toc78785403]Điểm mạnh là Nhà trường đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập phục vụ CTĐT ngành GDQP-AN bao gồm hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với đầy đủ các trang thiết bị. Thư viện và các nguồn học liệu, hệ thống CNTT, hạ tầng trực tuyến, phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp, được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH. Bên cạnh đó, Nhà trường và Khoa đã hình thành và xác định cụ thể các điều kiện về môi trường, sức khỏe, an toàn nhằm hỗ trợ và đảm bảo các hoạt động đào tạo và NCKH, đáp ứng nhu cầu của giảng viên và người học, đạt được các mục tiêu đề ra của Nhà trường nói chung và ngành GDQP-AN nói riêng.
Điểm tồn tại đó là hệ thống thao trường, bãi tập, một số cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ năng quân sự cho sinh viên ngành GDQP_AN còn thiếu; một số máy tính phục vụ cho dạy học chưa được thay thế kịp thời. Đồng thời, Nhà trường cần quan tâm đến việc bố trí các không gian sinh hoạt chuyên môn, seminar cho bộ môn và các phòng thực hành giảng dạy cho sinh viên sư phạm. 
[bookmark: _Toc136438815]Tiêu chuẩn 10.
[bookmark: _Toc119231677][bookmark: _Toc124179832]NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
[bookmark: _Toc136438816][bookmark: _Toc115299702][bookmark: _Toc124717231][bookmark: _Hlk55501799]Mở đầu
Chất lượng đào tạo là một nội dung cơ bản thể hiện uy tín và quyết định sự tồn tại, phát triển của một cơ sở đào tạo. Không ngừng nâng cao chất lượng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất mà Nhà trường, ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh cũng như các ngành đào tạo cần chú trọng. Sự tin tưởng của NH và của các bên liên quan khác đối với Nhà trường được xây dựng và duy trì thông qua các hoạt động đảm bảo và cải tiến chất lượng của Trường và của CTĐT. Các hoạt động này giúp đảm bảo rằng CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An được thiết kế tốt, được theo dõi thường xuyên và định kỳ rà soát, qua đó đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với CĐR. Tất cả các thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan thu nhận được đều được Khoa sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích như thư viện, phòng TN/TH, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác cho CTDH luôn được đánh giá và cải tiến đã góp phần nâng cao chất lượng chương trình. Ngoài ra, Nhà trường đã xây dựng một hệ thống thu nhận phản hồi ý kiến của các bên liên quan và sử dụng các kết quả phản hồi này để cải tiến chất lượng chương trình và chất lượng Nhà trường.
Tiêu chí 10.1 Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học.
1. Mô tả hiện trạng
	Nhà trường có hệ thống thu thập thông tin từ các bên liên quan, trong đó có thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực và phản hồi từ các bên liên quan (gồm chuyên gia, cán bộ quản lý, GV, NV, NH, nhà sử dụng lao động và cựu NH,…) khi thiết kế và phát triển CTDH. Việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh có tính hệ thống từ sự phân nhiệm các đơn vị chủ trì thực hiện, đơn vị phối hợp đến quy trình, phương pháp, công cụ thu thập và xử lý kết quả đến việc phân tích đánh giá đến việc sử dụng kết quả để thiết kế và phát triển CTDH và được thể hiện cụ thể như sau:
1. Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong trường, trong đó có giao nhiệm vụ quy định rõ quy trình thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan: Trường đã giao Trung tâm ĐBCL chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan (tùy từng đối tượng khảo sát) như: Các Khoa/Viện đào tạo; Phòng đào tạo; Trung tâm DV, HTSV&QHDN; Phòng CTCT&HSSV; Viện NC&ĐTTT và các đơn vị có liên quan khác để thực hiện thiết kế quy trình, nội dung và tổ chức thu thập ý kiến phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan (trong đó có thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực các bên liên quan) khi thiết kế và phát triển CTDH [H10.10.01.01].
2. Nhà trường có quy định/quy trình về việc thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để thiết kế và phát triển CTDH được ban hành trong: Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT (trong đó có quy trình khảo sát các bên liên quan) [H10.10.01.02].
3. Ngoài ra việc khảo sát các biên liên quan còn được quy định trong: Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh (Số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016); Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh (Số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022) [H10.10.01.03].
		4. Bộ công cụ khảo sát bao gồm: (i) Bộ phiếu khảo sát; (ii) nội dung khảo sát; (iii) Đối tượng khảo sát: NH, cựu NH, nhà tuyển dụng, GV, các chuyên gia và CB quản lý phục vụ cho xây dựng và phát triển CTDH; (iv) Hình thức khảo sát:  thông qua phần mềm khảo sát trực tuyến, phát phiếu trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thảo luận nhóm gửi phiếu khảo sát trực tiếp, thông qua các báo cáo của các đơn vị liên quan và Khoa Giáo dục Quốc phòng [H10.10.01.04]. 
Các quy trình thiết kế và phát triển CTDH bao gồm:
Quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan, Quy trình xây dựng CĐR, Quy trình xây dựng CTĐT, Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT, Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá, phát triển CTĐT. Theo Quy trình, việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi để xây dựng CĐR và CTĐT/CTDH được xác định với các bước: Thành lập tổ soạn thảo xây dựng CĐR/CTĐT; Xây dựng dự thảo CĐR/CTĐT; Tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan; Hoàn thiện Dự thảo CĐR/CTĐT; Hoàn thiện phê duyệt và công bố CĐR/CTĐT. Trong đó có bước 3 là tổ chức khảo sát thu thập thông tin các bên liên quan. Ở bước này tổ soạn thảo thực hiện các nội dung sau: 
	1. Thiết kế phiếu khảo sát các bên liên quan (có tham khảo mẫu phiếu khảo sát ở phần phụ lục).
	2. Lập kế hoạch, xác định các đối tượng, dự toán kinh phí khảo sát, tổ chức thảo luận, xin ý kiến chuyên gia về các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn thiện CĐR/CTĐT.
	3. Tổ chức khảo sát thu thập thông tin:
	- Tổ soạn thảo tập huấn cho cán bộ thực hiện khảo sát.
	- Tổ chức khảo sát các bên liên quan.
	- Xử lý số liệu khảo sát [H10.10.01.02].
	Sản phẩm của bước này là Phiếu khảo sát thu thập thông tin và Bảng tổng hợp kết quả khảo sát thu thập thông tin của các bên liên quan.
[bookmark: _heading=h.nmf14n]Để tổ chức và triển khai thực hiện việc khảo sát. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát với các nội dung: Xác định mục đích của cuộc khảo sát, trong đó mục đích của từng loại; xác định phạm vi và đối tượng khảo sát; yêu cầu của việc khảo sát; công cụ khảo sát; tài liệu viện dẫn; nội dung khảo sát; quy trình với từng khảo sát. Công cụ khảo sát được xây dựng và được ấn định thành các biểu mẫu cụ thể, phục vụ cho từng loại hình khảo sát, do vậy thông tin thu được có thể sử dụng để đối sánh giữa các năm [H10.10.01.02] [H10.10.01.04].
Dựa trên kế hoạch chung của Nhà trường, Khoa Giáo dục Quốc phòng thu thập thông tin, minh chứng để xây dựng dự thảo CĐR và CTĐT. Tiếp theo, Khoa Giáo dục Quốc phòng tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến của các giảng viên trong Khoa nhằm hoàn thiện bản dự thảo CĐR và CTĐT [H10.10.10.05]. Trên cơ sở đó, Khoa tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến của các bên liên quan (các chuyên gia, nhà sử dụng lao động, cựu NH,…) [H10.10.10.04]. Tiếp đó, Khoa họp hoàn thiện nội dung và gửi về Ban rà soát, điều chỉnh CTĐT. Ban rà soát, điều chỉnh thảo luận những nội dung cần sửa đổi mục tiêu, CĐR và CTĐT trên cơ sở ý kiến đề nghị từ Khoa, hoàn thiện để dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật mục tiêu, CĐR và CTĐT để trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua. Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật mục tiêu, CĐR và CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành mục tiêu, CĐR và CTĐT đã được sửa đổi, bổ sung. 
Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2023), CTDH trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Trường Đại học Vinh có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H10.10.10.06], phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H10.10.10.07]  và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H10.10.10.08].
Trong CTĐT được ban hành kèm theo “Quyết định ban hành chương trình giáo dục đại học tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ” ,… thì có thể thấy những ý kiến phản hồi từ các bên liên quan (có thu thập thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực) đã được phân tích, sử dụng để xây dựng/phát triển CTDH [H10.10.10.06] [H10.10.10.07] [H10.10.10.08].  
Hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ phía các bên liên quan được tiến hành vào 2 giai đoạn: 
1) Giai đoạn xây dựng và phát triển một CTĐT mới;
2) Giai đoạn rà soát, cập nhật, cải tiến CTĐT. Cụ thể:
Khi xây dựng CTĐT: Nhà trường đã ban hành quy định/quy trình [H10.10.01.02] và các văn bản hướng dẫn việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo [H10.10.01.09]. Từ năm 2017, Nhà trường đã triển khai xây dựng và áp dụng CTĐT đại học hệ chính quy ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh theo tiếp cận CDIO (áp dụng từ khóa 58) [H10.10.10.06]. Khi xây dựng CTDH, Khoa Giáo dục Quốc phòng tiến hành các loại khảo sát: (i) Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực trình độ đại học theo ngành đào tạo; (ii) Khảo sát nhu cầu của các bên liên quan đối với người tốt nghiệp về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực NH đạt được sau khi tốt nghiệp; tổ chức lấy ý kiến của: GV, cán bộ quản lý trong và ngoài trường, NH, cựu NH, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan về CTĐT. Khi xây dựng, phát CTĐT, ngoài các thành phần nhà tuyển dụng, cựu NH,… ý kiến đóng góp của thành phần GV đóng vai trò rất quan trọng [H10.10.01.02] [H10.10.01.04] [H10.10.01.05].
Về việc rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT: Nhà trường thực hiện theo đúng quy trình phát triển CTĐT [H10.10.01.02] và đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc rà soát, chỉnh sửa và cập nhật chương trình đào tạo [H10.10.01.10]. Năm 2021, Nhà trường triển khai rà soát và cập nhật CTĐT đại học hệ chính quy ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh theo tiếp cận CDIO (áp dụng từ khóa 62) [H10.10.10.08]. Trong quá trình rà soát và cập nhật CTĐT, hàng năm Nhà trường đều tiến hành khảo sát ý kiến GV, sinh viên, NTD về CTĐT và CĐR nhằm rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT và CĐR cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường [H10.10.01.04] [H10.10.01.05]. Năm 2021, Khoa thực hiện khảo sát các bên liên quan và nhận được nhiều ý kiến phản hồi của 12 nhà tuyển dụng, lãnh đạo quản lý; 21 giảng viên, nhà khoa hoc, chuyên gia; 11 cựu sinh viên; 46 sinh viên. Tất cả các ý kiến phản hồi đều được Khoa phân tích và sử dụng để cải tiến CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh.
Ngoài ra, theo định kỳ năm học. Nhà trường đã thực hiện các hoạt động khảo sát khác như: Khảo sát NH về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát NH sắp tốt nghiệp về khóa học; khảo sát người học tốt nghiệp; Khảo sát cựu sinh viên về CTĐT; khảo sát Giảng viên về CTĐT và hoạt động đào tạo; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo [H10.10.01.03] [H10.10.01.11]. Trong đó có nội dung khảo sát về chất lượng học phần và khảo sát cựu sinh viên về CTĐT,… cũng là căn cứ để Nhà trường và Khoa phân tích và sử dụng để rà soát, chỉnh sửa và cập nhật CTĐT.
 	Theo nhóm đối tượng, gồm: Sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, GV, các chuyên gia và CB quản lý phục vụ cho xây dựng và phát triển CTDH. Tùy thuộc vào mục tiêu và đối tượng được lấy ý kiến, Nhà trường đã tổ chức khảo sát các bên liên quan với nhiều hình thức khác nhau như khảo sát online, phát phiếu trực tiếp, phỏng vấn, tọa đàm, thảo luận nhóm… cố gắng hướng đến đảm bảo tính đại diện và tính khách quan của thông tin. Cụ thể: Khoa Giáo dục Quốc phòng đã phối hợp với  Phòng Đào tạo, TT.ĐBCL, Viện NC&ĐTTT và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát bằng phần mềm cho các bên liên quan như CB-GV-NV, sinh viên, cựu sinh viên, Nhà tuyển dụng. Ngoài ra, Nhà trường và Khoa còn thực hiện bằng nhiều hình thức khác như:
Phối hợp với Trung tâm DV, HTSV&QHDN tổ chức nhiều hội thảo nghề nghiệp cũng như hội chợ việc làm, đại diện của nhiều doanh nghiệp đã tham gia các hội thảo, hội chợ và cung cấp nhiều thông tin phản hồi về yêu cầu của thị trường lao động cũng như chất lượng NH, về CTĐT/CTDH,…. Khoa còn trực tiếp lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng thông qua việc tổ chức NH đi kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp, phỏng vấn trực tiếp các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng cựu NH của Khoa hiện đang làm việc tại các đơn vị này. Nhiều cựu sinh viên của Khoa cũng đã có nhiều đóng góp ý kiến giá trị cho việc xây dựng, cải tiến CTĐT/CTDH của Khoa.
    	Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan sau khi được thu thập, xử lý, được Khoa Giáo dục Quốc phòng sử dụng để thiết kế và phát triển hoặc (điều chỉnh, cập nhật) CTDH kịp thời. 
Sau khi thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan. Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng đã sử dụng để thiết kế và phát triển hoặc (điều chỉnh, cập nhật) CTDH kịp thời. Kết quả của việc thực hiện xây dựng, cập nhật, đánh giá CTĐT và CĐR trong 5 năm giai đoạn đánh giá là CTĐT nghành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã qua đợt xây dựng chương trình giáo dục trình độ đại học tiếp cận CDIO năm 2017 [H10.10.01.03], rà soát năm 2019 [H10.10.01.07] và rà soát điều chỉnh lớn vào năm 2021 [H10.10.01.08]. Các điều chỉnh cụ thể như:  
+ Rút gọn theo hướng tinh lọc các CĐR của CTĐT  năm 2017, 2019 từ 17 CĐR cấp độ 2 và 73 CĐR cấp độ 3 xuống còn xuống 9 CĐR cấp độ 2 và 27 CĐR cấp độ 3 vào năm 2021.
+ Cải tiến giảm số tín chỉ năm 2017, 2019 từ 132 tín chỉ (41 học phần) xuống còn 126 tín chỉ (38 học phần) vào năm 2021. 
+ Bổ sung 7 môn học sang học phần dự án bao gồm (Nhập môn ngành sư phạm; Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự; Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam; Ứng dụng ICT trong giáo dục; Đường lối quân sự; Lý luận, phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh và thực tế phổ thông; Hiểu biết chung về quân, binh chủng).
+ Điều chỉnh các HP từ khối kiến thức bắt buộc sang khối kiến thức tự chọn hoặc ngược lại. 
+ Bỏ bớt một số HP không còn phù hợp và thêm mới các HP nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động trong thời hội nhập toàn cầu.
+ Phân nhiệm CĐR CTĐT cho các học phần, tăng tính gắn kết nội dung dạy học của một số học phần với mục tiêu học phần và CĐR học phần.
+ Bổ sung đầy đủ các rubric đánh giá, qua đó đã cập nhật các yêu cầu về nội dung và hình thức nhằm tăng tính logic giữa CĐR CTĐT, đa dạng hình thức tổ chức dạy học, thể hiện nổi bật các hoạt động dạy học tích cực, phát huy năng lực người học thông qua làm việc nhóm, học tập trải nghiệm, học tập bằng phương pháp đồ án, dự án ; CTĐT được tăng thời lượng thực hành, thực tập nghề…,
Sự cải tiến và cập nhật một số thay đổi CTĐT nghành Giáo dục Quốc phòng-An ninh giữa các năm 2017, 2019 và 2021 sau khi thu thập thông tin và phản hồi các bên liên quan được thể hiện qua bảng đối sánh CTDH [H10.10.01.12]. 
Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 [H10.10.01.13], trong đó có hướng dẫn cụ thể về xây dựng mục tiêu CTĐT, xây dựng CĐR, xây dựng và phát triển CTDH dựa trên CĐR, thiết kế đề cương chi tiết học phần, xây dựng các rubric đánh giá người học theo CĐR,…Trên cơ sở đó, hiện nay Khoa Giáo dục Quốc phòng đang rà soát và cải tiến CTDH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh theo quy định và hướng dẫn mới đã được ban hành.
 	2. Điểm mạnh
Nhà trường có hệ thống thu thập ý kiến các bên liên quan với các quy trình và biểu mẫu khảo sát luôn được cải tiến giúp thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết, khoa học và tin cậy làm căn cứ để Khoa thiết kế và phát triển CTĐT.
Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ đầy đủ các BLQ (sinh viên, cựu sinh viên, NTD, GV, chuyên gia ngành) để phát triển CTĐT; công tác lưu trữ thông tin được thực hiện một cách hệ thống, tin học hóa, thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu thu thập được; các quy trình, biểu mẫu khảo sát được cải tiến qua các năm nhằm giúp công tác thu thập thông tin phản hồi hiệu quả hơn.
Có tổng hợp và phân tích các kết quả từ các khảo sát ý kiến các BLQ về CĐR, đối sánh các CTDH, ý kiến đóng góp của các BLQ về CTDH, các kết quả thẩm định; có theo dõi tình trạng sửa đổi CĐR và CTDH.
 3. Điểm tồn tại
Một số sinh viên còn chưa xem trọng việc tham gia trả lời khảo sát, mặc dù Trường đã tuyên truyền và nhắc nhở ,... Mặt khác, việc tiếp cận nhà tuyển dụng chưa được thuận lợi nên số lượng ý kiến khảo sát từ đối tượng này chưa đa dạng và chưa được nhiều.
 	4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, TT.ĐBCL, Phòng ĐT và Khoa GD QP-AN/Phòng ĐT có kế hoạch kiểm soát số lượng sinh viên tham gia trả lời khảo sát. Tăng cường các kênh khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng, tăng số lượng và chọn lọc đối tượng khảo sát nhằm tăng hiệu quả của các phiếu khảo sát.
	Khoa GD QP-AN/Phòng ĐT
	Năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Hàng năm ký thêm thỏa thuận hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động, bổ sung vào kênh thông tin phản hồi
- Sử dụng nhiều kênh thu thập thông tin phản hồi từ các NTD như: mời tham gia hội thảo, bảng hỏi trực tuyến...
- Phân tích sâu hơn các kết quả từ các khảo sát ý kiến các BLQ về CĐR, và mở rộng đối sánh rộng hơn các CTDH.
	Khoa GD QP-AN/Phòng ĐT 
	Năm 2024
	


 	5. Tự đánh giá: Đạt 5/7
Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng
Thực hiện theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015; Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 [H10.10.02.01]. Trường Đại học Vinh, Phòng ĐT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Trong chu kỳ đánh giá (từ năm 2019-2023), CTDH trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Trường Đại học Vinh có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) [H10.10.02.02], phiên bản 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019) [H10.10.02.03]  và phiên bản 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021) [H10.10.02.04].
 Năm 2017, khi tiến hành xây dựng và rà soát, chỉnh sửa, cập nhật CTĐT trình độ đại học theo chuẩn CDIO. Trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức các buổi tập huấn chi tiết để phổ biến và hướng dẫn quy trình xây dựng và phát triển CTDH/CTĐT theo tiêu chuẩn mới phù hợp với xu thế. Sau đó, trường triển khai cho các đơn vị liên quan thực hiện [H10.10.02.05]. Trên cơ sở đó, Trường đã ban hành chương trình đào tạo  đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017) và được đưa vào giảng dạy, được rà soát định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường [H10.10.02.02]. 
Để thiết kế một CTDH mới và rà soát, phát triển CTDH đó khi vận hành trong quá trình đào tạo một cách đồng bộ, có kiểm soát. Năm 2019, Nhà trường ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học (số 2382/QĐ-ĐHV ngày 4/9/2019), gồm 2 phần: (1) Quy trình thiết kế và (2) quy trình phát triển [H10.10.02.06]. Theo đó, quy trình thiết kế CTDH/CTĐT gồm 7 bước và quy trình phát triển CTDH gồm 5 bước.
(1) Quy trình xây dựng (quy trình thiết kế) CTDH/CTĐT gồm 7 bước như sau:
Bước 1: Thành lập nhóm xây dựng, nghiên cứu CTDH/CTĐT (mục tiêu, CĐR, tổ chức thực thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng, các hướng phát triển chương trình....)
Bước 2: Xây dựng dự thảo CTDH/CTĐT lần 1
Bước 3: Triển khai khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan
Bước 4: Hoàn thiện CTDH/CTĐT lần thứ nhất
Bước 5: Tổ chức xây dựng CĐR và đề cương chi tiết các học phần của Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2
Bước 6: Tổ chức hội thảo hoàn thiện Dự thảo CTDH/CTĐT lần thứ 2
Bước 7: Hoàn thiện phê duyệt và công bố CTDH/CTĐT
(2) Quy trình phát triển CTDH/CTĐT gồm 5 bước sau:
Bước 1: Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá CTDH/CTĐT
Bước 2: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật CTDH/CTĐT
Bước 3: Đánh giá và xây dựng đánh giá về tính hiệu quả của CTDH/CTĐT đang thực hiện (đáp ứng so với CĐR và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…)
Bước 4: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua
Bước 5: Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật CTDH/CTĐT và trình Hiệu trưởng ban hành CTDH/CTĐT sửa đổi, bổ sung.
Trong quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT có quy định yêu cầu về việc rà soát nội dung chương trình. Trước năm 2019, Nhà trường mới chỉ có các văn bản hướng dẫn thực hiện việc xây dựng CĐR, CTĐT tiếp cận CDIO, các quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT mới chỉ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong các buổi họp chuyên môn của Nhà trường, của Khoa Giáo dục Quốc phòng hoặc họp ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Do vậy, việc rà soát quy trình cũng mới chỉ thực hiện qua các cuộc họp của Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng. Quy trình chính thức mới được xây được ban hành vào năm 2019 nên việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện rà soát, đánh giá sẽ được thực hiện vào định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường vào các năm tiếp theo. Quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT và các biểu mẫu đính kèm luôn được rà soát và đánh giá.
Thực hiện rà soát và đánh giá quy trình: Hàng năm, Nhà trường thông báo cho các đơn vị về việc cập nhật các quy trình nghiệp vụ, các biểu mẫu cho phù hợp. Trong đó, Quy trình Xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT và CĐR cũng được rà soát, cập nhật. Các đơn vị lập sổ theo dõi sửa đổi tài liệu, hồ sơ để nhận biết phiên bản mới nhất đang được sử dụng.
Rà soát và đánh giá việc thiết kế và phát triển CTDH: CTDH năm 2017 ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh khi được ban hành, Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng tiến hành rà soát và đánh giá từng năm (để có những cải tiến nhỏ) và chu kỳ 2 năm (để có những cập nhật, cải tiến lớn). Việc rà soát, đánh giá được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp chuyên môn của tổ bộ môn, của Khoa và giao ban đào tạo của Nhà trường; qua trao đổi qua email, qua các cuộc đối thoại của Khoa với NH, cựu NH và nhà tuyển dụng,… [H10.10.02.07]. Sau đó, Nhà trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị rà soát, cập nhật CTDH/CTĐT [H10.10.02.05].
Sau khi rà soát, đánh giá quy trình thiết kế và phát triển CTDH, Nhà trường và Khoa thực hiện cải tiến quy trình thiết kế và phát triển CTDH.
Cải tiến quy trình: Quy trình xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR và Quy trình xây dựng, điều chỉnh, thẩm định và ban ban hành CTĐT và các biểu mẫu đính kèm được cải tiến định kỳ cho phù hợp với các văn bản pháp quy được ban hành mới của Bộ GD&ĐT và phù hợp với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT. Qua quá trình rà soát quy trình và biểu mẫu, Nhà trường đã có những điều chỉnh cải tiến quy trình. Trước năm 2019, Nhà trường mới chỉ có các văn bản hướng dẫn thực hiện việc xây dựng CĐR, CTĐT tiếp cận CDIO, các quy trình thiết kế và phát triển CTDH/CTĐT mới chỉ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong các buổi họp chuyên môn của Nhà trường, của Khoa Giáo dục Quốc phòng hoặc họp ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Năm 2019, việc cải tiến quy trình đã được thể hiện qua việc Nhà trường đã chính thức ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học (số 2382/QĐ-ĐHV ngày 4/9/2019) [H10.10.02.06], trong đó có CTDH được chuẩn hóa giúp cho Khoa Giáo dục Quốc phòng chủ động hơn trong việc thiết kế và phát triển CTĐT. 
Năm 2023, Nhà trường đã rà soát lại quy trình xây dựng CTĐT và có cải tiến lại quy trình được quy định trong Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (Số 2596/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2023) [H10.10.02.08], trong đó các quy trình hướng dẫn các bước cụ thể, chi tiết hơn: 
+ Xây dựng mục tiêu CTĐT  phù hợp với sứ mạng tầm nhìn, với mục tiêu giáo dục đại học (3 bước). 
+ Xây dựng CĐR phù hợp với sứ mạng tầm nhìn, phù hợp với mục tiêu của CTĐT và được đối sánh với đề cương CDIO, đối sánh với khung năng lực quốc gia 1982 và chuẩn nghề nghiệp  (nếu có) và (gồm 7 bước) thể hiện mức độ quan trọng trong việc xây dựng CĐR để làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH.
+ Xây dựng và phát triển CTDH dựa trên CĐR theo mô hình tương thích kiến tạo, quy trình thiết kế ngược và mô hình CFB. 
+ Xây dựng bảng phân nhiệm cho PLO cho các CLO của học phần được thiết kế chi tiết hơn đến các CLO của từng chương trong học phần. 
+ Thiết kế đề cương chi tiết học phần có đầy đủ thông tin về ma trận đề thi, rubric đánh giá theo CĐR và kế hoạch dạy học được thiết kế theo 03 giai đoạn (Pre-class, During class, Post class).  
+ Xây dựng các rubric đánh giá người học theo CĐR và được thiết kế chi tiết hơn qua kết quả đánh giá bao gồm điểm số và điểm năng lực của CĐR [H10.10.02.08].
Trên cơ sở quy trình đã được ban hành. Từ năm 2021 đến nay, Nhà trường tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện mục tiêu, CĐR chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận CDIO [H10.10.02.09]. 
Cải tiến CTDH: 
(i) Kể từ năm 2017, Nhà trường đã ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Trường Đại học Vinh (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017), rà soát năm 2019 (số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2019)  và cập nhật hoàn thiện vào năm 2021 (số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/09/2021), trong đó đã có những cập nhật thay đổi như đã mô tả ở tiêu chí 10.1. So với phiên bản năm 2017, 2019, thì năm 2021 ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh thay đổi một số môn học, tăng một số môn thực tập, kỹ năng mềm, bổ sung một số học phần dự án. Năm 2021, CĐR đã được rút gọn theo hướng tinh lọc so với năm 2017, 2019, Bảng phân nhiệm cho PLO cho các học phần được thiết kế chi tiết hơn đến từng chương trong học phần. 
(ii) Việc cập nhật định kỳ hàng năm: Tất cả các CTĐT và CĐR, các ĐCCT môn học, các kế hoạch giảng dạy ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được Hiệu trưởng phê duyệt, ký ban hành và được định kỳ bổ sung hàng năm với các điều chỉnh nhỏ (điều chỉnh chương, mục; cập nhật nội dung mới thay cho những nội dung không còn phù hợp, ...).  
(iii) điều chỉnh giữa kỳ, CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được bổ sung, điều chỉnh cập nhật theo định kỳ, phù hợp với hướng dẫn chung của Nhà trường, mỗi lần điều chỉnh đều tính đến các yếu tố như: cập nhật có kế thừa, thay đổi theo quy trình mà không làm xáo trộn đến lựa chọn HP của NH. HP thay thế hoặc bổ sung phải có sự tương thích với những HP trong chương trình nhằm đảm bảo quyền lợi cho NH [H10.10.02.02] [H10.10.02.03] [H10.10.02.04]. 
Sự cải tiến CTDH trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thể hiện qua bảng đối sánh CTDH giữa các năm 2017, 2019, 2021 [H10.10.02.10]. Khoa Giáo dục Quốc phòng đã cập nhật những thay đổi và thông báo phiên bản mới trên website của Khoa và của Nhà trường [H10.10.02.11]. 
[bookmark: _heading=h.37m2jsg][bookmark: _heading=h.2lwamvv]Khoa Giáo dục Quốc phòng, ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã thực hiện cải tiến CTDH, đã có những hiệu chỉnh, cập nhật liên tục theo yêu cầu của xã hội và có tham khảo các CTĐT tiên tiến. Vì vậy, khi xây dựng CTĐT trình độ đại học của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh và áp dụng từ các khóa năm 2017, 2019, 2021 cho đến nay mang tính hợp lý, phù hợp hơn với yêu cầu của các bên liên quan và với CTĐT của các cơ sở giáo dục đại học. 
2. Điểm mạnh
Nhà trường ban Quy trình xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR và Quy trình xây dựng, điều chỉnh, thẩm định và ban ban hành CTĐT được cải tiến hàng năm với các bước xây dựng, rà soát, cập nhật, kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng. Việc thiết kế và phát triển CTDH của các Khoa/Viện được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và thống nhất.
Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng tuân thủ quy trình PDCA trong việc thiết kế và phát triển CTDH. Vì vậy CTDH trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh sau khi được thiết lập, thường xuyên được rà soát, đánh giá và cải tiến trên cơ sở tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
 	3. Điểm tồn tại
Hình thức lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTDH chưa đa dạng.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, TT.ĐBCL, Phòng ĐT, Khoa Giáo dục Quốc phòng phối hợp với  TT CNTT sử dụng công nghệ web để khảo sát online lấy ý kiến các Chuyên gia, cán bộ quản lý, GV, NH, Nhà tuyển dụng về quy trình thiết kế và phát triển CTDH. Cần đa dạng đối tượng và hình lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTDH. Tăng cường các kênh khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng, tăng số lượng và chọn lọc đối tượng khảo sát nhằm tăng hiệu quả của các phiếu khảo sát.
	Khoa GD QP-AN /Phòng ĐT 
	Năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Rà soát thường xuyên và cải tiến Quy trình xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR và Quy trình xây dựng, điều chỉnh, thẩm định và ban ban hành CTĐT. Rà soát, cập nhật, kèm theo các biểu mẫu hướng dẫn rõ ràng. 
Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng cần tuân thủ quy trình PDCA trong việc thiết kế và phát triển CTDH. Vì vậy CTDH trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh sau khi được thiết lập, thường xuyên được rà soát, đánh giá và cải tiến trên cơ sở tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
	Khoa GDQP /Phòng ĐT
	Năm 2024
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Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra
1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có các quy định về việc rà soát, đánh giá thường xuyên quá trình dạy học; việc đánh giá kết quả hoạt động của NH, các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH trong tất cả các CTĐT đang triển khai để đảm bảo sự tương thích với CĐR của CTĐT và của HP. 
Các quy định này thể hiện trong quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học Vinh [H10.10.03.01]; Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ (Số 1262/QĐ-ĐHV Ngày 13/11/2017), Quy định đào tạo trình độ đại học (Số 2018/QĐ-ĐHV ngày 09/9/2021), Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ (Số 3662/QĐ-ĐHV, ngày 29/12/2023),… [H10.10.03.02]; Quy định về hình thức tổ chức dạy và học trường đại học Vinh [H10.10.03.03].
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học còn được quy định rõ trong đề cương học phần, chỉ rõ hình thức, thời gian và trọng số của từng loại điểm cho từng lần kiểm tra, đánh giá. Các lần kiểm tra, đánh giá trong một học kỳ bao gồm: tham dự giờ học, đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ [H10.10.03.04]. Các hình thức kiểm tra đánh giá cho mỗi học phần được đa dạng hoá theo yêu cầu và sự chủ động của giảng viên đáp ứng mục tiêu học phần, bao gồm: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài thảo luận trên lớp, tiểu luận, tự luận, trắc nghiệm. Chú trọng đánh giá việc đổi mới PPGD và kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành và phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu cho người học nên các tiêu chí trưng cầu ý kiến người học tập trung đánh giá việc áp dụng các PPGD tích cực, các phương pháp kiểm tra, đánh giá hiện đại theo tiếp cận đánh giá quá trình. Đồng thời nhằm kiểm tra mức độ phù hợp và tương thích với CĐR của CTĐT, các hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá, Sinh viên năm cuối ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thực hiện tự đánh giá để kiểm tra năng lực tích lũy kiến thức và kỹ năng theo CĐR [H10.10.03.04].
Để đánh giá quá trình dạy học của giảng viên cũng như quá trình học tập của người học trong hệ thống đào tạo theo CĐR, Trường Đại học Vinh cũng đã sử dụng các phần mềm quản lý đào tạo như: Phần mềm kê khai khối lượng giảng dạy ở công thông tin cán bộ, hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning và phần mềm USmart để theo dõi sự tiến bộ của người học trong học tập và rèn luyện, thành lập hội đồng và các quyết định về công tác quản lí người học (công tác hỗ trợ, tư vấn, giám sát người học) [H10.10.03.05]. 
Ngoài ra việc đánh giá quá trình dạy học, đánh giá chất lượng giảng viên còn được quy định trong Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan [H10.10.03.06].
Việc giám sát hoạt động dạy và học về mặt giờ giấc và tiến độ dạy học được Nhà trường giao cho Phòng Thanh tra - Pháp chế thực hiện dựa vào việc sử dụng phần mềm Hệ thống giám sát giảng dạy và kế hoạch thanh tra hàng năm [H10.10.03.05] [H10.10.03.07]. Ngoài ra, một hệ thống camera được lắp đặt trong tất cả các phòng học, các phòng thí nghiệm thực hành đã hỗ trợ tích cực cho việc giám sát hoạt động dạy học đang diễn ra trong lớp [H10.10.03.08].
Nhà trường và Phòng Đào tạo, Khoa Giáo dục Quốc phòng thường xuyên triển khai rà soát, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH trong CTĐT để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR.
Hằng năm, Khoa Giáo dục Quốc phòng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trao đổi chuyên môn nhằm rà soát, đánh giá công tác dạy và học của GV và sinh viên. Qua các biên bản về việc trao đổi, cho thấy công tác này đã được thực hiện thường xuyên ở từng học kỳ tại Khoa Giáo dục Quốc phòng và những ý kiến đóng góp thực sự hữu ích cho GV khi thực hiện đề cương HP ở cả mặt nội dung, phương pháp giảng dạy, kỹ năng thực hiện bài giảng để hướng đến CĐR của HP và của ngành học [H10.10.03.09]. Khoa Giáo dục Quốc phòng cũng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, seminar, hội thảo khoa học về việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm đạt CĐR môn học và ngành học. Ngoài ra, Hàng năm, Nhà trường tổ chức hội giảng cho GV toàn trường để đánh giá chất lượng giảng viên trong toàn trường [H10.10.03.10]. Đồng thời, nhà trường còn ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai trong quá trình dạy và học [H10.10.03.11].
Để đo lường mức độ đạt CĐR của NH, Nhà trường đã thiết kế lại các Quy trình xây dựng và công bố CĐR; Quy trình xây dựng và ban ban hành CTĐT; Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT (đối với ngành xây dựng mới); Quy trình tổ chức, cập nhật và đánh giá, phát triển CTĐT [H10.10.03.12]. 
Cơ sở dữ liệu theo dõi quá trình học tập của NH trong học tập và rèn luyện, theo dõi tỷ lệ chậm tiến độ, thôi học, tốt nghiệp được quản lý tập trung trên phần mềm quản lý đào tạo (CMC, Trí Nam) [H10.10.03.05], đảm bảo giám sát khối lượng học tập và rèn luyện NH chính xác. Đối với kết quả học tập, khối lượng học tập của NH được thể hiện qua từng kỳ như sau: Số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy, điểm trung bình của kỳ, số tín chỉ tích lũy của kỳ, kết quả học tập của từng học phần,... Mỗi sinh viên được cung cấp tài khoản cá nhân để truy cập vào hệ thống bất kỳ lúc nào để nắm rõ các thông tin cần thiết [H10.10.03.05]. Kết thúc mỗi năm học, Phòng Đào tạo và Trung tâm CNTT thuộc Viện NC&ĐTTT sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu theo dõi quá trình học tập của người học trong học tập và rèn luyện. Sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học được giám sát bởi các bên liên quan. Kết quả học tập của người học được Phòng Đào tạo quản lí giám sát bằng hồ sơ điểm học tập [H8.08.03.13].
Qua các kết quả đánh giá việc đạt CĐR, tiến hành thống kê các kết quả học tập của sinh viên qua từng học kỳ và cuối mỗi năm học [H10.10.03.13], Khoa Giáo dục Quốc phòng có kế hoạch điều chỉnh các phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR [H10.10.03.09].
Điểm thi được công bố công khai trên Website của Phòng Đào tạo, hệ thống E-learning, vì vậy mọi sai sót đều được sinh viên phát hiện kịp thời [H10.10.03.14]. BGH đã ban hành chính sách về điều chỉnh điểm: hạn chế sửa điểm quá trình, mọi sự thay đổi điểm quá trình phải trình BGH phê duyệt, … Tất cả GV đều phải công bố điểm quá trình cho sinh viên biết vào buổi học cuối việc này đã giúp cho Nhà trường rà soát chặt chẽ tính chính xác, công bằng các kết quả kiểm tra và thi [H10.10.03.14].
Bên cạnh việc rà soát kết quả thi sau mỗi đợt thi, Phòng Thanh tra - Pháp chế định kỳ mỗi năm đều lên kế hoạch thanh kiểm tra kết quả đánh giá người học, kiểm tra kết quả xét công nhận tốt nghiệp. Việc xét tốt nghiệp được thực hiện bởi phần mềm, vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, công bằng cho người học [H10.10.03.07] [H10.10.03.15].
[bookmark: _GoBack]Hằng năm, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của GV, sinh viên và các bên liên quan về quá trình dạy - học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tất cả các kết quả khảo sát được Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng sử dụng để cải tiến chất lượng [H10.10.03.06] [H10.10.03.16].
2. Điểm mạnh 
Nhà trường có quy định về việc rà soát, đánh giá thường xuyên quá trình dạy học; việc đánh giá kết quả hoạt động của NH, các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH trong tất cả các CTĐT đang triển khai để đảm bảo sự tương thích với CĐR.
3. Điểm tồn tại 
Việc triển khai rà soát, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH chưa được thực hiện một cách đồng bộ.
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024. Khoa và các Bộ môn sẽ triển khai rà soát, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của NH một cách đồng bộ hơn. để từ đó có biện pháp kiểm soát và cải tiến kịp thời.
	Khoa GDQP/Trung tâm ĐBCL
	Năm 2024

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tăng cường rà soát, đánh giá các quy định về chất lượng quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập của NH.
	Khoa GDQP / Trung tâm ĐBCL
	Năm 2024


 	5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
1. Mô tả hiện trạng
	Bên cạnh hoạt động dạy và học, NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản và quan trọng trong trường Đại học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. NCKH giúp giảng viên củng cố được kiến thức chuyên môn vừa có điều kiện phát triển kiến thức sâu rộng, liên ngành và chuyên ngành, gắn lý thuyết với thực tiễn. Hoạt động NCKH tại Trường Đại học Vinh được xem là một trong những hoạt động mũi nhọn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học thể hiện qua chiến lược và kế hoạch trong từng giai đoạn, năm học của trường. Để thực hiện được nhiệm vụ NCKH, phát huy vai trò của NCKH trong đào tạo. Trường đại học Vinh đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT về lĩnh vực NCKH như: Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 ban hành Quy định về hoạt động KHCN trong cơ sở GDĐH; Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 Quy định về quản lí đề tài KHCN cấp Bộ; Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 1/6/2012 ban hành Quy định về hoạt động NCKH của SV trong các cơ sở GDĐH; Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT, ngày 17/9/2021 Quy định về hoạt động NCKH của SV trong cơ sở GDĐH [H10.10.04.01]. Nhà trường đã ban hành các quy định, quy chế, chính sách khuyến khích công tác NCKH của giảng viên và người học [H10.10.04.02] và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện triển khai thực hiện đề tài KHCN, trong đó có các đề tài có chất lượng tốt để phục vụ việc dạy và học [H10.10.04.03].
Hằng năm, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch công tác NCKH đối với đội ngũ CBGV và sinh viên của Khoa thông qua kế hoạch năm học. Trong bản kế hoạch năm học, các giảng viên luôn đề ra những mục tiêu nghiên cứu khoa học cụ thể như tham gia đề tài, dự án, viết bài báo, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học,…, trong đó có các đề tài NCKH liên quan đến việc dạy và học. Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và các đề tài nghiên cứu về nâng cao chất lượng phương pháp giảng dạy và khơi dậy tinh thần NCKH của giảng viên và người học trong toàn trường, như các hội thảo cấp Trưởng tập huấn về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO của Khoa, bộ môn có buổi seminar trao đổi kinh nghiệm giảng dạy  [H10.10.04.04]. Hàng năm, hoạt động NCKH của GV và sinh viên của Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng khác nhau: Chủ trì, tham gia các đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh/thành, cấp Trường; viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu học tập cho NH; hướng dẫn sinh viên NCKH;… Giảng viên Khoa Giáo dục Quốc phòng luôn tích cực tham gia viết bài cho các hội nghị, hội thảo trong nước về lĩnh vực chuyên môn; tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo quốc tế nhằm nâng cao tinh thần học hỏi giao lưu giữa các GV cũng như người học trong toàn Khoa với những giảng viên, chuyên gia từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Các công trình nghiên cứu đề tài các cấp của đội ngũ cán bộ luôn gắn với việc dạy và học. Các hoạt động NCKH được giám sát chất lượng bởi Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa, Trường. Số lượng đề tài các cấp, giáo trình, sách tham khảo và các báo cáo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học chuyên ngành ngày càng tăng. Các sản phẩm NCKH của Khoa là các báo cáo khoa học, các kỷ yếu hội thảo khoa học và nhiều bài báo khoa học được công bố ở trong nước. Nhiều báo cáo khoa học, bài báo khoa học đã trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho việc giảng dạy và học tập các HP. Kết quả và sản phẩm của các công trình NCKH sau khi nghiệm thu và công bố được vận dụng trong thực tế tùy theo từng chuyên môn, lĩnh vực liên quan [H10.10.04.05] [H10.10.04.06].
[bookmark: _Toc119231977][bookmark: _Toc124228599]Số lượng và các loại hình nghiên cứu của GV của Khoa Giáo dục Quốc phòng trong 5 năm học vừa qua thống kê cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc531100457][bookmark: _Toc26221432][bookmark: _Toc51918594][bookmark: _Toc87346784][bookmark: _Toc87346900][bookmark: _Toc87348703][bookmark: _Hlk80885778]Bảng 10.4.1. Số lượng đề tài NCKH và chuyển giao khoa học
công nghệ của đơn vị thực hiện CTÐT được nghiệm thu trong 5 nãm gần đây
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	1
	1
	1
	1
	0
	2,0

	
	Tổng
	
	1
	1
	1
	1
	0
	2,0


Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)
* 	Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.
** 	Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số đề tài quy đổi: 2,0
Bảng 10.4.2. Số lượng bào báo của cán bộ ngành GDQP-AN đăng trong 5 năm gần đây
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Tạp chí khoa học cấp Ngành trong nước
	1,0
	9
	8
	12
	14
	15
	58

	3
	Tạp chí/tập san cấp Trường
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	10
	12
	5
	6
	19
	58


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 58
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3,4
[bookmark: _heading=h.111kx3o]Các đề tài NCKH của Khoa Giáo dục Quốc phòng có tính ứng dụng thực tế cao và đã góp phần đáng kể vào quá trình dạy và học của Khoa. Hầu hết các đề tài NCKH của Khoa Giáo dục Quốc phòng đều gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ đào tạo. Do vậy, kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học của Khoa đều được ứng dụng vào giảng dạy các học phần lý thuyết cũng như các học phần thực hành, thực tập thực tế của sinh viên [H10.10.04.07].
[bookmark: _heading=h.3l18frh]Các kết quả NCKH được Khoa Giáo dục Quốc phòng áp dụng và chuyển tải thành các nội dung, các chuyên đề giảng dạy trên lớp hoặc thông qua một số hình thức khác như tổ chức seminar, hội thảo, ngoại khóa, cập nhật bổ sung nội dung các HP trong quá trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên làm NCKH. Một số các đề tài NCKH tiêu biểu của CB-GV Khoa Giáo dục Quốc phòng được ứng dụng trong hoạt động dạy và học trong những năm gần đây được thể hiện ở bảng biểu thống kê [H10.10.04.08]. Hầu hết các đề tài NCKH của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều có liên quan trực tiếp đến nội dung hoặc phương pháp dạy và học ngành học [H10.10.04.09].
 	Ngoài ra, NCKH của sinh viên cũng được Khoa đặc biệt quan tâm. Nhiều bài báo khoa học, luận văn tốt nghiệp là sản phẩm của các đề tài NCKH của GV và sinh viên, nhiều đề tài NCKH của sinh viên có tính ứng dụng cao. Trong 5 năm gần đây, Sinh viên của nghành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã tham gia nghiên cứu và viết đăng ký thực hiện một số đề tài NCKH cấp trường và có các bài báo khoa học được chọn đăng trên các Tạp chí, Kỷ yếu Hội thảo chuyên ngành có uy tín. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đều gắn với ngành học, hoặc gắn với một số HP cụ thể trong CTĐT [H10.10.04.10] [H10.10.04.11].
Các kết quả NCKH của Khoa Giáo dục Quốc phòng đã được sử dụng để cải tiến hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động học tập của sinh viên một cách có hiệu quả. Thông qua việc được tham gia nghiên cứu khoa học cùng các CB-GV, sinh viên đã có kỹ năng NCKH tốt và có thêm trải nghiệm thực tế. Nhiều công bố quốc tế của CB, GV trong Khoa, kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của GV là sản phẩm của các bài học thực hành mà GV hướng dẫn sinh viên tiến hành các thực nghiệm. Khi thực hiện các đề tài NCKH, GV trong Khoa thường huy động một lực lượng sinh viên tham gia, qua đó không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức đã học, mà còn thực hành việc nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, việc cải tiến hoạt động giảng dạy còn thể hiện ở việc cải tiến CTĐT thông qua các đề cương chi tiết học phần nghành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H10.10.04.12].
	  2. Điểm mạnh
[bookmark: _Toc78785615][bookmark: _Hlk78131636]- Khoa Giáo dục Quốc phòng có đội ngũ giảng viên có năng lực và tích cực tham gia NCKH, có cơ chế khuyến khích sự tham gia của giảng viên cũng như NH phát huy tinh thần sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, phục vụ công tác dạy và học nghành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. Số lượng các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí có xu hướng năm sau cao hơn năm trước. 
[bookmark: _Toc78785616]- Hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học đều gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ đào tạo và có ý nghĩa thực tiễn; kết quả nghiên cứu của một số đề tài khoa học được ứng dụng vào việc giảng dạy.
[bookmark: _Toc78785617]3. Điểm tồn tại
[bookmark: _Toc78785618][bookmark: _Toc78785620]Hoạt động NCKH của sinh viên chưa được triển khai đồng đều, chưa có kế hoạch chiến lược cụ thể. Đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh còn ít. Chính vì vậy, sự đóng góp của NCKH cho hoạt động dạy và học chưa bao phủ đầy đủ các lĩnh vực của ngành nghề.
[bookmark: _Toc78785621]4. Kế hoạch hành động
	[bookmark: _Toc78785622]TT
	[bookmark: _Toc78785623]Mục tiêu
	[bookmark: _Toc78785624]Nội dung
	[bookmark: _Toc78785625]Đơn vị/người thực hiện
	[bookmark: _Toc78785626]Thời gian
[bookmark: _Toc78785627]thực hiện/
[bookmark: _Toc78785628]hoàn thành
	[bookmark: _Toc78785629]Ghi chú

	[bookmark: _Toc78785630]1
	[bookmark: _Toc78785631]Khắc phục điểm tồn tại
	[bookmark: _Toc78785632]- Hình thành các nhóm nghiên cứu theo từng lĩnh vực thuộc ngành đào tạo để tìm kiếm các đề tài NCKH các cấp.
- Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động Người học NCKH
	- Trường Đại học Vinh,
- Khoa GD QP-AN
	Năm 2024
	

	[bookmark: _Toc78785635]2
	[bookmark: _Toc78785636]Phát huy điểm mạnh
	[bookmark: _Toc78785637][bookmark: _Hlk78131657]- Tiếp tục khuyến khích, tạo động lực trong NCKH đối với các NCKH (viết bài đăng tạp chí Quốc tế có chỉ số WoS/Scopus, hội thảo khoa học bằng tiếng Anh)
[bookmark: _Toc78785638]- Tăng cường các nghiên cứu ứng dụng, gắn với thực tiễn của địa phương.
	- Trường Đại học Vinh,
- Khoa GD QP-AN
	[bookmark: _Toc78785641]Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)
Tiêu chí 10.5 Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng
Hệ thống ĐBCL nội bộ (IQA) của Đại học Vinh được thiết kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường như đào tạo, NCKH, trong đó có chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác để thực hiện CTĐT. Qua Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong của Đại học Vinh được thể hiện qua hình 10.5.1 dưới đây cho thấy, công cụ đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích của Đại học Vinh được thực hiện bởi các đơn vị chức năng đối với từng mảng hoạt động với các quy định, quy trình rõ ràng và được phân nhiệm rõ trong văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị [H10.10.05.01]. 
Hình 10.5.1. Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong của Đại học Vinh
[image: ]
Nhà trường đã ban hành văn bản quy định về việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác như Quy định về hoạt động ĐBCL chất lượng giáo dục [H10.10.05.02], Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan [H10.10.05.03], các kế hoạch đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài, các quy trình ISO, Sổ tay Đảm bảo chất lượng [H10.10.05.04], các Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị [H10.10.05.01], …
Nhà trường đã ban hành Quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan với các biểu mẫu rõ ràng để khảo sát ý kiến NH, CB-GV-NV và các bên liên quan khác để đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác  [H10.10.05.03].
Trung tâm ĐBCL là đơn vị đầu mối phụ trách chính tổ chức đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác). Hằng năm Trung tâm ĐBCL đều lập kế hoạch đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tiện ích thông qua kế hoạch năm học, kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học [H10.10.05.05], kế hoạch khảo sát các bên liên quan [H10.10.05.06] và triển khai tới các đơn vị chức năng có liên quan để tiến hành thực hiện.
Tất cả các đơn vị trong toàn trường (trong đó có thư viện, các Khoa/Viện, Trung tâm công nghệ thông tin, Phòng CTCT-HSSV, Phòng ĐT,…) đều triển khai thực hiện theo quy định và kế hoạch đề ra việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác (tư vấn NH, công tác NH, các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa, …) trong xây dựng kế hoạch công tác năm học của đơn vị mình trong đầu mỗi năm học và tự đánh giá trong báo cáo tổng kết năm học vào cuối năm học [H10.10.05.07].
Việc đánh giá mức độ đáp ứng của các dịch vụ hỗ trợ được thực hiện bởi Trung tâm ĐBCL, Phòng CTCT-HSSV, Phòng ĐT,…, và các đơn vị có liên quan:
- Thông qua việc lấy ý kiến NH và CB-GV-NV như: (1) khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; (2) khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; (3) khảo sát sự hài lòng của NH về các đơn vị hành chính và chất lượng đội ngũ NV hỗ trợ , (4) khảo sát ý kiến NH cuối khóa về các hoạt động của Nhà trường; (5) khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp; (6) khảo sát ý kiến GV/NH, NTD về CTĐT và CĐR, (7) Khảo sát ý kiến của phụ huynh và học sinh…, trong đó có các nội dung về công tác phục vụ, hỗ trợ và giám sát NH (tư vấn NH, công tác sinh viên, các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa, …); về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng;  về cơ sở vật chất Nhà trường như thư viện, phòng TN/TH, công nghệ thông tin,... [H10.10.05.08]. 
- Hàng năm, Phòng QT&ĐT thực hiện việc kiểm kê tài sản để đánh giá chất lượng các thiết bị và cơ sở vật chất có đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Nhà trường, trên cơ sở đó để có phương án sửa chữa, cải tạo và thay thế trang thiết bị phục vụ cán bộ, giảng viên và NH [H10.10.05.09]. 
- Trung tâm thông tin thư viện Nguyễn Thúc Hào cũng triển khai thống kê, tổng hợp đánh giá kết quả ý kiến bạn đọc để có phương án bổ sung học liệu và cải tiến hoạt động hỗ trợ cho người đọc [H10.10.05.10].
- Ngoài ra, hàng năm, Nhà trường còn thực hiện tự đánh giá CSGD và các chương trình đào tạo theo kế hoạch và mời các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục về đánh giá ngoài để kiểm định, đánh giá hệ thống chất lượng Nhà trường, trong báo cáo Đánh giá ngoài của Đoàn đánh giá ngoài có đánh giá mức độ đáp ứng của các dịch vụ hỗ trợ NH [H10.10.05.11]. 
- Phòng Thanh tra - Pháp chế  hàng ngày giám sát, đánh giá các hoạt động dạy học và cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Tất cả các bất thường đều được ghi nhận và xử lý kịp thời [H10.10.05.12].
    	- Ngoài ra, việc đánh giá tính hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ còn được thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau: tiếp nhận góp ý qua điện thoại, email, facebook, qua các cuộc họp giao ban (giao ban Nhà trường, giao ban Khoa,…), qua đối thoại giữa Hiệu trưởng và NH, Hội nghị dân chủ SV, Hội nghị công chức, viên chức …. Ngoài ra, tại mỗi đơn vị chức năng đều có bộ phận trực kỹ thuật mỗi ngày và tại mỗi phòng học đều có số điện thoại của bộ phận này và lãnh đạo Phòng QT&ĐT tiếp nhận những ý kiến phản ánh của GV, sinh viên về những bất thường về CSVC, trang thiết bị để hỗ trợ kịp thời [H10.10.05.13].
    	Ở Khoa Giáo dục Quốc phòng, việc hỗ trợ NH cũng được thực hiện bởi cố vấn học tập, trợ lý đào tạo, trợ lý quản lý sinh viên, giáo viên chủ nhiệm. Lịch sinh hoạt lớp và gặp gỡ sinh viên sẽ do Khoa phối hợp với Phòng ĐT tổ chức. Trong buổi sinh hoạt lớp, GV sẽ tham dự, thông báo các thông tin cần thiết, ghi nhận những phản ánh, đóng góp ý kiến của sinh viên về tất cả các vấn đề như học tập, cơ sở vật chất, các vướng mắc… GV sẽ ghi nhận tất cả trong biên bản sinh hoạt lớp và gửi về Khoa, Phòng ĐT. GV hướng dẫn giữ liên lạc thường xuyên với ban cán sự lớp nhằm phát hiện và ghi nhận kịp thời tất cả những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo khoa, nhà trường. Từ đó có thể góp phần giúp sinh viên yên tâm học tập, nỗ lực rèn luyện bản thân [H10.10.05.14] [H10.10.05.15].
Sau khi tiếp nhận thông tin và các kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan, tất cả các đơn vị thực hiện các dịch vụ hỗ trợ như Thư viện, Trung tâm CNTT, Phòng CTSV-HSSV, Phòng ĐT, Phòng QT&ĐT, Đoàn Thanh niên, ... đều phải thực hiện cải tiến chất lượng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ như nâng cấp cơ sở vật chất về hạ tầng công nghệ thông tin [H10.10.05.16], bổ sung nguồn học liệu thư viện [H10.10.05.17],.... Sau mỗi đợt đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài của các Trung tâm Kiểm định giáo dục, Nhà trường và các đơn vị đã thực hiện đánh giá đều xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến theo khuyến cáo của các đoàn đánh giá ngoài [H10.10.05.18].
2. Điểm mạnh
    	Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác luôn được Trường, Khoa Giáo dục Quốc phòng và các đơn vị chức năng giám sát, đánh giá tính hiệu quả và cải tiến thông qua một hệ thống văn bản, quy định, quy trình rõ ràng. Có khảo sát và có dựa trên các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích này.
 3. Điểm tồn tại
	Dữ liệu giám sát, đánh giá quá trình thực hiện hỗ trợ và tiện ích đào tạo chưa được tập hợp theo hệ thống.
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	Tăng cường giám sát, đánh giá tính hiệu quả và cải tiến thông qua một hệ thống văn bản, quy định, quy trình rõ ràng. 
Thực hiện tăng số lượng và quy mô đối tượng khảo sát và có dựa trên các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích này.
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 5. Tự đánh giá: Đạt (5/7)
Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả hiện trạng
Đảm bảo chất lượng là sự cải tiến liên tục, có hệ thống, có cấu trúc đến chất lượng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng. Hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm 02 yếu tố: Đảm bảo chất lượng bên ngoài là đề cập đến hệ thống đảm bảo chất lượng được vận hành bởi các tổ chức ở bên ngoài các cơ sở giáo dục; Đảm bảo chất lượng bên trong đề cập đến hệ thống đảm bảo chất lượng được thiết lập và vận hành bởi chính các cơ sở giáo dục đại học. Nói cách khác, cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò chính trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Nhưng để đảm bảo chất lượng, một trong những đòi hỏi quan trọng là trường đại học phải xây dựng và phát triển một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (Internal Quality Assurance: IQA). Hệ thống ĐBCL bên trong là nhân tố quyết định cho thành công của công tác ĐBCL trong trường. Mọi hoạt động ĐBCL trong Nhà trường đều được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ của hệ thống ĐBCL bên trong. Toàn bộ sự tương tác các quá trình chính trong hệ thống ĐBCL bên trong của Trường Đại học Vinh (thể hiện qua hình 10.5.1 ở tiêu chí 10.5) cho thấy hệ thống thu thập, lựa chọn, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi của Nhà trường được thực hiện theo đúng trình tự và khoa học. 
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan của Trường Đại học Vinh có tính hệ thống: từ sự phân nhiệm đến quy trình, phương pháp, công cụ thu thập và xử lý kết quả đến việc phân tích đánh giá đến việc sử dụng kết quả để cải tiến chất lượng. 
Nhà trường ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan:
Để vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả cao, ngay từ năm 2007, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký quyết định thành lập Trung tâm ĐBCL [H10.10.06.01]. Trung tâm có chức năng điều phối, giám sát và thúc đẩy công tác ĐBCL với chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, trong đó có chức năng tham mưu cho Nhà trường thực hiện công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ Nhà trường, giám sát việc sử dụng các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng Nhà trường. Đồng thời, Trung tâm tham mưu cho Nhà trường xây dựng và thực hiện cơ chế phản hồi của các bên liên quan thông qua các hình thức khảo sát cụ thể. Việc lấy ý kiến các bên liên quan được vận hành liên tục theo định kỳ đảm bảo tính hệ thống và khoa học trong công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường [H10.10.06.01]. 
Bên cạnh TT.ĐBCL là đơn vị đầu mối, Phòng CTCT&HSSV, Phòng đào tạo, Phòng ĐT SĐH, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT,… cũng là các đơn vị chịu trách nhiệm chính lấy ý kiến các bên liên quan tùy vào mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, nội dung khảo sát [H10.10.06.02]. Ngoài ra, Nhà trường còn có một hệ thống các bộ phận ĐBCL ở từng đơn vị chức năng (Phòng/Ban/Trung tâm) và các đơn vị đào tạo (Khoa/Viện) cũng đã được thành lập là Hội đồng ĐBCL với các thành viên kiêm nhiệm là một lãnh đạo đơn vị và mạng lưới ĐBCL là các thành viên phụ trách công tác ĐBCL ở các đơn vị. Bộ phận ĐBCL ở các đơn vị đào tạo và các đơn vị chức năng có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai công tác ĐBCL tại các đơn vị trong đó có công tác thu thập các ý kiến các bên liên quan [H10.10.06.03]. 
Nhà trường còn ban hành các văn bản quy định/hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi của các bên liên quan. Cụ thể:
Nhà trường ban hành quy định/quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan với các biểu mẫu rõ ràng để khảo sát đánh giá và tư vấn cải tiến chất lượng dạy học, dịch vụ hỗ trợ [H10.10.06.04] [H10.10.06.05]. Việc lấy ý kiến các bên liên quan được vận hành liên tục theo định kỳ đảm bảo tính hệ thống và khoa học trong công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường. 
Đối với sinh viên, vào đầu học kì/năm học, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát các bên liên quan, trong đó nội dung khảo sát được thể hiện qua các phiếu khảo sát như: (i) khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV; (ii) khảo sát ý kiến NH về các hoạt động Nhà trường; (iii) khảo sát sự hài lòng của NH về các đơn vị hành chính và chất lượng đội ngũ NV hỗ trợ , (iv) khảo sát ý kiến NH cuối khóa về các hoạt động của Nhà trường; (v) khảo sát ý kiến NH tốt nghiệp; (vi) khảo sát ý kiến GV/NH, NTD về CTĐT và CĐR, (vii) Khảo sát ý kiến của phụ huynh và học sinh,… 
Đối với học viên cao học, Nhà trường tiến hành khảo sát các nội dung như: Khảo sát NH về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát NH sắp tốt nghiệp về khóa học; khảo sát người học tốt nghiệp; Khảo sát cựu HV cao học về CTĐT và CĐR; khảo sát Giảng viên về CTĐT và hoạt động đào tạo sau đại học; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về học viên cao học tốt nghiệp và chương trình đào tạo [H10.10.06.06].
    	Ngoài ra, Nhà trường ban hành các quy trình khác như:
Quy trình xây dựng và phát triển CTĐT bao gồm: Quy trình xây dựng CĐR; Quy trình xây dựng CTĐT; Quy trình thẩm định và ban hành CTĐT mới; Quy trình cập nhật và tổ chức đánh giá, phát triển CTĐT (trong đó có nhiều biểu mẫu khảo sát ý kiến các bên liên quan để xây dựng, cập nhật và cải tiến CTĐT & CĐR) [H10.10.06.07].
Việc thu thập, lựa chọn, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi được Khoa, các đơn vị liên quan và Nhà trường thực hiện đúng trình tự, khoa học. Phương pháp sử dụng đa dạng, các công cụ sử dụng có độ tin cậy, đối sánh được ý kiến của các bên liên quan để làm căn cứ cải tiến chất lượng. Các công cụ của từng khảo sát đều đã được ấn định thành các biểu mẫu cụ thể, phục vụ cho từng loại hình khảo sát, do vậy thông tin thu được có thể sử dụng để đối sánh giữa các năm. 
Các hình thức khảo sát đa dạng và có tính hệ thống được thể hiện như: Khảo sát bằng phiếu hỏi giấy; Khảo sát trực tuyến qua phần mềm; trao đổi trực tiếp qua các cuộc họp giao ban, hội thảo, gặp mặt; các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Khoa, Trường với NH tại các hội thảo hội nghị; ngày gặp mặt cựu NH; các báo cáo tổng hợp tại các cuộc hội thảo, hội nghị với chuyên gia; Diễn đàn trao đổi với nhà tuyển dụng tại ngày hội việc làm; các báo cáo khảo sát tại các cuộc thực tập của SV/HV thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; các báo cáo tổng hợp của các diễn đàn của SV/HV như: (Hội nghị dân chủ sinh viên; Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng và sinh viên; Hội nghị gặp mặt giữa Khoa và NH; Hội nghị công chức, viên chức,…) [H10.10.06.08]; qua các công văn lấy ý kiến cán bộ viên chức trong trường; Khảo sát gián tiếp qua các trang thông tin mạng, điện thoại, đường dây nóng, hòm thư góp ý; ... Các công cụ sử dụng là bộ phiếu khảo sát và các phần mềm hỗ trợ, luôn có độ tin cậy cao. 
Hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan của từng đơn vị chức năng đều tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan theo quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị để cải tiến công việc. Ví dụ: Phòng CTCT&HSSV khảo sát NH về giảng viên và các hoạt động của Nhà trường; Thư viện tổ chức khảo sát ý kiến bạn đọc về nhu cầu nguồn học liệu; Trung tâm HTSV&QHDN khảo sát cựu NH về việc làm; Phòng đào tạo/Phòng ĐTSĐH khảo sát về CTĐT và CĐR dành cho sinh viên/học viên cao học; Trung tâm CNTT phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hình thức trực tuyến … Các thông tin thu được, Nhà trường giao trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì xử lý, báo cáo và lưu trữ. Về công tác quản lý, Nhà trường đã phát triển cổng thông tin nội bộ. Tại đây CB-GV-NV sẽ được cấp 1 tài khoản để truy cập thông tin liên quan cá nhân và để truyền đạt thông tin nội bộ của nhà trường đến CB-GV-NV cũng như phản ảnh đóng góp ý kiến cho Khoa, Trường một cách nhanh nhất và chính xác nhất từ đó phục vụ tốt hơn trong công việc [H10.10.06.09].
Ngoài ra, hệ thống ĐBCL của trường là một hệ thống mở, sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích sự đóng góp ý kiến của tất cả các bên liên quan như NH, cựu NH, NTD, CB-GV-NV, các đối tác... Mọi hoạt động của trường đều nhằm đáp ứng và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên liên quan được thiết kế, kiểm soát từ nhiều góc nhìn khác nhau. Tùy từng trường hợp cụ thể, Nhà trường sử dụng phương pháp phù hợp để đảm bảo sự tiện ích và tính khách quan trong thu thập các thông tin…
Nội dung và kết quả thực hiện các đợt khảo sát bao gồm:
+ Mục đích khảo sát: Khảo sát chuyên gia/nhà sử dụng lao động/người học/cựu người học với mục tiêu nâng cao chất lượng CTĐT.
+ Đối tượng khảo sát: Tham gia khảo sát là chuyên gia/nhà sử dụng lao động/sinh viên/cựu sinh viên, học viên cao học, phụ huynh, học sinh.
+ Phạm vi khảo sát: Nhà sử dụng LĐ trong các DN, trường học,... chuyên gia trong từng lĩnh vực, sinh viên, học viên cao học đang học và cựu sinh viên/học viên…
+ Phương thức khảo sát: Phiếu khảo sát đưa ra các câu hỏi dạng thang đo, câu hỏi ngắn, câu hỏi nhiều lựa chọn…
+ Công cụ khảo sát là: Phiếu giấy, phần mềm quản lý online, khảo sát qua điện thoại,…
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được đánh giá
Sau khi thực hiện các hoạt động khảo sát, Nhà trường đã xem xét, rà soát, đánh giá tính hiệu quả của cơ chế phản hồi từ việc tổ chức thực hiện đến hình thức, nội dung khảo sát nhằm thu được kết quả phản hồi đáng tin cậy, có giá trị từ ý kiến đóng góp của các bên liên quan và thực hiện tiến hành tập hợp, xử lý, phân tích, tổng hợp và đánh giá sơ bộ trong các báo cáo về kết quả khảo sát bao gồm: Báo cáo về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV và các hoạt động của Nhà trường; Báo cáo khảo sát lấy ý kiến của các bên liên  quan về CTĐT, CĐR, CTDH (qua các hội thảo, hội nghị…); Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên/học viên cao học tốt nghiệp qua các năm,… Trên cơ sở các báo cáo đã được khảo sát [H10.10.06.06], Tại các cuộc họp giao ban đào tạo, giao ban công tác và họp Khoa Giáo dục Quốc phòng, các ý kiến của các bên liên quan cũng được rà soát, căn cứ vào các dữ liệu của kết quả khảo sát, các đơn vị phân tích, đánh giá và đề xuất những điều chỉnh, cải tiến chất lượng. Các số liệu thống kê về khảo sát qua các năm đã được các đơn vị chức năng tổng hợp và đăng trên trang Ioffice của Nhà trường.
Một số kết quả đánh giá chính trong cơ chế phản hồi:
+ Đối với sinh viên/học viên và cựu sinh viên/cựu học viên: Tỷ lệ phản hồi là tương đối cao. Tuy nhiên, một bộ phận SV/HV chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của Nhà Trường. Các câu trả lời đánh giá của một số SV/HV còn chung chung, chưa cụ thể.
+ Đối với các chuyên gia: Ý kiến của các nhà khoa học rất quan trọng đối với việc điều chỉnh chương trình đào tạo và mục tiêu của chương trình đào tạo. Tuy nhiên,   số lượng các nhà khoa học tham gia lấy ý kiến khảo sát vẫn còn ít.
+ Đối với nhà sử dụng lao động: Ý kiến thu thập được từ phía nhà tuyển dụng        có ý nghĩa rất lớn giúp cho Nhà trường trong việc điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo nhằm đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, số lượng nhà tuyển dụng tham gia vào các đợt khảo sát là không nhiều, tỷ lệ phản hồi không cao.
+ Đối với giảng viên: Các GV đã thực hiện rất nghiêm túc khi được khảo sát. Ý kiến giảng viên giảng dạy cũng rất quan trọng trong việc điều chỉnh nội dung và  chương trình giảng dạy [H10.10.06.06].
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được cải tiến
Tiếp thu ý kiến đánh giá về cơ chế phản hồi của các bên liên quan, Nhà trường, Trung tâm ĐBCL và các đơn vị liên quan đã từng bước thực hiện điều chỉnh, cải tiến cơ chế phản hồi của các bên liên quan, thể hiện qua việc cải tiến từ sự phân nhiệm đến cải tiến  quy trình, phương pháp, công cụ, Cụ thể:
+ Về sự phân nhiệm, Việc phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan trước đây do các đơn vị liên quan phụ trách xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện, hiện nay do trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm lại cho các đơn vị trực tiếp thực hiện khảo sát.
+ Về quy trình, Năm 2016, Nhà trường mới chỉ ban hành quy trình khảo sát tạm thời (Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức và các hoạt động của Trường Đại học Vinh, số 1307/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2016), do phòng CTCT&HSSV soạn thảo. Năm 2022, việc khảo sát các bên liên quan do Trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm đến các đơn vị có liên quan. Nhà trường cũng đã ban hành quy trình khảo sát tất cả các bên liên quan (Quy định về hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của Trường Đại học Vinh, số 2786/QĐ-ĐHV ngày 31/10/2022), do Trung tâm ĐBCL soạn thảo [H10.10.06.04].
+ Việc xây dựng phiếu khảo sát trước đây đều do các đơn vị có liên quan đảm nhiệm tùy theo đối tượng và mục đích khảo sát. Năm 2023, Nhà trường thành lập Ban xây dựng, tổ hỗ trợ xây dựng và nhóm chuyên trách xây dựng Bộ phiếu khảo sát các bên liên quan bao gồm Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị có liên quan và các giảng viên có kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy [H10.10.06.05]. 
+ Đối tượng khảo sát trước đây chủ yếu là sinh viên, sinh viên tốt nghiệp thì hiện nay, Đối tượng khảo sát là tất cả các bên liên quan bao gồm cả sinh viên và học viên cao học, sinh viên tốt nghiệp, cựu học viên cao học, nhà tuyển dụng và các bên liên quan khác. 
+ Công cụ khảo sát trước đây chủ yếu là phiếu giấy thì hiện này việc khảo sát đã kết hợp phiếu giấy lẫn khảo sát trực tuyến, số lượng đối tượng khảo sát tăng lên, hoạt động lấy ý kiến khi rà soát, phát triển chương trình đào tạo đã được thực hiện với sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn, số cuộc khảo sát qua các năm tăng lên để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng.
+ Đối với khảo sát các bên liên quan về việc xây dựng và phát triển CTĐT trước đây mới chỉ thể hiện ở các cuộc hội thảo trao đổi thì đến 2019, Nhà trường đã ban hành quy trình xây dựng và phát triển CTĐT đối với trình độ đại học. Năm 2023, ban hành quy trình xây dựng và phát triển CTĐT đối với trình độ đại học (trong đó có quy trình khảo sát các bên liên quan) [H10.10.06.07].
+ Mẫu phiếu và câu hỏi khảo sát cũng thay đổi định kỳ cho phù hợp với mục tiêu khảo sát và kết hợp nhiều hình thức lấy ý kiến, trong đó tăng cường các hình thức hội nghị trực tuyến, khảo sát trực tuyến... [H10.10.06.05].
[bookmark: _heading=h.206ipza]Các kết quả khảo sát ý kiến NH về hoạt động giảng dạy của GV sẽ được Nhà trường gửi đến từng GV và lãnh đạo Khoa Giáo dục Quốc phòng biết để phát huy những mặt mạnh, cải tiến những tồn tại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học. Những GV nào có ý kiến NH hài lòng thấp, Khoa Giáo dục Quốc phòng tổ chức gặp mặt và trao đổi với GV về những ý kiến đóng góp của NH. Lãnh đạo Khoa Giáo dục Quốc phòng sẽ sử dụng kết quả khảo sát này để có kế hoạch phân tiết giảng dạy, hợp đồng mời giảng, xếp loại thi đua hàng năm... [H10.10.06.10]. Đối với các loại khảo sát ý kiến khác, lãnh đạo các đơn vị nhận kết quả khảo sát nhằm hỗ trợ cho việc ra các quyết định cho sự phát triển nguồn nhân lực, vật lực, CTĐT và CĐR, … Sau mỗi học kỳ và cuối năm học, Khoa Giáo dục Quốc phòng và các đơn vị liên quan phải lập một báo cáo về việc sử dụng các kết quả khảo sát để Nhà trường cải tiến hệ thống. Báo cáo việc sử dụng các kết quả khảo sát ý kiến GV, NTD và cựu NH để xây dựng, điều chỉnh CTĐT và CĐR ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh [H10.10.06.11]. Trong các giai đoạn điều chỉnh, cập nhật CTĐT, kết quả phản hồi của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh khối lượng kiến thức các HP trong chương trình, điều chỉnh CĐR, ĐCCT HP, Tài liệu học tập, ....
2. Điểm mạnh
- Có đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế phản hồi của các bên
liên quan. 
- Phương pháp lấy ý kiến khảo sát ngày càng đang dạng và có ứng dụng CNTT
trong việc khảo sát lấy ý kiến của các đối tượng. 
-  Đối tượng khảo sát: Đa dạng, đa lĩnh vực, ngành nghề
- Có thực hiện đánh giá cơ chế phản hồi của các bên, từ đó có những cải tiến
phù hợp 
3. Điểm tồn tại
- Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát còn ít, các doanh nghiệp chưa tham gia tích cực vào hoạt động khảo sát.
- Một bộ phận sinh viên chưa nhận thức được đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của Trường. Các câu trả lời đánh giá của một số sinh viên còn chung, chưa cụ thể, một số câu trả lời còn bỏ trống.
 4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	-Trong năm 2024, Nhà trường, Khoa và các phòng ban liên quan cần gia tăng số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát. Tăng nhận thức của sinh viên/học viên về vai trò, lợi ích khi tham gia khảo sát.
-Tăng cường áp dụng CNTT trong việc khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát các bên liên quan.
	Khoa GDQP /Trung tâm ĐBCL
	Năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	- Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về cơ chế phản hồi của các bên liên quan. 
-  Tăng đối tượng khảo sát: Đa dạng, đa lĩnh vực, ngành nghề
- Tiến hành thực hiện đánh giá cơ chế phản hồi của các bên, từ đó có những cải tiến phù hợp 
	Khoa GDQP /Trung tâm ĐBCL
	Năm 2024
	


 5. Tự đánh giá: Đạt (4/7)
Kết luận về Tiêu chuẩn 10
Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
Nhà trường có hệ thống thu thập ý kiến các bên liên quan với các quy trình và biểu mẫu khảo sát luôn được cải tiến giúp thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết, khoa học và tin cậy làm căn cứ để Khoa Giáo dục Quốc phòng thiết kế và phát triển CTĐT. Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ đầy đủ các BLQ (sinh viên, cựu sinh viên, NTD, GV, chuyên gia ngành) để phát triển CTĐT; công tác lưu trữ thông tin được thực hiện một cách hệ thống, tin học hóa, thuận tiện cho việc khai thác dữ liệu thu thập được; các quy trình, biểu mẫu khảo sát được cải tiến qua các năm nhằm giúp công tác thu thập thông tin phản hồi hiệu quả hơn. Có tổng hợp và phân tích các kết quả từ các khảo sát ý kiến các BLQ về CĐR, đối sánh các CTDH, ý kiến đóng góp của các BLQ về CTDH, các kết quả thẩm định; có theo dõi tình trạng sửa đổi CĐR và CTDH.
Nhà trường ban hành quy định về quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo gồm 2 phần: (1) Quy trình thiết kế và (2) quy trình phát triển. Việc thiết kế và phát triển CTDH của các Khoa/Viện được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và thống nhất. Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng tuân thủ quy trình PDCA trong việc thiết kế và phát triển CTDH. Vì vậy CTDH nghành Giáo dục Quốc phòng-An ninh sau khi được thiết lập, thường xuyên được rà soát, đánh giá và cải tiến trên cơ sở tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
	 Các cơ chế và quy định về việc rà soát, đánh giá và cải tiến chất lượng quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập của NH được Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng thực hiện rất nghiêm ngặt, có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ và nghiêm túc, đảm bảo quy trình PDCA nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường. Việc cải tiến quá trình dạy, học và đánh giá kết quả học tập của NH được Nhà trường và Khoa thực hiện trên cơ sở tham khảo các kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV và sinh viên.
 	 Số lượng và chất lượng các hoạt động NCKH của Khoa Giáo dục Quốc phòng ngày càng tăng. Đa số kết quả của các công trình NCKH của Khoa đều được áp dụng vào việc giảng dạy các HP lý thuyết cũng như các HP thực hành, thực tập, thực tế của sinh viên, đồng thời góp phần cải tiến chất lượng việc dạy và học trong Khoa.
	Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác luôn được Trường, Khoa Giáo dục Quốc phòng giám sát, đánh giá tính hiệu quả và cải tiến thông qua một hệ thống văn bản, quy định, quy trình rõ ràng. Có khảo sát và có dựa trên các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích này.
   	Việc thu nhận ý kiến các bên liên quan của Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường được thực hiện mang tính hệ thống, khoa học và đa dạng. Có bộ phận chuyên trách về công tác ĐBCL là Trung tâm ĐBCL, với đội ngũ có nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có bộ phận ĐBCL ở trong từng đơn vị chức năng và các đơn vị đào tạo. Có hệ thống văn bản quy định về hoạt động khảo sát các BLQ để điều chỉnh, cải tiến CĐR, CTĐT, chất lượng dạy học và các dịch vụ hỗ trợ. Có sử dụng các phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu, các công cụ sử dụng có độ tin cậy cao và có đối sánh ý kiến của các BLQ để làm cơ sở cải tiến, có điều chỉnh định kỳ tùy theo mục tiêu khảo sát của năm học. Các kết quả khảo sát được xử lý, đánh giá và làm cơ sở để cải tiến liên tục, thường xuyên tất cả các hoạt động của Trường, của Khoa nhằm duy trì và nâng cao chất lượng CTĐT và các hoạt động dạy học.
 	Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Một số sinh viên còn chưa xem trọng việc tham gia trả lời khảo sát, mặc dù Trường đã tuyên truyền,... Mặt khác, việc tiếp cận nhà tuyển dụng chưa được thuận lợi nên số lượng ý kiến khảo sát từ đối tượng này chưa đa dạng và chưa được nhiều.
Chưa tổng hợp các đánh giá mức độ tương thích giữa hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên với CĐR một cách đồng bộ.
Việc cải tiến hoạt động dạy-học từ kết quả NCKH được thực hiện chưa đồng bộ giữa các bộ môn và giữa các GV phụ trách chung HP, các sinh viên.
Dữ liệu giám sát, đánh giá quá trình thực hiện hỗ trợ và tiện ích đào tạo chưa được tập hợp theo hệ thống.
[bookmark: _Toc136438824]Chưa có sự đánh giá đầy đủ của các bên liên quan như nhà tuyển dụng, cựu sinh viên về cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động đào tạo và học tập.
[bookmark: _Toc79919130][bookmark: _Toc79918869]Tiêu chuẩn 11.
KẾT QUẢ ĐẦU RA
[bookmark: _Toc115299703][bookmark: _Toc124717232][bookmark: _Toc136438825][bookmark: _Hlk109331893]Mở đầu
[bookmark: _Toc115299704][bookmark: _Toc124717233]Đánh giá chất lượng đầu ra có vai trò quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Trường Đại học Vinh là một cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực bậc cao cho vùng Bắc Miền Trung. Nguồn tuyển sinh đầu vào của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh nói riêng cũng như của Nhà trường nói chung là các học sinh chất lượng đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển đại học cũng như kỳ thi THPT quốc gia hằng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Sau khi trúng tuyển, SV được đào tạo bài bản, được thực hành, thực tập thực tế có sự đánh giá giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình học tại Trường. Hằng năm Nhà trường và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã thực hiện giám sát việc đạt CĐR, tổ chức thống kê tỷ lệ SV tốt nghiệp, thời gian bình quân để tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học và cơ hội tìm việc làm của SV làm cơ sở để cải tiến chất lượng.
Các hoạt động NCKH cho SV được quy định với trình tự chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với CĐR của CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh tập trung nghiên cứu theo định hướng NCKH của Trường, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh và ngành học. Trường, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh cũng đã xây dựng hệ thống thu thập thông tin, phân tích và đo lường sự hài lòng của GV, người học, cựu người học, thị trường lao động và lấy đó làm chuẩn cho việc cải tiến CTĐT, CTDH và phát triển hệ thống ĐBCL. 
Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng
Tỉ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp của từng khóa đào tạo được nhà trường coi là những chỉ số cụ thể đánh giá kết quả đầu ra, được xác lập, thường xuyên giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. Để giám sát và cải thiện các chỉ số này, Nhà trường có các phòng chức năng liên quan giúp cho việc xác lập và giám sát tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp bao gồm: Phòng CTCT-HSSV, Phòng Đào tạo, Trung tâm ĐBCL, các đơn vị đào tạo,... [H11.11.01.01]. Nhà trường đã giao cho Phòng CTCT HSSV chịu trách nhiệm quản lý tỉ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm; Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo (khoa/viện) chịu trách nhiệm chính trong giám sát việc đạt được CĐR, xác lập tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn, đồng thời cũng ban hành các quy định về việc đăng ký HP, hủy/rút đăng ký HP, đăng ký lại, học cải thiện điểm, nghỉ học tạm thời, cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học… Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ này còn có Trung tâm ĐBCL. Trung tâm ĐBCL chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Phòng CTCT HSSV và các đơn vị liên quan khảo sát ý kiến sinh viên, thống kê tình hình tốt nghiệp, khảo sát nhà tuyển dụng về tình hình việc làm sinh viên; tổ chức đánh giá nội bộ; … giám sát, rà soát việc đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo [H11.11.01.02].
Ngoài ra, Ở các đơn vị đào tạo, Nhà trường biên chế trợ lí quản lí SV, trợ lí đào tạo và các cố vấn học tập nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lí, giáo dục và hỗ trợ SV, do một lãnh đạo Khoa/Viện trực tiếp chỉ đạo [H11.11.01.03] [H11.11.01.04].
Ngay từ khi nhập học, mỗi tân SV được cấp một mã số SV và tài khoản truy cập hệ thống thông tin, được quản lí mọi thông tin quá trình đào tạo trên hệ thống phần mềm của Nhà trường. Trong tài khoản cá nhân đó, có đầy đủ thông tin, lịch trình thời khóa biểu học tập. Các kết quả học tập của sinh viên được cập nhật thường xuyên và kịp thời trên hệ thống cũng như qua tài khoản cá nhân để giúp sinh viên theo dõi kịp thời và có kế hoạch cải thiện kết quả học tập. Hệ thống dữ liệu người học thôi học, tốt nghiệp được cập nhật hàng kỳ học, được theo dõi, quản lý tại Khoa, các phòng/ban đầu mối và trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (CMC, Trí Nam) [H11.11.01.05] [H11.11.01.06].
Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp đúng hạn (không kể thời gian kéo dài) được xác lập. Danh sách thôi học, tốt nghiệp được cập nhật hàng năm.
Hàng năm, dựa trên các Quy định về đào tạo, quy định điều kiện tốt nghiệp, đánh giá kết quả thi tốt nghiệp và thông qua Hội đồng xét, xử lý học sinh, SV thôi học, bỏ học hằng năm Khoa Giáo dục Quốc phòng tiến hành thống kê số lượng sinh viên thuộc diện thôi học, cảnh báo kết quả học tập, được học tiếp để trình Nhà trường phê duyệt [H11.11.01.07] [H11.11.01.08].
Định kỳ, căn cứ vào kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp của Nhà trường, Hội đồng cấp Khoa họp rà soát điều kiện tốt nghiệp cho người học, chuyển kết quả về Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo phối hợp cùng Trung tâm ĐBCL và các đơn vị liên quan tiến hành tổng hợp và trình Hội đồng xét tốt nghiệp cấp Trường [H11.11.01.09] [H11.11.01.10]. Cụ thể, thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ NH bỏ học của các khóa gần đây được thể hiện qua Cơ sở dữ liệu về người học trong đó có số liệu thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học của người học trong 05 năm gần nhất bao gồm: năm nhập học, tổng số người học nhập học, số người học tốt nghiệp trước hạn, đúng hạn, quá hạn (hạn được hiểu là thời gian quy định của khóa học), số người học thôi học được tóm tắt bằng bảng số liệu sau: 
Bảng 11.1.1. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 2019 - 2023
ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh
	TT
	Khóa (niên khóa)
	SL SV
 nhập học
	SL SV tốt nghiệp
	Tỷ lệ (%)
	Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp (%)

	
	
	
	
	
	Năm 
thứ 3
	Năm 
thứ 4
	Năm 
thứ 5
	Năm 
thứ 6 trở đi

	1
	Khóa 56 (2015- 2019)
	26
	24
	92,31%
	
	21
	1
	2

	2
	Khóa 57 (2016- 2020)
	23
	21
	91,30%
	
	18
	1
	2

	3
	Khoá 58 (2017 - 2021)
	19
	18
	94,74%
	
	16
	1
	1

	4
	Khóa 59 (2018 - 2022)
	14
	12
	85,71%
	
	10
	 1
	1 

	5
	Khoá 60 (2019 - 2023)
	10
	8
	80%
	
	8
	
	

	
	CỘNG
	92
	83
	90,22%
	
	64
	4 
	 6


                                                                    Nguồn: Phòng Đào tạo - Đại học Vinh
Bảng 11.1.2. Tỷ lệ sinh viên thôi học giai đoạn 2019 – 2023
 ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh
	TT
	Năm tuyển sinh (khóa đào tạo)
	SL SV
 nhập học
	Số lượng SV thôi học
	Tỉ lệ SV thôi học %

	1
	2017 (Khóa 58)
	19
	1
	5,26%

	2
	2018 (Khóa 59)
	14
	2
	14,28%

	3
	2019 (Khóa 60)
	10
	2
	20%

	4
	2020 (Khóa 61)
	8
	1
	12,50%

	5
	2021 (Khóa 62)
	35
	5
	14,28%

	6
	2022 (Khóa 63)
	25
	0
	-

	7
	2023 (Khóa 64)
	12
	0
	-


Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được đánh giá, phân tích, giám sát
Sau mỗi năm học, Trợ lý đào tạo và văn phòng Khoa Giáo dục Quốc phòng thống kê tình hình kết quả học tập và số lượng sinh viên thôi học, sinh viên cảnh báo học tập để theo dõi và quản lý chặt chẽ. Định kỳ, Trường tiến hành xem xét và xử lý học vụ, cho thôi học các sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ học tập, kéo dài thời gian học tập quá thời hạn quy định. Trước khi xử lý học vụ, Trường ra thông báo danh sách và tiếp nhận thông tin phản hồi từ người học về nguyên nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt lớp, cố vấn học tập hoặc giáo viên chủ nhiệm thông báo cảnh báo đến người học và tìm hiểu các đối tượng thôi học, chậm tiến độ; làm rõ các nguyên nhân thôi học, chậm tiến độ đó. Nhà trường đã tiến hành phân tích, tìm hiểu nguyên nhân NH thôi học là do hoàn cảnh kinh tế, kết quả học tập không đạt yêu cầu, không thể hoàn thành chương trình học theo quy định. Đối với những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, cố vấn học tập luôn phải báo cáo định kì để Khoa và Nhà trường nắm rõ lí do để tư vấn, hỗ trợ theo dõi các trường hợp này  [H11.11.01.08].
Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được đối sánh để cải tiến chất lượng CTĐT
Hằng năm, nhà trường đều tiến hành đối sánh về tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp để cải tiến chất lượng CTĐT thông qua các báo cáo tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp; đồng thời đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng giữa các năm với nhau  được thể hiện ở bảng biểu 11.1.1; 11.1.2 và với sinh viên các ngành khác của Trường Đại học Vinh [H11.11.01.11]. 
Thông qua đối sánh tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp hàng năm, Trung tâm và ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh cũng đã có những phân tích, tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học, bỏ học và chậm tốt nghiệp để có những phương án hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên cũng như ngăn ngừa các hoạt động tiêu cực. Qua các cuộc họp xét tốt nghiệp, Nhà trường và Khoa/ngành cũng đã phân tích nguyên nhân người học tốt nghiệp muộn, thôi học bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan như hoàn cảnh kinh tế, ốm đau, không thể hoàn thành chương trình học, kết quả học tập không đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là không đạt được chuẩn đầu ra về ngoại ngữ B1. Đối với những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, cố vấn học tập luôn phải báo cáo định kì để Trung tâm và Nhà trường nắm rõ lí do và hướng giải quyết. Có thể thấy, Nhà trường và Trung tâm có thực hiện giám sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm bằng nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên công tác phân tích dự báo tỷ lệ SV thôi học còn chưa sát với thực tế, để có những cơ chế chính sách hỗ trợ, khích lệ sinh viên thực hiện kết quả đầu ra như mong muốn. Ngoài ra, một trong những biện pháp hỗ trợ sinh viên, giúp hạn chế việc giảm tỉ lệ tốt nghiệp đó là Nhà trường rà soát lại tính phù hợp của thời lượng thiết kế CTĐT với thực tế. Các CTĐT đều được thiết kế với thời lượng hợp lý, trang bị đầy đủ kiến thức và phù hợp với sức học của toàn thể sinh viên. Khoa có những điều chỉnh phù hợp khi rà soát điều chỉnh chương trình, lập kế hoạch năm học như điều chỉnh thứ tự môn học, điều chỉnh tên môn học, tăng cường học phần thực tập,… Một số sinh viên chưa đủ điều kiện để xét tốt nghiệp đúng tiến độ, có thể làm đơn xin bảo lưu kết quả và bổ sung điều kiện xét tốt nghiệp trong khoảng thời gian cho phép có quy định. 
2. Điểm mạnh
Tỷ lệ người học ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh bị buộc thôi học ít, tỷ lệ người học tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn cao, do có sự giám sát chặt chẽ của Khoa và Nhà trường. 
Nhà trường và Khoa/ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đều có bộ phận chuyên trách giám sát tỉ lệ thôi học/tốt nghiệp của sinh viên, các văn bản thực hiện và các công cụ giám sát được chú trọng. Sinh viên tốt nghiệp và thôi học được cập nhật trên phần mềm hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường nhằm mục đích hỗ trợ xác lập, giám sát tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học để cải tiến chất lượng.
3. Điểm tồn tại
 Đối sánh tỷ lệ thôi học của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh với các ngành khác ở ngoài trường chưa được thực hiện thường xuyên và liên tục.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Việc đối sánh tỷ lệ thôi học của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh với các ngành khác phải được thực hiện thường xuyên và liên tục
	Khoa GDQP
	Hằng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Cố vấn học tập, Trợ lý đào tạo, Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình học tập của NH
	Khoa GDQP
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7
[bookmark: _Toc115299707][bookmark: _Toc124717234]Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường giao cho Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo (Khoa/Viện) chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, thống kê, tính toán thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên của tất cả các CTĐT của Trường Đại học Vinh. Trong quá trình đào tạo, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã thiết kế CTĐT, bố trí các HP một cách hợp lý đảm bảo khối lượng kiến thức và thời gian tốt nghiệp đúng tiến độ cho sinh viên [H11.11.02.01]. Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên trong cùng CTĐT được tính toán đối với tất cả các hệ/hình thức đào tạo trong chu kỳ đánh giá. Theo quy định, ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với thời gian đào tạo là 4 năm. Tuy nhiên, sinh viên có thể kéo dài tối đa là 6 năm, hoặc tốt nghiệp trước thời hạn, tối thiểu là 3 năm. Phòng Đào tạo là đầu mối giám sát thời gian tốt nghiệp của sinh viên chính quy toàn trường. Trợ lý đào tạo của Khoa Giáo dục Quốc phòng phối hợp cùng với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trọng việc thống kê, quản lý sinh viên tốt nghiệp [H11.11.02.02] [H11.11.02.03].
Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. Nhà trường có quy trình/quy trình thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp trung bình [H11.11.02.04]. Hàng năm, Nhà trường có các thông báo về kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên để kịp thời rà soát, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn. Những thông báo này được gửi cho tất cả các Trung tâm/Khoa/Viện, phòng, ban, các sinh viên và đăng tải trên trang thông tin chính thức của Trường [H11.11.02.05]. Triển khai thực hiện kế hoạch của Nhà trường, mỗi năm Khoa Giáo dục Quốc phòng đều tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, đồng thời, thực hiện giám sát thời gian tốt nghiệp của người học. Trên cơ sở đó, Trường ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên toàn trường trong đợt xét, trong đó có sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh  [H11.11.02.06] . [H11.11.02.07].
Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh đã được Khoa thống kê, tính toán và thể hiện ở bảng biểu 12.1.1.
Bảng 11.2.1. Bảng tỉ lệ SV tốt nghiệp giai đoạn 2019-2023 ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh (trong đó có thời gian SV tốt nghiệp trung bình)
	TT
	Khoá (niên khoá)
	SL SV nhập học
	SL SV tốt nghiệp
	Thời gian TN trung bình (năm)
	Trong đó, số lượng SV tốt nghiệp (%)

	
	
	
	
	
	Năm thứ 3
	Năm thứ 4
	Năm thứ 5
	Năm thứ 6

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Khóa 56 (2015- 2019)
	26
	24
	4,20
	
	21
	1
	2

	2
	Khóa 57 (2016- 2020)
	23
	21
	4,23
	
	18
	1
	2

	3
	Khoá 58 (2017 - 2021)
	19
	18
	4,16
	
	16
	1
	1

	4
	Khóa 59 (2018 - 2022)
	14
	12
	4,25
	
	10
	 1
	1 

	5
	Khóa 60 (2019 - 2023)
	10
	8
	4,37
	
	6
	1
	1

	
	CỘNG
	92
	83
	4,23
	
	71
	5
	7


Tỉ lệ thôi học của sinh viên cũng được Khoa và Trường tổng hợp hàng năm [H11.11.02.08].
Sau khi có các kết quả thống kê, Khoa Giáo dục Quốc phòng tìm hiểu, phân tích nguyên nhân NH tốt nghiệp muộn để đề xuất các biện pháp hỗ trợ NH giảm tối đa thời lượng học tập. Khoa và các đơn vị có liên quan đã tổng hợp phân tích hồ sơ để tìm hiểu nguyên nhân sinh viên chậm tốt nghiệp để đề nghị Nhà trường đưa ra các giải pháp hỗ trợ NH giảm tối đa thời gian chậm tốt nghiệp [H11.11.02.09]. Sau các cuộc họp rà soát tình hình tốt nghiệp sinh viên năm cuối, Nhà trường và Khoa đã có các kế hoạch cải tiến tích cực nhằm cải tiến thời gian tốt nghiệp của người học:
- Đối với sinh viên chậm tiến độ đồ án tốt nghiệp: Khoa thường xuyên liên hệ và nhắc nhở GV hướng dẫn gặp gỡ trao đổi, hướng dẫn cụ thể để sinh viên có thể hoàn thành đồ án đúng quy định.
- Đối với sinh viên còn nợ chứng chỉ tiếng Anh: Khoa động viên và tư vấn cho sinh viên có phương pháp ôn tập và thi hiệu quả. 
Khoa còn tiến hành họp mặt sinh viên đầu mỗi năm học, theo dõi tình hình học tập của sinh viên thông qua GVCN và Ban cán sự lớp. Đối với sinh viên năm cuối, Trưởng Khoa cùng với GVCN họp với lớp, động viên, khuyến khích và hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt đề tài tốt nghiệp. Đây là những biện pháp thiết thực nhằm giảm tỉ lệ bỏ học và tốt nghiệp đúng tiến độ của sinh viên [H11.11.02.10].
Ngoài ra, trước khi xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo gửi dữ liệu thông tin sinh viên còn thiếu những điều kiện gì để cảnh báo sinh viên biết, sinh viên có thể bổ sung giấy tờ cần thiết, hoặc nhắc nhở sinh viên đăng ký học trả nợ, học cải thiện,…. Những cảnh báo và thông báo này cũng được gửi tới phụ huynh của sinh viên. Thông qua đó, sinh viên và phụ huynh nắm bắt được thông tin, lên kế hoạch, giải pháp để sinh viên hoàn thành chương trình học đúng thời hạn [H11.11.02.10].
Hàng năm, Khoa Giáo dục Quốc phòng và Trường tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ NH rút ngắn thời gian tốt nghiệp của sinh viên [H11.11.02.11]. Đối sánh thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Khoa qua các năm và đối sánh với một số ngành khác trong cùng trường, qua đó đánh giá hiệu quả các biện pháp đã triển khai, rút bài học kinh nghiệm để ngày càng cải tiến tốt hơn tỉ lệ ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh tốt nghiệp đúng tiến độ [H11.11.02.12]. Tuy nhiên, việc tổng kết, đánh giá hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người học mới chỉ được Khoa đào tạo chú trọng, các Phòng/Ban của Trường chưa xem đây là một nhiệm vụ mang tính thường xuyên, định kỳ. Khoa và Trường mới chỉ tiến hành đối sánh trong trường chứ chưa tiến hành đối sánh trong nước và quốc tế về thời gian tốt nghiệp trung bình của người học trong cùng một CTĐT, hình thức đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh. 
2. Điểm mạnh 	
[bookmark: _Toc78786024][bookmark: _Hlk78131963]Thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên được xác lập và giám sát, được đối sánh giữa các khóa đào tạo. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và giám sát người học được triển khai đồng bộ, kịp thời. Các hoạt động tổng kết, đánh giá hiệu quả hỗ trợ người học hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn quy định. 
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _Toc78786026][bookmark: _Hlk78131977]- Chưa sử dụng phần mềm, các công cụ hỗ trợ thống kê và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc sinh viên chậm tốt nghiệp. 
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	[bookmark: _Toc78786037][bookmark: _Hlk78131986]- Phân tích, dự báo tỉ lệ tốt nghiệp, báo cáo về tiến độ học tập của sinh viên.
[bookmark: _Toc78786038]- Rà soát, điều chỉnh CTĐT phù hợp.
[bookmark: _Toc78786039]- Sử dụng công cụ hỗ trợ thống kê và phân tích nguyên nhân
	[bookmark: _Toc78786040]- Trợ lý đào tạo
[bookmark: _Toc78786041]- Hội đồng đào tạo khoa
[bookmark: _Toc78786042]- Phòng Đào tạo 
	Từ năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	[bookmark: _Hlk78131999][bookmark: _Toc78786046]Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình học tập của người học đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn.
	- Trợ lý đào tạo
- Hội đồng đào tạo khoa
- Phòng Đào tạo
	Từ năm 2024
	


5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 5/7
[bookmark: _Toc115299709][bookmark: _Toc124717236]Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
	1. Mô tả hiện trạng 
	Nhà trường có bộ phận thống kê và lưu trữ danh sách NH tốt nghiệp có việc làm, vị trí làm việc, mức thu nhập bình quân, đơn vị công tác và được quy định trong chức năng nhiệm vụ các đơn vị [H11.11.03.01]. Về quy trình thống kê, lưu trữ, Trường Đại học Vinh xây dựng và ban hành quy trình khảo sát việc các bên liên quan, trong đó có quy trình khảo sát việc làm của người học sau khi tốt nghiệp theo từng năm [H11.11.03.02]. 
[bookmark: _Hlk65416522][bookmark: _Hlk65431691]Nhà trường phân công các đơn vị: Trung tâm ĐBCL, Trung tâm DV,HTSV&QHDN và các Khoa/Viện  phối hợp theo dõi, liên hệ với người tốt nghiệp, giám sát tỉ lệ có việc làm, vị trí việc làm, mức thu nhập bình quân, đơn vị công tác, … của sinh viên tốt nghiệp hàng năm; Lập thống kê, theo dõi và báo cáo tổng hợp tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường [H11.11.03.01]. Trường có cơ sở dữ liệu về thông tin sinh viên đã tốt nghiệp hàng năm, [H11.11.03.03]. Các thông tin này là cơ sở để Trường tiến hành khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về cơ hội việc làm đã đạt được sau khóa học. 
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường và ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh thông qua nhiều hoạt động của Trường, trong đó Trung tâm DV,HTSV&QHDN được Nhà trường giao cho là đơn vị trực tiếp thực hiện, để hỗ trợ người học sau tốt nghiệp và có thông tin phản hồi nhằm cải tiến chất lượng [H11.11.03.01]. Đồng thời phân cấp đến Khoa/Viện chỉ đạo trực tiếp các bộ phận chức năng tiến hành thu thập thông tin việc làm của 100% SV sau khi ra trường trong vòng 6 tháng và 1 năm theo quy định. Trên cơ sở thực hiện đúng quy trình khảo sát, Nhà trường và ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có số liệu tin cậy về tỉ lệ người học có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp [H11.11.03.04]. 
Kết quả khảo sát là các bảng thống kê về số liệu về NH ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh làm việc đúng ngành đào tạo, khu vực làm việc, tiếp tục học, …được thể hiện ở bảng 11.3.1.
Qua kết quả khảo sát, có thể thấy tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có việc chưa cao so với một số ngành trong trường, ở cả hai khu vực Nhà nước và tư nhân [H11.11.03.05]. 
[bookmark: _Toc55563851][bookmark: _Toc124717237]Bảng 11.3.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ngành GDQP&AN 
	Năm tốt nghiệp
	Số lượng SV phản hồi
	Số lượng SV TN có việc làm
	Chưa có việc làm
	Số lượng
tiếp tục học
	Tỷ lệ (%)
	Khu vực làm việc

	
	
	
	
	
	
	Nhà nước 
	Tư nhân

	Có yếu tố nước ngoài

	Tự tạo việc làm

	2017
	44
	37
	6
	1
	86.4
	25
	1
	8
	3

	2018
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2019
	21
	15
	6
	0
	71.4
	7
	3
	5
	0

	2020
	45
	43
	2
	0
	95.6
	33
	7
	3
	0

	2021
	18
	11
	6
	1
	66,7
	5
	4
	1
	1

	2022
	11
	9
	2
	0
	81,8
	3
	5
	0
	1


Nguồn: Trung tâm QHDN&HTSV - trường Đại học Vinh
	Dựa trên kết quả khảo sát, Nhà trường tổ chức thực hiện đối sánh tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm giữa các CTĐT trong Trường với cùng hình thức đào tạo. Cụ thể, Trung tâm DV, HTSV&QHDN đã thống kê tỉ lệ người học tốt nghiệp có việc làm và có sự phân tích, đối sánh giữa các ngành đào tạo trong trường để có kế hoạch cải tiến CTĐT, dữ liệu đối sánh ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thể hiện ở qua bảng biểu đối sánh [H11.11.03.06]. Ngoài ra, ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh Trường Đại học Vinh cũng đã thực hiện đối sánh với cùng ngành với các cơ sở giáo dục khác và đươc thể hiện qua bảng biểu đối sánh [H11.11.03.07].
	Bên cạnh hoạt động giám sát của Trường về người học sau tốt nghiệp, Khoa/ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh  cũng đã thực hiện rất nhiều hoạt động để nắm bắt thông tin về cựu NH nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Khoa đáp ứng nhu cầu xã hội như: xây dựng cơ sở dữ liệu về người học sau tốt nghiệp; lập sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu nguyên nhân người tốt nghiệp chưa có được việc làm [H11.11.03.08]. Trường còn thành lập Ban liên lạc cựu NH Trường Đại học Vinh để hỗ trợ Trung tâm DV, HTSV&QHDN trong việc khảo sát việc làm của NH tốt nghiệp [H11.11.03.09]. Trợ lý quản lý sinh viên của Khoa Giáo dục Quốc phòng bên cạnh chức năng quản lý người học đang theo học thì còn thực hiện việc kết nối và thống kê đối với người học sau tốt nghiệp [H11.11.03.10].
Trên cơ sở các dữ liệu, đối sánh đã được khảo sát ở trên, Trường đã tổ chức thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục cũng như đã đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, hoặc tạo cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp,… như rà soát lại hiệu quả đào tạo, các CTĐT; Chủ động thiết lập các mỗi quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động, quan tâm kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng; Thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tổ chức các diễn đàn tư vấn tuyển dụng, hội thảo nghề nghiệp, ngày hội việc làm cho sinh viên [H11.11.03.11]; Phối hợp giới thiệu việc làm cho cựu sinh viên theo nhu cầu của từng đơn vị tuyển dụng; Chú trọng triển khai các chương trình về việc làm bán thời gian cho sinh viên đang học tập tại trường; Ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lớn [H11.11.03.12]; Tổ chức các khoá học ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên; Triển khai các khoá bồi dưỡng về kỹ năng mềm… Tổ chức các hoạt động phát động sinh viên tham gia khởi nghiệp [H11.11.03.13]. 
2. Điểm mạnh 
Trường đã có quy định về đơn vị chuyên trách và quy trình khảo sát tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp cũng như hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; có sự đối sánh tỉ lệ này giữa các ngành đào tạo trong Trường. Trường và Khoa cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp. 
3. Điểm tồn tại 
Việc khảo sát nhu cầu của thị trường và khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp mới được chú trọng trong những năm gần đây. Trường vẫn chưa xây dựng được dữ liệu đối sánh trong nước/quốc tế về tỷ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp cũng như báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về việc làm.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu đối sánh tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp với các cơ sở đào tạo trong nước, quốc tế
- Lập báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về việc làm theo từng năm.
	Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Khoa GDQP
	Hàng năm
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tận dụng những kinh nghiệm có được trên cơ sở khảo sát tỷ lệ người học có việc làm và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học để liên tục đổi mới, cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy.
	Trung tâm DV, HTSV&QHDN,
Phòng ĐT
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 4/7.
[bookmark: _Toc115299711][bookmark: _Toc124717238]Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả hiện trạng 
Bên cạnh hoạt động dạy và học, NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cơ bản và quan trọng trong trường Đại học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. NCKH giúp giảng viên và người học củng cố được kiến thức chuyên môn vừa có điều kiện phát triển kiến thức sâu rộng, liên ngành và chuyên ngành, gắn lý thuyết với thực tiễn. Hoạt động NCKH tại Trường Đại học Vinh được xem là một trong những hoạt động mũi nhọn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học thể hiện qua chiến lược và kế hoạch trong từng giai đoạn, năm học của trường. Để thực hiện được nhiệm vụ NCKH, phát huy vai trò của NCKH trong đào tạo. Trường đại học Vinh đã thực hiện theo quy định và hướng dẫn của BGD&ĐT về lĩnh vực NCKH [H10.10.04.01]. Nhà trường đã ban hành các chiến lược và quy định về NCKH của giảng viên và người học  [H11.11.04.02] [H11.11.04.03]. 
Trường Đại học Vinh có phòng KH&HTQT là bộ phận chuyên trách quản lý KHCN và HTQT tham mưu cho Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển KHCN phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực hiện có cũng như với sứ mạng phát triển của Nhà trường [H11.11.04.04]. 
Loại hình và số lượng NCKH của người học được xác lập qua bảng biểu 11.4.1 thông qua các hoạt động: (i) Thực hiện đề tài NCKH thuộc lĩnh vực được ĐT và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của NH; (ii) Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, CLB học thuật, hội thi sáng tạo, các giải thưởng KHCN ở trong, ngoài nước và các hình thức hoạt động KHCN khác của NH; (iii) Tham gia triển khai ứng dụng tiến bộ KHCN vào thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, GD&ĐT; (iv) Công bố các kết quả NCKH của người học,…
Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được giám sát. Căn cứ vào nhiệm vụ trong quy định về quản lý các hoạt động KH&CN của Trường Đại học Vinh; Kế hoạch năm học của Nhà trường và của Khoa Giáo dục Quốc phòng hàng năm [H11.11.04.05], Nhà trường đã ban hành các văn bản về việc thực hiện và giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học của người học [H11.11.04.03], [H11.11.04.06]. Số lượng, loại hình đề tài NCKH của Khoa và số lượng sinh viên tham gia NCKH của Khoa được Khoa Giáo dục Quốc phòng và Trường thống kê đầy đủ qua các năm [H11.11.04.07].
Bảng 11.4.1. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu 
khoa học của sinh viên ngành GDQP-AN 
	TT
	Loại hình NCKH
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	SL
	SL SV tham gia
	SL
	SL SV tham gia
	SSL
	SL SV tham gia
	SL
	SL SV tham gia
	SL
	SL SV tham gia

	1
	Đề tài
cấp Trường
	1
	3
	1
	4
	1
	5
	1
	3
	0
	0

	2
	Bài báo
được công bố
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Giải thưởng
NCKH
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Nhà trường có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình nghiên cứu và các hoạt động nghiên cứu khoa học của người học do các đơn vị chịu trách nhiệm gồm Phòng KH&HTQT, Phòng ĐT, Phòng KHTC, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khoa học và đào tạo các Khoa/Viện bao gồm các nội dung:  Các quy định/hướng dẫn đề tài nghiên cứu, nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH của NH; hồ sơ theo dõi tiến độ, đánh giá sản phẩm nghiên cứu, hỗ trợ, công bố, ... Tiến độ các đề tài được quản lý, giám sát; NH phải báo cáo tiến độ từng giai đoạn nghiên cứu. Cụ thể, sau khi Nhà trường ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học của năm, các Khoa/viện triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của người học và có trách nhiệm lựa chọn các đề tài phù hợp chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo của Khoa. Dựa trên đề xuất của Khoa/viện, Nhà trường ra quyết định giao đề tài nghiên cứu và duyệt kinh phí cho người thực hiện đề tài. Phòng KH&HTQT có nhiệm vụ hướng dẫn, lập hồ sơ theo dõi tiến độ cũng như hỗ trợ người học trong thời gian thực hiện đề tài. Kết thúc thời gian thực hiện đề tài, Nhà trường thành lập hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu các đề tài, những đề tài có chất lượng được khen thưởng và in thành kỷ yếu. Toàn bộ quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đều được thông báo tới các cá nhân, đơn vị liên quan bằng văn bản, email, website của Nhà trường [H11.11.04.08]. Hàng năm, Nhà trường dành một phần kinh phí cho hoạt động NCKH của người học, giao Phòng KH&HTQT chủ trì tham mưu và quản lí các hoạt động khoa học công nghệ toàn trường, trong đó có hoạt động NCKH của người học [H11.11.04.09].
Để nâng cao năng lực nghiên cứu, góp phần giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu, có động lực học tập, có khả năng sáng tạo và khắc phục khó khăn, Khoa Giáo dục Quốc phòng đã thực hiện công tác đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh với các ngành khác trong trường nhằm nâng cao chất lượng NCKH của người học và mở rộng hoạt động nghiên cứu NCKH của người học và được thể hiện qua bảng biểu đối sánh [H11.11.04.10]. 
Để nâng cao chất lượng NCKH của người học phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xu thế phát triển và phù hợp với năng lực, nhu cầu người học. Nhà trường đã tiến hành đa dạng hoá loại hình, gia tăng số lượng và phê duyệt kinh phí ở mức độ khác nhau cho các công trình nghiên cứu khoa học của người học và giảng viên như: thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành, thành lập nhóm nghiên cứu mạnh,… Hàng năm, Nhà trường có tổ chức hội nghị khoa học với sự tham gia của các bên liên quan, các phòng chức năng, lãnh đạo Nhà trường và đặc biệt là đại diện các nhóm người học đã và sẽ tham gia nghiên cứu KH. Hội nghị tổng kết công tác NCKH của người học, đồng thời trao đổi và lắng nghe những chia sẻ, đóng góp từ người học và giáo viên hướng dẫn, đại diện lãnh đạo phòng KH&HTQT và từ đó cùng trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng và thu hút đông đảo người học tham gia NCKH. Bên cạnh việc tăng cường đối thoại với người học nhằm tìm kiếm giải pháp kịp thời nâng cao chất lượng NCKH. Đối với ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh có đội ngũ giảng viên với chuyên môn vững vàng, tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt hoạt động NCKH, viết các tài liệu tham khảo, bài báo khoa học có sự tham gia của người học. Bên cạnh đó, Khoa Giáo dục Quốc phòng cũng thường xuyên tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học với sự tham gia của các cán bộ, sinh viên trong Khoa và các chuyên gia [H11.11.04.11].
Trong những năm gần đây, các NCKH của người học thường hướng đến các vấn đề có tính thời sự, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Các nghiên cứu này vừa giúp người học nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học cũng như hiểu biết sâu hơn các hoạt động thực tiễn của bản thân trong tương lai. Từ hoạt động sinh viên NCKH, đã có nhiều sinh viên trưởng thành, tiếp tục con đường nghiên cứu,… [H11.11.04.12]. 
2. Điểm mạnh 
Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học đã được Nhà trường xác lập, theo dõi, giám sát. Bên cạnh đó, Khoa Giáo dục Quốc phòng cũng đã thực hiện việc đối sánh với các ngành khác trong cùng trường về hoạt động nghiên cứu khoa học của người học. Hàng năm, Khoa Giáo dục Quốc phòng có cơ chế khuyến khích NH tham gia NCKH thông qua các hoạt động hỗ trợ như: tổ chức buổi tư vấn đề tài nghiên cứu cho NH, giúp NH định hình hướng nghiên cứu, phân công giáo viên hướng dẫn NH thực hiện đề tài NCKH đạt chất lượng.
3. Điểm tồn tại
[bookmark: _Hlk89347437]Tỷ lệ sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh  tham gia NCKH còn chưa cao. Chưa thường xuyên thực hiện đối sánh hoạt động NCKH của sinh viên với các CTĐT khác của các trường đại học khác trong và ngoài nước.
4. Kế hoạch hành động
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm  tồn tại
	- Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách nhằm động viên, khích lệ sinh viên thực hiện các đề tài NCKH.
- Thường xuyên thực hiện đối sánh loại hình và số lượng hoạt động hàng năm của NH giữa cùng ngành học với các cơ sở đào tạo khác trong nước và ngoài nước.
	Phòng KH&HTQT, Khoa GDQP
	Từ năm 2024
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	Tổ chức các nhóm NCKH gồm: GV và sinh viên và đổi mới cơ chế, chính sách động viên khích lệ NH thực hiện các đề tài NCKH.
	Phòng KH&HTQT, Khoa GDQP
	Từ năm 2024
	


5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: 4/7.
[bookmark: _Toc115299712][bookmark: _Toc124717239]Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 
1. Mô tả hiện trạng 
Nhà trường có Trung tâm ĐBCL là bộ phận chuyên trách về công tác ĐBCL, chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng quy trình, biểu mẫu và tổ chức các loại khảo sát ý kiến các bên liên quan, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ Nhà trường, giám sát việc sử dụng các kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng Nhà trường. Bên cạnh Trung tâm ĐBCL, Phòng CTCT&HSSV, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT, các bộ phận ĐBCL ở từng đơn vị chức năng (Phòng/Ban/Trung tâm) và các đơn vị đào tạo (Viện/Khoa/Trung tâm) cũng có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai công tác ĐBCL tại các đơn vị trong đó có công tác thu thập các ý kiến các bên liên quan để cải tiến chất lượng đơn vị [H11.11.05.01].
Trường đã ban hành quy định/quy trình khảo sát ý kiến phản hồi của các BLQ [H11.11.05.02]. Trong quy định này, việc khảo sát người học và cựu người học được giao cho Trung tâm ĐBCL chủ trì và phân nhiệm đến các đơn vị có liên quan tùy vào mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, nội dung khảo sát như: Phòng Phòng Đào tạo, Phòng CTCT&HSSV, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, Trung tâm CNTT-Viện NC&ĐTTT, các Khoa/Viện đào tạo,…. Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan được triển khai bằng nhiều phương pháp và công cụ khác nhau như: khảo sát online qua trang web của Nhà trường; khảo sát bằng phiếu hỏi; trao đổi trực tiếp qua các cuộc họp, hội thảo, gặp mặt; gián tiếp qua các trang thông tin mạng, điện thoại; …
 Đối với sinh viên, Nhà trường tiến hành khảo sát các nội dung như: Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV; khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp về khóa học; khảo sát sinh viên về học phần; khảo sát sinh viên về đội ngũ hỗ trợ, về CSVC các hoạt động của Nhà trường; khảo sát Giảng viên về CTĐT và hoạt động đào tạo; [H11.11.05.03]. Khảo sát cựu sinh viên về chương trình đào tạo; Khảo sát cựu sinh viên về việc làm; Đánh giá của Nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo [H11.11.05.04].
Tất cả các dữ liệu thu được sau các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan này được Trung tâm ĐBCL và các đơn vị có liên quan thống kê, phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan (cán bộ nhân viên, GV, NH, NH đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng) về tất cả các hoạt động (như NCKH, dịch vụ hỗ trợ NH, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, CTĐT và CĐR…), viết báo cáo tổng hợp các kết quả khảo sát và đề xuất các khuyến nghị hướng đến cải tiến chất lượng các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng và rút ra những bài học kinh nghiệm hướng tới điều chỉnh, cải tiến chất lượng quy trình, phương pháp khảo sát và chuyển đến các bên liên quan trong Trường nhằm mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng. Dữ liệu về kết quả khảo sát và đối sánh của ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh được thể hiện qua số liệu thống kê ở các bảng biểu [H11.11.05.05]. 
Ngoài ra, định kỳ hàng năm Nhà trường có nhiều cơ chế và hình thức khác nhau để cán bộ và giảng viên được bày tỏ ý kiến đánh giá của mình về mọi mặt hoạt động của nhà trường và đơn vị, như: hội nghị viên chức đầu năm học, hội nghị tổng kết năm học và xây dựng kế hoạch năm học mới, các buổi sinh hoạt Khoa, các sinh hoạt chi bộ đảng, công đoàn,... được tổ chức thường xuyên và định kỳ [H11.11.05.06]. Kết quả lấy ý kiến phản ánh của cán bộ và giảng viên Nhà trường được tiếp thu và đưa vào các kế hoạch tháng, năm để điều chỉnh việc thực hiện một cách kịp thời. 
Đối với các đối tác bên ngoài của Nhà trường và của Khoa Giáo dục Quốc phòng: một hệ thống trao đổi thông tin, tiếp nhận ý kiến được thiết lập qua văn bản, email, điện thoại, trao đổi trực tiếp. Đánh giá của phía nhà tuyển dụng, sử dụng lao động những năm qua chủ yếu là những ý kiến qua các cuộc họp mỗi kỳ thực tập, thực tế, hội nghị, hội thảo hay các buổi làm việc giữa Nhà trường với các đơn vị ngoài trường. 
Việc khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan còn được thực hiện với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đã được đánh giá để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục [H11.11.05.07]. Từ năm 2018 đến nay, Nhà trường cũng đã có 25 CTĐT trình độ đại học và 05 CTĐT trình độ thạc sĩ đã được kiểm định chất lượng cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT và bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CTĐT [H11.11.05.08] . Nhà trường và các CTĐT này đã nhận được sự đánh giá cao của các đánh giá viên về chất lượng của các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.
Nhà trường thực hiện việc đối sánh kết quả khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan giữa ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh với các ngành khác trong cùng trường theo từng học kì và năm học [H11.11.05.05]. Tuy nhiên, chưa có sự đối sánh với các ngành khác ở cơ sở giáo dục khác. 
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng và đối sánh của các bên liên quan được thông báo đến các đơn vị trong toàn trường và được sử dụng làm căn cứ để cải tiến chất lượng và điều chỉnh hoạt động của đơn vị trong các năm học kế tiếp [H11.11.05.09]. Ngoài việc căn cứ vào kết quả khảo sát các bên liên quan và đối sánh kết quả khảo sát, việc cải tiến chất lượng của Nhà trường về chương trình đào tạo, về NCKH, về phát triển đội ngũ, về cơ sở vật chất,…còn được thực hiện qua Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục sau đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục của Trường Đại học Vinh, qua Kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo sau đánh giá ngoài,… [H11.11.05.10].
2. Điểm mạnh 
	Nhà trường đã xác lập một hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan với các quy trình, biểu mẫu rõ ràng, có bộ phận chịu trách nhiệm chính.
    	Thông tin thu nhận được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, có sự hỗ trợ của công nghệ đảm bảo sự tin cậy, khách quan và được thống kê, phân tích, đánh giá hàng năm.
    	Các kết quả khảo sát thu được, được Khoa và Trường sử dụng để khai thác, xử lý, đối sánh làm cơ sở để cải tiến chất lượng đào tạo, NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, HV, cơ sở vật chất.
3. Điểm tồn tại 
Việc khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác còn khá hạn chế.
4. Kế hoạch hành động 
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị, người thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục điểm tồn tại
	Từ năm 2024, Nhà trường bổ sung vào Quy trình khảo sát ý kiến các bên liên quan nội dung yêu cầu các đơn vị khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác để có cơ sở thực tiễn xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Nhà trường
	Bộ phận ĐBCL/Phòng ĐT và Khoa/Viện 
	Hằng năm

	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	-Rà soát các quy trình, biểu mẫu khảo sát các bên liên quan.
-Tăng cường sự hỗ trợ của công nghệ thông tin đảm bảo sự tin cậy, khách quan và được thống kê, phân tích, đánh giá hàng năm.
-Sử dụng các kết quả khảo sát thu được để khai thác, xử lý, đối sánh làm cơ sở để cải tiến chất lượng đào tạo, NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, sinh viên, cơ sở vật chất.
	Bộ phận ĐBCL/Phòng ĐTvà Khoa/Viện
	Hàng năm
	


5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí: Đạt 4/7.
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Những điểm mạnh nổi bật của tiêu chuẩn:
        	Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng đã xây dựng một hệ thống quản lý tỷ lệ thôi học và tỉ lệ tốt nghiệp của NH chặt chẽ và đồng bộ giữa các bộ phận trong Trường, có các biện pháp cải tiến kịp thời giúp giảm thiểu tỷ lệ thôi học, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn.
Hàng năm, Khoa Giáo dục Quốc phòng và Trường đã tiến hành thống kê, theo dõi thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh một cách có hệ thống. Phân tích, đối sánh, tìm hiểu nguyên nhân để có nhiều biện pháp đa dạng nhằm hỗ trợ tích cực sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ.
 	 Nhà trường đã giao cho Trung tâm ĐBCL, Trung tâm DV, HTSV&QHDN  và các Khoa/Viện điều tra thống kê, lưu giữ và phân tích thông tin về tình hình việc làm và thu nhập của NH tốt nghiệp.
    	Có quy trình, biểu mẫu và hướng dẫn rõ ràng cùng với hệ thống khảo sát online giúp Nhà trường và Khoa Giáo dục Quốc phòng có được những số liệu đáng tin cậy. Có đối sánh và phân tích nguyên nhân đồng thời có nhiều phương án, tìm nhiều giải pháp hỗ trợ giúp sinh viên có những tiến bộ trong kiến thức và kỹ năng, những cải thiện về cơ hội việc làm đã đạt được sau khóa học.
Có xác lập được các hình thức nghiên cứu (trong quá trình học, đồ án) và số lượng các hoạt động NCKH cho NH tương thích với mục tiêu và CĐR của CTĐT. Có hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá hình thức nghiên cứu và các hoạt động NCKH của NH. Có các đề xuất, phê duyệt hướng nghiên cứu phù hợp với sự phát triển của ngành, phù hợp với khả năng của NH.
    	Nhà trường đã xác lập một hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan với các quy trình, biểu mẫu rõ ràng, có bộ phận chịu trách nhiệm chính. Thông tin thu nhận được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, có sự hỗ trợ của công nghệ đảm bảo sự tin cậy, khách quan và được thống kê, phân tích, đánh giá hàng năm. Các kết quả khảo sát thu được, được Khoa Giáo dục Quốc phòng và Trường sử dụng để khai thác, xử lý, đối sánh làm cơ sở để cải tiến chất lượng đào tạo, NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV, sinh viên, cơ sở vật chất.
Những tồn tại cơ bản của tiêu chuẩn:
Việc tìm kiếm dữ liệu về tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học của các trường đại học khác để đối sánh với Ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh của Khoa gặp khó khăn vì vậy việc chọn đối tác để đối sánh chưa rộng và chưa sử dụng tối đa kết quả đối sánh để cải tiến.
Một số sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng-An ninh tốt nghiệp sau thời hạn đa số là do chậm tiến độ làm đồ án tốt nghiệp.
Chưa tiến hành đối sánh tỉ lệ có việc làm trong nước và quốc tế.
Chưa thực hiện đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH giữa các cơ sở đào tạo khác nhau.
Việc khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu thu thập được từ kết quả đối sánh với các cơ sở giáo dục khác còn khá hạn chế.
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Trung tâm GDQP&AN, trường Đại học Vinh đã triển khai Tự đánh giá CTĐT ngành KTĐK&TĐH theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT. Ý thức rõ tầm quan trọng của hoạt động này Nhà trường đã triển khai đồng bộ và có sự tham gia của tất cả thành viên Hội đồng tự đánh giá, phòng ban chức năng và Trung tâm GDQP&AN. Với mục đích của nhà trường trong lần tự đánh giá này là có được một bức tranh toàn cảnh được đánh giá chân thực về ngành đào tạo GDQP-AN, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hướng tới đạt được yêu cầu đối với một trường đại học trọng điểm, một trung tâm lớn của quốc gia về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, hoàn thành trọng trách đối với Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT và toàn xã hội. 
Trong quá trình thực hiện, Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN phụ trách ngành GDQP-AN đã nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, SV của Nhà trường cũng như tất cả các bên liên quan. Quá trình thực hiện tự đánh giá theo đúng hướng dẫn quy định.
[bookmark: _Toc136438833]1. Những điểm mạnh và những điểm cần phát huy
- Trung tâm GDQP&AN đã xây dựng, định kì rà soát, bổ sung sứ mạng và mục tiêu cho các ngành đào tạo trong đó có ngành DQP-AN, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho khu vực Bắc Trung bộ và cả nước phù hợp với với chức năng, nhiệm vụ của Trường và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của các tỉnh Bắc Trung bộ. Mục tiêu của CTĐT được xác định khá rõ ràng, có hướng đến đạt được sứ mạng và tầm nhìn thể hiện trong các văn bản chính thức của nhà trường vàcơ bản phản ảnh được yêu cầu của thị trường lao động. CTĐT có mục tiêu phù hợp với mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật Giáo dục đại học. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT. CĐR của CTĐT đã nêu được cụ thể kiến thức, kĩ năng và triển vọng việc làm trong tương lai. CĐR của CTĐT được xây dựng có sự tham gia và đóng góp ý kiến của các bên liên quan, được rà soát, điều chỉnh hàng năm và được công bố công khai, rộng rãi bằng các hình thức và phương tiện khác nhau.
- Bản mô tả CTĐT có đủ các nội dung, thông tin, được cập nhật và tích hợp những vấn đề mới nhất liên quan ít nhất 2 năm 1 lần. Tất cả đề cương các môn học/học phần trong CTĐT có đầy đủ thông tin. Đề cương môn học/học phần được định kỳ bổ sung/điều chỉnh/cập nhật, đặc biệt là cập nhật thông tin về nội dung các môn học/học phần, danh mục tài liệu hàng năm. Bản mô tả CTĐT cũng như tất cả đề cương các môn học/học phần trong CTĐT được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau và được công bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau.Các bên liên quan như cơ quan quản lí, nhà sử dụng lao động, giảng viên, người học, cựu người học... đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT và đề cương các môn học một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.
- CTĐT ngành GDQP-AN được thiết kế dựa trên 2 khối kiến thức (khối kiến đại cương, khối kiến thức chuyên nghiệp). Chương trình được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên GDQP-AN, được định kì rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và có sự tham gia của các bên liên quan. Các học phần trong CTĐT ngành GDQP-AN được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết sự phát triển và đánh giá CĐR, kỹ năng. Các học phần trong CTĐT ngành GDQP-AN có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR của CTĐT.
-Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Nhà trường được tuyên bố rõ ràng và phổ biến rộng rãi cho các bên liên quan và người học nắm rõ trên hệ thống website của Nhà trường. Triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục của nhà trường được tất cả cán bộ, giảng viên và người học của trường hiểu rõ và thực hiện thông qua việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận CDIO từ khóa 58 của trường, và từ khóa 62 nhà trường triển khai dạy học theo đồ án một số học phần trong CTĐT và triển khai đánh giá kết quả học tập thông qua điểm đánh giá chuẩn đầu ra năng lực.
- Trung tâm GDQP&AN đã và đang quan tâm rất lớn đến việc học tập của sinh viên như việc thực hành, thực tế, thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp, trại sản xuất bên ngoài. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm GDQP&AN thường xuyên cập nhập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đạo đức nhà giáo, phương pháp giáo dục đa dạng và phong phú, có nhiều nghiên cứu khoa học ứng dụng cao cho sự phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp khu vực Bắc Trung bộ, có nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, rút ra được những kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dạy và học để đạt được CĐR của CTĐT.
- Các hoạt động dạy và học, các chương trình hoạt động của Trường và Trung tâm GDQP&AN đưa ra đã tạo động lực cho sinh viên ngành GDQP-AN rèn luyện các kỹ năng, giúp sinh viên có thói quen độc lập suy nghĩ, giải quyết vấn đề trong học tập, tự tin trong việc lựa chọn nghề nghiệp của mình. Giảng viên đã sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, thiết kế các hoạt động học tập trải nghiệm, thực hành, thực tế, thực tập tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hàng đầu về ngành nghề nhằm rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao khả năng học tập suốt đời.
- Việc đánh giá kết quả học tập của ngành GDQP-AN đảm bảo tính phù hợp với CĐR của học phần cũng như CĐR của CTĐT. Những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong thực tiễn công việc được giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của người học sau khi tốt nghiệp. Kế hoạch và các quy định về kiểm tra đánh giá kết quả người học theo CTĐT ngành GDQP-AN rõ ràng, đúng kế hoạch và thông báo tới người học. Công tác đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo đúng quy trình. Phương pháp đánh giá, các quy trình đánh giá được thiết kế khoa học dựa theo CĐR, dựa trên các tiêu chí đánh giá theo tiếp cận năng lực nhằm đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và hướng tới sự công bằng.
- Công tác kế hoạch/quy hoạch cán bộ giảng viên được tiến hành bài bản, ngắn hạn và trung hạn nhằm chủ động về công tác cán bộ. Nhà trường luôn chú trọng công tác đo lường, giám sát cả về khối lượng lẫn chất lượng công việc của GV theo định kỳ, làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng.
- Nhà trường đã ban hành các tiêu chí đánh giá cụ thể về năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Đồng thời, hoạt động đánh giá được tổ chức thường xuyên (hàng năm) dựa trên các tiêu chí có sẵn. Như vậy, năng lực đội ngũ giảng viên được xác định rõ ràng, nhất quán, công bằng. Việc thực hiện đánh giá năng lực GV đa dạng về hình thức và ở nhiều cấp độ khác nhau. Trên cơ sở đó, GV không ngừng hoàn thiện và nâng cao về năng lực giảng dạy và nghiên cứu; các cấp quản lí có cơ sở xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển cán bộ phù hợp. Trung tâm GDQP&AN và Nhà trường đã có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích GV tham gia các CTĐT thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh, các khóa đào tạo ngắn hạn (giảm giờ dạy, hỗ trợ kinh phí đào tạo….)
- Trường có quy hoạch đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng, phù hợp với điều kiện phát triển của Nhà Trường; Trường có kế hoạch tuyển dụng và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBVC, NV theo từng năm, từng giai đoạn rõ ràng, cụ thể đáp ứng yêu cầu công việc. Quy chế về công tác cán bộ, quy định tuyển chọn viên chức, quy định bổ nhiệm của Nhà trường được xác định và phổ biến công khai. Đội ngũ nhân viên của Viện được tuyển dụng, bổ nhiệm theo đúng quy định về công tác cán bộ của Trường Đại học Vinh.
- Trường Đại học Vinh có bề dày kinh nghiệm tuyển sinh và công tác tuyển sinh của Nhà trường, Viện được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT; mục tiêu đào tạo được công khai các chính sách tuyển sinh ngành GDQP_AN được xác định rõ ràng và cập nhật thường xuyên, cập nhật trên website và các phương tiện thông tinđại chúng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành học. các hình thức quảng bá tuyển sinh phù hợp và hấp dẫn đối với thí sinh đã được công nhận trúng tuyển vào Trung tâm GDQP&AN.
- Hệ thống kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau giúp GV, cố vấn học tập nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, được thực hiện nhiều lần, giúp GV, cố vấn học tập nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập, rèn luyện của người học. Các hoạt động tư vấn học tập được Trung tâm GDQP&AN triển khai cụ thể và sát sao với quá trình học của sinh viên; bên cạnh đó các hoạt động thi đua và hoạt động ngoại khóa được sinh viên ngành GDQP-AN tham gia, hưởng ứng tích cực; giúp sinh viên phát huy được các kỹ năng, kiến thức và thái độ trong quá trình rèn luyện và học tập tại trường.
- Người học được học tập, NCKH và phát triển đầy đủ cả về thể chất cũng như tinh thần trong môi trường đào tạo thuận lợi về an ninh, an toàn, xanh, sạch đẹp. Có hệ thống thao trường, bãi tập, phòng thực hành luyện tập kỹ năng quân sự cho sinh viên ngành GDQP-AN, đủ số phòng học hiện đại, giảng đường lớn, các phòng chức năng phù hợp, phục vụ cho việc giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH của ngành GDQP-AN.
-Thư viện, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, thiết bị của Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Vinh ngày càng được bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công tác đào tạo ngành GDQP-AN và hoạt động NCKH. Thư viện của Trường được quản lí bằng phần mềm và mạng máy tính, Nhà trường đã xây dựng thư viện điện tử, người học ngành GDQP-AN có thể tra cứu tài liệu trực tuyến, truy cập và download cơ sở dữ liệu của Nhà trường, các thư viện trong và ngoài nước. Hệ thống mượn trả sách tự động 24/7 tạo điều kiện cho bạn đọc chủ động về thời gian.
- Hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường được trang bị đầy đủ, đồng bộ, duy tu sữa chữa và cập nhật thường xuyên đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học.
- Trường có bộ phận vệ sĩ và các biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an ninh, trật tự, tài sản cho cán bộ, viên chức Nhà trường và cho người học, có hệ thống camera theo dõi tại các điểm trọng yếu trong khuôn viên Nhà trường tại các cơ sở.
- Trường có Trạm y tế đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe cho giảng viên và sinh viên ngành GDQP-AN nói riêng và toàn trường nói chung.
- Hoạt động lấy ý kiến sinh viên về quá trình đào tạo được triển khai rộng rãi hàng năm. Viện đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở thực tập và nhận được ý kiến phản hồi thường xuyên về công tác thực tập của sinh viên. Trường đã thực hiện hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhà trường có sử dụng thông tin phản hồi để xây dựng và điều chỉnh CTĐT.
- Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, đánh giá và cải tiến định kỳ theo kế hoạch của Nhà trường, có sự tham gia của các chuyên gia, các cán bộ quản lý, giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên. CTDH được thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật, điều chỉnh và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng tính chủ động, sáng tạo của cả giảng viên và người học.
- Trường Đại học Vinh, Trung tâm GDQP&AN chủ trương tăng cường và thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn phương pháp giảng dạy cho các giảng viên của Trung tâm GDQP&AN đã tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp của các giảng viên để góp ý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Trung tâm GDQP&AN đã đẩy mạnh hoạt động NCKH, chủ động triển khai các hoạt động NCKH gắn kết với quá trình đào tạo. Hầu hết giảng viên tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH các cấp, 100% đề tài hoàn thành đúng thời hạn, có nhiều đề tài có chất lượng khá, tốt và xuất sắc. Hàng năm, số bài báo công bố quốc tế của Khoa đều tăng. Đồng thời, thông qua hoạt động NCKH và phát triển công nghệ, năng lực của cán bộ, giảng viên được nâng cao. 
- Trường có đơn vị chuyên trách về hoạt động hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học..
- Các ý kiến phản biện từ các bên liên quan được Trung tâm GDQP&AN và Nhà trường nghiêm túc tiếp thu và thực hiện phân tích, đối sánh để có những đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và cải tiến CTĐT và CĐR của ngành GDQP-AN.
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- Việc khảo sát các bên liên quan về mục tiêu CTĐT còn hạn chế. Quá trình khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CĐR còn chưa thường xuyên đầy đủ.
- Quá trình cập nhật CTĐT có tham chiếu và đối sánh với các CTĐT trong nước chưa nhiều và thường xuyên, dữ liệu phản hồi từ các bên liên quan làm cơ sở cho việc cập nhật chưa thực sự phong phú. Việc tiếp nhận và phản hồi thông tin về bản mô tả CTĐT của các bên liên quan như nhà quản lý, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự được chú ý và quan tâm để góp ý cho cải tiến CTĐT.
- Do CTDH mới được xây dựng theo tiếp cận năng lực (CDIO) từ khóa 62 nên vẫn còn có sự chồng chéo về kiến thức một số môn để đáp ứng CĐR. Một số môn học phục vụ đánh giá cho quá nhiều CĐR và cũng có một số CĐR có ít môn học đảm nhận đánh giá.
- Công tác quảng bá, truyền thông về triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục của Nhà trường, của Trung tâm GDQP&AN đôi khi chưa hiệu quả tới các bên liên quan. Sinh viên tham gia vào quá trình học còn có thói quen học tập theo tiếp cận nội dung thay vì tiếp cận năng lực, đây là điểm cần hoàn thiện và cải tiến hơn nữa về phương pháp dạy và học.
- Chưa tổ chức khảo sát và đánh giá một cách toàn diện về việc áp dụng các loại hình kiểm tra, đánh giá đối với từng học phần để có thể phân tích mức độ phù hợp với đặc thù từng ngành học. 
- Việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên, nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn vùng miền còn chưa thực sự có hiệu quả.
- Nhà trường, Trung tâm GDQP&AN chưa thực sự mô tả cụ thể vị trí việc làm; rà soát tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên. 
- Trường Đại học Vinh, Trung tâm GDQP&AN cần tăng cường triển khai nhiều hoạt động cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tại cơ sở 2 của Nhà trường.
- Hệ thống thiết bị, máy móc, dụng cụ thực hành thí nghiệm cần bổ sung, sữa chữa thường xuyên; số lượng các tạp chí ISI, Scopus ở thư viện chưa nhiều, đường truyền mạng internet chưa đủ nhanh tại một số thời điểm đăng ký học.
- Một số hình thức lấy ý kiến phản hồi chưa được đánh giá, phân tích về mực độ hiệu quả và độ tin cậy của thông tin. Một số người học chưa ý thức được trách nhiệm, quyền lợi của mình khi thực hiện lấy ý kiến người học nên chưa thực hiện (hoặc thực hiện với tư tưởng đối phó).
- Trường và Trung tâm GDQP&AN chưa có một kế hoạch tổng thể để phân tích cả chu kỳ cải tiến chất lượng, chưa có phân tích dự báo tỷ lệ SV thôi học của ngành sát thực tế để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Một số sinh viên chưa chủ động lập kế hoạch học tập của cá nhân, nhất là điều kiện để đạt CĐR ngoại ngữ B1. Tỷ lệ sinh viên tham gia NCKH chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của ngành.
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Khắc phục những tồn tại ở trên nhằm cải tiến chất lượng CTĐT ngành GDQP-AN thì cần thiết phải thực hiện một số nội dung sau:
-Tiến hành khảo sát các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT một cách rộng rãi, toàn diện hơn đối với các bên liên quan.
- Lấy ý kiến phản hồi thường xuyên và đầy đủ các bên liên quan về CTĐT, CĐR, bản mô tả để xây dựng báo cáo phân tích dữ liệu phục vụ rà soát, điều chỉnh CTĐT.
- Thường xuyên cập nhật các chương trình tiên tiến ở trong và ngoài nước và chỉnh sửa bổ sung các học phần trong CTĐT cần có sự tham gia của các bên liên quan;
- Thường xuyên điều chỉnh, cập nhật đề cương học phần để đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ của bản đề cương nhằm cải tiến chất lượng;
- Triển khai hoạt động xây dựng và đánh giá học phần theo chuẩn đầu ra năng lực, đề xuất giải pháp cải tiến thích hợp.
- Cần tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị/hội thảo, tọa đàm về phương pháp giảng dạy và học tập cho giảng viên, SV;
- Tăng cường cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng đảm bảo thuận lợi cho giảng viên, sinh viên tra cứu, phản hồi trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu;
- Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thu nhập cho đội ngũ nhân viên theo vị trí việc làm, đặc biệt là cán bộ làm ở các cơ sở 2 của Nhà trường.
- Cần thường xuyên có sự công khai quy hoạch các vị trí việc làm trong toàn trường để có tạo điều kiện cho các cán bộ có sự phát triển năng lực hướng tới.
- Thực hiện đối sánh tỉ lệ tốt nghiệp và tỉ lệ thôi học, thời gian tốt nghiệp trung bình và tỉ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp. Phân tích dự báo, báo cáo tiến độ học tập của SV ngành GDQP-AN
- Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm hệ thống thao trường, bãi tập, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động học tập, rèn luyện các kiến thức kỹ năng quân sự cho sinh viên ngành GDQP-AN.
- Tăng cường khảo sát sự hài lòng đối với nhà sử dụng lao động và cựu sinh viên, thực hiện thống kê, phân tích và báo cáo các kết quả khảo sát cho Trung tâm GDQP&AN, các đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng.
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Nghệ An, ngày   30   tháng  6 năm 2024
                                                         			 HIỆU TRƯỞNG 
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[bookmark: _Toc136438837]Phụ lục 6a. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo
(Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT)
Tên cơ sở giáo dục: Trường Đại học Vinh
Mã: TDV
Tên CTĐT: Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Mã CTĐT: 7140208
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	Tiêu chí 9.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 10
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.1
	
	
	
	
	5
	
	
	4,67
	6
	100%

	Tiêu chí 10.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.6
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 11
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.1
	
	
	
	
	5
	
	
	4,40
	5
	100%

	Tiêu chí 11.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.5
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá chung CTĐT
	4,68
	50
	100%


          Nghệ An, ngày   30   tháng  6 năm 2024
                                                         			 HIỆU TRƯỞNG 
 


     GS. TS. Nguyễn Huy Bằng

[bookmark: _Toc136438838]





PHẦN IV. PHỤ LỤC
CƠ SỞ DỮ LIỆU 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thời điểm báo cáo: tính đến 30/6/2024
	I.Thông tin chung về cơ sở giáo dục   
1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)
1. Tiếng Việt: Trường Đại học Vinh
1. Tiếng Anh: Vinh University
2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục
1. Tiếng Việt: TDV
1. Tiếng Anh: VinhUni
3. Tên trước đây (nếu có): Trường Đại học Sư phạm Vinh
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ GD&ĐT
5. Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 0238 3855 452 (số máy lẻ 238) Số fax: 038 3855 269
7. E-mail: vinhuni@vinhuni.edu.vn	 		Website: www.vinhuni.edu.vn
8. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 1959
9. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1959
10. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1961
11.  Loại hình cơ sở giáo dục:
Công lập  |X|	   Bán công	|_|	   Dân lập	|_|	Tư thục    |_| 
	II.Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh (Trung tâm GDQP&AN) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh, được thành lập theo Quyết định số 2685/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 13/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Tên gọi: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh.
Tên tiếng Anh: Vinh University Center for National Defense and Security Education.
Tên giao dịch: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 038.3563332; Fax: 038.3855269;
Email: ttgdqpanvinh@vinhuni.edu.vn	
Website: http://www.vinhuni.edu.vn
	III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
Ngày 13/6/2003, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2685/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng Vinh trên cơ sở Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 9/01/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt hệ thống Trung tâm Giáo dục Quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010. Tiền thân của Trung tâm Giáo dục quốc phòng Vinh là Khoa Quân sự Trường Đại học Vinh, được thành lập ngày 06/06/1983 trên cơ sở Tổ Quân sự của Trường Đại học Vinh.
Ngày 15/02/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 435/QĐ-BGDĐT đổi tên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Vinh thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh bao gồm:
- Ban giám đốc
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo
- Hội đồng Thi đua, Khen thưởng
- Khoa Giáo dục quốc phòng:
+ Tổ Đường lối quân sự
+ Tổ Kỹ - Chiến thuật
- Tổ Đào tạo và Quản lý sinh viên gồm:
+ Trợ lý đào tạo
+ Cán bộ khung quản lý sinh viên.
- Tổ Hành chính, Tổ chức:
+ Tổ trưởng
+ Nhân viên văn phòng, QLSV, y tế.
- Tổ Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính:
+ Tổ trưởng
+ Nhân viên thủ kho, kế toán, điện - nước, bảo vệ.
- Tổ chức Đảng và các đoàn thể.
+ Chi bộ Trung tâm trực thuộc Đảng uỷ Trường Đại học Vinh có 18 đảng viên, Chi uỷ gồm 3 đồng chí
+ Công đoàn bộ phận Trung tâm trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Vinh có 18 đoàn viên.
+ Liên chi đoàn Trung tâm trực thuộc Đoàn Trường Đại học Vinh, Liên chi hội sinh viên Trung tâm thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.
Tổng số giảng viên của Trung tâm hiện có 19 người, trong đó:
- Giảng viên là Sĩ quan biệt phái gồm 8 người: trong đó Thượng tá: 02; Trung tá: 05; Thiếu tá: 01 (Theo Quyết định số 237/QĐ-TL của Tư lệnh Quân khu 4)
- Giảng viên được Trường Đại học Vinh tuyển dụng gồm 10 người: trong đó 9 người được đào tạo tại Trường Đại học Vinh và 1 người được đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Về trình độ đào tạo, giảng viên của Trung tâm có 1 tiến sĩ, 11 thạc sĩ và 6 cử nhân.
Tổng số cán bộ của Trung tâm hiện nay gồm có 19 người, trong đó có 18 giảng viên; 01 cán bộ hành chính
Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP-AN
Trung tâm GDQP&AN hiện nay, trước đây là khoa GDQP của Trường ĐH vinh là 1 trong những đơn vị đầu tiên được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo GV GDQP, bắt đầu từ   đào tạo cấp chứng chỉ GVGDQP (6 tháng) theo chỉ thị số 08/2002/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 3 năm 2002. Từ năm 2002 đến 2014  đã tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ 18 khoá giáo viên GDQP-AN hệ ngắn hạn, với tổng số 1.102 giáo viên được đào tạo; trong đó Nghệ An  có 241 người, Thanh Hoá có 234 người, Quảng Bình có 112 người; Hà Tĩnh có 98 người; số còn lại là các địa phương khác. 
Năm 2004 Nhà trường mở mã ngành đào tạo ghép môn Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất-Giáo dục quốc phòng; Giáo dục chính trị-Giáo dục quốc phòng. Cho đến nay nhà trường đã tuyển sinh đào tạo và tốt ngiệp ra trường 354 sinh viên.
Từ năm 2011 bằng sự nỗ lực cố gắng nhà trường đã xây dựng chương trình và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép  mở  mã ngành  đào tao  Cử nhân sư phạm ngành GDQP-AN -4 năm (là trường đầu tiên trong cả nước có mã ngành này).
Thực hiện Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên GDQP-AN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016”;  và Công văn số 1801/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử giáo viên đi đào tạo Văn bằng 2 GDQP-AN;
Bắt đầu từ Năm học 2013-2014 Trường Đại học Vinh đã tiến hành tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 GDQP-AN từ các đối tượng theo quy định trên địa bàn được phân công, đến nay nhà trường đã tuyển sinh đào tạo được 3 khóa với 145 SV.  Hiện nay, đã có 2 khóa với 123 sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó: Sở GD & ĐT Nghệ An: 20 người; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh: 25 người; Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định: 42 người; ĐHTDTT Đà Nẵng: 02 người; ĐH Hồng Đức:1 người; ĐH Kinh tế Nghệ An: 2 người; CĐSP Nghệ An: 2 người và Quảng Ngãi: 1 người; 
Đối với đào tạo Đại học chính quy ngành GDQP-AN hệ 4 năm, đến nay Trung tâm GDQP&AN  Trường ĐH Vinh đã tuyển sinh đào tạo 11 khóa. Từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của nhà trường Trung tâm GDQP&AN thành lập nhóm nghiên cứu đề tài trong điểm cấp Trường tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá CTĐT ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh theo tiếp cận CDIO” và đào tạo theo tiếp cận CDIO đã được áp dụng giảng dạy từ khóa tuyển sinh khóa 62 của ngành GDQP-AN
23. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT
        SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
[image: ]
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨCBAN GĐ TRUNG TÂM
(Giám đốc và các phó giám đốc)
Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng
Khoa GDQP
Tổ Đường lối quân sự
Tổ
Kỹ - Chiến thuật
Tổ
Đào tạo và QLSV
Tổ
Hành chính- Tổ chức
Tổ
Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật
Các lớp sinh viên chuyên ngành GDQP-AN
Các Đại đội sinh viên học GDQP&AN, BDKTQPAN
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TRUNG TÂM GDQP&AN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
24. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT
(Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).
	TT
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị, chức danh, chức vụ
	Điện thoại
	Email

	I.
	Ban lãnh đạo Trường Đại học Vinh

	1
	Chủ tịch HĐ Trường
	Nguyễn Ngọc Hiền
	1975
	TS
	091359796
	hiennn@vinhuni.edu.vn

	2
	Hiệu trưởng
	Nguyễn Huy Bằng
	1977
	GS.TS
	0383733888
	 bangnh@vinhuni.edu.vn

	3
	Phó Hiệu trưởng
	Trần Bá Tiến
	1972
	PGS.TS
	0943299777
	tientb@vinhuni.edu.vn

	4
	Phó Hiệu trưởng
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	1978
	PGS.TS
	0238.3855452
	cucntt@vinhuni.edu.vn

	5
	Chủ tịch Công đoàn
	Phạm Thị Bình
	1971
	TS
	0983551387
	binhpt@vinhuni.edu.vn

	II
	Trung tâm GDQP&AN
	
	
	
	
	

	II.1
	Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị 
	
	
	
	
	

	1
	Giám đốc TT
	Nguyễn Huy Bằng
	1977
	GS.TS
	0383733888
	 bangnh@vinhuni.edu.vn

	2
	Phó Giám đốc TT- Trưởng khoa GDQP
	Trần Văn Thông
	1973
	Thượng tá ThS
	0989640989
	thongtv@vinhuni.edu.vn

	3
	Phó Trưởng khoa GDQP
	Nguyễn Đình Lưu
	1975
	Thượng tá ThS
	0986608954
	luund@vinhuni.edu.vn

	II.2
	Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội

	1
	Bí thư Chi bộ
	Trần Văn Thông
	1973
	Thượng tá ThS
	0989640989
	thongtv@vinhuni.edu.vn

	2
	CT Công đoàn
	Nguyễn Thế Tiến
	1989
	ThS
	0972195710
	tiennt@vinhuni.edu.vn

	3
	Liên chi đoàn
	Nguyễn Minh Quyết
	1991
	ThS, Bí thư Đoàn
	0987257019
	quyetnm@vinhuni.edu.vn

	4
	Liên chi hội SV
	Cao Viết Toàn
	2001
	LCH trưởng
	0398043308
	caoviettoan@gmail.com

	II.3
	Trợ lý, Trưởng Bộ môn

	1
	Trợ lý đào tạo 
	Nguyễn Đình Phi
	1986
	ThS
	0973672683
	phind@vinhuni.edu.vn

	2
	Trợ lý QLSV – Văn phòng Viện
	Đinh Thị Hải
	1995
	ThS
	0394962557
	haidt@vinhuni.edu.vn

	3
	Trợ lý ĐBCL
	Trần Văn Long
	1989
	ThS
	0349744645
	longtv@vinhuni.edu.vn

	4
	Trưởng bộ môn
	Lê Duy Hiếu
	1987
	ThS
	0977150397
	hieuld@vinhuni.edu.vn

	5
	Trưởng bộ môn 
	Phạm Thế Dũng
	1975
	Trung tá CN
	0988823518
	dungnt@vinhuni.edu.vn



25. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (Trung tâm GDQP&AN): 1  chuyên ngành đào tạo trong đó có 01 chuyên ngành đào tạo đại học (GDQP-AN) 
26. Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0
27. Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 0
28.	Số lượng ngành đào tạo ĐH: 01
29. Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 0
30. Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0
31. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 
                                                                 Có      Không  
Chính quy				    	
Không chính quy			   	  	
Từ xa 						  
Liên kết đào tạo với nước ngoài 	 	
Liên kết đào tạo trong nước 		       
32. Tổng số các ngành đào tạo : 1
IV.Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
33. Thống kê số lượng cán bộ, GV và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT
	TT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu[footnoteRef:1] [1: Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

Trong đó:
	16
	3
	19

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	8
	2
	10

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	8
	0
	8

	II
	Các cán bộ khác 
Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả GV thỉnh giảng[footnoteRef:2]) [2: Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

	0
	1
	1

	
	Tổng số
	14
	3
	19


(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).	
34. Thống kê, phân loại giảng viên 
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng GV
	Giảng viên cơ hữu
	GV thỉnh giảng trong nước
	GV quốc tế

	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn[footnoteRef:3] trực tiếp giảng dạy [3: Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.] 

	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	5
	Thạc sĩ
	11
	9
	0
	2
	0
	0

	6
	Đại học
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	7
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng số
	18
	16
	0
	2
	0
	0


(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những GV vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số GV cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 18 người
Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 18/18 = 94,73%
35. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32). 
Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học, học viện).
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	5,0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	2
	1
	1
	0
	0
	
	0
	2

	5
	Thạc sĩ
	1
	11
	9
	0
	2
	1
	0
	9,8

	6
	Đại học
	0,5
	6
	6
	0
	0
	
	0
	3

	
	Tổng
	
	18
	16
	0
	2
	1
	0
	14,8


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
	36. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	TT
	Trình độ/học vị
	Số lượng

	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	...
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Tiến sĩ
	1
	5,6
	...
	1
	
	
	1
	0
	0

	5
	Thạc sĩ
	11
	61,1
	9
	2
	
	9
	2
	0
	0

	6
	Đại học
	6
	33,3
	6
	...
	
	0
	6
	0
	0

	
	Tổng
	18
	100
	15
	3
	
	9
	9
	0
	0


	36.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 38 tuổi
	36.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 5,56%
	36.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 66,67%
	37. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu
	TT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	0
	0

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	0
	80

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	0
	20

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	0
	0

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	100
	0

	
	Tổng
	100
	100


IV. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
	38. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của SV được tuyển
	Số lượng SV quốc tế nhập học (người)

	2017-2018
	52
	25
	0,48/1
	19
	15,5
	17,5
	2

	2018-2019
	68
	25
	0,37/1
	14
	17
	20,6
	0

	2019-2020
	48
	20
	0,41/1
	10
	18
	21,5
	0

	2020-2021
	55
	20
	0,36/1
	8
	18,5
	21,2
	0

	2021-2022
	82
	42
	0,51/1
	35
	19
	22,1
	0

	2022-2023
	100
	35
	0,35/1
	25
	19
	21,5
	0

	2023-2024
	96
	22
	0,23/1
	12
	25,5
	25,8
	0


	39. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	2019-2020
	2020-2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023- 2024

	1. Nghiên cứu sinh
	0
	0
	0
	0
	

	2. Học viên cao học
	0
	0
	0
	0
	

	3. SV đại học 
Trong đó:
	141
	120
	201
	233
	183

	     Hệ chính quy (tính tất cả các khóa đang học tập trong 1 năm)
	67
	51
	68
	78
	80

	     Hệ không chính quy
	74
	69
	133
	155
	103

	4. SV cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Khác…
	0
	0
	0
	0
	0


	40. Số SV quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây:
                                                                              			   Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm học

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023- 2024

	Số lượng (người)
	2
	2
	     2
	2
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số người học
	3,17%
	2,56%
	3,17%
	3,9%
	0%


	41. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu:
	Các tiêu chí
	2019-2020
	2020-2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023- 2024

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	2520
	2520
	2520
	2520
	2520

	2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	63
	78
	63
	51
	72

	3. Người học được ở trong ký túc xá (người)
	63
	78
	63
	51
	72

	4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)
	5
	5
	5
	5
	5


	42. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia NCKH
	
	Năm học

	
	2019-2020
	2020-2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023- 2024

	Số lượng (người)
	3
	4
	5
	3
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số SV 
	5
	5,1
	7,9
	5,8
	0


	43. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1. NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
	0
	0
	0
	0
	0

	2. HV tốt nghiệp cao học
	0
	0
	0
	0
	0

	3. SV tốt nghiệp ĐH
Trong đó:
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	24
	21
	18
	12
	8

	Hệ không chính quy
	69
	25
	46
	
	

	4. SV tốt nghiệp cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Khác…
	0
	0
	0
	0
	0


(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)
44. Tình trạng tốt nghiệp của SV hệ chính quy của CTĐT:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	24
	21
	18
	12
	8

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	92,31%
	91,30%
	94,74%
	85,71%
	80%

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4
B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	B
	B
	B
	B
	-

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	100
	100
	100
	100
	-

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	0
	0
	0
	0
	-

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	0
	0
	0
	0
	-

	4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5
B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	B
	B
	B
	B
	





	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
	72
	81,1
	78,6
	95,2
	-

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm khác ngành đào tạo (%).
	14
	0
	17,9
	4,8
	-

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm. (triệu/người/tháng)
	15
	15
	15
	15
	-

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc bảng này.
B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	A
	A
	A
	A
	-

	5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).
	
	
	
	
	

	5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).
	
	
	
	
	

	5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.
- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.
	VI. NCKH và chuyển giao công nghệ
       45. Số lượng đề tài NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	
2021
	2022
	2023
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đề tài cấp tỉnh
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Đề tài cấp trường
	0,5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3

	
	Tổng
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số đề tài quy đổi: 3
Tỷ số đề tài NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0,17.
	46. Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây:
	TT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)
	Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu
(triệu VNĐ/ người)

	1
	2019
	0
	0
	0

	2
	2020
	0
	0
	0

	3
	2021
	0
	0
	0

	4
	2022
	0
	0
	0

	5
	2023
	0
	0
	0


	47. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	
Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	1
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	0
	1
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
	48. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số**
	

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Tổng
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): 10
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,35
	49. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Trên 6 cuốn sách 
	0
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	0
	0
	0



	50. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0



**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 0
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0
	51. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí /tập san cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	6
	5
	6

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	0
	20
	0

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Trên 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	6
	25
	6


	52. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại hội thảo
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tổng
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài báo cáo (quy đổi):  0
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0
53. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc
tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	0
	0
	0

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	0
	0
	0

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Trên 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ than gia
	0
	0
	0


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
	54. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp (lưu ý ngành GDQP-AN đánh giá từ 2017 – 2021)
	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	2017 -2018
	0

	2018-2019
	0

	2019-2020
	0

	2020-2021
	0

	2021-2022
	0



         55. NCKH của người học
	55.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng đề tài
	Số lượng người học tham gia
	
Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	1
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Tổng số người học tham gia
	
	
	
	



* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
	55.2. Thành tích NCKH của SV: 
(Thống kê các giải thưởng NCKH, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)
	TT
	Thành tích NCKH
	Số lượng

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	Số giải thưởng NCKH, sáng tạo
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	0
	0
	0
	0
	0


	VII. Cơ sở vật chất, thư viện
56. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng ha): 44,12 ha
57. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 180 m2
58. Diện tích sử dụng cho một số hạng mục (tính bằng m2): 
- Nơi làm việc: 3.266 m2  
- Phòng học: 51.054 m2  
- Xưởng thực tập, thực hành: 8.368 m2
- Phòng thí nghiệm: 10,143 m2
- Phòng thực hành CNTT, ngoại ngữ, nhạc họa…: 7,886 m2
- Thư viện: 9,952 m2
- Sân chơi, bãi tập: Diện tích sân tập, thi đấu TDTT 26,823 m2: Diện tích nhà thi đấu đa năng: 2,766 m2
- Ký túc xá: 48,799 m2
59. Diện tích phòng học (tính bằng m2)
- Tổng diện tích phòng học: 51.054 m2
- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 2,6 m2/1 sv
60. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện: 1.793 đầu sách 
61. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:
	- Dùng cho hệ thống văn phòng: 330 bộ cho toàn trường (Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng khoa: 06 bộ)
- Dùng cho người học học tập: 1.116 bộ cho toàn bộ SV chính quy của trường
- Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0,057 máy tính/ 1 người học chính quy
	VIII.Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
1. Giảng viên: 
Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 18
Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 94,73%
Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số GV cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 5,56 % 
Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số GV cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 66,67%
2. Người học:
Tổng số người học chính quy (người): 80
Tỷ số người học chính quy trên GV: 5,4
Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): trên 80 %.
3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 85,2%
Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 4,1%.
4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): trên 90%
Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 10%
Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 15 triệu đồng/tháng
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 
Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): 
6. NCKH và chuyển giao công nghệ:
Tỷ số đề tài NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,7
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 62,10 triệu đồng/1 cán bộ
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,36
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3,9
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,72
7. Cơ sở vật chất:
Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,06.
Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 2,6 m2
Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 3,8 m2
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BO GIAO DUC VA BAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG PAI HQC VINH Péc lip - Ty do - Hanh phic
sé:A $%4/Qp-PHV Nahé An, ngay 30 thing 6 nim 2022
QUYET PINH

Thanh lap Héi ddng tu dinh gid chwong trinh ddo tao cic nganh
Quin Iy Tai nguyén va Mdi truong, Cong tic xa héi,
Sw pham Vit ly va Gido duc Qudc phong - An ninh

HIEU TRUONG TRUONG PAI HQC VINH

Cin ctr Ludt Gido duc dai hoc va Ludt sira doi, bo sung mét sé diéu cua Ludt
Gido duc dai hoc;

Can_cir Nghi dinh 56 99/2019/ND-CP, ngay 30/12/2019 cua Chinh phu Quy
dinh chi tiét va hwong dan thi hanh mét s6  diéu ciia Ludt stra doi, b6 sung mot s6 diu
21cua Ludt Gido duc dai hoc;

Can cir Quyét dinh 56 62/2001QD-TTg, ngay 25/4/2001 cia Thu tuéng Chinh
phui vé viéc doi tén Trzro‘ng Dai hoc Su pham Vinh thanh Trucng Dai hoc Vinh;

Can cik Théng tw 56 38/2013/TT-BGDDT, ngay 29/11/2013 cua Bé Gido duc va
BPao tao ban hanh quy dinh vé quy trinh va chu ky kzem dinh chdt lwong chiong trinh
dao tao cua cdc truong dai hoc, cao ding va trung cdp chuyén nghiép;

Can cit Théng e s6 04/2016/TT- BGDDT, ngay 14/3/2016 cia Bé Gido duc va
Dao tao ban hanh quy dinh vé tiéu chudn ddnh gid chdt lugng chuong trinh dao tao;

Cén cir Céng vin s6 2085/QLCL-KDCLGD, ngay 31/12/2020 cia Bg Gido duc
va Dao tao vé viée erng dén tir dénh gié va danh gid ngodi chwong trinh dao tgo;

Can cir Nghi quyét so 06/NQ-HDT ngay 12/5/2021 cia Hpi dong trizong Truong
Dai hoc Vinh ban hanh Quy ché 16 chirc va hoat dong cia Truong Dai hoc Vinh,

Can cir Ké hoach s6 41/KH-DHV, ngay 22/4/2022 ciia Trieong Dai hoc Vinh vé
viéc tw danh gid va ddnh gid ngodi chuwong trinh dao tao dai hoc, sau dai hoc giai
doan 2022 - 2025;

Xét dé nghi cia Gidm doc Trung tdm Ddm bdo chat lwong.

QUYET PINH:

Pidu 1. Thanh ap Hoi ddng tw dénh gié va Ban thu ky gitp viéc cho Héi dong
tu danh gia chuong trinh dao tao cac nganh: Quan ly Tai nguyén va Mai truong, Céng
tac x4 hdi, Su pham Vit ly va Gido duc Quéc phong - An ninh cua Trudmg Pai hoc
Vinh gdm cac ng (ba) c6 tén sau day (cd danh sdch kém theo).

Didu 2. Hoi ddng c6 nhiém vu trién khai cdng téc tw danh gia cac chuong trinh
dao tao theo quy dinh hién hanh cia B$ Gido duc va Dao tao; tu giai thé sau khi hoan
thanh nhiém vu.

Pidu 3. Quyét dinh c6 hiéu luc ké tir ngay ky.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TRU' Péoc lap - Ty do - Hanh phic
DANH SACH

TT Ho va tén Chirc danh, chic vu Nhiém vu

1  Ong Nguyén Huy Bang Hiéu truong Chu tich
2 Ong Tran Ba Tién Phé Hiéu truong Phé Chu tich
3 Ong Trin Van Thong 2*5’0(;’,9 TT GDQP&AN-Truong Khoa Phé Cha tich
4 Ong Nguyén Thanh Diéu Phé Giam dbc Trung tim PBCL Thu ky

5  Ong Hoang Vinh Phu Truéng phong Pao tao Thanh vién
6 BaNguyén Thi Huong Tra Pho Giam doc¢ Trung tam DBCL Thanh vién
7  Ong Thiéu Dinh Phong Truomg phong TCCB Thanh vién
8 Babang Thi Thu Truong phong CTCT-HSSY Thanh vién
9  Ong Mai Van Chung Truong phong KH&HTQT Thanh vién
10  Ong Hoang Viét Ding Truong phong KH-TC Thanh vién
11 Ong Nguyén Purc Binh Giam déc Trung tam TT-TV NTH Thanh vién
12 Ong Tran Pinh Luin Truong phong QT&DT Thanh vién
13 Ong Nguyén Pinh Luu Phé Trudng Khoa GDQP Thanh vién
14 Ong Lé Duy Hiéu Trudmg Bo moén Duong 161 quan sy Thanh vién
15 Ong Pham Thé Diing Truéng Bé mon K¢ - Chién thuat Thanh vién
16 Ong Nguyén DPinh Phi Tro ly dao tao Khoa GDQP Thanh vién
17 Ong Tran Vian Long Tro Iy DPBCL Khoa GDQP Thanh vién
18 Ong Nguyén Thé Tién Giang vién B mon K¥ - Chién thudt Thanh vién
19  Ong Cao Viét Toan Sinh vién K61A Khoa GDQP Thanh vién

Danh sach nay gom ¢6 19 ngueai /.
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Héi dong tw danh gia chwong trinh dao tao
nganh Giao duc Quoc phéng - An ninh

(Kem theo Quyét dink s6: 546.0D-DHV ngay 79 thing § nam 2022
cua Hiéu truong Trieang Dai hoc Vinh)
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRU VINH Doje lap - Tw do - Hanh phiic

DANH SACH
~ dbng tw danh gia chwong trinh dao tao
nganh Giio duc Qudc phong - An ninh
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(Kém theo Quyét dinh s6: D-DHYV ngay fo thang & ndm 2022
cua Hiéu trucng Triecong Dai hoc Vinh)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TRU' Péoc lap - Ty do - Hanh phic
DANH SACH

TT Ho va tén Chirc danh, chic vu Nhiém vu

1  Ong Nguyén Huy Bang Hiéu truong Chu tich
2 Ong Tran Ba Tién Phé Hiéu truong Phé Chu tich
3 Ong Trin Van Thong 2*5’0(;’,9 TT GDQP&AN-Truong Khoa Phé Cha tich
4 Ong Nguyén Thanh Diéu Phé Giam dbc Trung tim PBCL Thu ky

5  Ong Hoang Vinh Phu Truéng phong Pao tao Thanh vién
6 BaNguyén Thi Huong Tra Pho Giam doc¢ Trung tam DBCL Thanh vién
7  Ong Thiéu Dinh Phong Truomg phong TCCB Thanh vién
8 Babang Thi Thu Truong phong CTCT-HSSY Thanh vién
9  Ong Mai Van Chung Truong phong KH&HTQT Thanh vién
10  Ong Hoang Viét Ding Truong phong KH-TC Thanh vién
11 Ong Nguyén Purc Binh Giam déc Trung tam TT-TV NTH Thanh vién
12 Ong Tran Pinh Luin Truong phong QT&DT Thanh vién
13 Ong Nguyén Pinh Luu Phé Trudng Khoa GDQP Thanh vién
14 Ong Lé Duy Hiéu Trudmg Bo moén Duong 161 quan sy Thanh vién
15 Ong Pham Thé Diing Truéng Bé mon K¢ - Chién thuat Thanh vién
16 Ong Nguyén DPinh Phi Tro ly dao tao Khoa GDQP Thanh vién
17 Ong Tran Vian Long Tro Iy DPBCL Khoa GDQP Thanh vién
18 Ong Nguyén Thé Tién Giang vién B mon K¥ - Chién thudt Thanh vién
19  Ong Cao Viét Toan Sinh vién K61A Khoa GDQP Thanh vién

Danh sach nay gom ¢6 19 ngueai /.
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Héi dong tw danh gia chwong trinh dao tao
nganh Giao duc Quoc phéng - An ninh

(Kem theo Quyét dink s6: 546.0D-DHV ngay 79 thing § nam 2022
cua Hiéu truong Trieang Dai hoc Vinh)




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.png
OO\IO\Lh-bbJN—j

R B b e e e e e e
N — S W a0 bt bW —o PO

A DAO TAO
QC VINH

Ho va tén
Ong Nguyén Thanh Diéu
Ba Nguyén Thi Xuén Loc
Ba Phan Thu Hién
Ba Vo Thi Hai Huyén
Ba Lam Thu Trang
Ong Lé Khic Phong
Ba Tran Thi Thu Lién
Ong Doan Vian Minh
Ba Phan Thé Hoa
Ba Hoang Phan Hai Yén
Ong Nguyén Hoang An
Ba Dinh Thi Nga
Ba Nguyén Mai Phuong
Ong Bui Buc Céng

‘ Ong Nguvén Phong Quang

Ba Tran Thi Xinh

Ong Nguyén Minh Quyét
Ong Poan Quang Diing
Ong Luu Vin Manh

Ba Pinh Thi Hai

Ong Nguyén Ngoc Diing
Ong Nguyén Quéc Chién

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tw do - Hanh phic

DANH SACH

Chire danh, chire vy
Pho Giam dée Trung tam DBCL
Pho Truong phong TCCB
Chuyén vién phong QT&DT
Chuyén vién phong CTCT-HSSV
Chuyén vién Trung tim TT-TV NTH
Chuyén vién Phong Pao tao
Chuyén vién Phong KH-TC
Phé GP Trung tdm DV, HTSV&QHDN
Chuyén v én Phong KH&HTQT
Chuyén v én Trung tim DBCL
Chuyén vién Trung tdm PBCL
Chuyén vién Trung tim DBCL
Chuyén vién Trung tam PBCL
G ang v én B6 moén Puong 16 quén su
G ang v én BO mon Puong 16 quan sw
G ang v én B0 mén Duong 16 quéan su
Giang vién B6 moén Puong 16 quén su
Giang vién Bo moén K - Chién thuat
Giang vién B6 mon K§ - Chién thuat
Giang vién B6 mon K¥ - Chién thuat
Giang vién B6 mon K¢ - Chién thuat
Giang vién B mon K§ - Chién thuat

Danh sdach nay gém cd 21 nguoi.
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Ban Thu ky giup viéc cho Hgi dong tr danh gia chwong trinh dao tao
nganh Giao dyc Qudc phong - An ninh

(Kem theo Quyét dinh 50 ASAE/QD-DHV ngay 30 thing & nim 2022
cua Hiéu truong Truong Pai hoc Vinh)
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Ho va tén
Ong Nguyén Thanh Diéu
Ba Nguyén Thi Xuén Loc
Ba Phan Thu Hién
Ba Vo Thi Hai Huyén
Ba Lam Thu Trang
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Ong Poan Quang Diing
Ong Luu Vin Manh

Ba Pinh Thi Hai

Ong Nguyén Ngoc Diing
Ong Nguyén Quéc Chién

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tw do - Hanh phic

DANH SACH

Chire danh, chire vy
Pho Giam dée Trung tam DBCL
Pho Truong phong TCCB
Chuyén vién phong QT&DT
Chuyén vién phong CTCT-HSSV
Chuyén vién Trung tim TT-TV NTH
Chuyén vién Phong Pao tao
Chuyén vién Phong KH-TC
Phé GP Trung tdm DV, HTSV&QHDN
Chuyén v én Phong KH&HTQT
Chuyén v én Trung tim DBCL
Chuyén vién Trung tdm PBCL
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Chuyén vién Trung tam PBCL
G ang v én B6 moén Puong 16 quén su
G ang v én BO mon Puong 16 quan sw
G ang v én B0 mén Duong 16 quéan su
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Giang vién B6 mon K§ - Chién thuat
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Ban Thu ky giup viéc cho Hgi dong tr danh gia chwong trinh dao tao
nganh Giao dyc Qudc phong - An ninh

(Kem theo Quyét dinh 50 ASAE/QD-DHV ngay 30 thing & nim 2022
cua Hiéu truong Truong Pai hoc Vinh)
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BO GI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRU Doc lap - Tu do - Hanh phie
TT Ho va tén Chic danh, chirc vu Nhiém vu
NHOM 1:
Tiéu chuén 1: Muc tiéu va chuin dau ra cia chuong trinh do tao. (6 tiéu chi)
Tiéu chudn 2: Ban mé ta chuong trinh dao tao.
1 Ong Nguyén Dinh Luu Phé Truong Khoa GDQP Truong nhdm
2 Ong Luu Van Manh Giang vién Bo mon K§ - Chién thuat Thu ky
3 Ong Hoang Vinh Phu Truong phong Dao tao Thanh vién
4  Ong Tran Vin Long Tro ly PBCL Khoa GDQP Thanh vién
5 Ong Lé Khic Phong Chuyén vién phong Pao tao Thanh vién
NHOM 2:
Tiéu chuin 3: Ciu tric va ndi dung chuong trinh day hoc. (6 tidu chi)
Tiéu chuin 4: Phuong phap tiép can trong day va hoc.
1 Ong Trin Van Thong Trudng Khoa GDQP Trudng nhoém
2 Ong Nguyén Minh Quyét Giang vién Bé mon Pudng 161 quén sy Thu ky
3 Ong Hoang Vinh Phu Trudng phong Pao tao Thanh vién
4 Ong Nguyén Dinh Phi Tro ly dao tao Khoa GDQP Thanh vién
5 Ong Lé Khac Phong Chuyén vién phong Dao tao Thanh vién
NHOM 3:
Tiéu chudn 5: Danh gia két qua hoc tap cua ngudi hoc. (10 tiéu chi)

Tiéu chuin 8: Nguoi hoc va hoat dong hd tro ngudi hoc.

1 Ong Lé Duy Hiéu Truéng Bo moén Puong 161 quin su
Ong Nguyén Phong Quang Giang vién B6 mén Duémg 161 quan sy
Ong Poan Quang Diing Giang vién Bd mon K§ - Chién thuat
Ba V& Thi Hai Huyén Chuyén vién phong CTCT-HSSV
Ba Nguyén Mai Phuong Chuyén vién Trung tim DBCL
NHOM 4:

Tiéu chuin 6: Dgi ngii giang vién, nghién clru vién.
Tiéu chuin 7: Pdi ngd nhan vién.

1  Ong Nguyén Thé Tién

2 BaNguyén Thi Xuin Loc

3 Ong Nguyén Québc Chién

4 BaPhan Thé Hoa

5 \ Ong Nguyén Hoang An
NHOM 5:

Tiéu chudn 9: Co so vat chit va trang thiét bi.

1 Ong Pham Thé Diing Truong Bd mon K - Chién thuat
Ong Poan Quang Diing Giang vién Bd mdn K¢ - Chién thuat
Ba Phan Thu Hién Chuyén vién phong QT&DT
Ba Trin Thi Thu Lién Chuyén vién Phong KH-TC
Ba Liam Thu Trang Chuyén vién Trung tam TT-TV NTH

(U NN SR UV (8 ]

Giang vién B mén K§ - Chién thuét
Phé Trudng phong TCCB

Giang vién Bd mon K¢ - Chién thuat
Chuyén vién Phong KH&HTQT
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Trudmg nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién

(12 tiéu chi)

Trudéng nhom
Thu ky
Thanh v én
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Thanh v én

(5 tiéu chi)

Trudmg nhom
Thu ky
Thanh vién
Thanh vién
Thanh vién
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DANH SACH CAC NHOM CONG TAC CHUYEN TRACH
(nganh Gido duc Quoc phong - An ninh)

(Kém theo Quyét dinh s6: 4544 /QD-DHV ngay 70 thing & ndm 2022
cua Hiéu trucng Truong Dai hoc Vinh)
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BO GI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRU Doc lap - Tu do - Hanh phie
TT Ho va tén Chic danh, chirc vu Nhiém vu
NHOM 1:
Tiéu chuén 1: Muc tiéu va chuin dau ra cia chuong trinh do tao. (6 tiéu chi)
Tiéu chudn 2: Ban mé ta chuong trinh dao tao.
1 Ong Nguyén Dinh Luu Phé Truong Khoa GDQP Truong nhdm
2 Ong Luu Van Manh Giang vién Bo mon K§ - Chién thuat Thu ky
3 Ong Hoang Vinh Phu Truong phong Dao tao Thanh vién
4  Ong Tran Vin Long Tro ly PBCL Khoa GDQP Thanh vién
5 Ong Lé Khic Phong Chuyén vién phong Pao tao Thanh vién
NHOM 2:
Tiéu chuin 3: Ciu tric va ndi dung chuong trinh day hoc. (6 tidu chi)
Tiéu chuin 4: Phuong phap tiép can trong day va hoc.
1 Ong Trin Van Thong Trudng Khoa GDQP Trudng nhoém
2 Ong Nguyén Minh Quyét Giang vién Bé mon Pudng 161 quén sy Thu ky
3 Ong Hoang Vinh Phu Trudng phong Pao tao Thanh vién
4 Ong Nguyén Dinh Phi Tro ly dao tao Khoa GDQP Thanh vién
5 Ong Lé Khac Phong Chuyén vién phong Dao tao Thanh vién
NHOM 3:
Tiéu chudn 5: Danh gia két qua hoc tap cua ngudi hoc. (10 tiéu chi)

Tiéu chuin 8: Nguoi hoc va hoat dong hd tro ngudi hoc.

1 Ong Lé Duy Hiéu Truéng Bo moén Puong 161 quin su
Ong Nguyén Phong Quang Giang vién B6 mén Duémg 161 quan sy
Ong Poan Quang Diing Giang vién Bd mon K§ - Chién thuat
Ba V& Thi Hai Huyén Chuyén vién phong CTCT-HSSV
Ba Nguyén Mai Phuong Chuyén vién Trung tim DBCL
NHOM 4:

Tiéu chuin 6: Dgi ngii giang vién, nghién clru vién.
Tiéu chuin 7: Pdi ngd nhan vién.

1  Ong Nguyén Thé Tién

2 BaNguyén Thi Xuin Loc

3 Ong Nguyén Québc Chién

4 BaPhan Thé Hoa

5 \ Ong Nguyén Hoang An
NHOM 5:

Tiéu chudn 9: Co so vat chit va trang thiét bi.

1 Ong Pham Thé Diing Truong Bd mon K - Chién thuat
Ong Poan Quang Diing Giang vién Bd mdn K¢ - Chién thuat
Ba Phan Thu Hién Chuyén vién phong QT&DT
Ba Trin Thi Thu Lién Chuyén vién Phong KH-TC
Ba Liam Thu Trang Chuyén vién Trung tam TT-TV NTH
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Giang vién B mén K§ - Chién thuét
Phé Trudng phong TCCB

Giang vién Bd mon K¢ - Chién thuat
Chuyén vién Phong KH&HTQT
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(12 tiéu chi)
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DANH SACH CAC NHOM CONG TAC CHUYEN TRACH
(nganh Gido duc Quoc phong - An ninh)

(Kém theo Quyét dinh s6: 4544 /QD-DHV ngay 70 thing & ndm 2022
cua Hiéu trucng Truong Dai hoc Vinh)
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! Chu&‘én vién Trung tam BDBCL
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NHOM 6:

Tiéu chudn 10 Ning cao chét lugng. (11 tidu chi)
Tiéu chudn 11 Két qua diu ra.
1  Ong Tradn Vin Long Trg ly PBCL Khoa GDQP Trudng nhém
2 Ba binh Thi Hai Giang vién Bo mon K¢ - Chién thuét Thu ky
3 Ong Bui Buc Cong Giang vién BO mon Puong 161 quan su Thanh vién
4  Ba Hoang Phan Hai Yén Chuyén vién Trung tam DBCL Thanh vién
5  Ong Poan Vin Minh Phé GP Trung tdm DV, HTSV&QHDN Thanh vién
NHOM 7:
- Viét bao cdo ty danh gia. (3 sén phém)
- Lép danh muc minh chirng kém theo Bdo cdo ty danh gia.
- Lap co so dir liéu kiém dinh chét luong chuong trinh dao tao.
1  Ong Nguyén DPinh Phi Tro ly dao tao Khoa GDQP Trudéng nhom
2 Ong Nguyén Ngoc Diing Giang vién B mon K¢ - Chién thuét Thu ky
3 Ba Tran Thi Xinh Giang vién Bd mén Puong 16i quén su Thanh vién
4 Ong Nguyén Thanh Diéu Phé Giam d6c¢ Trung tim DBCL Thanh vién
5 BabDinh Thi Nga Chuyvén vién Trung tdim PBCL Thanh vién
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BO GIAODUC VADPAOTAO  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG PAI HQC VINH Poc lap - Tw do - Hanh phic
sé §9 /KH-DHV Nghé An, ngay LF thang 9 nam 2022
KE HOACH

Tuw danh gia chwong trinh dao tao nganh Quan ly Tai nguyén va Mai truedng,
Cong tac xa hdi, Sw pham Vit ly va Giio duc Qudc phong - An ninh

Can ctir Quyét dinh s6 1546/QD-DHV ngay 30/6/2022 ciia Hiéu truong Trudng
Dai hoc Vinh v& viéc thanh 14p Hoi déng tu dénh gia chuong trinh dao tao cac nganh
Quan ly Tai nguyén va Mai trudong, Cong tac xa hoi, Su pham Vit ly va Gido duc
Quéc phong - An ninh. Nha trudng xay dung Ké hoach tw dénh gia chuong trinh dao
tao cac nganh nhu sau:

1. Muc dich, yéu ciu tw dinh gia

1.1. Muc dich

Nham cai tién, ndng cao chat lugng, giai trinh véi co quan chirc ning, xa hoi vé
chuong trinh dao tao céc nganh Quan ly Tai nguyén va Mai truong, Cong tac xa hoi,
Su pham Vat 1y va Gido duc Quéc phong - An ninh va dé dang ky kiém dinh chét
lugng chuong trinh dao tao giai doan tir 01/9/2017 dén 30/8/2022.

1.2. Yéu ciu

- Céac don vi, ca nhan dugc phan cong nhiém vu chu dong két ndi, trién khai,
giam sat viéc thue hién cdng viée duge giao ding tién do.

- Céc don vi, ¢4 nhan duoc giao chu tri chju trach nhiém chinh trong viéc lap ké
hoach chi tiét, phan cong nhiém vu cu thé, trién khai, giam sat viéc thuc hién phr?m viée
dugc giao.

2. Pham vi tw danh gia

Péanh gia cac hoat ddng cua cic nganh Quan ly Tai nguyén va Mdi trudng,
Céng téc xa hoi, Su pham Vat Iy va Giso duc Quéc phong - An ninh theo tiéu chuan
danh gia chit lugng chuong trinh dao tao do B9 Gido duc va Pao tao ban hanh trong
mét chu ky kiém dinh chit hrong (01/09/2017 dén 30/8/2022).

3. Cong cu ty danh gia

Céng cu tu danh gia la Tiéu chuén dénh gia chét lugng chuong trinh dao tao
ban hanh kém theo Thong tu 04/2016/TT-BGDDT ngay 14/3/2016 cia B Gido duc
va Dao tao va cin cir vao cac tai liéu hudng din sau:

- Cong van s6 1074/KTKDCLGD-KDDH ngay 28/6/2016 cua Cuc Khao thi va
Kiém dinh chét luong gido duc vé st dung tiéu chudn danh gia chét luong chuong

trinh dao tao cac trinh d6 cua gido duc dai hoc;
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- Céng vin s6 2085/QLCL-KPCLGD ngay 31/12/2020 cia Cuc Quan ly chat
lugng vé viéc huéng dan tu danh gia va danh gid ngoai chuong trinh dao tao;

- Cong van sb 774/QLCL-KDCLGD ngay 10/6/2021 ctia Cuc Quan Iy chat
lugng vé viéc diéu chinh méot ) phu luc Cong van $b 2085/QLCL-KDCLGD;

- Coéng vén s6 1669/QLCL-KPCLGD ngay 31/12/2019 cta Cuc Quén ly chét
luong vé sir dung tai liéu huéng din dénh gia theo tiéu chuin danh gid chét luong
chuong trinh dao tao céc trinh d¢ cua gido duc dai hoc.

4. N§¢i dung twr danh gia Tyt

Tu danh gia chuong trinh ddo tao cac nganh Quan Iy Tai nguyén va MOoi trudng,
Cong tac x4 hoi, Su pham Vit Iy va Gido duc Quéc phong - An ninh Truong Dai hoc
Vinh theo Théng tu sé 04/2016/TT-BGDDT ngay 14/3/2016 cta B$ Gido duc va Bao
tao.

5. Hoi dong tu danh gia

5.1. Thanh phan Hpi dong tw dinh gid

Hoi dong tu danh gia chuong trinh dao tao cic nganh Quén ly Tai nguyén va
MBoi truong, Cong tac xa hdi, Su pham Vat Iy va Gido duc Québc phong - An ninh dugc
thanh l4p theo Quyét dinh sé 1546/QD-DHYV ngay 30/6/2022 cia Hiéu trudng Trudng
Pai hoc Vinh gdm c6 cac thanh vién (cé danh sdch kém theo Quyét dinh thanh ldp).

5.2. Ban Thu ky va cdc nhém céng tac chuyén trach

Ban thu ky gitp viéc cho Hoi ddng tu dénh gid chuong trinh dao tao cic nganh
Quan ly Tai nguyén va Mdi truong, Cong tic xa hoi, Su pham Vit ly va Gido duc
Quéc phong - An ninh va céc nhom cdng tac chuyén trach dugc thanh 1ap theo Quyét
dinh s6 1546/QD-DHV ngay 30/6/2022 cta Hi¢u truéng Truong Dai hoc Vinh gbm cb
céc thanh vién (¢é danh sdach kém theo Quyét dinh thanh ldp).

5.3. T4 chirc thiee hién i

5.3.1. Hoi dong tu ddanh gid

- Chu tich Hoi ddng: chiu trach nhiém vé céc hoat dong cua Hoi dong, phan
cong nhiém vu cu thé cho timg thanh vién, trong d6 xdc dinh nhirng cong viéc phai
thue hién twong Gmg véi ting tieu chuin danh gia, thoi gian bit dau va két thic, ngudi
chiu trach nhiém chinh va nhiing ngudi phdi hop; triéu tap va didu hanh cac phién hop
clia Hoi ddng; phé duyét ké hoach tu danh gig; chi dao qua trinh thu thép thong tin,
minh chimg, xt 1y, phan tich va viét bio cdo tu danh gia; giai quyét cac vén dé phét
sinh trong qud trinh trién khai tu dénh gid.

- Pho Cha tich Hoi ddng khi dugc Chu tich Hoi ddng uy quyén, ¢6 nhiém vu
diéu hanh Hoi ddng va chiu trach nhiém vé cong viéc dugc uy quyén.

- C4c thanh vién khac cna Hoi déng ¢é nhiém vu thuc hién nhitng cdng viéc do

Chu tich Ho6i ddng phan cdng va chiu trach nhiém vé cong viée duge giao.
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J2.3.2. Ban thu Ky

Trudng ban thu ky: Chiu trach nhiém tdng hop bao céo du thio, bao co chinh
thirc va trinh Hoi dong tr dénh gia.

Cac uy vién thu ky: Chiu trach nhiém téng hop ban thdo bdo cdo céc tiéu chi,
tiéu chudn ciia nhém minh phu trach. Gép v cho dur thao bdo céo céc tiéu chi, tiéu
chudn va bao co chung

3.3.3. Cdc nhom chuyén trdch

Trudng nhém: Piéu hanh chung, chi déng td chire hop nhém dé phan cong
nhiém vu cho céac thanh vién nhém tim théng tin, minh chung, viét bao céo cac tiéu
chi, tiéu chuin dugc phéan céng. Chiu tradch nhiém dbi v6i céc tiéu chuln cua nhém
minh phu trach, ké hoach trién khai thuc hién va bao cdo Hai ddng tu danh gid.

Thu ky nhém: GitGp trudng nhém quan ly cac hoat ddng cha nhom, gop y cac
bao cao tiéu chi, tiéu chudn va bio cdo tdng hop, 1ap bién ban, phan loai va hru trit
minh chirng, phac thdo bao cao cac tiéu chi, tiéu chuén do nhém minh phu trach.

Céc thanh vién: Chiu trach nhiém hoan thanh hd so cac Phu luc theo Cong van
s6 2085/QLCL-KDCLGD, ngay 31/12/2020 ciia Cuc Quan 1y chét luong, bao gdm:
Phiéu phén tich tiéu chi, tim thong tin, minh ching (Phu luc 3); Phiéu danh gid tiéu chi
(Phu luc 4a). Viét bdo cdo cac tiéu chi, tiéu chuin thudc nhém minh phu trach va phan
bién cac nhom khac theo phéan cong.

i cb
Nhém cong .\ i oian thu thip théng

TT Tiéu chuan tac cl’luyen tin v MC Ghi cha
trach
Tiéu chuén 1 i
1 e ennd Nhém 1 01/09/2022-15/2/2023
Tiéu chuin 2
2 Tiéu chudn 3 Nhém 2 01/09/2022-15/2/2023
Tiéu chuan 4
3 T eu chuan 5 Nhoém 3 01/09/2022-15/2/2023
T éuchuédn §
4 I éuchudn 6 Nhom 4 01/09/2022-15/2/2023
T éu chuan 7
5 T éu chuin 9 Nhém 5 01/09/2022-15/2/2023
6 Tieu chuan 10 Nhém 6 01/09/2022-15/2/2023
Tiéu chuan 11
Béo cdo tu danh gia,
Danh muc MC ,
7 Cosodtlionkidmdinn  NPOM7 01/09/2022-15/2/2023
chét luong CTBT

6. Tap huin nghiép vu tu danh gia
- Thoi gian: Du kién thoi gian tdp huén 13 1 ngay.
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- Thanh phan: Hoi dong tu danh gia, Ban thu ky giup viéc Hoi dong ty dénh gia
va cdc can b, giang vién,... trong truedng co quan tam.

- N&i dung chuong trinh tdp hudn: T4p hudn chuyén mén, nghiép vu trién khai
cong tac tw danh gia va ky thudt viét bdo cdo tu danh gia chuong trinh dao tao theo
quy dinh ctia B§ Gido duc va Dao tao.

7. Dy kién cic ngudn lye (nhin lye, tai chinh,...) va thoi diém cin huy
dong/cung cip

- Nguédn nhan luc chinh: Bao gdm céc thanh vién Hoi dong tu dénh gia chuong
trinh dao tao cac nganh Quan ly Tai nguyén va Moi truong, Cong tac xa hoi, Su pham
Vit ly va Gido duc Quéc phong - An ninh, Ban thu ky va cac nhém chuyén trach. Hoi
ddng ¢6 thé huy dong thém nhan su tir cac don vi (phong, khoa, trung tam).

- Tai chinh: Kinh phi phuc vu c¢dng tic tu dinh gia thuc hién theo du toan dugc

duyét.
Tiéu Cic loai ngudn lue cin
TT A . R 2 J e
chuin Cic hoat dong dwoc huy ddng/cung cip Thai gian
- Phén tich tiéu chi (1-6),
- Dy kién TT-MC; - Cén b6 phu trach luu trir
Tié - ap TT-MC,; i vdan phong K ¢
1e:1 Tl}u thap T ; MC; . ' t{il\ vén phong Khoa, phong 01/9/2022-
1 chuian - Xay dung hd so minh chimg Pao tao; 15/02/2023
1va2 online; - Kinh phi theo Qui ché
- Déanh gia tiéu chi (1-6); chi tiéu ndi bo.
- Viét bao cdo tiéu chuén.
- Phén tich tiéu chi (7-12);
- Du kién TT-MC; - Céan bd phu trach luu trir
Tiéu - Thu thap TT-MC; tai van phong Khoa, phong
P . 3 . . R 01/9/2022-
2 chuin - Xday dung ho so minh chimg Dao tao; 15/02/2023
3va4 online; - Kinh phi theo Qui ché
- Danh gid tiu chi (7-12); chi tiéu ndi bo.
- Viét bao cdo tiéu chudn.
- Phan tich tiéu chi (13-34); - Céan bd phu trach luu triv
Tiew Du kién TT-MC; tai vin phong Khoa, phong
chuin Tl}u thép T’I;—MC; . , bao tao, phong CTCT- 01/9/2022-
3 . - X&y dung hd so minh chimg HSSV, TT DV, HTSV&
S5vas8 . 15/02/2023
online; QHDN;
- Danh gia tiéu chi (13-34); - Kinh phi theo Qui ché
- Viét bdo cdo tiéu chuan. chi tigu ndi b.
- Phan tich tidu chi (18-29):
Tigy - [hantich tiéu chi (18-29); - Cén b6 phu trach luu trir
. -Dukién TT-MC; C
4 chuén Thu thap TT-MC: tai phong TCCB,; 01/9/2022-
6va7 P ’ - Kinh phi theo Qui ché 15/02/2023

- X4y ding hd so minh chimg
online:

chi tiéu ndi bd.
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Tiéu Cic loai nguon Iye cin

T Cic hoat dd ]
ic hoat dong dwgce huy dong/cung cap

. Thoi gi
chuian glan

- Panh gia tiéu chi (18-29);
- Viét bao cdo tidu chuén.
- Phaén tich tiéu chi (35-39);
- Du kién TT-MC;

Tiéu - Thu thip TT-MC;

5  chudn - X4y dung hd so minh chimg
9 online;

- DBanh gia tiéu chi (35-39);
- Viét bao céo tiéu chuan.
- Phan tich tiéu chi (40-50);

- Can b6 phu trach luu trit

tai phong QT&DT, Trung

tdm TT-TV, Trung tim TH  01/9/2022-
-TN 15/02/2023
- Kinh phi theo Qui ché

chi tiéu ndi bo.

Tiew " P¥ kién TT-MC; - Cén bd phu tréch lwu trix
chuin Tl}u thap T”I;-MC;. , tai van phong, phong Dao 01/9/2022-
6 10va Xay dung hd so minh chimg tao, TT DBCL; 15/02/2023
1y online; - Kinh phi theo Qui ché
- Panh gia tiéu chi (40-50); chi tiéu ndi bo.

- Viét bdo céo tiéu chuén.

8. Dir kién thu thap théng tin tir ngudn ngoai Trudng va don vi thire hién
chwong trinh dao tao

Xac dinh cac thong tin ¢an thu thap tir bén ngoai, ngudn cung cip, thoi gian can
thu thap, kinh phi can cé.

9. Dir kién thué chuyén gia tw vén dé giap Héi ddng trién khai ty danh gia

Thué chuyén gia (1 ngudi) tap hudn chuyén mén, nghiép vu trién khai cong tac
tr danh gia va k§ thuat viét bdo céo tu danh gia theo Thong tu 04/2016/TT-BGDDT
ngay 14/3/2016 cia B Gido duc va Dao tao (1 ngay).

10. Lip bing danh muc ma minh chirng va xay dung hd so' minh ching
online

Sau khi cac nhém cong téc, cd nhan thuc hién xdc dinh duoc ndi ham, phén tich
tiéu chi tim minh chirng cho ting tiéu chi; phén loai va ma héa cac minh ching thu
dugce. Hoi déng tu danh gia thao ludn cac minh ching cho ting tiéu chi d thu thap
dugc, ldp bang danh muc ma minh ching va xdy dung hd so minh ching online.

Béng danh muc mi minh chimg dugc trinh bay bang theo chiéu ngang ctia khd
A4 (c6 thé dé riéng va d& & phan Phu luc clia bdo cdo ty danh gid).

11. Thoi gian va ndi dung hoat dong

Thoi gian va ndi dung hoat déng trién khai thyc hién ty dénh gia chuong trinh
dao tao (CTDT) cac nganh Quan 1y Tai nguyén va Moéi truong, Céng tdc x4 hoi, Su
pham Vat Iy va Gido duc Quéc phong - An ninh theo lich trinh sau:
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Thoi gian

Tudn1-2
(01/9/2022 -
14/9/2022)

Tuin 3-4
(15/9/2022 -
28/9/2022)

Tuin5-8
(29/9/2022 -
25/10/2022)

Tudn 9-15
(26/10/2022 -
13/12/2022)

Tuin 16
(14/12/2022 -
20/12/2022)

Ciac hoat dong

1. Hop Lanh dao Truong va lanh dao don vi thuc hién CTDT dé thao luan
muc dich, pham vi, thoi gian biéu va xéac dinh cac thanh vién cta Hbi déng tu
danh gia CTPT.

2. Hiéu trudng Nha trudng ra quyét dinh thanh 1ap Hoi dong ty danh gia
CTDbT.

3. Hop Hoi ddng tu danh gia CTDT dé:

- Cbng bd quyét dinh thanh 1ap Hoi ddng tr danh gia;

- Tép huén vé& quy trinh tu danh gia va bo ticu chuén danh gia chét hrong
CTDT;

- Thao ludn vé nhiém vu cu thé cho timg thanh vién Hoi dong;

- Du théo ké hoach tir dénh gid CTDT.

1. Phd bién chi truong trién khai tu danh gia dén toan thé can by quan ly,
giang vién, nhén vién va sinh vién tham gia thuc hién CTDT.

2. Té chirc hdi thao/hdi nghi vé chuyén mon, nghiép vu trién khai tu danh giad
cho céc can bg chii chét lién quan.

3. Hop Hoi ddng tu danh gia CTDT dé théng qua:

- Ban ké hoach tu danh gia CTDT;

- Du thao d& cuong béo céo tu danh gia (dya trén co so tai ligu huéng dan cia
B6 Gio duc va Pao tao va diéu kién cu thé cta don vi thuc hién CTDT);

- Trinh Hiéu trudéng dé nghi phé chuén ké hoach tu déanh gia.

1. Cong bd ké hoach tr danh gia da dugc phé duyét, thong bdo phéan cong
nhiém vu cho tirng thanh vién Hoi déng, Ban Thu ky va cac nhom cong tac
chuyén trach giup viéc cho Hoi ddng.

2. Phin tich tiéu chi, thu thip théng tin va minh chimg.

3. M3 hod cac théng tin va minh chimg thu duoc.

4. M0 ta théng tin va minh ching thu duge.

5. Phan tich, 1y giai ndi ham cia cic minh chimg dé xem xét su phit hop cia
minh chimg vé6i céc yéu cdu trong timg tiéu chi cla tiéu chudn danh gia chat
leong CTDT.

6. Xay dung hd so minh ching online.

1. Cac nhém cdng tac chuyén trach viét cac bao cdo clia timg tiéu chi (thu thap
thdng tin bd sung néu cin thiét).

2. Trudng cac nhém chuyén trach tng hop céc bdo cdo tidu chi thanh cac bdo
c4o tiéu chuén (thu thap théng tin bd sung néu cin thiét).

Hoi dong tu danh gia CTDT:

- Xem xét cac bdo cio ciia timg tiéu chudn, tiéu chi do cic nhém chuyén trach
du thao;

- Kiém tra lai céc théng tin va minh chimg dugc st dung trong bdo cdo tu
déanh gia;

- Xéc dinh cac véan d& phat sinh tir cac théng tin va minh chimg thu duoc;

- Xéac dinh cac thong tin cén thu thép bd sung;

- Thu ky Hoi ddng tap hop cdc bdo céo tidu chuan thanh du thao béo cao tu
danh ¢ia CTPT.
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Thoi gian

Tuidn17-18
(21/12/2022 -
03/01/2023)

Tuén 19 - 21
(04/01/2023 -
24/01/2023)

Tuin 22 - 23
(25/01/2023 -
08/02/2023)

Tuin 24
(09/02/2023 -
15/02/2023)

Cic hoat dong

1. Hoi ddng tu danh gid CTDT xem xét du thao bao cdo tu dénh gid va dé
xuét nhimg chinh stra (néu cén).

2. Hoi déng tu danh gia CTDT hop voi cdc bd mon, phong, ban, trung tm...
dé thao luan vé béo céo tu danh gid, xin ¥ kién gop y.

1. Cong bd ban bio céo ty danh gid (44 chinh sira sau gop y clia cic by mon,
phong, ban ...) trong Nha trudng va don vi thuc hién CTDT.

2. Cac bd mén, phong ban, can bd, gidng vién, nhén vién, ngudi hoc... dong
gop v kidn phan bién vé béo cao tu danh gid.

1. Hoi ddng tu dénh gia CTDT hop dé iép tuc bd sung va hoan thién bao cao
tw dénh gia theo céc ¥ kién phén bién;

2. Hbi ddng ty danh gia CTDT thong qua béo céo tu danh gia 14n cudi va nép
bao cio cho Hiéu truong dé xem xét.

3. Hoan thién bao cao tu danh gia.

1. Trudng giri bdo cdo tw danh giad va cong vin cho co quan chu quén, Bd
Giao duc va Pao tao.

2. Trudng bdo quan bao cdo tw danh gia, luu gilt cac thong tin minh ching
theo thir tu md minh chitng di ghi trong béo cdo tu ddnh gid.

Trén day 14 Ké hoach tu dénh gia chuong trinh ddo tao cdc nganh Quén ly Tai
nguyén va Moi trudong, Cong tac xa hdi, Su pham Vat ly va Gido duc Qudc phong - An
ninh giai doan tir 01/9/2017 dén 30/8/2022, Nha trudng yéu cdu cdc tap thé, ca nhan
lién quan nghiém tic, trién khai thuc hién. Trong qua trinh t6 chue thuc hién, néu co
kho khan, viréng mic cin giai quyét, dé nghi phan énh vé Truong qua Trung tdm Dam
bao chét lwong, truc tiép qua dong chi: Nguyén Thanh Diéu - Phé Giam dbc phu trach
Trung tim BPam bao chit lugng  (dién thogi: 0913.007.332; email:
udbcl@vinhuni.edu.vn) dé duge xtr ly. Qﬂﬁ/

Noi nhin:

- By GD&DT (b/c);

- Hoi dong tu danh gid;

- Céc don vi lién quan;

- Luvu: HCTH, BBCL. ’
/
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